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Tôi có tiếp được tờ giấy in của Quốc - Học 
Thư-Xã biến-báo cho hay rằng Quí Ngài đương 
ản-hành bệ sách Ÿầm-Nguyên T-Điền. 

Trước hết tôi xin có lời thành - thực ngợi 
khen Quí Ngài về cái công - trình vi-đại ấy đổi 
với văn-học nước nhà, vì tôi tin chắc rằng quyền 
sách từ-điển của một học-giả như Quí Ngài chỉ 
có thể lợi-ích cho công-chúng Việt-Nam..... 

HÀ-XUÂN-TẾ 
Cheƒ du Bureau de la Presse 
Cabinet tmp4rial 
HUẾ 


Ông Lê văn Hoè 


Tỏi uửa nhận được 16 lrang — từ (rang 273 
đến trang 288% — quyền « TÂM NGUYÊN TỪ- 
ĐIỀN » của ông. 

Tâi đã đọc rất cần-thận. Thì tôi thấu : nghĩa 
ông định rồ, uấn ông iễt gọn, chứng ông dẫn 
đúng, nguồn - gỗc tùng chữ ông tìm đến tận 
nơi.. 

Thực là mửng - đáng uớI. cát nhan quuền 
sách « TÂM NGUYÊN TÙ-ĐIỀN › UDẬU... 


NGUYỄN-VĂN-NGỌC 
Đốồc-học Hà-Đông 


Hađông 27-1-42 


Hanội le 29 Janvier 1942 
Ong Lê vốn Hoè 


Tôi uừa tiếp được thư của ông 0à mấy lờ 
TẦM NGUYÊN TỪ-ĐIỀN của óng đang ẩn- 
hành. Tôi đọc qua, biết rằng ông làm bộ sách 
rất có ích. Sau này những nhà làm ouăn 
có thề nhờ sách ấu mà hiều rõ nghĩa 0à các 
điền-cố mình thường dùng. 

Tói thường lấy làm tiếc cho nắn quốc-âm của 
ta 1! có tài-liệu kê-cứu rỗ-ràng cắn-nguyên của 
các tiếng. Nau có sách này suất-hiện rất là 
hợp-thời uà rãi có giá-trt.... 


TRẦN-TRỌNG-KIM 
Giám-đốc các trường 
Sơ-Học thành-phố Hanối 


TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN 


Ngoài những bộ in giấy thường, 
sách này có ỉn riêng : 100 cuốn 
giấy bouffant đánh số từ 1 đến 
100 có chữ ký của tác - giả 
và 5 cuốn giấy vergẻ gothique 
đảnh số từ I đến V (không bán) 

Bản in giấy bouffant 

Số 


LÊ VĂN HÒE 


TÂM NGUYÊN 
TỪ - ĐIỀN 


(DIGTIONNALRE ÉTYMOLOG1QUE ET HISTORIQUE 
DES MOTS ET EXPHRESSIONS SINO-ANNAMITES) 


TỦ SÁCH HÀN-LÂM 


QUỐC-HỌC THƯ-XÄ 
1944 


V chăng, nếu quả như lời nhà cồ-học 
Maspéro, tiếng Nam mượn quá nửa phần 
ở chữ Hán, thì kê-cứu cắn-nguyên những tiếng 
Việi-Hản ouà các điền-cố thường dùng trong 
păn-chương quốc-oăn, được nhiều chừng nào 
càng hay chừng nấu ; đó là phận-sự chung 
của những nhà cầm bút biết lo tới tương- 
lai quốc-học uà quốc-uãn Việt-Nam. 

Chúng tôi chỉ: biết làm phận-sự, chẳng 
quan-tâm đến những lời cầu-toàn trách-bị 
nếu có, sau nàu. 

Vì khỏi phải nói, thì độc-giả cũng biết 
nằng bộ từ-điền này, dù là kết-quä của mốu 
năm trời lìm-lòi nghiên-cứu, cũng chưa thề 
nào hoàn-toàn oà đầy-đủ được : Nó chỉ ở 
lrong phạm-0¡ sự hiều-biết uà giới-hạn cuộc 
kêcứu của một người. 

Chúng lôi còn chờ: những điều chỉ-giáo của 
các bực cao- minh đề bồ-lúc cho cuốn 
lừ-điền nàu 0ậu. 


Hanoi ngày ler tháng Septembre 1941 


LÊ - VĂN “ HÒE 


Ả ĐÀO 
f[ Đ 


Đời vua Trần-nhân-Tôn (1279-1293) quân ta 
đánh phá giặc Nguyên (Mòng-Cô) có bắt được 
một người bát bộ tên là Lý-nguyên-Cát, Lý 
nguyên-Cát ở lại nước ta, lấy các tích cô đặt 
thành vở tuồng, dạy người Nam học hát. Thời 
bấy giờ nhữug con hầu trẻ tuôi ở các nhà 
quyền-qui, hào-thể đua nhau học hát điệu 
Bắc. Trong các vở luồng của Lý-nguyên-Càt 
có vở «Vương-Mẫu Bàn-đào » được các bực 
vương công đại-thần hoan-nghênh nhất. ( Vợ 
Dương-Khuông có sắc đẹp đóng vai Tây- 
vương-Mẫu ; Cung-túc-vương Nguyên-Dục là 
con cả vua Minh-Tôn, anh ruột vua Trần- 
dụ-Tôn xem tuồng thấy đẹp, say mê bèn 
chiếm làm vợ. Vợ Dương-Khuông cỏ chửa 
đã 3 tháng sau sinh ra Nhật-Lễ). 
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Tịch này dùng hai mươi người con gáải đẹp 
ra trò, mặc toàn gấm vóc theo kiều tiên, đánh 
trống, thôi sáo, dâng đào, hát nhiều điệu khúc 
đủ giọng bi-hoan. 

Cách iiêu-khiên này được nhà Vua chứ ý 
lắm, đến nỗi sau vua Trần-du-Tôn (1341-1369) 
bắt các vương hầu công chúa đặt truyện hái 
tuồng dâng lên vua chấm. Hay thì được 
thưởng. Nước ta khởi có hát bộ từ đó, 

Con gái ra đóng trò Bàn-Đào, người ta 
gọi là «nhà-trò » nghĩa là con hát làm trô 
hoặc « À-Đào » nghĩa lá cô ả dâng đào. 

Vậy « ả-đào » nguyên nghĩa là con gái hát 
tuồng Bàn-Đào, sau biến nghĩa thành tiếng 
chỉ con hải, và lâu đần biến thành tiếng chỉ 
riêng bọn con gái gổ nhịp phách hát các 
bài ca-trù, như ngày nay. 

Ngày nay Đào, nói một tiếng, văn có nghĩa 
là con gái hát tuồng. Kép là người con trai 
đóng tuồng đi đôi, đi cặp với đào, 


ANH HÃI 
8 % 
ANH là đứa trể gái mới lọt lòng mẹ 


(nhở chữ Anh có chữ Nữ là con gái ở dưới) 
Anh nhỉ ; đứa con gái mới đề. 
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HÀI là đứa trể con trai mới lọt lòng mẹ. 

Hài nhỉ : đửa con trai niởi đề. 

Ngày nay, người ta thường dùng lẫn hai 
tiếng Anh và Hài, không phân biệt gì cả. 

Thời đứa trẻ nhỏ lên một vài tuôi gọi là 
thời hài đề (nghĩa là lúc còn mếu khóc đòi 
ăn). 


ĂNH HÙNG 
1 NẾ 


ANH là phần đẹp-đề nhất trong cây cổ 
tức là bông hoa, hoặc là thứ cây có đẹp 
nhất trong loài cây có, nghĩa bóng là đẹp- 

HÙNG là giống đẹp và khỏe nhất trong loài 
thú, hoặc là con thú giống đực ; nghĩa bóng 
là khỏe. 

Người tài-trí hơn đời gọi là người anh 
hùng, gọi thế là có ý so sánh người ấy như 
bông hoa,như con thủ mạnh nhất, 

Nay anh hùng có nghĩa là người không 
sợ chết hoặc đã lập được võ-công. 

Anh dũng : đẹp và khỏe 

Anh hoa : vẻ đẹp 

Anh tài : đẹp có tài 

Anh hào, anh kiệt : đẹp và sức khỏe hơn 
pgười (xem chữ hào kéi) - 

Anh tuần : đẹp và giỏi (xem chữ (uấn kiệt) 
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ANH THƯ 
ĐC MẸ 


ANH là phần đẹp nhất trong cây có tức 
là hoa. 

TH là con cái loài thú, trái với nghĩa 
chữ HÙNG là con đực. 

ANH-THỮỪ chính nghĩa là con thú cái đẹp. 
Dùng theo nghĩa bóng, hai chữ Anh-thư trỏ 
người con gái can-đảm lập được vồ-công. 
Nói Anh-thư nay cũng như nói «n#-anh-hùng.» 


ẢNH HƯỚNG 
M2 RE — 
1” RE) 

ẢNH là cái bóng của hình-vật dọi ra, 

HƯỚNG là tiếng vang do tiếng xưởng 
trước vọng lại. ‹ 

Bây giờ, người ta viết hai chữ ảnh-hưởng 
với cái gạch nói liền nhau, và coi như một 
danh-tử kép có chung một nghĩa. 

Nói Ảnh-hưởng một việc gì, tức nói việc 
ấy gây nên kết-quả gì ở nơi khác, như cái 
bóng và tiếng vang đi xa. 


AO 
m 


AO là chỗ lóm xuống. 
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Ao-kinh là kinh (gương) lồm. Do nghĩa 
đó, ta gọi chỗ đất trững xuống có nước là 
Áo. (Ao chính là một chữ Hán hóa thành 
liếng Nam). 

Chữ phẳn-nghỉa với chữ Ao là chữ Đột 
(f) nghĩa là lồi lên. (Xem chữ Đội-ngội). 
ẤP 
=2 
Theo chế-độ cai-trị nhà Chu bên Tàu thời 
xưa, 8 nhà là một tỉnh (†), 4 tỉnh tức 32 
nhà là một ấp, 4 ấp là một khấu 128 nhà, 

4 khấu là một điện. 

Sau Ấp có nghĩa là thành-phõ. Bây giờ 
thì người Trung-Hoa biều Ấp là huyện ; người 
Nam ta hiều Ấp là một làng do một người 
đứng lên chiêu dân, mới lập ra, hoặc là 
một sở ruộng rộng ở miền trung-châu. 


ÂU CA 
BÑ ñÃ 


tua 

ÂU là đồng-thanh hát một điệu. 

CA là cất dọng hát. 

Âu Ca là đồng-thanh ca hát, ý nói dân 
gian sung-sưởng ở đâu người la cũng ca- 
hát. Hai chữ Âu-Ca thường dùng đề tả cảnh 
thiên-ha thái-bình, hàm nghĩa dân-gian đều 


ca-lụng công-đức nhà Vua hoặc người cầm 
quyền trị nước. 

Âu-ca cồ oñũ: là đồng thanh cất giọng hát 
và đánh trống nhảy múa theo nhịp. 


Mher SE 


= 


BÄ QUẦN 
= 


Trong truyện Kiều có câu: 

« Ba quân trỗ ngọn cờ đào 

Đạo ra Yó-Tích đạo uào Lâm - Truy ». 

Người ta thường giảng nghĩa lầm ba quân 
là tiền - quân, trung - quân, hậu-quân. Thật 
ra, ba quân là tiếng trỏ gồm biỉnh-lực một 
nước. Vì theo quân-chế cồ nước Tàu, một 
nước chư-hầu lớn chỉ được quyền có 3 quân 
tức là 3 đạo quân (armée). 

Theo sách Chu-Lễ, thì bên Tầu ngày xưa, 
mỗi quân gồm có † vạn 2 nghìn 5 trăm người. 

Thiên-Tử tức là vua nhà Chu đứng đầu 
các nước chư-bầu, có 6 quân (lục quân) tức 
là 12.500><6=—— 75.000 binh-sĩ. 

. kục quân bất phát uô nại hài ? 

(Sảu quân không tiến biết làm nào ?) 
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(Bạch Cư-Dj Trường-hận ca) 

Nước chư-hầu lớn được quyền có 3 quân. 
tức là 37.500 binh-sỉ. Nước chư-hầu lớn vừa 
có 2 quân, nước nhỏ có Í quân. 

Ngày nay ở Tàu mỗi quân (armée) gồm 
cỏ 2 sư-đoàn (division). 

Ngày xưa mỗi sư-đoàn gồm có 2.ð00 người, 
mỗi quân có 5 sư-đoản. 

Ngày nay, ở Tàu mỗi sư-đoàn lục-quân 
gồm cỏ : 

2 lữ bộ-binh 

1 đoàn ky-binh 

1 đoàn pháo-biỉnh 

1 đoàn công-bỉinh (thợ) 

1 doanh chiến-xa 

1 đội quân-nhạc (kèn) 

Lữ ngày xưa cỏ 500 người. Ngày nay bai 
đoàn bộ-binh là một lữ 6.000 người. Mỗi 
đoàn có 3000 người. 

Phụ chú. — Theo binh-chế nước Pháp 
ngày nay, thì mỗi Quán hoặc ló-guân (armée) 
thường gồm có 2 quân-đoàn (corps đ°armée) 
do một viên đại-tướng lộ-quân (général đ?ar- 
mée) chỉ-huy ; 

Mỗi quán đoàn có hai sư-đoàn (division) 
'do một viên đại-tướng quân-đoàn (général 
de corps darmée) chỉ-huy ; 

Mỗi sư-đoàn có hai hay ba lữ-đoàn (brigade) 
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do một viên trung-tướng (général de division) 
chỉ-huy ; : 

Mỗi !#- đoàn có 4 hay 5 đạo - quân (rẻgi- 
ment) do một viên thiếu-tưởng (génẻral đe 
brigade) chí-huy ; 

Mỗi đạo quân có 4 hay 5 vệ-quần (ba- 
taillon) do một viên đại - tá (colonel) hay 
trung-tá (lieutenant-colonel) chỉ-buy ; 

Mỗi »ệ quân có 4 hoặc 5 cơ-binh (com- 
pagnie) do một viên thiếu-tá (commandant) 
chỉ-huy ; 

Mỗi cơ có 4 hay õ đội (section) do một 
đại-ný (capitaine) chỉ-huy ; 

Mỗi đội có 3 hay 4 ngũ (groupe de com- 
bat) do quản, (adjudant) thiếu-ủy, (sous lieu- 
tenant) hay trung-uý (lieulenant) chỉ-huy ; 

- Mỗi ngũ có 10 người lính, 2 viêu cai, do 
một viên đội chỉ-huy ; 

Tắt cả các lộ-quân gồm thành quân-lực 
trong nước, thời chiến-tIranh do một ¿hống- 
lướng (généralissime), thời bình do viên 
Trưởng - quan bộ Tổng- Tham - Mưu (Chef 
dEtlat Major général) chỉ-huy. 


BA SINH 
= #3 
Trong chuyện :ều có những câu : 
-„ Ba sinh âu hẳn duyên trời chỉ đâu... 
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.. Ví chăng duyên nợ ba sinh... 
—... Dậu rằng hương lửa ba sinh... 0.0... 
Và trong văn-chương Việt-Hán người ta 
thường thấy mấy chữ (am sinh hữu hạnh... 
Vậy lam sinh hay ba sinh nghĩa là gì ? 
Tam sính nghĩa đen là ba đời, ba kiếp, 
nghĩa bóng là hẹn trước hay tiền-dịnh từ 
ba đời trước. 
Nghĩa đó xuất-xứ từ điền-tích sau nảy : 
Đời nhà Đường, có một vị sư tên là Viên- 
Trạch mộthôm cùng bạn là Lý-nguyên-Thiện đi 
chơi. Thấy một mụ đàn-bà gánh nước, Viên- 
Trạch nói : « Người đàn-bà này có mang đã 
ba năm, đợi tôi vào làm con. Nay đã gặp 
đây, không thể nào trốn tránh được nữa. Hẹn 
ba ngày nữa thì bạn đến, la lấy nụ cười làm 
tin. Mười ba năm sau, ta lại sể gặp nhau 
ở chùa Thiên-trúc tỉnh Hàng-châu, vào đêm 
Trung-Thu trăng sáng ». Chiều đó, Viên-Trạch 
mất. Người đàn-bà để con trai. Ba hôm sau, 
Lý tới hỏi thăm, quả nhiên đứa bé thấy 
Lý thì cười, đúng phư lời hẹn. Mười ba 
năm sau, Lý y hẹn đến chùa Thiên-Trúc 
nghe thấy một lên mục-đồng hát rằng : 
"Tam sinh thạch thượng cựu tinh-hồn 
Thưởng nguyệt ngâm phong bất gếu luần 
Tàm-qHí tình-nhân uiẫn lương phẳng 
Thử thân tuy dị !ính thường ' đồng. 
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lược dịch : 
Tà tinh-hồn cũ đá ba sinh 
Trăng gió làm chỉ đề bợn mình 
Thẹn uới người quen xa đến kiến: -: 
Thân nàu tuy khac, tính nguyên lánh 


® 
* Lị 


Sách « Ván-Phủ » lại chép rằng : 

« Một ông quwn tỉnh đến vẫn cảnh chùa 
Kinh-quốc, nằm ngủ mộng tới hang-động nhà 
Phật đứng trước một vị lão-tăng. Hương khỏi 
thoang-thoảng. Lão-tăng nói: Vị đàn-việt này 
dâng hương lễ, hương còn đây mà đàn-việt 
(tức là người tới chùa lễ) đã vượt qua ba 
kiếp rồi vậy. Kiếp thứ nhất làm quan Tuần- 
Phủ Kiếm-Nam đời vua Huyền-Tôn nhà 
Đường, kiếp thứ nhì làm thư-kỷ đất Tây- 
Thục đời vua Hiến-Fỏn, kiếp thứ ba tức 
là kiếp này làm quan Tỉnh-lang vậy. Nghề 
đến đó, thì sực tỉnh dậy.» 


BÀ NỮ-OA 

:- WW 

Một nhân-vật thời tiền-lich-sử. 

Bà Nữ-Oa là em gái vua PhụcHi, một: 
ông vua thời (hái-cồ nước Trung-Hoa. 

Tục truyền Bà thường hay luyện đá ngũ 
sắc đề vá trời. 

Người ta lại chép rằng Bà chặt bốn chắn 
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ròa định ra bốn phương.. 
Có sách chép bà Nữ-Ua đầu người mình 


rẫn, một ngày biến-hỏa 72 hình-thù khác 
nhau. 


BẦ HỘ 
ñB. #t 
LÝ TRƯỞNG 
HH 

“BÁ HỘ là bách hộ. 

Bách bộ là một trăm nhà. 

Trăm. nhà tức là một làng. Theo chế độ 
nhà Đường, làng gồm một trăm nhà. Mỗi 
làng tức mỗi Lứ, đặt một viên-chức đứng 
đầu cai-trị gọi là Lý-chánh. 

Các đời vua triều sau nước Tàu, đều theo 
chế-độ đời Đường. Mãi đến đời Minh, chức 
Lý-Chánh' mởi đồi làm †ý-trưởng. 

nước ta, tới đời Trần, Lý-trưởng không 
gọi là Lý-Chánh như nhà Đường nữa, mà 
gọi là Xã-Chánh thuộc quyền các quan Đại, 
Tiều Tư-Xã (như Tri-Huyện Tri-Phủ ngày nay). 

Triều Nguyễn đồi Xã-Chánh làm Xã-tr rổng, 
rồi Lý-trưởng như ngày nay (giống tên gọi 
đời Minh bên Tàu). 

Các chức Cửu-phầm, Bát- phầm Bá - Hộ 
nguyên là những chức xẵ-quan do vua 
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Minh-Mệnh đặt ra, và thử-thời đều được 
ăn lương nhà Vua cả. Cửu-phầm bá-hộ, 
mỗi năm được ăn lương 18 quan tiền, 
16 phương gạo và 4 quan tiền xuân- 
phục. (áo tết), mỗi tháng lĩnh một kỳ. Gọi 
là bá-hộ, là nhà Vua có ý cho biết những, 
quan-chức ấy chỉ có quyền-hành ở trong. 
một làng (bá hộ là 100 nhà tức một 
làng'. 

Ngày nay những hàm bá-hộ, thiên-hộ chỉ 
là những hư-hàm, không có thực-chức và 
không được ăn lương. 


.#* 
* 


Về đời Định, Lê, Lý hình như việc cai 
trị xã-thôn ở nước ta cũng dập theo chế- 
độ nhà Đường ở bên Tàu nghĩa là cứ một 
trăm nhà là một lý tức làng ; mỗi lý (làng) 
nhà vua đặt một viên - chức cai trị gọi là 
lỷ-chánh (Hiện nay, nhiều làng ở Bằc-ký 
ngưới ta vẫn gọi lý-trưởng là lý-chánh hay 
chánh-lý), 

Theo sách Lịch-Triều Hiến-Chương, thì từ 
đời Trần trở về sau tại các làng không có 
chức lý-chánh nữa, mà có chức xã-quan, do 
nhà vua bồ về cai-trị. Vua Thâi-tôn nhà Trần 
bồ các chức xã-chính, xã-giám về cai-trị 
các làng dưới quyền các quan đại-tiều tư xã. 
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Đến đời vua Trần-thuận-Tôn, thì các chức 
xã-quan bị bãi, vì Lê - quý -Ly đảo -lộn 
cả việc chính-trị trong nước đề nắm lấy 
quyền-hành, 
Nhưng sang triều Lê, sau khi đánh đuồi 
quân Minh, khôi phục đất nước, vua Lê- 
Thái-TỔ lại đặt chức xãä-quan, và cải-cách 
chế-độ ấy : Đại-xã tức làng lớn thì bồ ba 
viên xã -quan, Trung-xã tức làng vừa hai 
viên xẩ-quan, Tiểu xã tức làng nhỏ một 
viên xã-quan. 

Vua Lê-lhánh-Tôn, theo chánh-sách nhà 
Minh. đổi tên xã-quan làm xã-trưởng, nhưng 
vẫn do nhà vua bồ-dụng. 

Sau đời Mạc, đến đời Lê- Trung - Hưng, 
Châu - Huyện được lựa chọn các nho -sinh, 
và sinh-đồ đặt làm xã-trưởng, xã-sử, xã- 
tư, giao cho chỉnh-lý việc làng và xét hỏi 
kiện-cáo. 

Đến đời vua Lê-cảnh-Trị, Triều-đình cũng 
'chọn những con nhà tử-(ế đanh-giá cho 
làm xÑ-trưởng. Cứ ba năm xét hành-trạng 
một lần, nếu chính-sự tốt thì xã - trưởng 
được thăng làm Tri-Huyện. 

Mãi đến đời Long-đức, Vĩnh-Hựu, tức là 
đời Lê-mạt, xã dân mới tự bần-cử lấy xã- 
trưởng rồi trình quan trên phê-chuẩn, như 
trước đây, khi đức Bảo-đại chưa bạ-dụ bãi 
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bổ việc ấy. Còn Chánh-Tông thì tới triều 
vua Minh-Mệnh, Tự-Đứe, vẫn là một quan- 
chức của Triều-đình, hàm tòng Cửu-phầm. 
Chánh-tông thời bấy giờ mỗi năm được ăn 
lương mười tám quan tiền, mười sáu phương 
gao, bốn quan liền xuân-phục, mỗi tháng 
lĩnh lương một kỳ. 


BÀN CỜ 
lữ tr 


Sách « Thuột-di-kú » của Tàu chép rằng : 
Ông Bàn-Cô là ông Tổ sinh ra Trời, Đất 
và muôn vật trong thế-gian. Khi ông chết 
đi (?) thì đầu biến thành núi Đông-Nhạc, 
bụng làm núi Trung-Nhạc, cảnh tay trái làm 
núi Nam-Nhạc, cảnh tay phải làm núi Bắc- 
Nhạc, chân làm núi Tậy-Nhạc. 

Ngũ Nhạc đều ở nước Trung-Hoa. (xem 
chữ Nhạc). 


BAN SƯ 
3#t© HỮ 
.BAN đây nghĩa là về, cho về. 
SỬ là sư-đoàn, một đoàn quân lớn, đây 
trỏ binh-lực. 


BAN-SƯ là đem bỉnh trở về (sau khi thẳng 
trận). 
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XUẤT-SƯ là kéo quân ra đánh trận (Gia- 
Cát-Lượng tức Khồng-Minh có lá biều xin 
đem binh đi đánh phương Nam, gọi là 
Xuất-sư-biều, lời-lŠ rất khúc-triết, cảm-khái 
và thành-thực, được coi là một áng văn 
tuyệt-tác đời Tam-Quốc). 


BẤN XỚI 


Ta thường nói : bán xới mà 'đi! Phen nàu 
lhì phải bán xới thật! Có họa biệt-zxới thì 
mớt. thoái ! 

XỚI chính là Xứ, (là xứ-sở) đọc trạnh ra. 

BẢN XỚI là bỏ xứ mà đi hẳn, hình như 
đã bán xứ mình cho người ta vậy. 

BIỆT XỚI tức là BIỆI-XỨ nghĩa là BỎ 
XỨ (mà đi). BỎ XỨ sau ta đọc lở theo 
giọng xứ Nghệ là BỎ XỬ, dùng cho cỏ vẻ 
khôi-hài (không dùng trong văn chương). 

(Người nước ta hay đọc trạnh, đọc lớ đi, 
làm sai mất cả nguyên - âm của lừ - ngữ 
phần nhiều là vì có tục kiêng lên vua, tên 
Thần, tên ông, bà, cha mẹ.... (như vua Lê- 
Thái-Tồổ tên là /#-Lj, ta kiêng tên đọc ÈLj 
là Lợi; vua Minh-Mệnh huý là Đở/, ta đọc 
trạnh ra là Đảm ; vua Tự-Đức huỷ là 7ñ, 
ta đọc trạnh ra là Thời ; vua Thành-Thải 
huỷ là án, ta đọc trạnh ra là Liên ; kiêng 
tên ông Vũ-Tính, ta đọc là Tánh, v.v... Chắc 
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cũng vì kiêng tên gì đó, mà người ta đã 
đọc trạnh Xứ ra Xới). 


BẢN QUYỀN 
b& đổ 
BẢN là bản in, nghĩa rộng là in 
QUYỀN là quyền 
HBản-Quyền là quyền ïn sách. 
(Xem chữ XUẤT BẲN). 


BẠN VÀNG 


BẠN VÀNG dịch ở hai chữ Hán #im-bằng 
nghĩa bóng là bạn tốt. Chữ đồng-nghĩa với 
Nim bằng là Lan-hữu nghĩa là bạn lan. 

Trong kinh Địch cỏ những câu : 

Nhị nhân đồng lâm 

Kỳ lợi đoạn kưn 

Đồng-tâm chỉ: ngôn 

Kb xú như lan 

dịch : 

Hai người. đồng lỏng 

Lợi như chặt àng (tức là chỉa 0uàng) 

Lời người đồng lòng 

Thơm như hoa lan 

Do những câu này, mà có những chữ kim- 
bằng, lan-hữn và bạn kim lan. Bạn tốt cũng 
gọi là Chi-lan, vì trong sách « Không-tử gia 
ngữ » có câu: 
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Dữ thiện-nhân giao như nhập chỉ-lan chỉ 
thất cửu nhỉ bất căn kỳ hương, lắc đữ` chỉ 
câu hóa hĩ — nghĩa là chơi pới người lối, 
như nào nhà có chỉ-lan, lâu không ngử: thấu 
mùi thơm, 0Ì quen ớt mùi thơm nậu. 


BẢO BỐI 
ŸÄÑ H 


BẢO là bán, là qui-trọng, đắt tiền và hiếm có. 

BẢO lại có nghĩa là ấn-tíu của nhà vua. 
Thời cô, vua Thiên-Tử và vua chư-hầu đều 
dùng ngọc làm dấu con tin. Đời Tần, Tần- 
thủy-Hoàng mới dùng vàng khắc ẩn gọi là 
tỈ (gọi tôn là ngọc- nghĩa là dấu của nhà 
vua). Đời Đường không gọi là /, cải gọi là 
BẢO (ấn quốc-bảo). 

Bảo là của báu, nên liền-bac cũng gọi là 
Bảo. (Như thông-bảo, nguyên-bảo). 

BỐI chính nghĩa là vầy con hến, con 
sò ở dưới biền, bằng chất đá vôi, có sắc 
ỏng - ảnh. Người thượng cô nhặt ở bãi biền 
những vỏ sò hến đó làm tiền tiêu-dùng, 
trước khi tiêu f¿ (châu, ngọc, sắt, vải) và tiêu 
tiền (từ đời nhà Hán bên Tàu mới có tiền). 
Do nguyên-nghĩa đó, Đối có nghĩa là của. 
Của báu gọi là Øảo-Bối. Vì bối (vầy xò vầy 
hến) là thứ tiền tiêu trước nhất, nên khi đặt 
chữ Hán, chữ nào có dinh-líu đến tiền của, 
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người ta đều viết chữ Bối ở bên cạnh, hoặc 

ở dưới cùng, như chẳng hạn mấy chữ : Tải, 

hóa, mãi, mạt, quán, hối, lộ, phi, qui 0.0... 
(Xem chữ 7T:ồn- 7) 


BẢO CÔ 
& % 

BẢO là trông coi, gìn- giữ. 

CÔ là tội-lỗi. 

Bảo-cô là trông coi nuôi nấng người mình 
đánh bị thương. 

Luật cï nước ta định rằng kẻ đánh người 
trọng thương, phải nuôi cơm phục thuốc 
giữ cho kể bị thương được an-toàn, được 
thế thì khỏi phải tội. Như thế gọi là nuôi 
« bão cô » và ngbïa là nuôi người đề giữ- 
gìn cho mình khỏi tội. 

Bây giờ ta thường nói trạnh đi là « nuôi 
báo cô ». Khi nuôi một người nào vô-ich-lợi 
cho mình người ta thường nỏi : Nuôi như 
nuôi öáo có, nghĩa là nuôi như nuôi trả nợ, 
nuôi chuộc tội không được lợi-lộc, ơn- 


nghĩa gì. 
BẤT CÔ 
A 


Văn-chương khoa-cử đời xưa, người ta 
thường gọi là văn-chương bái cồ. Bát cồ là 
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một tên tực của văn kinh-nghĩa, bài thi đầu 
tiên trong các bài thì hương-thí (cử-nhân, 
tú-tài). 

Văn kinh-nghĩa xuất-hiện từ đời vua Thành- 
Hóa nhà Minh bên Tàu (Minh Hiến-Tôn 
nguyên niên). Vua Lê-thánh-Tôn nước ta, 
năm đầu niên-hiệu Hồng-Đức cải-cách phép 
th-cử nhà Lý nhà Trần đời trước, mô- 
phông theo phép thi nhà Minh, nhập - cảng 
lối văn kinh-nghĩa vào nước. Nước La có văn 
kinh-nghĩa từ đó. Từ đó cho đến khi nhà 
Nguyễn bãi khoa thi đề nền học cũ nhường 
chỗ cho nền học mới, bài kinh-nghĩa là bài 
thi loại các thí -sinh dự kỳ thi Hương. Hễ 
hồng kinh-nghĩa (Lục gọi là bay kinh-nghĩa) 
là không được dự thi các bài khác nữa. 

Bát là tám. l 

Cồ là vế. là đoạn, là phần. 

Bái-Cồ là tám đoạn, tám vế. Có ba lối 
kinh nghĩa : bát cô, lưỡng phiến và tẳn-hành. 

Bái-cồ trong lối văn kinh-nghĩa ấy là những 
cö này : 

1. -- Phá-đề 

2, — Thừa-đề 

3. — Khởi-giảng 

4. -- Khai-giảng 

5, — Hoàn-đề 

6. — Trung-Cồ 
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7. — Hậu-Cồ 

8. — Rết-Ty 

Sau khoa thỉ Hương năm Ất-Mão (1915) 
tại Bắc-kỳ, khoa thi Hương bị bãi bỏ. 

Nền văn-chương bảt-cồ từ đó lui về thời 
cồ, nhường chỗ cho nền học mới phương Tây. 

Phụ-Ghú. — THÍCH CÔ là đâm vế đùi. 
(CHỦY-THÍCH-CÔ là dùi đâm vế — Tò-Tần, 
một thuyết-khách có danh-tiếng đời Chiến- 
Quốc bên Tàu, kbi còn nhỏ, ngồi học hay 
buồn ngủ, thường dùng cài dùi nhọn tự 
đâm vào vế đề khỏi buồn ngủ). 


BẤT ÂM 
ti 

BÁT ẨM là tám thứ tiếng do tám đồ âm 
nhạc thời cỗ nước Tàu và nước ta phát ra: 

1. — Bào : quả bầu, thứ kèn cô làm bằng 
quả bầu. 

2. — Thồ : thử còi làm bằng đất có 6 lỗ. 

3. — Cách : Da, tức lá cái trống. 

4. — Mộc : một nhạc-khí bằng gỗ hình 
giống cái hòm chữ nhật. 

5. — Thạch : đá, tức là khánh đá 

6. — Kim: loài kim, tức là chuông vàng 

7. — Tỉ: tơ, tức là cài đàn giây tơ. 

8. — Trúc : tre, tức là cái sáo bằng tre. 

Còn ngĩ âm là năm thứ tiếng nặng nhẹ 
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khác nhau chung cho tất cả âm-nhạc (bát 
âm) gồm có : 
1. — Cung: tiếng to ö-ð (?) 
2. — Thương : tiếng loài kim, tiếng vàng 
3. — Dốc : liếng sừng (tù và) 
4. — Chủy: tiếng mỗ chim hói. 
5. — Vũ: tiếng chim vỗ cánh. 


BẠT THIỆP 


BẠT nghĩa là đi đường bộ. THIỆP là lội 
nước hoặc đi đường thủy. 
BẠT THIỆP là đi khắp nơi non nước. 


BĂNG 
li 


BĂNG là núi lở, là sụt rơi từ trên cao xuống. 

Xưa vua Thiên-Tử tức là Hoàng-đế mất, 
người ta gọi là Băng, có ý ví ông vua như 
trái núi cao khi bị sụt đồ. 

Phụ-chú. — Đừng dùng lẫn với hai chữ 
Thang-Hà. Thăng là lên, hà là xa. Hoàng- 
đế thăng-hà tức là Hoàng-đế lên nơi cao 
xa (tức là chết). 
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BẢN SÉ 


Trong Cung-Oán Ngâm- -Khúc có câu : 

« Làng œza mũ rắp ranh bẵn sẻ » 

BẮN SẺ nghĩa đen là bắn chim”sẻ, nghĩa 
bóng là hỏi vợ. 

Nghĩa bóng ấy xuất tự điền-tích sau này : 

Đời Đường, Đậu-Nghị có một người con 
gải đẹp và có tướng lạ. Nghị thấy vậy, nhất 
định không chịu kén rễ cầu-thả, sai về một 
con chỉm sẻ vào bình - phong, ai muốn 
làm rễ, đến cho bẳn hai phát tên, nếu 
bắn trúng hai mắt chim sẻ, sẽ được trúng- 
tuyền. Bao nhiêu người đến bắn, đều bắn 
sai không ai bắn trúng cả hai mắt chim. 
Duy có vua Đường-Cao-Tồ bắn trúng hai 
mắt chỉm lấy được con gái Đậu-Nghi. 

Ngày nay đề khen người lấy được gái 
kén chồng hoặc lấy vợ đẹp hay có tài-đảm, 
người ta thường nói hỉ trúng tước - bình 
(mừng bắn trúng chim sẻ, về trên bình- 
phong) là theo điền ấy. 


BỆ HẶ, ĐIỆN HẠ 
JE F #£ h 
BỆ-HẠ là tiếng tôn xưng Hoàng-Đế, như tâu 


Bệ-Hạ, Muôn tâu Bệ-Hạ... 
BỆ chính là cái bệ, cái thềm. 
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HẠ nghĩa là dưới. 

BỆ-HẠ chính nghĩa là dưới bệ. 
Sở dỉ bệ-hạ dùng đề tôn xưng nhà vua, là 
vì câu của người xưa nói: « Vương giả chấp 
bình, tất tịnh thần ư giai bệ chỉ hạ » nghĩa 
là Vuz cầm quân tất dàn bầu ở dưới thềm 
dưới bực. Nhân câu ấy, các quan Triều- 
thần đều dùng hai tiếng Đé-hạ nói với vua 
đề tổ ý tôn trọng. 

ĐIỆN-HẠ là tiếng dùng đề tôn xưng Thái- 
Tử chính nghĩa là dưới điện. Chữ này cũng, 
dùng theo ý chữ Ø-hg. 


BỈ NHÂN 
H8 ẨL 
BỈ là ti-tiện, hủ-lậu, thô xấu. NHÂN là người. 
BỈ-NHÂN là người hủ-lậu thô xấu.. Người 
làm sách, viết văn thường hay tự xưng là 
bÌ-nhân, có ý tự-khiêm, bảo mình là người 


ti-bÏ. : 
BIỆN NGẪU 
ĐC ti 

BIỀN là đóng hai ngựa vào xe, hoặc đề 
hai vật gì song hàng nhau như cặp ngựa 
kéo xe. 

NGẤU là số chẵn (cơ là số lẻ). Ngẫu tức 
là đôi. | 

Văn-biền ngẫu là lối văn cô, cứ hai câu 
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đi đôi và đối chọi với nhau thành một cặp, 
tức là thơ, phú, câu đối.... 


BIỆT THỰ 
m5 


THỰ nguyên nghĩa là nếp nhà tranh ở 
nhà quê. 

Nhiều nhà giầu~có, ngoài nhà ở thường 
ngày, lại lập thêm một ngôi nhà riêng tại 
nơi khác dùng làm nơi nghỉ-mát, tiên-khiền 
những ngày rỗi việc. 

Ngôi nhà ấy gọi là bi¿ới-thự nghĩa là ngôi 
nhà làm riêng ở nhà quê cách biệt hẳn 
với nhà mình ở thường. 


BÌNH DUYNH 
Rì bi 


Cuối những đạo sở dâng lẻn vua hoặc lễ- 
bái ở đền chùa, thường có mấy chữ lề-lỗi 
« Vô nhâm khích thiết bình duụnh chỉ chí ». 

Vô nhâm (tức vô nhậm) là không thề nào 
kề xiết. „ 

Khích-thiếi: là cảm-khich lắm, rất cảm- 
khích. _ 

_Bình-duunh — Bình là bình-phong ; duynh 
là đinh-trại ; bình-duynh đây dùng theo nghĩa 
bóng là khép nép thận-trọng như người con 
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gái ở sau bức bình-phøng (tức là ở trong 
buồng khe lắng nghe) như viên đại-tướng ở 
trong doanh-trai (tức là ở nơi cầm quân). 


Chi-chí : rất là... 


BIÊỀU LÝ 
LNG: 

Cái áo kép, thì cái lót bên trong gọi là UÝ, 
Nghĩa này biến dần di, Lý cỏ nghĩa là ở phía 
trong. 

Cảm nhập lú là cảm nhiễm khí độc lọt vào 
tim gan phủ tạng, phía trong người. 

Lần ngoài chiếc áo kép gọi là BIÊỀU. Biều 
biến nghĩa đi, có nghĩa là ở phía ngoài. 

Biều minh là làm sáng ra phía ngoài. 

Biều dương là phô ra ngoài cho mọi người 
biết. 

Tiêu-biều nêu ra ngoài cho người ta thấy 
WzlASVVSs 

Anh em họ ngoại (tức họ ngoài) như anh 
em cô cậu, đôi con dì ,.. người ta gọi là 
biều - huụnh, biều - đệ, nghĩa là anh em 
họ ngoài. 


BỒI PHƯỢNG 


Chuyện Kiều có câu : 
PhÏ nguụền bói phượng đẹp duyên cưỡi rồng. 
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Bói phượng và cưỡi rồng đều có nghĩa là 
kén được người chồng danh giá như ý. 

Sách Tả — Chuyện chép rằng; 

Trần-kinh-Trọng chạy sang nước Tề được 
vua nước ấy cho coi việc công-chính. Quan 
Đại-Phu nước Tề có ý muốn gả con gái cho 
Trọng-Kính. Vợ quan Đại-Phu bói quê bảo: 
rằng việc đó rất nên, quê bói ấy nói : 
q Phượng - Hoàng ø»u phi, lòa nữĩnh tường 
lương » (nghĩa là Phượng-Hoàng cùng bay, 
cùng hót vang vang). 

Do điền đó, sau hai chữ 6ốc-phượng (bói 
phượng) dùng đề chỉ việc kén chồng. 

Hoàng-Thượng cùng Lý-Ứng đều làm quan 
Tư-Đồ nước Nguy. Cả hai đều lấy con gái 
quan thải-ủy Hoàn-nguyên-Thúc. Người thời 
ấy bảo hai con gái Nguyên-Thúc đều cưỡi 
rồng (thừa long). : 

Do đó, sau người ta dùng hai chữ (hửa 
long (cưởi rồng) đề nói người con gái lấy 
được chồng danh giá sang trọng như ý muốn. 


BỒ PHỤC 
Ñ 8 
BỒ-PHỤC là nẫm sấp xuống đất đi bằng 
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chân tay. 

Bồ-phục sau biến thành phủ phục. 

Và chữ Đồ khi nhập-tịch Việt-ngữ, biến 
thành chữ 7 (là nằm sấp xuống đất đi) như 
trễ con bỏ... 


BỒ CÂU 
# #® 


Bồ Cu (thay Bồ Câu) là chim « bạch-cáp » 
của Tàu. Giống chim này gốc ở Tàu hay ở 
la không rỡ, và không rổ tên gọi nó, người 
Việt bắt chước người Hán hay người Hán 
bắt chước người Việt? 

Vì « bạch-cáp » người Tàu đọc là «pồ-cu » 
giống hệt tiếng ta. 


BỒ LIỄU 
l #í 


Đương và liễu là hai thứ cây khác nhau, 
mà người ta tưởng lầm dương-Hẫu chỉ là 
một cây. 

Bồ-tiễu chỉ là một loài cây, mà người ta 
tưởng lầm (cả ông Nguyễn- văn- Vĩnh nhà 
chú-thi:h truyện Kiều) là hai thứ cây khác 
nhau. 

Người ta bảo: Bồ là cổ bồ, liễu là cây 
liễu; cổ bö cây liễu là bai loài cây yếu ớt, 
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ẻo lả nên người ta thường dùng hai chữ « bồ 
liễu» hay «liễu bồ» đề trỏ đàn-bà con gái, 
có ý nỏi đàn-bà con gái cửng yếu ớt, ẻo-lấ 
như hai thứ cây cỏ đó. 

Thực ra, Öồ-liễu chỉ là tên một loài cây, 
cây «Thủy dương», tức là thứ cây dương 
ưa mọc ở gần nước. Cây dương cũng giống 
như liễu, chỉ khác là ngành lá nó không 
rủ xuống thướt tha. 

Cây Thủy-Dương, hay là cây Bồ-liẫu rụng: 
trụi lá sớm hơn hết các loài cây, nên người 
ta thường vi cái thề - chất suy-nhược. — bất 
cứ của đờn bà hay đờn ông — với nó, 

Trong sách « Phế-thuyết » có chép rằng : 

«Cð-Duyệt cùng tuổi với vua Dản-văn-Dš; 
Duyệt-già trước, vua lấy làm lạ, hồi vì sao, 
thì Duyệt tâu rằng: « Cái thân tùng bách, 
đầu trải bao lần sương tuyết vẫn xanh, cái 
thân bồ liêu thì vừa tới thu, đà trụi lá!» 
(Tàng bá chỉ tư kinh sương do mậu, bồ-liễn 
chỉ tư uọng thu tiên linh). 


BỒNG LAI 
Sách « 7hập-đ¿ ký » nói rằng ở phía đông 


Bột-Hải có một cái hang lớn, trong hang có 
năm ngọn núi là : 
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1. — Đại-dư. 
2, — Viên-kiệu. 
3. — Phương-Hồ. 
4. — Doanh-Châu. 
5. — Bồng-Lai. 
trên núi có lâu-đài điện-các toàn bằng vàng 
ngọc, dân-cư toàn là tiên-thánh cả. 
Do điền ấy, trong văn-chương người ta 
thường dùng hai chữ « Bồng-lai» đề chỉ nơi 
tiên-cảnh. 


BỤT 
UIỦ 


Tàn gọi là Phật ta gọi nôm là Bụt. Bụt là 
một tiếng Ấn độ nhập-tịch tiếng ta. 

Nguyên chữ Nam-Phạn là Buddha (đọc là 
Bụt-đà), ta gọi lắt là Bụt. 

Bụt hay là Buddha là tiếng chỉ đấng đã 
giác ngộ, đấng đã luyện được bồ-đề-tâm 
(tiếng Phạn là Bodhi) tức là lòng từ-bi bác- 
ái, lòng vô ngã, lòng vị tha, nghĩa là đẳng 
hoàn-toàn nhất trong Thíich-giáo, là một tôn- 
giáo do Thich-ca màu-ni, (Sakyamouni) người 
Ấn-độ (ta gọi là Phật-(ồ) sáng-lập nên. 

Vì cứu-cánh của Thich-giáo là diệt trừ mọi 
nỗi khồ-thống ở đời bằng cách diệt-trừ mọi 
sự (ham-muốn, ân-ái, giữ mình và lòng cho 
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thanh-tĩnh trong-sạch không làm điều gì 
độc-ác, tức là tu-luyện để thành ĐBụt bay 
Phải, nên ta cũng gọi Thích-giáo là Phát- 
giáo. 

Phương-ngôn : Đi với Bụt thì mặc cà-sa, 
đi với Ma thì mặc áo giấy. 


(Xem chữ MA) 


CA-AO 
ÑC Hà 


Phàm câu hát có chương, có khúc nghĩa 
là thành bài, thì gọi là CA. 

Câu hát vặt, lẻ-loi một vài câu, không 
thành chương thành khúc gì, gọi là ẤAO. 

Đồng-rao là lời trẻ con hát. 

Phong-rao là câu hát tả phong-tục một 
nước một phương. 

Ca-rao gồm cả những bài hát và câu hát, 


CÀ - RẤ 


Tại NÑam-kỳ, người ta gọi nhẫn vàng (có 
khi nhẫn thường) là cả-rđ. 

Cà-rá chính là chữ Pháp carái (đọc Ca-ra) 
gọi trạnh đi. 

Caral là một vị-nhất cân-lượng của kim- 
cương và bảo-thạch giá-trị thay đổi tùy theo 
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từng nước, như ở Pháp, một carzf nặng 
0gr2059 ; ở Hà-Lan, caraf nặng 0gr205891; ở 
Anh, ở Đức, carat nặng 0gr2055 ; ở Brẻsil, 
carat nặng 0gr1822. 

Carat lại còn dùng đề chỉ thành-lượng của 
vàng. 

Vàng 18 carais là vàng có 18 phần vàng 
nguyên-chất, và 6 phần kim-khí khác trộn 
lẫn. Vàng 14 carơưis là vàng có 14 phần vàng 
nguyên-chất, và 10 phần kim - khí khác trộn 
lẫn vào. Nghĩa là 1 carat là 1 phần 24 (1/24) 
của một bản vàng nguyên-chất. 

Mua vàng tây, người ta thường chú-ý đến 
số carais, cng như số: fuỗ; của vàng ta vậy. 

Do đó mà trong Nam người ta dùng tiếng 
carai (đọc trạnh ra là cà-rá) đề trỏ nhân 
vàng. 


CÁC HẠ TÚC HẠ 
Ñï T E Tr 


Ta thường tôn - xưng các quan - chức là 
các-hq. 

Theo sách « Nhán-thoại-lục» thì thời cổ 
các quan Tam-công có lầu-các riêng làm 
dinh-thự, các quan quận huyện cũng có 
lầu -các. Nên sau dùng hai chữ « các- hạ » 
nghĩa là dưới gác, đề lôn xưng các quan, 
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Hai chữ «túc hạ» người Tàu cũng dùng 
đề tôn-xưng có giá-trị như tiếng Ngài của 
ta. 

Xưa, Giởi-tử-Thôi vào ần ở núi Miên-sơn, 
vua Tấn-văn-Công mời mãi không ra, sau 
sai người đốt núi. Nhưng Giới-tử-Thôi vẫn 
không chịu ra, ôm cây chịu chết cháy. Vua 
Văn- Công sai lấy gỗ cây Tử- Thôi ôm làm 
giầy guốc đi, đề kỷ-niệm. Mỗi khi trông đến 
giầy guốc nhà vua lại cảm thấy đau lòng, 
thở dài than: « Túc hạ» (nghĩa là dưới 
chân). Từ đấy hai chữ /úc-hạ dùng làm tiếng 
tôn-xưng. 


CẮM BĐƯỜNG 


CẦM-ĐƯỜNG chỉnh nghĩa là nhà gầy 
đàn, đùng (theo nghĩa bóng là dinh quan 
huyện. 

Bật-Tủ-Tiện lên thật là Bất-Tề đời Xuân- 
Thu làm quan huyện ở huyện Đơn-Phụ 
nước Lỗ, thường vừa gầy đàn ở công- 
đường, vừa hỏi kiện dân, chính-sự được 
đân hạt cho là khoan-nhân lắm. Do đó 
mà cằm - đường có nghĩa là dinh quan 
huyện. 
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CAN ĐẲM 
ft HH 


CAN là gan. 

ĐẨM là mậit. 

Can đảm đều là những bộ-phận trong bụng 
người. 

_Dùng hai chữ can-đảm đề trổ phầm-cácb, 
người không sợ nguy hiểm, không sợ chết, 
người ta có ý nói người ấy gan (o mật lớn. 
Bởi người ta nghiệm ra rằng khi sợ-hãi 
điền gì thì gan mật chịu ảnh-hưởng nhiều 
nhất, nên cớ những thành-ngữ đề hình- 
dung sự sọ-hãi : sợ khiếp đảm, sợ thất đảm 
tức là sợ hãi mất mật, nghĩa là sợ hãi quá 
sức. 

CAN QUA 
+. ®% 

Hai chữ CAN-QUA thường dùng đề trỏ 
việc chiến-tranh, binh-hỏa, và nhiều người 
thường hiểu lầm Can-gua là gươm giáo. 

Thật ra, Can là một thứ binh-khi làm bằng 
da, dùng đề đổ gươm, dao, tức như cải 
mộc, cái khiên của ta vậy. 

Còn (Qua là một thứ binh-khi thời cô 
hình giống cái giáo, nhưng bên cạnh có 
thêm cái ngạnh nhọn, nối theo chiều dài 
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cải lưỡi. Có thêm hai nghạnh hai bên thì 
gọi là kich, có một ngạnh thì gọi là qua, 

Nói Œan-qua, cũng gần như nói « Qua 
giáp ». 


CẢNH CẢNH 

CẢNH-CẢNH (Tầu đọc là cánh cảnh) là 
sáng lấp-la lấp-lánh. 

Cảnh-cánh tình hà : sao (nhiều như sông) 
lấp la lấp lánh. 

Do nghĩa đó, canh-cánh lại có nghĩa là 
phấp-phổng áy nảy không được yên lòng. 

Thí dụ : Nỗi lòng canh cánh bên lòng biếng 
khuây (Kiều) 


CANH RỆ 
J — ft 


CANH chính nghĩa là kế-tục, liên-tiếp 
không gián đoạn. 

Đọc canh là đọc theo giọng ê-a cho câu 
tán (tức lời chúc), kế-tục, liên-tiếp nhau 
không ngắt khúc. 

KỆ là tên gọi riêng các bải thơ trong 
kinh nhà Phật hoặc các bài thơ do các 
nhà tu-hành đạo Phật làm ra nói về lề đạo. 
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CÁNH~SẤT 
P= 


CẢNH là dùng lời nói đe dọa người ta 
khiến người ta sợ mà chửa đi thôi không 
làm (việc gì) nữa. 

SÁT là xét, coi xét, xem xét. 

Linh Cảnh-sát là lính đi coi xét các nơi, 
thấy ai làm điều trái luật thì dùng lời đe 
dọa đề người ta chửừa. 

Linh cảnh-sát cũng gọi là linh ¿uần-cẳnh. 

Cảnh-cáo hoặc cằnh-giới là dùng lời đe- 
dọa khuyên-răn : 

_ Nếu trái lời khuyên răn đó thì sẽ bị phạt, 
gọi là phạt về tội ø:-cảnh. 

Vi là trái. Gảnh là lời cảnh-cáo. 

Vi-cảnh là trái lời khuyên răn bảo trước 
cho biết. 


CAO PHÓ 
#&  ñ 


CÁO là trình cho người ta biết 
PHÓ là báo tang. 
Cáo-phó là bảo tang cho người ta biết 


CÁO 
ĐC 


Ngày xưa, người ta thường đề những lá 
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cổ có mùi thơm ép vào các trang sách vở 
đề sách vở có mùi thơm. 

Những lá cổ đó bị ép khô, chữ Hán gọi 
là Cảo. 

Sau người ta dùng chữ ấy đề trổ chung. 
các sách-vỏở như cỉđo-bản là bản sách viết 
tay cảo-luận là bài luận chép tay, thi-cÃo 
là tập thơ viết tay, ia¿-cdo là bài viết tay 
gửi tới (đề đăng báo). 

Nguyên-cảo là bản sách tảc-giả viết tay 
đầu tiên. Vì sách vở ngày xưa toàn là sách 
viết tay, nên Cđo là cỏ ép trong sách cô, 
khi dùng đề chỉ sách-vở, cững hàm nghĩa 
là sách viết tay. 


CÃT-BÄ 


#. 
CÁT là tốt. 
BẢ tức BỐ là vải, 
Cát bá là vải hạng tốt. 


CÂN QUẮC 
lì — H8 


CẢN là cái khăn làm bằng một vuông 
vải đề lau mặt hoặc lau tay, xưa riêng 
đàn-bà dùng. 

QUẮC là cái khăn vuông trùm đầu của 
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đàn bà. 

Người ta dùng hai chữ «cán quắc » đề 
chỉ phụ-nữ. 

Cân quắc anh-hùng nghĩa là nữ-anh-hùng. 


CẬP HẼ 
R #% 


KỂ là cái trâm (ngày xưa dùng cái gai 
làm trâm cài tóc) 

Bên Tàu xưa, có hai thứ trâm (kê) một 
thứ đề cài bủi tóc, trai gái đều dùng, một 
thứ dùng đỉnh mũ vào tóc, riêng con trai 
dùng. 

Xưa con gái Trung-Hoa 15 tuôi mới bắt 
đầu bủi tóc cài trâm (kẻ). Tuôi 1ã, người 
Tàu cho là tuổi con gái thành-niên. Nên 
đề nói người con gái đến tuôi lấy chồng, 
người ta dùng hai tiếng «cập kê» nghĩa là 
đến tuổi cài trâm búi tóc là người lớn. 

Chuyện kiều có câu : 

Xuân xanh xấp +Ï tới tuần cập kề 

Tuần cập- kê là tuần 1ã tuôi, tuần búi tóc 
cài trâm sắp lấy chồng vậy. 


CẬU ẤM 
ẤM chính nghĩa là bóng cây. 
Ngày xưa con cái các quan thường nhờ 
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công-trạng sự-nghiệp của tồ-phụ mà được 
làm 'quan, như về đời Trần ở nước ta, 
phàm là con các quan sau đều được ra 
làm quan hết. Lệ ấy gọi là lệ fập ấm. Tập 
là cái áo, cũng có nghĩa là khoác áo. 

Ấm là bóng. 

Tập ấm là khoác bóng, tức ià nương bóng 
(mẹ cha) nià được ra làm quan. 

Con cái các quan được quyền tập-ấm thì 
gọi là ấm-tử hoặc ấm-sinh. 

Do đó ngày nay dù lệ tập-ấm không còn, 
người ta vẫn quen gọi con các quan là cậu 
Ẩm. 

CON SO 

CON SO là con để lần đầu tiên. 

Trứng gà con so là trứng gà mới để lần 
đầu. 

So ở chữ Hán Sơ, là mới, là khởi-thủy, 
đọc trạnh đi. 

CÔ ĐỘNG 
J 

CÔ là cái tiếng, cũng có nghĩa là đánh trống. 

ĐỘNG là rung-động, làm thành Liếng kêu ầm. 

Cồ động là đánh trống cho kêu ầm lên ; 


dùng theo nghĩa bóng là làm quảng-cáo ầm- 
ÿ cho mọi người chú-ý tới một việc gì... 
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CÔ PHẦN 
L:) 
cô dà về, là đoạn hay phần. 
PHẦN là một số chia đều nhau. 
Cô-phần là một phần đề chia đều nhau. 
Lập hội buôn người ta thường chia làm bao 
nhiêu cô-phần đó. Người có côỗ-phần gọi là 
cô-đông. Đòng đây có nghĩa là chủ-nhân. 
Cồ-Đông là chủ-nhân cô-phần 
Phòng-Đông là chủ phòng 
Ốe-Đông là chủ nhà, 
Đóng-gia là nhà chủ. 
(Xem chữ Đồng) 
CÔN QUYỀN 
Chuyện kiều có câu : 
Côn-quuền hơn sức lược-thao gồm lài. 
CÔN là gậy 
"QUYỀN là nắm đấm. 
Côn-quyền là côn-thuật và quyền-thuật hai 
môn vồ-nghệ thông dụng đời xưa. 
Côn-thuật là thuật đánh võ bằng gậy. 
Quyền-thuật là thuật đánh võ bằng chân 
và bằng nắm tay. 


CÔNG CÀN 
2 l 


CÔNG là chung. 
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CÁN là việc. 
Công-cán là việc công, việc chung của 
nhà nước. 
Được phái đi công-cán : là được phải đi làm 
việc công cho nhà nước (tại đâu đỏ). 


CÔNG CHÚA 
+ 3 


Con gái vua, người fa gọi là Công chúa. 

Ngày xưa, các vua Tàu, khi gả chồng cho 
con gái mình, thì đề. cho quyền chủ-hôn 
cho các quan Tam-công. 

Tam-công là những quan nào ? 

Điều đỏ không nhất-định. Đại khái là những 
ông quan to nhất trong Triều. 

Như nhà Chu, thì ba quan Thái-Sư, Tháải- 
Phó, Thái-Bảo được kêu là Tam-Công. 

Nhà Tiền-Hản, thì Tam-công là : 
Đại-tư-Mã, Đại-tu-đồ, Đại-tư-không. 

Nhà Đông-Hán, thì Thái-Uý, Tư-Đồ, Tư- 
không, là Tam-công. 

Hễ là con gái vua, thì khi lẩy chồng, đều 
do bọn Tam-Công đứng làm chủ-hôn (hay 
chúa-hôn.) 

Vì thế, người ta gọi con gái vua là Công- 
chúa (hay công-chủ) ý nói do quan Tam 
Công làm chú¿ (chủ) hôn khi lấy chồng. 
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CỔNG 
—) 


Đời nhà Hạ bên Tàu chia ruộng ra làm 
từng gian rộng bằng 50 mẫu; 10 gian hợp 
lại thành một iô, tức là 500 mẫu. Cứ 10 
nhà được cấy một tô ruộng, hoa - lợi 
được bao nhiêu chia làm 10 phần đều nhau, 
lấy 9 phần, còn một phần nộp cho Nhà-Nước. 

Chế-độ ấy gọi là phép CỐNG. CỐNG 
nghĩa là nộp biếu Nhà-nước (như ngày nay 
người ta nộp thuế vậy) một phần hoa-lợi: 
của ruộng-đất. 

Do nghĩa đó, sau người ta dùng chữ cống. 
theo nghĩa là biếu, là dâng, như iriều-cống 
(tới chầu vua nước nào và dâng của quí) 
cống-phầm (của đem dâng biếu) cống-hiến 
(dâng biến) íiến cống (dâng đồ biếu). — Chữ 
cống thường dùng đề chỉ sự nước này dem 
dâng nộp đồ-vật cho vua nước khác, như 
nước. ta xưa hàng năm phải đem đồ qui- 
vật sang cống nước Tàu. 

Dân trong nước đem đö-vật dâng vua nước 
mình thì gọi là (tiến. 


CÔNG KHANH 
3 JH 


CÔNG là lam-công, ba chức quan cao nhất. 
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trong quan-giai thời cỗ như Thái-Sư, Thái- 
Phó, Thải-Bảo. 

KHANH là chức quan ở dưới tam-công 
và ở trên chức đạiphu ngày xưa. Nói 
công-khanh là nói gồm các quan-chức cao nhất 
trong nước. 

Đạch-ốc xuãt công-khanh (công khanh ra 
tự nhà dân trắng) nhà nghèo hèn mà sau 
con cái làm nén quan-chức lớn, 


CÔNG THÁI 


N #q 
CÔNG là của chung nhà-nước, của mọi 
"người. 
THÁI là đem tiền cho vay. Công-thải là 
số tiền mình đem ra cho công-quÿ nhà 
nước vay. (Xem chữ Quốc-Trái) 


Cơ CẬN 
ÑUC Hổ 
CƠ là lúa mất mùa, không thu hoạch được 
CẬN là rau cỏ mất mùa. 
Năm cơ-cận là năm kém đói vì thóc lúa, 
rau cổ mất mùa, tức là giá phải đắt. 
CƠ NGÃ 
Ñ  Ñ# 


CƠ là đói, là muốn ăn. 
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NGÃ là đói lâu, lả đi. 

NGÃ TỬ là chết đói (không thể nói Cơ 
lử được). 

NGÃ QUỈ là con quỉ đói 

NGÃ PHU là người đàn-ông đói. 


CÙ 
đt 


CÙ là chỗ đường thông đi bốn ngả, tức 
là ngã tư. 

Hanh-cù là ngã tư quang rộng dễ đi. 

CÚ, ĐẬU 
 Ñ 

CŨ là câu văn. 

ĐẬU (chính là chữ đóc là đọc) là một câu 
chưa hết nghĩa. 

Câu văn lọn nghĩa thì gọi là CÚ. 

Câu văn chưa hết nghĩa, nhưng dài quả, 
ngắt ra từng đoạn đề dễ đọc thì mỗi đoạn 
ấy là một đậu. 

(So-sánh với văn Pháp, thì câu có sun 
poïnt» gọi là cú, câu có «virgule», gọi là đậu). 


CU LI 
(Rhồ-lực) 
# 7Ø 


Những người làm việc nặng - nhọc như: 
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khuân vác đồ-vật, kéo xe, làm đường v...v... 
người Âu gọi là cu-li. 

Tiếng cu-li gốc ở tiếng Anh Coolie. Œooiie, 
người Anh đọc là khu-lỉ. Tiếng khu-lÏ của 
người Anh lại gốc ở hai chữ khổ-lực của 
người Tàu. Xñỗ-lực, người Trung-Hoa đọc 
là khu-lÍ, người Anh liền dịch theo nguyên- 
âm ra làm coolie, đọc na-ná như người 
'Trung-Hoa vậy. 

Người Pháp mượn dùng chữ coolie của 
Anh và đọc theo giọng Pháp thành ra cu-Ìi 
như ta vẫn gọi theo ngày nay. (Người Pháp 
hiều lầm rằng Cu-li gốc tự tiếng kuii của 
Ấn-độ). 

CUNG 


E1 


Bên Tàu, đời xưa, phàm nhà cao lớn đẹp 
để phần nhiều gọi là Cung. Mãi đến đời 
.nhà Tần, ông vua độc-tài chuyên-chế Tần- 
Thủy-Hoàng mới dành riêng tiếng Cung để 
'trồ nơi Hoàng-Để ngự, cững như dành tiếng 
-«Trẫm› là tôi, đề riêng một Hoàng-Để tự xưng. 

San này, người ta dùng tiếng «Cung » đề 
trỏ tất cả các nhà cửa thuộc nhà vua, như 
nhà của Hoàng-Hậu, nhà của Thái-Tử... chớ 
không đề trổ riêng nhà ở của Hoàng-Đế, 
như đời nhà Tần. 
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CUNG RÍỈNH 
Ất ðY 
CUNG là kinh-trọng lễ phép lộ ra ngoài 
điệu-bộ, nét mặt. 
KÍNH là kinh-trọng, lễ phép ở trong lòng 
không biểu lộ ra ngoài 


CUNG TRẶM 
==- 

Thuở-xưa ở nước ta, và hiện giờ ở vài 
nơi miền thượng-du, người ta chỉ đi đất 
hoặc đi ngựa. 

Đi như thế, người ta thường phải nghỉ ở 
dọc đường, chỗ có cái công quán gọi là 
trạm. 

Người ta thường nói : đi bao nhiêu Cung 
thì tới một trạm. 

— Cung là gì? 

— Theo Tàu, cung là cái cung đề bắn tên, 
không kề. Cung ở đây là một quãng dài 
năm thước, tức là một bước dài. 

Ba trăm sáu, mươi cung (hay là bước) 
là một lý hay là dậm. Cứ mười dậm đường 
quan-báo, kêu là trường-đình (ngày xưa). 

Ngang, dọc mỗi bề 240 cung (hay bộ) là 
một mẫu (Tàu), 
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Vì vậy, cái thước đo ruộng đất của Tàu 
kêu là cung. 


CỦNG CỔ 
#fÐ Bỉ 


CỦNG là lấy đa thuộc buộc bỏ đồ-vật cho 
chặt-chẽ. 

CỐ là kiên-cố, bền-chặt. 

CÙNG-CỐ là làm cho kiên-cố bền chặt như 
lấy dây da buộc đồ-vật vậy. 

Hoàng-đồ củng cố : Bức tranh nhà vua 
bền vững,. tức là chủ-quyền nhà vua vững 
vàng. - 

CỪ KHÔI 
3 

CƯ là lớn. 

KHÔI là đứng đầu. 

Cù-khôi là người đứng đầu có tài đảm 
lớn. 

Nay ta thường dùng chữ Cừ đề chỉ người 
hay việc gì tài khéo hơn đời. 

Tội-khôi : thủ phạm, đứng đầu gây nên tôi. 

Hoa-Khôi : đứng đầu các hoa tức là đẹp 


hơn hết. 
CỰC 
R§ 


CỰC chính nghĩa là cây gỗ nóc nhà. Cây 
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gỗ ấy ở trên hết các xà, cột... ở trên hết 
thảy cái «xương nhà». Do đó, Cực có nghĩa 
là ngôi, chỗ cao tột bực. Ngày xưa Hoàng- 
để tức-vị, người Tàu kêu là « đđng-cực », 
nghĩa là bước lên chỗ cao chót vời. Rồi 
cũng do đó mà Cực có nghĩa là chót, là 
cuối cùng, là rất đối. 

Cực khồ : rất khô 

"Cùng cực : rất nghèo 

Thái-cực : nơi rất cao 

Bắc cực : chỗ tận cùng (trái đất) ở phía Bắc. 
Nam cực: chỗ tận cùng (trải đất) ở phía 
Nam v...V... 

Vðng cực : không biết đến đâu là cùng. 


CHÁCH CHIẾC 
t 


Một chiếc đũa. 

Nói Chiếc cũng như nói cái. Cái và chiếc 
đều là những quán-từ (article) trỏ về lượng. 

Tiếng chiếc của ta xưa kia có nơi kêu là 
chách. Người ta thường nói: một chách gà 
(xin cáp một chách gà). 

Chiếc và chách đều ở chữ ‹chích» của 
Tàu mà ra. 

Chích là có một. Chích là chiếc. 

Cô thân chích ảnh — một mình chiếc bóng. 

Không phòng chích ảnh — phòng không, 
bóng chiếc. 

Chiếc bóng là một bóng, lể bóng. Gối 
chiếc là một gối, lẻ gối. Một chiếc ghế— 
là một cái ghế. Một chách gà — là một 
con gà. 
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Phẳn-nghĩa với chiếc là đôi, chữ Hán là 
SÓNG (thai chữ chích viết cạnh nhau thành 
một chữ). 


CHAY 
Lủ 


Do} chữ?‹jtrai » của Tàu mà ra. Trai là trai 
giới, nghĩa là sach-sẽ (trai) và không làm 
điều xẵng (giới) ý nói «tề nhất tâm chỉ » 

Tề là không sâm-sỉ thác-tạp. 

TÈ nhất là hợp lại làm một, không dông- 
dổ phóng túng làm điều xằng bậy. 

Tề-nhất tâm-chi là hợp tâm-chỉ lại làm 
một khối thuằn-khiết, tề-chỉnh. 

Khi tế lã Trời Phật thì phải trai-giới đề 
tô lòng thành kính. Nên người chủ việc cúng 
lễ gọi là (rai-chủ. 

Bày đàn cúng lễ Trời Phật gọi là làm chay. 

Bây giờ chay có nghĩa là ăn toàn những 
rau, dưa, không ăn thịt cả. 

Và làm chay là làm đàn cúng-lễ cầu cho 
người chết được siêu-sinh tĩnh-độ (vượt lên 
sống ở cöi tịch-tĩnh hư-vô, tức là cồi Niất- 
bàn, thiên- đường của đạo Phật). 


CHÁY THÀNH VỊ LÂY 


Ta thường nỏi « cháy thành pạ láy » mỗi 
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khi người nào bị tội oan. 
Nghĩa bóng đó xuất tự một điền-tích cô. 
Sách « Quẳng- Vận » chép rằng xưa có một 
người họ Trì, tên là Trọng-Ngư nhà ở gần 
cửa thành. Một hôm cửa thành phát hỏa, 
cháy lan sang nhà họ Trì. Trọng-Ngư lúng 
tảng không chạy kịp, nghẽn lối ra; bị chết cháy. 
Người thời bấy giờ có câu vi rằng : 
« Thành món thất hỏa 
Ương cặp 7Tri-Ngư » 
Dịch : 
Cửa thành bị cháu, 
Hạt lâu Trì-Ngư. 
CHAO 


KS: 

Cái chụp đèn bằng giấy hay vải che ở 
ngoài bóng đèn ta gọi là chao đèn. 
CHAO nguyên ở chữ chạo của Tàu mà Ta. 

CHẠO là cái vỗ cái lần bao bọc bên ngoài. 


CHẦM CHƯỚC 
tị Lỗ] 


Rót rượu vào chén gọi là Chám. 

Cầm chén rượu mời khách gọi là Chước. 
Ngày nay Chám-chước biến nghĩa là bàn- 

luận thương lượng với nhau về một vỉ 

gì cho thôỏa-đáng. 
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CHÊNH VÊNH 
t# l 
Chênh-vênh là hai chữ Hán « tranh-vanh » 


đọc tranh đi. 
Chênh-vênh là vừa cao vừa hiểm, 


CHỈ HUY 
JR _ H§ 


CHỈ là ngón tay, hoặc là trổ. 

HUY là lá cờ hiệu ; là vẫy. 

Chỉ-huy là vẫy trỏ lá cờ biệu để sai khiến 
người (lính) dưới quyền. 

CHIM CÃ 

Trong Kiều có nhiều câu có những chữ 
chim cá, như câu này, chẳng hạn : 

— Nghĩ điều trời thẳm, ực sâu, 

Bóng chùn tắm cá biết đáu mà nhìn ? 

Và trong văn-chương Việt- Hán người (ta 
thường dùng hai chữ chim, cá để thế cho 
tin tức. 

Bóng chim, tăm cá biết đâu mà nhìn nghĩa 
là không biết tin tức ở đâu mà nhìn-nhận. 

Sao lại có nghĩa ấy ? 

Nguyên thuở xưa, chưa cỏ cách gửi thư 
như bây giờ, người ta thường dùng chim bö- 
câu đề đưa thư từ đi xa. 


62 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỆN CGET 


Vì thế mà bóng chim cỏ nghĩa là bóng 
thư. 

Còn cá? 

Ngày xưa, người ta bỏ thư vào phong-bì 
gấp theo hình con cá chép, nên tắm cá 
nghĩa bóng là tíin-tức. 

Nhiều người bảo rằng đời xưa người ta 
bỏ thư vào bụng con cá chép gửi đi cho 
nhau, phưng không phải vậy. 


CHIM XANH 

Chuyện Z#iều có câu : 

Cạn “đong lá thắm, dứt đường chỉm xanh 

Lá thắm (xem chữ lá thắm chỉ hồng) và 
chim xanh đây có nghĩa là tin-tức, thư-từ. 

Sách « Hán Vũ cố sự » chép rằng ngày sỉnh- 
nhật của Vũ-Đế có một con chim xanh đậu 
trước điện. Vua hỏi Đông-Phương-Sóc đó là 
chim gì. Sóc đáp : 

— Chim đỏ là chim xanh, do Tây-Vương- 
Mẫu nuôi ; chỉm đến báo tin trước, lát nữa 
Tây-Vương-Mẫu tới vậy. » 

Lát sau, quả nhiên Tây-Vương-Mẫu tới với 
một mâm ngọc đựng 7 quả đào. Vừơng-Mẫu ăn 
hai quả, còn năm quả dâng Vua. Vua định lấy 
hột đề trồng. Tây-Vương-Mẫu nói : « Đào này 
ba ngàn năm mới cỏ hoa, ba ngàn năm mới 
kết quả một lần, không thê trồng xuống đất 
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được.» Vương-Mẫu lại trổ vào mặt Đông- 
Phương-Sóc mà rằng : 

— Anh chàng này không được ăn ! Cây đào 
ta quả chin 3 lần, thì ba lần bị nhà ngươi 
lấy trộm quả. 


CHUYẾT KÍNH 
# #ị 


CHUYẾT là vụng. 

KINH là gai. 

Chuuết kinh là bai tiếng người ta thường 
dùng đề nói khiêm vợ mình, cũng nghĩa gần 
như nói fiện nội. 

Nói vợ mình là chuyết kinh, người ta định 
nỏi vợ mình vụng-đại không biết làm gì, đến 
nỗi phải dùng cái gai làm trâm gài tóc. 


* 
LG w 


Bố-MKinh TÏị ŸR] là oợ cả. Bố là vải (ý nói 
quần áo bằng vải) 

Kinh là gai (ý nói hà tiện dùng gai làm 
trâm cài đầu) 


CHƯƠNG ĐÀI 
củ # 
Trong thơ bà huyện Thanh-quan có câu; 
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« 6 chốn chương-đài, người lÑ-thứ 

Cùng ai giải lỗ nỗi hàn-ôn » 

Chương-đài đây nghĩa là cung-điện, lâu- 
đài hoặc nhà sang-trọng quyền-qui. 

Chương-đài nguyên là tên một Llòa cung-điện 
do nhà Tần đời Chiến-quốc dựng lên ở huyện 
Tràng-An, tỉnh Thiềm Tây nước Tàu. 

Sau dùng làm tên chung trổ các cung-điện 
của chư-hầu đời Chiến-quốc. 

Ca-rao ta có câu: 

Công anh làm rề chương-đài 

Ăn hết mười một, mười hai nại cà. 

Chương - đài đây cũng có nghĩa là nhà 
giầu sang. 


* 
Là ` 


Trong THUỆN Kiều có câu : 

RKhL pề hỏi Liễu Chương - Đài 

Cành xuân đã bé cho người chuyên ta 1 

Chương-đài đây cỏ nghĩa khác. 

Đời Đường, tại Tràng-An (kinh-đô) có một 
đường phố tên là Chương-đài. Tại phố đó có 
một người kÿ-nữ (con hát) họ Liễu là nhân-tình 
của Hàn-Hoành. Sau Hàn-Hoành đi làm quan 
xa, có gửi thư về cho Liễu-thị, trong cỏ câu : 

Chương-Đài Liễu 

Tịch nhật thanh-Lhanh 

Kim tại phủ 1 
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Dầ ưng phan triết tha nhân thủ ? 

(Chương-đài Liễu trước xanh xanh, còn 
nguyên hay đã bẻ cành cho ai ?) 

Chương-đài liễu có nghĩa bóng là nhân 
tình-cũ. 


DÄ THUỘP 


Da thuộc là da đã chế-hóa, trụi hết lông, 
nhẵn nhụi, mềm-mại đem dùng làm giầy 
đép được. Thuộc do chữ (hực là chín, mà 
ra. Thục-bì là da chín, hay da thuộc. Da 
sống, chưa thuộc chữ Tàu gợi là cách. Mã- 
cách là da ngựa. 1Ì cách khỗa thi là học 
thây trong da nzựa (nói chiến-sỉ tử-trận). 
Da thuộc rồi, chữ Tàu gọi là V¿. Cách lại 
có nghĩa là bỏ. Gái cách là thay bỏ. Cách 


mệnh là bỏ không theo mệnh lệnh 
trên. 


DAO TRÌ 
l§  #W 
"Ta thường viết : « Dao trì ương mẫu » trên 


các bức đối trướng phúng đám tang các cụ 
bà qua đời. 
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VƯƠNG-MẪU là Tây-vương-mẫu, một bà 
tiên chúa các bà tiên. 

DAO-TRÌ là ao ngọc dao, tức là ao tiền. 

Viết « Dao trì vương mẫu » là ta có ý nói 
các cụ bà đã hỏa làm tiên, tức là đã chết. 

Sách «a 7 hằn-tiến-chuyện » chép rằng : 

Tại tầng nhì núi Côn-Luân gọi là Lãng- 
Phong hoặc E&ng-Uyễp có 12 nếp lầu bằng 
ngọc, mỗi lầu cao ởnw “tẾhgi.a“vÔhía tả có 
dao-trì, ở phiÄ'ŠN4 -BÕdugahŠJ2qntraex tiếc) 
cách thế-gian chín lần nhược-thủy (tức là 
nước chảy thành thác, xoáy thành vật, thuyền 
bè không thê đi lại được) không ai tới được. 

Tây-vương-mẫu ở từng núi Côn-Luân bên 
Giao-Trì, vì thế gọi là Dao-Frì Vương-mẫu. 

(Xem chữ TIHÊN-ĐÌNH). 


DÃM CHUA LỬA NỒNG 


Vũ-Hậu đời Đường tính hay ghen. Thấy 
Nhà Vua yêu-dấu vợ lề là Tiêu-Phi, liền lập 
mưu ngầm giết Tiêu-Phi đi, rồi xé người 
ra từng mảnh ngâm vào chum giấm cho phi- 
tang. Sau việc vỡ-lở người ta mới nhân đó, 
gọi người đàn bà lấy làm lễ là pào chưm 
giấm. Và giấm-chua dùng đề trỗ cảnh làm lẽ. 

Con gái bị vào nhà thồ nhà chứa, người 
Tàu gọi là vào hang lửa (hỏa khanh) nên, ta 
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dùng hai tiếng « lửa nồng » (tức là lửa nóng 
gắt) đề trỏ bóng cảnh làm đĩ. Trong Kiều 
có câu : 
Giấm chua lại lội bằng ba lửa lồng. 
(Nghïa là: lấy làm lề lại khỏ chịu bằng. 
ba làm gái nhà chứa). 


ĐEO CẦU 


Chuyện Kiều có câu: 

« Trao tơ phải lứa, đo cầu đáng nơi ».. 

TRAO TƠ là kén rễ (xem chữ .Ye ?ơ) 

'PEO CẦU là kén chồng. 

Theo sách 7Tam-Hợp Minh-Châu bảo kiếm w 
công-chúa con vua Hán-Vũ-Đế ngồi trên lầu 
cao, ném quả cầu xuống, để kén chồng. 
Hề ai đ được quả cầu cầm tay thì được kén. 
làm Phò-Mã. | 

Do tích ấy, trong văn-chương người ta hay 
dùng hai chữ co cồu đề trổ bóng việc kén. 
chồng. 


DI LUẦN 
Ÿ ñ 


DI lạ thường, theo lề thường, tự-nhiên.. 
LUẬN là bực. Luân là ngũ-luân ( bực) : 
Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn. 
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Di-luân là những luân-thứ thường có theo 
lẽ tự-nhiên. 


DO DỰ — HỒ NGHI 
l#Ủ ẤZ MO SE 


Người Tàu tương-truyền rằng đo và đự là 
hai giống thú, khi đi, đứng, lúc tới, lui, 
bao giờ cũng e-dè, sợ-sệt, như ngờ- vực, 
như đoán trước một sự nguy-hiềm gì sắp 
xảy ra cho mình. 

Cho nên người ta đã lấy tên hai giống 
thú đó làm một hình-dung-từ trổ thái- độ 
của người hay ngờ-ngai, không quả quyết, 
có ý so-sánh thái độ người ấy với thái-độ 
con đø và con đự, 

HỒ là một giống thú, giống như con chỏ 
nhưng nhỏ hơn, ta gọi là con Chồn, hay 
con cáo. 

Con Hồ rất tinh-ranh, rất có ý-tứ, nhưng 
tính hay nhút nhát, ngờ-vực. 

Nên người ta lấy hai tiếng « Hồ- nghỉ » 
đề trỏ người hay nghỉ-ngờ, có ý so sánh 
người hay nghi-ngờ với con hồ vậy. 


DƠ 


Khi người ta không thèm nói đả-động đến 
người nào, người ta thường bảo « Coli đơ 
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người ấy. » Dơ chính nghĩa là dơ-bần. Đống 
dơ là đống phân. Thủng đơ là thùng phân. 
Dơ bần là phân bần, tức là bần lắm. 

Cor dơ người nào là coi người ấy như dơ 
không thèm động-chạm tới e bần lây, hoặc sợ- 
mùi hôi-thối xông lên khỏ chịu. 

Người nào làm đỏm, làm bộ, làm phách, 
về ăn-mặc, đi đứng hay nói-năng, không hợp- 
lối, không xứng đáng với hoàn-cảnh hay địa 
vị, thường bị người ngoài chê: 

— Rồ dơ quá! (nghĩa là : thật bần-thỉu quả). 

— Đơ dáng là hình dáng (tức là người) cok 
bằn-thỉu. (Dơ dáng dại hình). 

— Dơ đời : đời bần-thỉu như phân. 

— Đơ đi: (động-từ) coi là đơ-bần, 


DƯƠNG 

DƯƠNG là biên lớn. Thế-giới có năm đại- 
dương là: Thái-bình-dương, Đại Tây-dương, 
Ẩn-độ- dương, Bắc-băng-dương và Nam-băng- 
đương. 

Các hàng-hóa, đồ-vật ở ngoại-quốc đem 
vào nước, người Trung-Hoa đều gọi là hàng 
ngoại-dương, nghĩa là hàng ở bên kia đại- 
đương đem đến. Mà bàng ngoại-quốc bắt 
đầu đem vào Trung-Hoa đều là hàng Anh, 
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Pháp, Mỹ, tức là Âu-Mỷ, quen gọi là hàng 
Tây. Và lâu dần, đề cho tiện gọi, người ta 
không nói và viết ‹« ngoại dương » nữa, 
chỉ dùng một tiếng ‹« dương » thôi. Ngày 
nay người Tàu hiểu ; 

Dương hãng là hãng buôn của người Tây 

lương phục là quần áo Tây 

Đương tiền là tiền Tây 

Dương cầm là đàn Tây. 

Đương chỉ là giấy Tây v. v... 


DƯƠNG LIỄU 


$5 ñ 

DƯƠNG và LIÊU nguyên là hai giống 
cây tương-tự nhau chớ không phải là một, 
như ta thường gọi cây «dương-liễu ». 

Cây dương cũng tùa-lựa như cây liễu, chỉ 
khác có điều là bao nhiêu nhành, lá cây 
liễu đều rủ cả xuống đất, mà nhành lả cây 
dương thì mọc thẳng lên trời. Cây liễu coi 
có vẻ mềm yếu, cây dương coi có vẻ cứng- 
cáp. Ngoài ra, từ thân cây tới nhành, lá, 
hai cây đều giống nhau. 

Ngày nay, người ta hiều lầm rằng dương 
và liễu là một loài cây và dùng hai chữ đi 
liền với nhau như một. 


ĐẶC 


Ta vẫn thường giẳng nghĩa « ĐẠC ›» là mö. 

Thật ra, Đạc là một thứ nhạc hoặc 
chuông lớn. 

Thứ chuông ấy ở trong có treo cái «lưỡi » 
đề hễ chạm vào thành chuông thì có 
tiếng kên. 

Thứ chuông trong cỏ treo «lưỡi » gỗ thì gọi 
là« Mộc đạc», lưỡi bằng loài kim- khi, thì gọi. 
là «kim "đạc ». Ngày xưa bên Tàu, kúi 
tuyên- -bố chính-giáo, đều dùng đạc. Về văn- 
sự thì dùng «mộc đạc», về võ -sựỰ thì dùng. 
«kim. đạc». 

Người chủ-tử việc giáo- -hóa gọi. là eTư- đạc » 

Có lề chữ « nhạc» (như nhạc ngựa). của: 
ta là do chữ « đạc » biến-tưởng ra. 
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ĐẦI CÁC 


Đề chế bảng những người tính-khíi kiêu- 
kỳ bắc bực, không chịu những sự giản-dị, 
xuẽnh-xoàng, người ta quen dùng hai chữ 
đải-các, tưởng như đài-các nghĩa là kiêu-kỳ. 

Thật ra, ĐÀI là một kiều kiến-dfúc, đứng 
trên đó người ta trông ra xa được. Xưa 
dinh-thự các quan đai-thần thường kiến thúc 
theo kiều đó, nên Đài lại có nghĩa là dinh- 
thự các quan đại-thần như Thượng-thư-đài 
(Trung-đài) Ngự-sử -đài (hiến-đài). 

CÁC là nhà cao có gác, nghĩa cũng gần 
như Đài. 

Do nghĩa đó, Các lại chỉ dinh-thự các 
quan nhấtphầm triều-đình, như Nội-Các; 
Điện-Các, Đông-Các v.v... 


=. Tà 
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ĐAN TRÌ 
m6 #3 

ĐAN-TRÌ trổ nơi eung-điện nhà vua. 

Đan là đỏ. 

Trì là thềm, hè, lối đi giữa sân. Xưa các 
quan Thượng-thư có việc tâu vua đều vào tâu 
ở điện Quang-Minh. Điện này tường thường 
quét vôi trắng, về hình các biền-thần liệt- 
sĩ thời cô, lối đi giữa sân và thềm đều sơn 
màu đỏ. 

Trong Cung-Oán ngâm-khúc có cầu : 

Giọng oéo-uon điệu địch Đan- Trì. 


ĐÀN 
đã 


Ngày xưa, khi tế Trời, tế Xä-Tắc, hoặc 
làm lễ bái tướng (tức phong tướng) lễ ăn 
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thề người Tàu (hưởng lập; đàn: 

Lập đàn tức là đắp. đất hoặc xây cao lên 
khỏi mặt đất, “nhiều; Ít:tùy theo sự. quan-hệ 
của cuộc tế-lễ. Ngày nay khi có việc: củng 
lễ. gì quan-trọng, người ta cũng lập đàn, khác 
một điều là ngày nay người ta không đắp 
đất cao, mà chỉ kê bàn ghế cho cao lên thôi. 


ĐÀO NGUYÊN 


ĐÀO là cây đào. 

NGUYÊN là nguồn suối. 

ĐÀO NGUYÊN là suối có trồng đào. 

Đời Tấn, có một ngư-phủ lạc lối đi mãi 
vào nơi tận-cùng một khu suối rừng, thình- 
lình thấy hiện ra một cảnh khác tục: một 
rừng hoa đào bên bờ suối, qua một hang núi 
có những nhà cửa làm theo kiểu lạ ẳn-hiện, 
dân-cư nói tiếng và ăn-bận khác hẳn người 
thời bấy giờ. 

Hỏi, họ nói v¿o núi lánh nạn chiến-tranh 
từ đời Tần, ở cách-biệt hẳn xã-hội tới bấy 
giờ vẫn không hiều nhà Tần đã bị nhà Hản 
tranh ngôi, và cũng không biêu là bấy giờ 
là đời nhà Tần. Phong - lục, y - phục và 
ngôn-ngữ vẫn giữ y-nguyên phư đời Tần. 
Sau mấy ngày lưu-luyến, ngư-phủ được đưa 
ra khỏi đào- nguyên, đi trình nhà chuyên- 
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trách. Nhưng khi đi dẫn nhà chuyên-trách 
tới Đào - Nguyên thì ngư - phủ quên mất lối 
vào, thành thử Đào - Nguyên vẫn không ai 
.biết là ở đâu, thường coi như một nơi tiên- 
cảnh vậy. 


ĐẦY 
tồ 


Đem tộinhân từ một nơi gần đến một 
nơi xa an-chí gọi là đem đày. 

Đày chính là chữ Đài của Tàu biến-tưởng 
ra. Đài nghĩa là đem từ nơi này đến nơi 
khác. Đài-tải là khuân vác, chổ chuyên từ 
nơi này đến nơi khác. 


ĐẶC BIỆT 
“ẮN.) 

ĐẶC nguyên nghĩa là lễ tế có làm thịt 
độc một con trâu. 

BIỆT là riêng rẽ. 

Ngày nay người ta dùng hai chữ « đặc 
biệt» đề trỗ cái gì khác thường chỉ có 
một, vượt ra ngoài khuôn khô. 


ĐẦU Cơ 
1 


ĐẦU (động từ) nghĩa là ném, vứt, 
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Ném trúng vào chỗ định ném, gọi là 
đầu cơ. 

Cơ (danh từ) nghĩa là máy, cái làm cho 
vật gì phát động. 

Đầu cơ là nẻm trúng cải máy, ném trúng 
cải làm cho sự vật phát-động. 

Nghịluận hợp ý-kiến nhau cũng gọi là 
đầu cơ (accord) nghĩa bỏng là nói trúng, 
vào tâm lý nhau. 

Cơ lại có nghĩa bóng là dịp, là thời, như 
thừa cơ nghĩa là nhân địp. Nhân thời thế: 
làm việc gì đề thủ-lợi cũng gọi là đầu-cơ; 
nghỉa là nhằm trúng thời, trúng dịp, 
(Spéculation). 

Đầu lại có nghĩa là cho, là đi đến như 
đầu đào báo lứ (cho đào trả mận). 

Đầu hàng (đến xin bàng). 

Trong Miều, có câu nói về Từ-Hải : 

Đại quan lễ phục ra đầu cửa Viên. 

Câu ấy nghĩa là Tù-Hải bận lễ phục bực 
đại quan (không bận áo mũ Đại-Vương: 
tưởng giặc) ra cửa Viên xin đầu hàng. 


ĐẦU~LÂU 
 ĐN:- 


Ta thường gọi cải đầu là cái đầu-lâu. Thế: 
là ta đã dùng lầm hai chữ ấy. 
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Chỉnh ra, hai chữ đầu-láu của ta là hai 
chữ đóc-láu của Tầu biến ra và đọc sai đi. 
Độc-lâu nghĩa là cái xương đầu người 
-chết. 
Nói đầu-lâu đã là nói sai, mà hiều đầu- 
lâu là cái đầu người lại là hiều lầm. 


ĐỂ .-VƯƠNG 
nữ + 


Thuở xưa, bên Tàu, người đứng đầu trong 
nước gọi là Vương. 

Tới đời. nhà Tần, Tần-thủy-Hoàng mới cải 
gọi là /ỦJoàng-đã. 

Từ đời nhà Hán trổ về sau, mới cỏ cái 
lệ phong Vương cho các người trong tôn- 
thất và các bực công-thần. 

Ngày nay người ta vẫn hiều nghĩa hai 
chữ Đế- Vương như từ thời nhà Hán trở lại 
đây, nghĩa là Vương là người làm vua trong 
một nơi một xứ. Đế là người làm vua trong 
nhiều nơi, nhiều xứ. 


ĐIỀN~HÌNH 
đc  ZI 


Đề ca-tụng đức-độ các người niên-cao đức 
lớn, người ta thường dùng bốn chữ « lão 
thành điền-hìnho. 
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Lầo-thành là bực già cả. Điền-hình là cái 
khuôn mẫu các lệ-luật, kinh-sử, (điền). 

Hình là cái khuôn cốt đắp bằng đất dùng 
đề đúc các đồ kim-khi. 

Nói « điền-hình » người ta có ý tôn bực 
läo-thành làm cái khuôn-mẫu cho các điền- 
lễ. (Xem chữ MÔ-PHẠM) 


ĐÌNH 
s 


Ngày xưa ở Trung - Hoa, cũng như ở 
ViệtNÑNam la cùng các nước khác ở Á- 
Đông, các cách vận tải còn ở trong thời-kỳ 
thô-lỗ. Muốn đi từ nơi này đến nơi khác, 
trước hết người ta đi bộ. Rồi sau đi cáng, 
đi vồng, đi kiện do mấy người khiêng, và 
di ngựa cùng đi xe do một người đầy. Cách 
vận chuyền đã phiền phức khó nhọc và 
đường sá lại gập ghềnh khó đi, vì trong nước 
đầy núi rừng hiềm trở nên cuộc bành trình 
nảo cũng mất gấp mười gấp lrăm thì-giờ so 
với các cuộc hành-trình ngày nay và người 
ta thường phải ngủ đỗ lại dọc đường. 

Dọc đường, nếu trời tối mà không gặp 
thôn-cư làng-mạc nào, (hì dù là vua Thiên~ 
Tử cũng sẽ bị dãi tuyết dầu sương (bên Tầu 
có tuyết), 
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Nên sau, nhà Vua sai lập ở bên các con 
đường cái lớn gọi là quan-lộ hay đường cái: 
quan, lức là những con đường được công-- 
nhận là chính-thức, những cái quán trú-chân,. 
phòng khi vua quan đi tuần-du giữa đường 
gặp lối. 

Việc lập các quản dọc đường đó có định: 
lệ hẳn hoi. 

Đời Tần cứ 1U dậm lập một đình. 

Đến các đời vua sau cải cách chế-độ ấy 
cứ năm dậm đường, gọi là đoản-đình, lập - 
một cái quán nhỏ ; mười dậm đường gọi là. 
tràng-đình lập cái quản to. 

Các quán này, hầu hết đều kiến-thiết 
chắc chắn tường gạch, mái ngói, và đều làm. 
theo một kiểu giống nhau. Kiều này do vua 
quan bắt phải làm theo, hình vuông, nóc có 
bốn mái uốn cong góc. 

Gọi là quán là ta gọi theo tiếng thời bây 
giờ cho dễ hiều, chứ thật ra, các quản đọc 
đường đó, xưa đều gọi là đình. Làm xong các 
đình đó, nếu cử bỏ hoang ở ven đường, 
không trông nom quét tước và sửa chữa giữ 
gìn thì chẳng mấy chốc mà thành nơi trú 
ằần của trộm cướp, nơi hò hẹn của rêu cổ,. 
bần thỉu, và cái mỗi của thời-tiết và thời- 
gian. Néẻa người la phải đặt ra một chức 
chọn giao cho một người dân sở-tại đề trông, 
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nom nóc đình. Chức ấy gọi là đình-trưởng. 
Tuy phận sự của viên đình-trưởng cốt yếu 
ở sự trông nom gìn giữ ngôi đỉnh, song 
thường cũng rất là vất vả bận rộn. Như khi 
cỏ vua quan, quí-khách nghỉ ngơi lưu-trủ 
tại đỉnh thì đình-trưởng phải tô-chức cuộc 
canh-phòng đề ngăn ngừa quân trộm cướp, 
phải sắm thức ăn thức uống, đầu đèn, rút 
lại phải phục-dịch như có khách qui đến 
nhà mình vậy. Đề đền bù vào chỗ đó, các 
viên đình-trưởng được hưởng những quyền 
lợi riêng, như cỏ quyền sai-phái, và trừng- 
giới đân-đỉnh thuộc đình mình, tức là trong 
vòng mười dậm, được quyền cấy ruộng 
công hay được lương-bồng và được vinh- 
ấm v. v... 


Chức đình-trưởug cũng tương-tự như chức 
xã-chánh, xä-trưởng hay lý-trưởng ở ta và 
như chức bảo -chảnh (tức là lý-trưởng) ở 
Tầu hiện giờ. Vì lý-trưởng hay bảo-chánh 
chỉ là danh-hiệu đình-trưởng cải ra mà thôi. 
Bây giờ, trong văn-chương người ta thường 
gọi bỏng lý-trưởng là thập-lý-hầu nghĩa là 
tước hầu trong mười dậm, cũng là vì xưa 
đình-trưởng quyền hành trong vòng mười 
đậm. Như vậy cái đình, nguyên không phải 
là nơi thờ thần Thành-Hoàng hay nơi họp 
việc làng, hoặc nơi uống rượu và chia phần 
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xôi thịt, hoặc nơi người ta tranh nhau ngồi 
trên ngồi dưới như ngày nay. 


Nước ta có đình từ đời nào ? 


Cứ theo nguyên nghĩa của chữ đình, thì 
nước ta có đình từ đời Lý. Bấy giờ kinh- 
đô nhà vua là Thăng-Long tức Hanoi bây 
giờ. Nhân vì có sửủ-giả các tiêu-quốc tới triều 
cống, nên năm Tân-Ty cách đây chẵn 900 
năm (1011) vua Thái-Tỏn nhà Lý sai xây 
một nơi công-quản ở vào đất làng Cự-Lánh, 
phủ Gia-Làm ngày nay, gọi là trạm hoặc 
đình. Hoài-oiễn, đành đề qui-khách phương 
xa nghỉ ngơi, trước khi vào kinh bệ-kiến. 
Cùng năm ấy, nhà vua lại sai lập luôa bảy 
trạm (tức đình) nữa đặt tên là Tuyên-hóa, 
Vĩnh-thông, Thanh-bình, Qui-đức, Bằo-vinh, 
Canh-hóa và An-dân, nay đều thuộc địa-hạt 
tỉnh Thái-Nguyên. 


Các đình hay trạm nay đều thiết lập và 
tồ chức theo lối các đình ở bên Tầu ngày 
xưa. 


Tại sao báu giờ ở ta mỗt làng có một đình ? 


Người nước la ở thành làng từ ngay đời 
thượng-cồ. Và làng Việt-Nam trở thành làng 
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có tô-chức từ khi chịu quyền đô-hộ của 
nhà Hán, nhà Đường. 

Nhưng nếu mỗi làng Việt-Ñam trở thành 
một nước nhỗ ở trong một nước lớn, là do 
lrần-thủ-Độ, một vị gian-thần của nhà Lý, 
và là một vị khai-quc đệ nhất công-thần 
của nhà Trần. 

Sau khi bày mưu cướp ngôi nhà Lý, Trần- 
thủ-Độ làm đủ cách đề nhân-dân trong nước 
quên nhà Lý và không thê phản đối được 
nhà Trần. 

Năm Nhâm-dần (1212) đời vua Trần-thái- 
Tôn, Trần-thủ-Độ chỉa làm 12 lộ, tức là 12 
tỉnh. Mỗi lộ chia làm nhiều xã. Đề trực- 
tiếp với dân các xã và kiểêm-soáit hành-vi 
của họ, nhà Trần đặt thêm các chức Đại-tư- 
xã bỗ các quan từ ngữ phầm trổ lên; các 
-quan tử ngũ phầm trở xuống thì sung chức 
Tiều-tư-xã : (Đại-tư-xã và Tiều-tư-xä sau nảy 
đổi làm Triphủ và Tri-huyện). Các quan 
Đại-tư-xã, Tiền-tư-xã làm việc dưới quyền các 
quan đầu tỉnh (hay lộ) là chánh phó An-phủ- 
sứ (hai chức này đặt ra từ đời Lý). Mỗi 
xã lại bồ xã-quan trực -tiếp cai trị, gọi là 
Xä-chánh và Xã-giám tức như Lý-trưởng, 
Phó-lý bây giờ. Xã-chánh, Xãä-giám làm việc 
qđưới quyền các quan Đại, Tiều Tư-x. 

Trong xã đã có quan nhà vua bồ về cai 
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trị, thì tất phải có công-đường làm việc. Vì 
vậy xã nào cũng phải làm một nơi công- 
quán gọi là đình. Thế là đình đã qua một 
thời kỳ cải-cách : nó vừa là nơi vua, quan. 
qui-kbách lưu-trú, lại vừa là nơi họp bàn 
việc quan, việc làng. 

Cải dình đã quan-hệ như vậy, nên đình. 
đối với dân thời bấy giờ cũng như huyện-- 
nha đõi với dân ngày nay. 


Tại sao đình lại thành nơi thờ Thần ? 


Đình nguyên không phải là nơi thờ tự ;. 
ở đời Trần cũng vậy. 

Song cũng có đình sắm sẵn hương-án, 
lư-hương, tàn, lọng đề phòng khi phụng- 
nghênh sắc-chỉ nhà vua, hoặc đề bái vọng, 
xagiá vua hay quan khâm - mạng tuần-du 
quá. Và để chúc tụng nhà vua, người ta 
thường khắc bốn chữ « Thánh thọ uô cương » 
hoặc « 7hánh cung pạn ltuế» vào hoành-phi 
treo lên gian chính-tầm. Khi nhà vua ngự: 
du, lưu-trú tại đình, trông thấy những chữ 
đỏ, tất lấy làm đẹp lòng. Chỗ dụng-ý của. 
người ta là như vậy. 


Mãi đến sau này, nhà Lê mới lập lệ phong, 
tCảcquan đại-thần, khi thất-lộc làm phúc-thần, 
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cho thờ bằng lọng vàng tại đình làng, 

Đình làng này thờ ông quan này làm phúc- 
thần, đình làng khác nếu không được cái 
hân-hạnh ấy, thì tự ý hoặc xin phép các 
quan thờ các vị thần thánh thời cỗ hoặc các 
bực đế-vương trung-thần liệt-nữ thời trước 
làm thành-hoàng. 

Cứ thế, dần dần chẳng đình làng nào là 
không thờ thành-hoàng, nhự ngày nay. 

Còn ngôi thử ở đình-trung là do các xä- 
quan đời Trần bắt đầu ấn-định do các quan 
lộ-hiến duyệt-y. Lâu đần thành ra một thứ 
luật - lệ rất là nghiêm khắc. Chỗ ngồi tại 
đình-trung được người ta coi trọng không 
kém gì chỗ ngôi trong triều-đình, vì ở đình 
làng, người ta cũng dập theo lệ-luật và 
kiều-cách ở triều- đình. Do đó mà trong 
hương-thôn thường xảy ra những vụ xung- 
đột, kiện tựng về chỗ ngồi ở đình. Đến nỗi 
sau vua Minh‹Mậệnh đã phải ấn-định trật- 
tự ăn ngồi tại đình-trung. 


ĐÌNH VI 
£ 


ĐÌNH là trước, thềm, là sân. VI là cửa, 
cung,cửa phòng. Đình-vi là trong chốn gia- 
định. Đình-huẩn là sự cha mẹ đậy con học 
ở trong nhà, 


| 5 


TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN + 


ĐỈNH CHUNG 


li ø 
'Trong « CUNG OĂN NGẮM KHÚC » cỏ câu, 

Nền đỉnh-chung nguyệt gác mơ-màng. 
Thơ HỒ-XUÂN-HƯƠNG có câu : 

Xấu máu (hì khem miếng đỉnh-chung. 

Vậy đỉnh-chung nguyên nghĩa là gì ? 

Vua Vũ nhà Hạ ở thời-cồ nước Tàu, saF 
lấy các thứ kim-loại đúc thành 9 cái đỉnh. 
thật lớn bày trước Triều-đình. Từ !đó trở đi, 
9 cái đỉnh ấy cứ lưu-truyền từ đời này đến. 
đời nọ thành của báu truyền-quốc. Cho nên 
người ta dùng chữ đỉnh đề trỏ sự |phú-qui. 
của nhà Vua. Họ nào lấy được thiên-ha,làm 
vua, người ta gọi là « định đỉnh ». Nại là cái. 
đỉnh tuyệt lớn. 

CHUNG là một thử đồ đong lường cũ củ& 
Tàu, đong được 64 đấu hoặc 8U, hoặc 100. 
đấu. 

Xưa các quan đều ăn lương bằng gạo v. 
tùy theo phẩm trật mà mỗi tháng mỗi năm. 
được bao nhiêu chung gạo đó. Nên; sau,. 
người ta dùng tiếng chung đề trổ sự giàu 
sang của nhà quan. Miếng đỉnh-chung là. 
miếng phú-qui của nhà Vua, nhà quan. Nền 
đỉnh-chung là cửa nhà sang-trọng của) Vua, 
quan. 
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Trong Kiều cỏ câu : 

Muôn chung nghìn tử cũng là có nhau. 

Chữ chung cũng có nghĩa đỏ. Còn tứ là 
xe ngựa đóng 4 con. Muôn chung nghìn tử 
cũng trỏ sự giàu sang của Vua, quan. 


ĐOÀI 
bà 


Theo lỷý-số-học của Trung-Hoa, thì mọi 
sự-vật trong vòng trời đất đều thuộc vào 
trong ngữ-hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thô). 
Tuy đặt ra thiên can (giáp, ất, bính, định, 
mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, qui) địa-chi (tỷ; 
sửu, dần, mão, thìn, (j, ngọ; mùi, thân, dậu 
tuất, hợi) bát quái (càn, khẩm, cấn, chấn 
tốn, ly, khôn, đoài) và ngĩữ-phương (nam, 
bắc, đông, tây, trung ương) song các thứ đó 
đều thuộc vào ngũ -hành hết. Như phương 
Nam thuộc Hỏa, phương tây thuộc Kim ; quẻ 
đoài thuộc Kữmn, /im tức là phương tẩy. Nên 
người ta thường dùng chữ Đoài đề thay 
chữ Tây, như: 

Tỉnh Nam, tỉnh Bắc, lỉnh tàng lỉnh Đoài 

Làm trái chở vãng" nên bai, 

Đánh đông đóng định, đánh đoài, đoài tan 


Rủ nhau ải cấy xứ Đoài........... ‹ 
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Tỉnh Đoài là tỉnh phia Tây, xứ Đoài là 
các tỉnh về phía Tây, như Sơn-tây, Hưng- 
Hóa ở nước ta. 


ĐÔ~-QUYÊN 
#t Rũ 


Trong văn-chương, ta thường gọi con quốc 
là con Đỗ-quyên, hoặc Đỗ-vi, hoặc Tủ-qui, 
hoặc Thục-đế. 

Các tên đó xuất tự các điền-cố chép trong 
các sách cỗ của Tàu. 

Sách Thủu-kinh-chú chép : Vua Vọng-Đế 
tên là Đỗ-Vũ, theo người con gái tên là Chu- 
Lợi, tự đáy sông lên bộ, lấy nàng làm vợ, 
và làm vua nước Thục, hiệu là Vọng-Đẽ. 

Sách « Thành-ẩö-kú » chép : Vọng-Đế chết, 
hồn hóa làm con chim tên gọi Đỗ-quyên, 
hoặc Tử-qui. 


* 
» * 


Sách « Zhđ¿ - bình Hoàn - nñ ký » chép : 
Đỗ-Vũ làm vua nưởc Thục, hiệu là Vọng-Đế. 
Có người chết đuối dưới sông trôi đến đất 
Thục thì sống lại, tên là Biệt-Linh. Cho là 
người trời, Vọng-Đế liền triệu cho làm quan, 
rất tin yêu. Sau Vọng-Đế tư-thông với vợ 
Biệt - Linh, nhường ngòi cho Biệt-Linh. Biệt- 
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Linh lên ngôi vua đôi hiệu là Khai-minh. Vọng- 
để về ần ở núi Tây-Son, lúc mất hóa làm con 
chim cứ tháng hai, thẳng ba thì kêu suốt 
ngày đêm, người Thục nghe như nói: Bãi 
như qui khứ ! (Sao bằng lui về !) lấy làm 
thương - cảm bảo nhau : Đó là ¿ồn pua Vọng- 
Đế nước ta ! 


ĐỒN ĐIỀN 
LJẢNH:: 

Ngày nay ta gọi những khoảng đất rộng 
của công bỏ không, do tư-nhân xin phép 
khai-khần trồng-trọt, và đóng thuế làm của 
riêng, là đồn-điền. 

-Và tưởng rằng đồn-điền nghĩa là khu đất 
do Nhà-Nước nhượng cho tư-nhân (conces- 
sion) khaikhần, trồng-trọt làm của riêng. 

Thật ra, đồn nghĩa là nơi đóng quân lính ; 
điền là ruộng. 

ĐỒN-ĐIỀN là đồn quân đỏng đề khai-k:hần 
đất hoang thành ruộng. 

Nước ta có đồn-điền từ đời Lê. Vua Lê- 
Thánh-Tôn, niên-hiệu Hồng-Đức (1470-1497) 
đặt đồn-điền đề mổ-mang nông-nghiệp chia 
làm ba hạng : Thượng, trung, hạ. Năm Cảnh- 
Hưng (Lê-Mạt) thứ 17 lại đặt thêm đồn-điền 
ở các lộ phía đông-nam (Nghệ-An, Hà-Tỉnh) 
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cho những quân-linh đi trận về chỉa ra ở- 
các lộ ấy mà khai-khần ruộng đất... 

Quân-linh đóng ở đồn-điền chuyên việc 
làm ruộng, gọi là điền-iối, nghĩa là lính 
làm ruộng. 


ĐÔNG 
3 

ĐÔNG là phương Đông. 

Người Tàu xưa định rằng: Vua thì vị ở 
phuong NÑam, bầy tôi thì vị ở phương Bắc, 
chủ thì vị ở phương Đông, khách thì vị ở: 
phương Tây. : 

Do đó, đóng lại có nghĩa là chủ. 

Như đóng-gia là chủ nhà 

Phòng-đông là chủ phòng 
Cồ-đông là chủ cô-phần v.v... 

Tây có nghĩa là khách, như Tầẩg-7án là 
khách ở phía tây, tức là ông thầy học. 

Và theo lối cồ người ta lậy vọng tạ ơn 
vua, đều hướng về phương Nam mà lậy. 


ĐÔNG BÍCH ĐBIÊN PHẦN 
Ạ§ 1”  NG:: 


Sách « Thiền- Văn-Chí » đời Tấn (Trung-Hoa} 
chép : sao Hích ở phương Đông gọi là sao 
Đông-Bich chủ việc đồ - thư (tức là việc 
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về tranh và việc văn-chương trong thiên- 
hạ. Sao ấy mà sáng thì từ Vua cho tới dân. 

ều yêu-chuộng nghề văn, nghề họa và sách 
vở làm ra nhiều. 


ba 
s% 


PHẦN chính nghĩa là gò, mô đắp cao. 
Phần đây là TAM PHÂN nghĩa bóng là ba 
đống sách : 

1-) Sơn-phần là sách Liênsơn-dịch do vua 
Phục-Hi nhân sơn-phần (đống núi) mà 
làm ra. 

2') Khiphần là sách Qui-tàng-dịch do vua 
Thần- Nông nhân #&hí phần (đống hơi) 
mà làm ra. 

3') Hình - phần là sách Càn - khôn-dịch do 
vua Hoàng-Đế nhân hình phần (đống. 
hình tượng) mà soạn ra. 

ĐIỀN là sách ghỉ chép các lễ-giáo, sự- 

tích, chế-độ cồ. 

ĐIỀN đây là ngũ-điền, nghĩa là năm thứ- 
sách cô : 

1:) Sách của Thiếu-Hiệu 

2) Sách của Xuyên-Húc 

3) Sách của Cao-Tân 

4) Sách của Đế-Nghiêu 

5') Sách của Đế Thuấn 

Các sách ấy nói về năm điều này : 


92 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN ”)œ 


1°) Tình thân giữa cha con 

2) Điều nghĩa giữa vua tôi 

3-) Sự riêng rẽ (trong ngoài) giữa vợ chồng. 

4-) Trật-tự trên dưới giữa người lớn người 

nhỏ (anh em) 

5') Chữ tin giữa bè-bạn. 

ĐIỀN-PHẦN trỏ gồm các sách-vở thời cỗ 
dùng làm mẫu-mực cho đời sau. 

Trong thơ cụ Tam-Nguyên Yên-Đồ khóe 
cụ Dương-Khnê có câu ; « Xiết baoĐông-bích, 
điền phần trước sau » Đông-bích điền-phần 
ở đây trỗ gồm các kinh-điền vậy.. 


ĐÔNG SÀNG 
NA .: 

Trong văn-chương người ta thường dùng 
hai tiếng « đóng sàng» đề trổ bóng con rẽ. 

Đông là phía đông. 

Sàng là giường. 

Đời nhà Tấn, Hy-Giám sai người đến kén 
rễ trong bọn học-trò nhà họ Vương. Người 
nhà đi về nói : 

Học-trò họ Vương cậu nào cũng xinh đẹp 
cả, duy có một người ngồi ở giường phía 
đông phanh bụng ra ngồi ăn bánh nướng, 
làm như không nghe thấy chuyện gì. 
Hy-Giám nói : người ấy chính là rễ hiền 
đó. Thế rồi cho người đi đón về, xuất tiền 
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làm lễ, gả con gái cho. 

Từ đó, hai chữ « đông sàng» thường được 
người ta đùng đề trỏ chàng rề cho được 
kin-đáo, bóng-bẩy. 


ĐỒNG CỐT 
8 
Tương truyền Cao-Biền s:::: ::›.. siết-độ- 
sử nước ta, đời nhà 7:ưz:› '. š người đạo- 
pháp cao-thâm, ”ï :à:.; :ùng phù-phép đề 
trấn-yêm các -: ¿địa và trấn-áp bách- 
thần :+,‹- :: báng cách lên đồng. 


Đš:¿ ia trễ con lên 10 tuôi trổ lại. Cao- 
Biền sai kén hằng trăm trẻ con trai gái 
(đồng-pam, đồng-nữ) trong nước, cho tắm 
gôi ăn-vận sạch-sể ăn chay trong mấy ngày, 
rồi lập đàn cúng lễ triệu bách thần nhập 
vào các đồng-nam đồng-nữ ấy, đoạn sai 
đao -phủ ùa ra chém chết một cách bất 
thình-lình, cố ý làm thể đề bách thần mất 
hết sức thiêng liêng. Phép phụ đồng phát 
sinh ở nước ta từ đó. 

Trong chuyện #:ều có những câu: 

Lạ gì một cốt, một đồng xưa nay... 

Chẳng qua đồng cốt quàng xiên... 

Cốt là xương, là cốt-cách. 

Đồng cối là có cốt-cách đồng-nhỉ (người 
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nhiều tuồi nhưng tíinh-tình cốt-cách giống 
con trẻ). 

Người có đồng cối, nhiều khí ta gọi tắt 
là cốt, như bà cối... 


ĐÔNG HỒ 
j5 5 
-ĐỒNG là đồng, một thứ kim khi. HỒ là 
cái hồ, nghĩa là cái bình miệng nhỏ, giữa 
phình to, dùng đề chứa các chất lỏng. 
Đồng-hồ chính nghĩa là cái hồ bằng đồng. 
Ngày xưa, đề xem giờ, người Tàu dùng cải 
hồ bằng đồng có dùi lỗ thủng nhỏ ở đáy. 
Đồ đầy nước vào hồ, nước rỉ ở đáy hồ ra, 
hồ vơi dân. Hễ hồ vơi bao nhiêu là mấy 
giờ đó. 
Ngày nay cái máy đề xem giờ, người Tàu 
gọi là «thời-khãe biều » ta vẫn quen gọi 
là đồng-hồ. 


ĐỒNG MINH 
Iá Hải 
Ngày xưa, bên Trung-Hoa, nhất là ở đời 
Xuân-Thu, Chiến-Quốc, các nước chư-hầu 
rất đông, và chỉ rình xung-đột với nhau vì 
chữ lợi. Mỗi khi một nưởa mạnh đứng ra 
họp các nướ› khá+ địah làn m): việc chúng, 
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người ta phải lập đàn làm lễ tuyên - thệ 
rước thần-minh, đề buộc nhau phải giữ tín 
nghĩa. Đàn ấy gọi là minh-đàn tức là đàn thề. 
Khi làm lễ minh-thệ, thì nước tô-chứửc cuộc 
thề, tự nhận làm mỉn*-chủ (chủ việc làm 
lễ thề) làm lễ trước và tự tay cầm dao 
đâm cô con ngựa, hay con trâu, hay con đê, 
con gà, lấy máu nống một hơi cạn chén. 
Đoạn đến lượt các nước dự lễ ăn thề, gọi là 
các nước đöng-minh. (Lễ uống máu sau lời 
thề gọi là !ỗ sáp-huyết). 

Đồng là cùng. Minh là thề trước thần-tiền 
nguyện giữ tín nghĩa. Lời thề, ghi vào một 
cuốn sách gọi là mỉnh-thư (giá trị như hiệp- 
tớc ngày nay) và cất vào một nhà riêng gọi 
là minh-phủ. 

Thời bấy giờ việc minh-thệ rất quan-trọng. 
Trước khi nhận đốc-xuất ba quân ra trận, 
ông nguyên-soái phải thề trước minh-đàn, 
nên chủ-tưởng cũng gọi là íhệ-sr (thệ là 
thề, sư là thầy). Ngày nay các quan tòa 
và luậtsư cũng phải tuyên-thệ, trườ- khi 
nhận chức~vụ. 

Các nước đồng-miỉnh ngày nay là những 
nước cùng ký vào một bản hiệp-ưởc tương- 
trợ, khi hữu-sự. Họ không phải ăn thề như 
thời xưa, nhưng phải cam-đoan giữ lời kết- 
-ước với nhau. 
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Tháng ba năm Mậu-thìn (1028). 

Trên sập rồng, vua Thái-TÔ nhà Lý vừa 
thăng-hà. Triềuthần phủ-phục bên long- 
sàng nghe lời dichúc, vừa chống gối 
đứng dậy, lẳng-lặng lạnh-lùng đi theo Thái- 
tử ra khỏi ngự-tầm, ngấn lệ còn hoen khóe 
mắt mọi người. 

Theo lễ, triều-thần định tôn Thái-tử lên 
ngôi bảu đẩ, rồi mới phát tang. Lễ đăng: 
quang sắp-sửa cử-hành, một cách giản-dj, mau 
chỏng thì bỗng nghe tiếng ngựa, tiếng loa 
vang dậy phia ngoài thành. 

"Đoán là có biến, Nội-thi-viên-ngoai-lang, 
Lý-nhân-Nghỉa cùng Vồ-vệ tướng-quân Lê- 
phụng-Hiều vội-vàng thỉnh mệnh Thái-tử, 
điềm quân thị-vệ ra ngoài kháng-cự nghịch- 
quân. | 


Cửa thành mở ra. Lê-phụng-Hiểu lấy làm. 
mừng thầm thấy quân nghịch không phải là 
quân Chiêm-thành, hay quân Tống. Đó chỉ 
là quân bản-bộ của tam vị hoàng-tử Võ-đức- 
Vương, Dực-thánh-Vương và Đông-chiỉnh- 
Vương kéo đến vây thành, chắc-chắn đề dành. 
ngôi báu. 

Máu nóng bốc lên mặt, mắt trợn tròn xoe, 
Vồ-vệ tướng-quân rút bảo -kiếm ra cầm lăm-. 
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lăm ở tay chỉ vào mặt Vồ-đức-Vương là 
hoàng-tử đi tiên phong, mà thét mắng ; 

— Các người dòm ngỏ ngôi cao, khinh rẻ 
tự-quân, trên quên ơn Tiên-Đế, dưởi trái nghĩa 
tôi con, vậy Phụng-Hiều tặng nhát kiếm này. 

Nói xong, chạy xông lại chém chết Võ- 
đức-Vương ở trận tiền. 

Quân các vương thấy vậy, sợ hãi bỏ 
chạy tán loạn. Dực-thánh-Vương và Đông- 
chỉnh-Vương cũng phải chạy trốn. 

Thái-tử Phật-Mã lên ngôi ngay ngày hôm 
đó, tức là vua Lý-Thải-Tôn, 

Dực-thánh-Vương, hối hận xin về chịu tội. 
Thái-Tôn nghĩ tình cốt-nhục, tha tội cho 
hai em và lại cho phục lại tước cũ. 

Ngay năm ấy, ở thôn đông phường Yên- 
Thái phía tây kinh đô Thăng-Long, một Llòa 
miếu dựng lên, do các quan đứng trông coi 
việc kiến-tạo. Miếu to và nguy-nga tráng-lệ, 
trong treo một chiếc trống thật lớn, đúc 
toàn bằng đồng. Vì thế gọi là miếu thần 
Đồng-Cồ (tức là trống đồng). 

Rồi bắt đầu từ năm sau, năm nào cũng 
vậy, sau tết Nguyên-Đán mấy ngày, các hoàng- 
lử, vương-hầu, công-chúa, phò-mà, hoàng- 
thân, quốc-thích, cùng các quan đại-thần, 
đường, thuộc, đều được lệnh phải tới miếu 
Đồng-Cô tuyên-thệ trước thần-tiền : 
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ctkàm con không hiếu, làm tôi không 
trung, thần-minh trị lột ». 

Ai trốn không đến thề phải phạt 50 trượng. 

Lễ tuyên-thệ có Hoàng-Đế ngự tới chứng 
kiển, củ hành cực kỳ long-trọng tôn-nghiêm. 
Vương công, đại thần quan lại lớn nhỏ vào 
lễ đều bận phầm-phục như dự lễ quốc-tế 
vậy. Ăn Tết xong, kéo nhau đi xem lễ ăn 
thề, đẩ thành cái tục của dân gian thời bấy 
giờ. Ngày có lễ tuyên-thệ, một vùng xung 
quanh miếu Đồng-Cổ, người xem đông như 
một ngày đại-hội. 

LỄ 'tuyên-thệ ở nước ta khởi-thủy đời 
vua Lý-thái-Tôn và lễ tuyên thệ lần thứ nhất 
chỉ cốt nhắm mục-dích làm cho hai ông 
Hoàng-đệ (Dực-thánh-Vương và Đông-chỉnh- 
Vương) phải ăn-năn, không còn dám nghĩ 
đến việc phẩn-nghịch nữa. 

Từ đời Vua Lý-thái-Tôn về sau cho đến 
hết đời nhà Lý, sang đời nhà Trần, hằng 
năm nhà vua vẫn còn giữ lễ tuyên-thệ ấy 
mãi đến năm họ Hồ chuyên-quyền. 


Xây xong Tây-Đô, Hồ-qui-Ly ép vua Trần- 
thuận-Tôn thiên đô vào Thanh-Hóa. 

Năm sau, lễ ăn thề cử hành ở Đốn-sơn, 
thuộc làng Cao-Mật, huyện Vĩnh-Lộc, tỉnh 
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Ở trên núi có biệt thự của thượng-tướng- 
quân Trần-khát-Chân. Bấy giờ Hồ -quí-Ly 
chuyên-quyền quá đổi, tự xưng là «Phụ- 
chính Cai-giáảo Hoàng-đế», dùng nghỉ- vệ 
thiên-tử, cỏ ý cướp ngôi nhà Trần. 

Quan Thái-Bảo Trần- nguyên - Hãng mưu 
thỏng với thượng tưởng-quân Trần-khát-Chân 
bi mật lập đảng cần-vương, định nhân ngày 
ăn thề, sai thích-khách giết Quý-Ly. 

Bấy giờ Hồ-quý-Ly đang ứng trên lầu nhà 
Trần-khát-Chân nhìn xuống núi, xem quang 
cảnh ngày hội ăn thề, thì Phạm-tô-Thu và 
thíieh-khách là Phạm-ngưu-Tất lăm lắm cầm 
gươm định xông lên hạ thủ. 

Chẳng hiều nghĩ thế nào, Trần-khát-Chân 
trừng mắt nhìn xuống. Cải đưa mắt ấy như 
có một mãnh -lực gì đóng đỉnh hai viên 
dững-sĩ ở dưới lầu. Trông lhấy thần sắc 
Khát-Chân biến đồi, Qui-Ly sinh nghỉ đeán 
là có việc chẳng lành liền đứng dậy ra về, 
có lính thị-vệ theo hầu rất nghiêm. 

Biết là lở việc, Phạm-ngưn-[ất vứt thanh 
kiếm xuống đất đánh xoẻng một (tiếng và thở 
đài nói : 

— Chỉ chết uỗổng cả lũ. 

Ngay lúc đó Trần-nguyên Hãng, Trần-khát- 
Chân, Phạm-tỗ-Thu, Phạm-ngưu-Iất bị bắt 
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giam. Rồi mấy ngày sau cùng thân thuộc, 
liêu-tá 370 người bị giết, gia sản bị tịch thu. 
Việc còn giây giưa, bắt bở đến mấy năm 
sau mới thôi. 

Lễ ăn thề lần đó là lần cuối cùng. 

Đó, tất cả lịch-sử lễ ăn thề ở nước ta. 


ĐỘT NGỘT 
tu 7T 


ĐỘT chữ Tàu viết [H, nghĩa đúng như 
điện chữ ấy, là tại nơi bằng-phẳng, vọt cao 
Tên, ngược nghĩa với chữ AO, viết [Ï, là tại 
aơi bằng phẳng có lóm thấp xuống. 

NGỘT nghĩa là cao và trên ngọn, trên 
đỉnh bằng, không nhọn. 

ĐỘT-NGỘT nghĩa là cao-vót lên tự nơi 
bằng-phẳng, và trên nóc bằng. 

Dùng theo nghỉa bóng, đói- ngột là bất 
thình-lình, xuất-kỳ vô ý... không liệu trước 
được. 


ĐƯỜNG~HOẦÄNG 
E-^\ g 


ĐƯỜNG là căn nhà chính, cao ráo, sáng 
sủa, căn nhà dành đề tiếp khách và hành lễ. 
HOÀNG, ở đây, là căn nhà trống, bốn phía 
không có tường vách, mặc cho khí trời và 
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ánh sáng tràn vào. 

Đường-hoàng (hoặc đường đường hoàng 
hoàng) là một hình-dung-từ kép (adJjecdf 
composẻ) dùng đề chỉ người hay việc gì 
chỉnh-đại quang-minh, không có chút chỉ 
là ám-muội, ngắt-agoẻo, cỏ ý so-sánh người 
hay việc ấy với căn nhà cao-rảo, sáng-sủz 
(đường) không có chỗ nào mờ lối (hoàng). 


GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH 


Chuyện #¡/ều có câu : 

Đáu giờ gương ỡ_ lạt lành... 

Gương 0uỡ là nói vợ chồng ly-tán. 

Lạt lành là lại xum-họp với nhau. 

Đời Trần (bên Tầu) người hầu cận Thái- 
Tử tên là Từù-đứcNgôn có tình với Nhạc- 
Xương Cỏng-Chúa ; khi nhà Trần suy, Từ bảe 
công-chúa rằng: « Nước mất nàng tất lọt 
vào nhà quyền-qui. Nếu tình-duyên chưa 
dứt, thì còn có ngày gặp được mặt nhau. » 
Nói rồi bẻ một tắm gương ra làm đôi, mỗi 
người cầm một mảnh, hẹn nhau đến ngày 
mồng một Tết sẽ đem gương đến kinh đô 
bán hễ gặp nhau, thì hai mảnh gương khớp 
lại như lành... 

Do điền này mà có câu : gương øỡ lạt lành. 


GIÁ HỌA 
L ĐÔNG. 


GIÁ là gả chồng cho con gái 
HỌA là vạ, sự không may. 

GIÁ-HỌA là «gẩ» cái vạ, gắn cái vạ, 
cho ai, hay là bắt người ta nhận lấy 
cái vạ ấy, mà đáng lễ người ta không 
phải chịu, 


GIẢI CẤU 
GIẢI là tình-eờ, không hẹn trước. 


CẤU là gặp. 
GIẢI-CẤU là tình-cờ mà gặp không hẹn 


trước. 
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GIAO LOÄN 
l& 4 


Trong chuyện #iều có câu : 

Giäa đường đứt gánh tương-tư, 
(:ao-loan chắp mối tơ thừa mặc em. 

GIAO là keo. 

LOAN là chim loan. 

Giao-loan là keo làm bằng máu chỉm loan. 

Sách « Hán-Thư » chép : 

Vua Vũ-Đế ra lệnh cho Cân-Qua phu-nhân 
Triệu-thị đánh đàn. Đang đánh, giây đàn thình 
linh đứt. Triệu-thị khóc-lỏc nói : 

« Đút giây là điềm gở ». : 

Đế nói; — Có thê nối lại được. Thế rồi 
sai lấy máu chỉm loan do ngoại quốc đem 
tiến, nấu thành keo nối lại giây đàn. 


* 
* * 


Tàt giao là keo sơn. 
Phiếm loan là phiếm đàn gắn bằng loan- 
giao. 


GIĂNG GIÀ 


Trong chuyện Kiều có câu : 

Giảng già độc-địa làm sao ! 
Cầm giây chẳng lựa buộc 0uào tự nhiên. 
Và trong văn - thơ Quốc - Văn, người ta 
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thường gặp hai chữ giãng già mỗi khi nói 
đến việc tình duyên chồng vợ. 

Nhiều người lầm tưởng rằng giãng già là 
mặt! giăng già, hay «ông » giảng nhiều tuôi. 

Thật ra, hai chữ giống giả ta dùng trong 
văn-chương, không cớ nghĩa như vậy. 

Đời Đường, chàng VI-CỐ đi khắp nơi kén 
vợ, một đêm trăng kia, gặp một ông già lưng 
địu một bao tơ, ngöỏi mở sách xem từng tờ 
dưởi ánh giăng. Vi-Cố hỏi, ông cụ già đáp 
sách đó là số hôn-thủ của mọi người ở thể- 
gian, bao tơ địu trên lưng là bao tơ hồng 
dùng đề buộc chân Irai gái lại với nhau làm 
chồng vợ, theo như hôn-thư đã định. 

Ông cụ già này, Vi-Cố và mọi người đều 
gọi là «nguuệt hạ läo nhân» nghĩa là « ông 
già dưới giăng » vì không ải] biết tên ông già 
là gì, thấy ông già ngồi xem số dưới ánh 
mặt giăng, thì gọi là ông giả dưới giảng. 

Bốn chữ «ngiuệt hạ lão nhân » sau người 
Tàu gọi tắt là « Nguyêt-läo » trốn đi hai chữ 
hạ và nhân, song nghĩa vẫn là ông giả dưới 
giảng. Hai chữ nguyệi-lão sau ta dịch tắt 
theo nguyên-văn là giăng giả, khiến nhiều 
người hiều lầm giăng già \à mặt giăng đã cao 
tuồi, tưởng rằng giăng là danh-từ (nom) giả 
là phầm-từ (adjectif) đi liền nhau. Lễ ra phải 
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dịch và hiểu «Nguyệt lão » là ông lơ mới 
đúng. (Ông tơ ghét bỏ chỉ nhau 9) — Niều. 
Đề chế riễu và cảnh - tỉnh những người 
hiểu lầm giăng giả là mặt giăng già, người 
xưa đã lên tiếng chất-vấn bằng câu ca rao 
ngây thơ và trào lộng : 
Giảng bao nhiều tuồi giăng già ? 


GIẤC MỘNG HOÀĂNG LƯƠNG 


HOÀNG LƯƠNG là kê vàng. GiẤc mộng 
hoàng lương hay giấc kê-vàng (hay nói !ắẮL: 
Giấc uảng) thường dùng trong văn-chương 
đề nỏi sự giả dối chóng vánh của các sự 
vinh-hoa phú-quí ở đời. 

Đời Đường, Lư-Sinh vào kinh thi Hội, 
trượt tiến-sỉ trở về, tới đất Hàm-Đan, vào 
hàng cơm trọ. Nhà hàng đang nấu nồi kê. 
Lư-Sinh mỏi-mệt nằm ngủ, được một đạo- 
sĩ cho mượn chiếc gối sử gối đầu. Sinh 
ngủ mê mệt, mộng thấy vàó nơi lầu cao 
cửa rộng, được quan Đại-Tướng gả con 
gái cho, Lấy vợ xong, Sinh đi thi đỗ Trạng- 
Nguyên, bồ làm quan tòa. Hàn-Lâm. Tề- 
tưởng Lý-lâm-Phủ không ưa, tâu Vua bồ 
ra làm Tại-Chân Thiềm-Châu. Ở đó phụng 
mệnh Vua đào sông có công được thăng 
Ngự -Sử trung- thừa kiêm chức chỉnh- 
lây đại tướng quân, đem quân bình Tây 
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dại-hẳng được phong làm Định Tây hầu, 
kiêm Thượng-Thư Bộ Lại. Lý-lâm-Phủ, ghen- 
ghét kiếm cở dèm pha, Sinh bị cách 
chức đầy đi Vân-Nam. Sau Lâm-Phủ bị giết, 
Sinh lại được nhà Vua triệu về Triều tiến 
lên chức Thượng-Tướng, ga phong Triệu- 
quốc - công, thọ tới hơn 80 tuổi, bị bệnh 
rồi chết. Đến đây, Lư-Sinh giật mình tỉnh 
dậy, mới biết là một giấc mơ, than rằng : 
thì ra công-danh phú-qui trong hơn 50 năm 
trời chỉ là một giấc mộng ngắn, nhà hàng 
thôi vẫn chưa chín nồi kê vàng. 

GIÁC ĐIỆP hay giấc bướm là giấc ngủ- 
của Trang-Chu (Trang-Tử) mộng thấy mình 
hóa ra con bướm (điệp). 

GIẪC HOA hay giấc mai là giấc ngủ của 
người gải đẹp (ví với hoa). 


GIÓ VÀNG 


GIÓ VÀNG dịch hai chữ «kim Phong» 
của Tàu, ta thường dùng trong văn chương 
đề chỉ gió thu, 

Mùa thu ở ta và ở Trung-Hoa có gió 
lạnh thôi từ phương Tây lại. Theo lý-số 
học của Tàu, mùa thu và phương Tấy đều 
thuộc kim (vàng) nên sau người ta dùng 
hai chữ «kim phong» thay «thu phong ». 
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GIỚI RỆ 
# 


KỆ là mốc đá hình tròn. 

BI là bia tức mốc đả hình vuông 

GIỚI-KỆ là mốc đá chia giới-hạn một 
làng, một hạt, hoặc một thửa ruộng. 

Tại Bắc-Kỷ ta, nhiều nơi có tiếng giới kệ 
hay trối kệ hay mặc kệ nghĩa là không chú- 
ý đến, cũng là do hai chữ giớikệ mà ra. 
Nói giớ-kệ nguyên là người ta định nói; 
đã phân giới-hạn rồi, việc đó không quan- 
hệ gì đến mình, nhưng lâu ngày người ta 
quên mất căn-nguy ên tiếng mình quen dùng. 


GIỚI THIỆU 


lÌ #8 
GIỚI là dứng giữa hai bên. 
THIẾU là nối liền. 
Giới-thiệun là đứng giữa nối liền hai bên 
lại với nhau, nghĩa bóng là người giữa 
đứng ra làm cho đôi bên quen biết nhau. 


HÁCH DỊCH 
## < 


HÁCH là có vẻ dận giữ nóng nấy. 

DỊCH là lớn. 

HÁCH DỊCH là làm ra bộ người lớn hay 
dận giữ nóng nây khiến người ta phục sợ 
mình. 


HẢI YÊN HÀ THANH 
8 #s% lš 


HẢI là biền cả. 

YẾ \ là yên lặng. 

HẢI YẾN là biền yên lặng không có sóng 
gió. 

HÀ là sông 

THANH là trong. 
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HÀ THANH là sông trong, đây nói sông 
Hoàng-Hà trong. 

Sách Tàu chép : Sông Hoàng-Hà bao giờ 
cũng đục, cứ 500 năm mới có một lần 
nước trong. Và đó là cái điềm thánh-nhân 
ra đời, chịu mệnh trời đề thay đổi lại 
cục-diện quốc-gia xã-hội. 

Năm thứ ba đời vua Trang-nhương-Vương 
nhà Tần, tức là năm Giáp-Dậu, tự nhiên 
nước sông Hoàng-Hà hóa trong. Năm ấy 
chính là năm vua Hản-Cao-Tôồ ra đời ở 
đất Phong-Bải vậy. 

Do đỏ, người ta tin và dùng mấy chữ hải 
gến hà thanh đề tả thời thăng bình thịnh 
thế. 


HÀN LÂM 
j 
Cỏ chức văn quan gọi là HÀN-LÂM và 
có viện Hàn-Lâm là nơi các quan Hàn- 
-Lâm làm việc. 
_HÀN chính nghĩa là lông cánh chim. 
Xưa ở Trung-Hoa, chưa chế được bút 
viết, người ta viết toàn bằng lông chim. 
Vì thế tới nay Hàn còn có nghĩa là bút, 
LÂM là rừng. 
Hàn-Lâm nghĩa đen là rừng bút. 
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HẦN ÂM 
ĐT 
HÀN là lông cánh. 
ÂM là tiếng. 
HÀN ÂM là tiếng gà vỗ cánh. Nay người 
ta dùng hai chữ hàn-đm đề chỉ bóng” con 
gà trong các bài văn-tế. 


HẦN HUYỄN 
+ bE] 


Chuyện /liều có câu : 
Hêu lời 0ạn-phúc bên lời hàn-huyên. 
Lời vạn-phúc là lời chúc lụng. 
Lời hàn-huyên là lời thăm hỗi về sự ấm lanh. 
HÀN là rét; HUYẾN là ấm, nghĩa cũng 
như hai chữ hàn-ôn (thơ bà huyện Thanh- 
Quan Cùng ai giầi tô nỗi hàn-ôn). 


HẦN THỰC 
5# 8 


HÀN-THỰC (hàn là lạnh, thực là ăn) là 
tên một ngày Tết, người nước ta «ăn » vào 
ngày mồng 3 tháng 3. Nhưng người Tàu ăn Tết 
Hàn-Thực vào ngày khác. Theo sách « Zuấ- 
thời Kú » thì Tết Hàn-Thực là Tết kỷ-niệm 
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Giởi-tử- Thôi. 

Giởi-tủ-Thôi, chỉnh tên là Giới-chi-Thôi. 
Sách « Sử kú » của Tư-mä-Thiên chép là Giới- 
tử-Thôi. (Nay ta đều theo sách Sử-ký). Giời- 
tử-Thôi là một bầy tôi hạng dưới(nghĩa là làm 
chức quan nhỏ) của vua Văn-Công nước Tấn 
bên Tầu ngày xưa. Nước Tấn thua, vua Văn- 
Công phải xuất-vong. Tử-Thôi cũng lòng vong. 
Qua nướcVệ, vua và bọn bày tôi tòng vong đều 
đói lả không thê đi được. Mọi người phải hai 
lá nấu ăn cho đỡ đói. Văn-Công không thể 
nào nuốt được. Tủ-Thôi cắt thịt mình nấu 
canh dâng vua. Văn-Công ăn khen ngon lắm, 
hỏi thịt ở đâu ? Tử-Thôi tâu rằng đó là thịt 
vế đùi minh, và nỏi thêm: hiếu-tử bỏ mình 
đề thờ cha mẹ, trung-thần bỏ mình đề thờ 
vua, nghe người xưa nói vậy, nên mới dám 
cắt thịt đùi dâng vua ăn. Văn-Công ứa nước 
mắt nói : « Kế mất nước làm lụy lây đến 
ngươi, sau này biết lấy gì mà bảo ơn ấy?›. 
Thôi nỏi: « Chỉ mong nhà Vua chóng trở về 
nước, thể là thần đẳng hả lòng, đâu dám 
mong sự bảo đáp ». Thôi theo vua Văn-Công 
19 năm. Khi vua Văn-Công về nước, Thôi 
không được ban-thưởng gì, chỉ bọn đại-thần 
lòng vong được hưởng nhiều ân-điền. Phẫn- 
uất, Thôi cùng mẹ vào ở ần trong núi Miên- 
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Sơn. Văn-Công triệu mấy lần không chịu ra. 
Biết Thôi là người con chihiếu, Văn-Công 
sai đốt rừng núi đề Tử-Thôi phải đem mẹ ra. 
Tủ-Thôi vẫn nhất định không chịu ra. Núi 
cháy ba ngày mới tắt. llai mẹ con Tủ-Thôi 
đều chết thiêu. Văn-Công sai tìm hài-cốt, làm 
lễ tống-táng long-trọng Lại Miên-Sơn, lập đền 
thờ, lấy ruộng Miên-Sơn đặt làm ruộng đèn 
hương, và cải tên núi Miên-Sơn làm Giới- 
Sơn đề kỷ-niệm. Ngày khởi đốt rừng là ngày 
5 tháng ba. Nhân dân trong nước thương 
sót Tử - Thôi không nở dùng lửa trong 3 
ngày rùng cháy. 


* 
w * 


Sách « 7nế-thời-kú » lại chép thêm rằng 
trong 3 hôm ấy, dân-gian kiêng lửa, ăn đồ 
nguội lạnh, là vì họ tin rằng nếu dùng lửa 
thì trời sẽ mưa đá làm hại mùa màng. 

Song phần đông người Trung-Hoa đều tin 
theo sách « Kinh-sở-kú » cho Hàn-Thực chỉ 
là một tiết-hậu sau tiết Đông-Chí 105 hoặc 
106 ngày và trước tiết Thanh-Minh 2 hoặc I 
ngày. Theo sách «Kinh-sổ-kứ›», tiết ấy 
thường có mưa lo, bão lớn, nhất là bão lớn, 
nên người xưa cấm lửa 3 ngày đề đề-phòng 
hỏa-hoạn, Dân gian phải ăn đồ nguội lạnh, 
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nên gọi là tiết Hàn-Thực. 


, 
® * 


Người Trung-Hoa ăn Tết Hàn-Thực to lắm, 
và thường ăn lẫn vào tết Thanh-Minh, lữ-lượt 
đi tảo-mộ đông như kiến, nên trong chuyện 
Kiều có câu: 

Đêm đêm Hàn-7 hực, ngày ngàu nguyên-tiêu. 

Có ÿ nói mong ngày nào đêm nào cũng 
đông khách như những ngày Tết. 

BHÀNH LÝ 
H 

HÀNH là di. 

LÝ là sửa-soạn, thu sếp. 

Người sắp đi xa tất phải sửa-soạn thu- 
sếp hành - trang. Hành- trang là hết thảy 
phững quần-áo đồ dùng đem theo đi 
đường. 

Sửa-soạn lhu sếp tức là Lý. 

Vi vậy người ta gọi hành-trang là hành- 
lý. Tiền bành-ý là tiền tiêu xài dọc đường. 


BẢO KIỆT 

s #8 
Ngày nay, người la hiểu hào - kiệt là 
người tài-trí, người anh-hùng, người siêu- 
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quần xuất-chúng. 

Nghĩa chính hai chữ đó người ta thường 
không phân-biệt rồ và thường cho nghĩa. 
chữ KIỆT mạnh hơn nghĩa chữ HẢO một 
từng. 

Thật ra, nghĩa chữ hào lại mạnh hơn 
nghĩa chữ KIỆT. 

HÀO nguyên nghĩa là người tài-trí gấp. 
trăm người. 

KIỆT là người tài-trí gấp mười người. 

HĂNG NGÃ THƯỜNG NGÃ 

#8. # l VSỦ 

Đời thái-cồ, bên Tàu, Hậu-Nghệ xin thuốc 
bất-tử của Tây-Vương-Mẫu ở Dao-Trì về đề 
dùng. Hậu-Nghệ làm tưởng cầm quân ra 
trận, vợ ở nhà tên là Thường-Nga (hay 
Hằng-Nga) ăn vụng thuốc bất-tử, bay trốn 
lôn mặt trăng, hóa làm con thiềm-thừ. (Thiềm- 
thừ giống con cóc, sống tới 3000 năm). 

Do điền này, trong văn-chương, ta thường 
goi mặt trắng là Hằng-Nga, gương Nga, 
Tố-Nga hay cung Thiềm. 


HỊCH 
l 


Người ta thường nói : phát hịch đi khắp 
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thiên - hạ ; Hưng - đạo - Vương nhà Trần 
có phát hịch cho các Tướng-sĩ lời lể 
nghe thống-thiết lắm. Người ta hiều hịch 
là một tờ thông - cáo, và ngày nay hịch 
quả có nghĩa ấy. 

Ngày xưa, ở Tàu cũng như ở nước la, 
chưa có giấy viết, người ta dùng mảnh 
ván, thanh tre làm giấy, thì hịch là một 
mảnh gỗ dài 1 thước 2 tấc (thước Tàu) 
trên có viết những lời Vua, quan, hay Tướng 
truy-triệu, hiêu-dụ hoặc cật-trách quân, dân. 

Khi cần-cấp, thì người ta cắm một chiếc 
lông gà trên mảnh hịch đó và kẻu là øñ 
hịch. 

HIỀM TRỞ 
Hộ #"H 

HIỀM trở gồm những sự trở-ngại khó- 
khăn, sập ghềnh gặp ở giữa đường núi, 
đườn 


St TM bổ: gồm những sự trở ngại, khó - 
_ gặp giữa đường thủy. 

Hiềm-trở nay có nghĩa là gập-ghềnh khó 
đi. 
HIỆN ĐIỆT 

ẬtỌO kế 


Phia trước xe cao hơn gọi là HIẾN. 
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"Phía sau xe thấp hơn gọi là ĐIỆT 

Do nghĩa đó, người ta dùng hai chữ 
HIỆN-ĐIỆT đề nói sự có cao, thấp, khinh, 
trọng khác nhau. 


HIỀU 
L2 


HIỀU chính nghĩa là trời sáng. 

Thí-dụ : Hiều hành đạ tức—ngày đi đêm nghỉ. 

Do nghĩa đó, khi trong bụng sáng-láng, 
không thấy gì mờ-tối, tức là biết rõ, người 
ta gọi là Hiểu. 


HY-<SINH 
g8 1# 

Súc-vật làm thịt đề nguyên cả con đem 
tế lễ, gọi là SINH. Tam sinh là ba thứ 
súc-vật khác nhau, như trâu, dê, lợn, cùng 
đề lên tế lễ. 

Những con vật (sinh) đem tế-lễ như vậy, 
đều gọi là HY-SINH. | 

HY hàm nghĩa : lông và sắc đều thuần 
nhất, không pha tạp, lồ-loang. 

Do nghĩa đó, sau phàm chịu bỏ mất cải 
gì, người ta đều gọi là hy-sinh, có ý ví việc 
bổ mất đó với việc hiến hy-sinh tế quỉ-thần. 
Như :.hy-sinh quyền-lợi, Hy-sinh hạnh-phúc ; 
hy-sinh tài-sản. 
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HOA NIÊN ANH NIÊN 
Eở tẸ % #Ệ 


ANH-NIÊN là năm có hoa, tuổi có hoa, 
tức là tuôi xuân (vì mùa xuân có hoa) 
tuổi tươi đẹp như hoa mùa xuân. 

ANH-NIÊN cũng nghĩa như Hoa-niên. Anh 
cũng nghĩa là Hoa. 

Hoa rụng chữ Hán gọi là Fạc-hon hay 
Lạc-anh. 


HOA-TIÊN 
3 


HOA là bông hoa 

TIỀN là tờ giấy khổ nhỏ, nhưng đẹp-để 
qui-giá. 

Hoa-tiên là lờ giấy nhỏ có in về hoa, 
xưa dùng viết thư, viết thiếp, cho lịch-sự. 


HOĂC-LÊ 
ja ®X 


Trong « Cụng-oán Ngâm-khúc » có câu ; 

Mùi hoắc-lê thanh đạm mà ngon 

Hoắc-lê là gì ? 

Hoắc là tá đậu, rau đậu. 

Lê là một loài tbảo (bên Tàu) lá non nắu, 
luộc ăn được. 
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Nói choắc lê» sức là nói thức ăn đạm- 
bạc, cũng như ta nỏi «rau cổ », 


HOÀNG~HÔN — HÔN~LÊ 
s l§ 


HOÀNG là vàng. 

HÔN là lúc là mặt trởi mới lặn, lúc chập tối. 

Hoàng-hôn là lúc «vàng vàng mặt trời » 

Ngày xưa, ở bên Tàu người ta có lệ. làm 
lễ rước dâu, vào lúc chập tối. 

Vì thế, lễ cưới gọi là hôn-lễ. 

Chữ Hôn, (trong hôn-lễ, hôn- -nhân) sau 
người ta viết khác chữ Hôn là chập tối, đề 
phân biệt nghĩa. 

"Chữ hón này trổ họ nhà gái. 

Chữ nhân trỗ họ nhà trai. 

Hôu-nhàân là việc lấy vợ lấy chồng. 

Tây vợ là thủ... 


Chữ hôn là tối, "thấy ở trong những thành- 
ngữ : Hôn-ám — hôn-quân — 


HOÀNG TRÙNG 
l§ D 


Ta thường cho Hoàng-Trùng là một loài 
sâu mình vàng cẳn hại lúa. 
MiệI-Nam Tự- Điền cũng giẳng nghĩa Hoàng- 
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Trùng là sâu cắn hại lúa. 

Thật ra, Hoàng Trùng là con châu-chấu ma, 
mình nhỏ đầu to, răng cứng sắc, thường 
bay lừng đàn sà xuống cắn bại lúa mạ. 


HÒE QUẾ 
LẠ: 


Trong chuyện #/Š¿ có câu: 

&ÄAlôt câu cù mộc, một sân quế hòe » 

Cây cù-mộc, là cây gỗ lớn cành lá rườm- 
rà, nói bóng là vợ cả, đối với cái-iunÿ là 
dây sẵn, thường leo lên cây gỗ to, trổ 
bóng vợ lề, nàng hầu. Sân quế nỏe là sân 
cỏ trồng cây quế cây hòe, nghĩa bóng 
là đông con-cái, và con cái đều làm nên 
danh-phận lớn. Sở dĩ cỏ nghĩa bỏng đỏ là 
do bai điển-lch cô, 

Đời Ngũ-Đại bên Tàu, ở hạt Yên-Sơn có 
một người tên là Đậu-vữ-Quân tính-tình rất 
thẳng thắn, quân-tử, 30 tuổi mà chưa có 
con, tới chùa Diên-thọ lễ cầu-tự, dọc đường 
bắt được vàng rơi, cầm về nhà, sáng sau 
lạ đem đến chùa, thấy một người khóc 
lóc thẳm-thiết. Đậu hỏi, người ấy đáp rằng : 

— Cha phạm tội, đi vay đượo trăm lạng 
vàng định đi chuộc tội cho cha, hôm trước 
vì sảy rượu đánh rơi mất. 
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Nghe nói, Đâu-vũ-Quân liền đem vàng ra 
trả. Đêm hôm đó, Đậu nẵm mộng thấy tô- 
phụ bảo rằng : 

«Ngươi có âm-đức, được thêm thọ 2 kỷ 
(24 năm) và Ngọc-Đế ban cho năm con, 
đều hiền-đạt ». 

Sau quả-nhiên ông làm quan tới chức Tả: 
Gián-nghi đaại-phu, mới chí-sĩ, sinh năm con 
là Nghiễm, Nghỉ, Xứng, Nhân, HL đều thì 
đỗ làm quan, người thời bấy giờ đều gọi 
là « Yến-Sửn ngữ quế » (năm cây quế ở 
Yên-Sơn). 


xe 


Sách « Kiến-oăn lục» chép rằng đời Tống 
Vương-Hựu có công lớn tại Triều, mà không 
được làm Tê-Tướng, có ý không bằng lòng, 
thường nói với người ta rằng : Tôi không 
làm Tê-Tưởng thì con tôi sẽ làm. Rồi trồng 
ở sân ba cây hòe, nguyện rằng ; con ta sẽ 
làm quan Tam-Công. Sau quả-nhiên con trai 
ông tên là Vương-Đán được làm Tề-Tướng. 
Thi-hào thời ấy là Tô-Thức tức Đông-Pha 
có làm một bài thơ là «Tam-Hòe Đường 
ký » đề ca-Lụng. 


s 
". w 


Do hai điền đó mà nay trong văn-chương 
người ta thường dùng hai chữ quế hỏe đề 
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chỉ sự đông con cái làm nên danh-giá. 
Hòe-đình là sân trồng cây hòe, nghĩa bóng 
là sân nhà giầu sang quyền-qui. 
Sân hòe đôi chút thơ ngây (kiều) 


HỒ ĐỒ MÔ HỒ 


Hồ-đồ là làm việc lờ-mờ không gẫy-gọn 
hợp lý, 

MÔ-HỒ ía đọc là mơ-hồ là khòng trông, 
không nhận thấy rồ-ràng. 

Nghĩa ấy đều là nghỉa bóng. Nghĩa đen 
của những chữ ấy như thế này. 

Hồ là hồ đề gián, hồ cũng có nghĩa là gián. 

Đồ là lầy ; đồ cũng có nghĩa là xoa, là phiết. 

Hồ-đồ chính nghĩa là phiết hồ, xoa hồ. Đã 
xoa hồ phiết hồ, thì trông nó lờ-mờ không rõ, 

Mô là cải khuôn bằng gỗ. 

Mô-hồ là cái khuôn gián kín (hồ). 

Đã ở trong chỗ mô-hồ, tức là chỗ gián 
kín, thì còn xétnhận sự-lý rồ-ràng được 
làm sao ?! 


HỘ GIẢ 
l 


Các quan văn-vỗ cùng đi với nhà vua. 
người ta gọi là các quan hộ-piá. 
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Hộ (Viết chữ hộ là cửa trên chữ ấp) nghĩa 
là tùy-iòng ở đằng sau. 

Giá là xa-giả, tức xe ngựa. 

Hộ-giá, (không có nghĩa ủng-hộ xa-giá hoặc 
giúp đổ nhà Vua) — chỉ có nghĩa là đi theo 
sau xa-giá nhà Vua, 

Những người khiêng kiệu rước thần gọi 
là phụ-giá. Phụ là đội, là khiêng ; gió là xe, 
là kiệu. 


HÔI HƯỚNG 
H 


Sau khi mời thầy phù-thủy làm chay, cúng 
lễ xong, ngưởi ta biện tiền tiễn chân. Tiền 
ấy gọi là tiền hồi-hướng. 

Hồi là về. 

Hưởng là tiền-bạc lương-thực. 

Hồi-hướởng là tiền lương ăn đường đề về 
nhà. Những bánhtrái, oẳn-chuối đưa tiễn 
ông Thày, người ta gọi là lộc thượng-lai. 

Thượng là trên, bề trên. 

Lai là lại, là đến. 

Thượng-lai là tự bề trên đến, do bề trên 
cho. 

Lộc thượng-lai là lộc tự bề trên (Phật 
Thánh) cho, tức là những bánh trải oẳn 
chuối, những đồ lễ đã dâng Phật-Thánh. 
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HỐI LỘ 
HH ñ 


Chữ Hán, vàng ngọc gọi là HÓA ; vải lụa 
gọi là HỐI. 

LỘ là đem tiền của lễ vật đút lót đề xin 
hoặc nhờ cậy việc gì. 

Hối-lộ là đút lót tiền bạc vải lụa đề xin 
việc gì, hoặc xin gỡ cho khỏi tội. 


HỒN NHIÊN 
l1 8A 


HỒN là không có cạnh góc gì, trơn 
tru, tròn trỶnh, 

NHIÊN là tự-nhiên không cầu-kỳ, không 
làm ra bộ oai-vệ. Người hồn-nhiên là người 
tính-khí xuềnh-xoàng, dễ đãi, gặp sao hay 
vậy, không tỏ ý bất-bình về sự-vật gì. 


HỒN PHẮCH 
k¿) ñIổ, 

Người và động-vật có hai phần. Một phần 
hữu-hình là thân-thề. Một phần vô-hình là 
tinh-thần. Tinh-thần cũng gọi là Hồn; thân- 
thề cũng gọi là Phách. 

Theo Tàu, đàn ông có 3 phần hồn 7 phần 
phách ; đàn-bà có 3 phần hồn 9 phần phách, 
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ý cho rằng thân-thề người ta nặng hơn 
linh-hồn. 

Lạc là rơi, rụng. 

Lạc-phách là rơi thân-thể, nghĩa bóng là 
thất-nghiệp. 

Hốt 
ñ 

Hốt cũng gọi là thủ-bản là một mảnh ván 
gỗ bé và mỏng, xưa các quan Tàu cầm ở tay 
khi vào Triều chầu vua. 

Hốt vốn chế ra đề các quan định vào 
chầu, tâu vua những điều gì thì viết vào 
đó đề khi lâu khỏi quên. Nay ở ta, hốt 
dát một mảnh gương, nói là đề khi vào 
chầu vua nhìn vào đó, đề giữ cho người 
ngay ngắn. Người ta thường dùng 2 chữ 
Trâm Hồi đề chỉ nhà làm quan. 

HỒ TRẦU 
BỊ — #8 

Tai sòng đánh bạc, mỗi khi người ta 
được một tiếng bạc, người ta lại bị hö-l 
khấu đi một số tiền, xung vào quï sòng 
gọi là tiền hồ, hay tiền hồ-trầu. 


HỒ là cháo, là bữa ăn. TRẦU là fửu 
(nghĩa là rượu) đọc theo dọng Tàu. 
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Tiền hồ hay tiền hồ-rầu nguyên là thứ 
tiền khấu của các người được bạc, xung 
vào quï sòng bạc, đề lấy tiền làm hồ-írầu 
tức là làm cháo, và rượu cho mọi người 
chơi bac trong sòng cùng ăn. 

Người được cử ra khấu thu các thứ tiền 
dùng vào việc hồ-trầu đó, gọi là người hồ- 
li. HỒ-LÌ (hay Hù-h) là Hồ-!! §W #8 đọc 
theo giọng người Tàu. 

Lí hay li nghĩa là sửa sang, xếp - đặt, 
trông coi. 

Hồ-l là sửa sang, xếp-đặt, trông coi về 
việc làm hồ (tức là làm chảo). 

Thức đêm đánh bạc, người hảo, người ta 
thường hay ăn chảo cho mát ruột, nên xưa 
có lệ sòng bạc lấy tiền Zồö đề làm hồ (cháo) 
và (rầu (rượu cho các con bạc ăn, uống). 

Dùng quen đi rồi, nay tiền khấu xung 
qu? sòng bạc, bất cứ dùng đề làm gì, người 
ta cũng gọi là tiền hồ. Và người ngồi khấu 
liền xung quï, cũng vẫn gọi là người hồ-l, 
dù người ấy chẳng phải trông coi về việc 
làm chẻđo làm rượu cho khách đánh bạc. 


HỢP CẦN 
8 # 
Theo Tàu, sau lễ thành-hôn, có lễ hợp cần. 


kả 


LỄ jợp-cần cử-hành ở trong phòng cô 


126 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỄN TƯ 
dâu, tức là phóng tân-hôn. 

Hai người, cô dâu và chú rẻ, đối diện 
nhau mà uống rượu trong phòng. 

Đó là lễ họp-cần. 

HỢP. là họp lại. 

CẦN là cái chén lâm bằng vỗ một thứ 
bầu bí, dùng riêng trong hôn-lễ. 

Hợp cần là họp chén, chạm chén, đụng 
chén với nhau. 

Lễ hợp cần cũng gọi là lễ giao-bôi. 

Giao bôi là giao chén, chạm chén với 
nhau, tức là cùng nhau uống rượu. 


HUY CEHHƯƠNG 
bá s 

HUY là tốt đẹp. 

Tên hiệu người ta đặt ra đề khen ai gọi 
là huy-hiệu. 

Huy lại có nghĩa là cờ. Quốc-kỷ cũng gọi 
là quố c-huy. 

Ngày nay, các thử « mề đay » khen, người 
ta gọi là huy-chương, ý nói là thứ đeo để 
biỀu-hiện sự tốt đẹp qui giá. 


HUÃN MÔNG 
đl k4 


HUẤN là dậy bảo, MÔNG đây nghĩa là trẻ 
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nhỏ chưa biết gì. 
Huấn mông là dậy trẻ thơ dại. 


HƯƠNG ĐẲNG 


7BỊ L4 

Trong sách Luận-ngữ, có một Lhiên toàn 
nỏi về «Hương-đẳng ». Và nhà nho ta hay nói : 

Hương-đằẳng tiều triều-đình. 

(Hương-đảng là một triều-đình nhỏ). 

Triều - đình dị, hương-đẳng nan. 

ciriều-đình dễ, hương đẳng khó). 

Do đó, người ta thường tỏ ý chê Không-tử 
là một người bụng dạ nhỏ hẹp, chú ý đến 
hương-đẳng như một ông kỳ-mục luôn-luôn 
nghĩ đến những việc làng, những việc rượu 
chè xôi thịt. 

Thật ra, cái hương-đẳảng của Tàu khác 
hẳn hương-đẳng Việt-Nam, và nhiều khỉ 
quan trọng như một « tiêu triều-đình » thật. 

Thời cụ Không, tức là thời cồ nước Tàu, 
Hương (là làng) gồm có I vạn 2 nghìn 5 
trăm nóc nhà ; đảng là một phần của Hương, 
gồm 5 trăm nóc nhà. Một Hương có 25 đảng. 

Ngay bày giờ, theo chế-độ địa-phương tự- 
trị, cái làng (Hương) Tàu cũng khác làng 
Việt- nam, 

Nơi nào dân-số được ít nhất là 5 vạn 
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người (50.000), thì lập thành 7hị, tức là 
Thị-trấn, Thị-thành, nghĩa là thành-phổ. 

Nơi nào dân-số chưa đầy 5 van người, thì 
lập thành Hương, tức là làng. Nghĩa là một 
làng Tàu có thê có tới 49.999 người. 

Trong chuyện Ẩ#iềz cỏ câu : 

«Sinh rằng lần (ý ra vào». Ta thường 
hiều ¿ân-lý là láng giềng, gần gặn. Thật ra, 
lân-lý là những xóm, làng nhỏ của Tàu thời 
xưa, có định-lệ rõ-rệt. 

Theo cỗ-chế nước Tàu, 5 nhà ở quây quần 
với nhau là một lán ; 5 lân là một (ý hay 25 
nóc nhà, 

Một làng cỗ nước Tàu có 500 lý. 


RẾT CỎ NGẬM VÀNH 


Trong chuyện #iều có câu : 

Còn nhiều kết có ngâm oành oề sau. 

Câu này nghĩa là : Sau này còn nhiều dịp 
đền ơn trả nghĩa. 

Nghĩa ấy xuấtxứ từ hai điền-cố san này : 

Sách Tả-truyện chép rằng Ngụy-Vũ-Tử đời 
Tấn có người vợ lề rất đẹp Nguy yêu-qguí vô 
cùng. Lúc NÑgụy mới mắc bệnh đặn con trai 
là Ngụy-Khỏa rằng nếu mình chết thì cho 
người vợ lề ấy đi lấy chồng. Lúc gần chết 
Nguy lại thay đổi ý-kiến bảo con phải chôn 
sống vợ lẽ chung một áo quan với mình. 
Khỏa không nghe cho người đàn-bà ấy đi 
lấy chồng. Sau Khỏa đánh giặc với tướng 
nhà Tần là Đỗ-Hồi, lúc gầu thua tự nhiên 
Hồi vướng chân vào cổ ngã bị Khỏa giết 
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chết. Đêm ấy Khỏa nẵm mộng thấy một ông 
già đến nói rằng : Cảm ơn ông không chôn 
sống con gái tôi, nên Lôi kết cỏ quấn chân 
giặc đề trả ơn ông. 


* 
ba Lị 


Đời Đông-Hán, Dương-Bảo lên 9 tuổi qua 
núi Hoa-Sơn cửu sống được một con chim 
sẻ vàng bị chỉm cắt đánh gần chết. Dương 
đem về bỏ lồng lấy hoa vàng nuôi trong hơn 
100 ngày. Chim mạnh, sáng đi chiều lại về. 
Một buồi chiều chỉm hóa ra một cậu bé áo 
vàng, ngậm ở miệng bốn chiếc vành ngọc 
đem biếu Dương-Bảo đề trả ơn, 


RẾT TÓC XE TƠ 


Trong chuyện /(iều có câu : 
Cùng chàng kết lóc xe tơ những ngày. 
kết tóc là kết nghĩa vợ chồng, cũng nghĩa 
như xe lơ, #ế! tóc chữ Hán là kết phái ; sở 
dĩ có pghĩa ấy là vì câu thơ này của Tô-Vũ 
đời Hán : 
Mết phát u¿ phu thê 
Ăn nghĩa lưỡng bất nghỉ 
lược dịch 
Hết tóc làm ợ chồng 
Ân nghĩa cùng một lòng. 
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Còn ze-fơ thì xuất-xử ở điền này : 

Đời Đường, Quách-nguyên-Chấn làm Đề- 
Đốc Kinh-Châu, người đẹp trai mà có tài, 
Tê-tưởng Trương-gia-Trỉnh muốn gổ con gái 
cho, bảo rằng : 

«(Ta có năm người con gái, mỗi người 
cầm một sợi tơ đứng ở sau màn thò sợi tơ 
ra. Đề-Đốc đứng ngoài cầm được sợi tơ của 
cô nào thì ta gả cho cô ấy». - 

Nguyên-Chấn vâng lời, rút sợi tơ đỏ, lấy 
được cô thứ ba, người rất xỉnh đẹp. 


KIỆU 


Ngày nay ta hiểu kiớu là kiên-nggo, kiêu-căng 
tức là tự cho mình, tự khoe mình là tài giỏi 
hơn người, khinh người ta là ngu-sỉ hèn kém. 

Ban đầu, chữ kiêu có nghĩa khác, thực- 
tiễn và linh-hoạt hơn. 

Con ngựa tốt, chạy nhanh lắm, nhưng bất 
kham, nghĩa là không bảo được, thì gọi là kiều. 

Từ nghĩa là con ngựa bất kham, chữ kiêu 
lâu dần dùng theo nghĩa bỏng, đề trỏ con 
người nghênh-ngang tự phụ, tinh-khi giống 
tính-khi con ngựa bất kham. Vì thể, chữ 
kiêu viết có chữ mã là ngựa ở bên cạnh. 
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KIỀU TỬ 
l§  YF 


Người ta thường dùng hai chữ k¿ều-/¿ đề 
chỉ hai cha con. 

Sách Thấ-Thuyết chép rằng ở phía đông 
núi Nam-Sơn có cây gỗ tên là kiều, ở phía tây 
núi ấy có cây tên là Tử. Cây kiều thì cao 
và mọc ngửa lên trời. Cây Tử thì thấp và mọc 
gục xuống đất. Cây Kiều biều-hiệu ngườ 
cha. Cây Tử biều-hiệu người con. 

Do đó mà kiều-f có nghĩa là cha con. 


KIỀU MỘC 


tội + 
KIỀU là cao. 


KIỀU mộc là cây cao, gỗ làm nhà được. 
Quán-mộc là cây thấp và mọc thành bụi. 


KIẾT 
Ã 


Ta thường nói nghèo kiết và hiều kiết là 
nghèo khó lắm. 

Thật ra, kiế/ chính là một chữ Tàu nghĩa 
là cô-đơn, trơ-trọi. 
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KIM ÂU 
® 


Ta dịch là đu pảng. Ấu là một thứ chậu 
nhỏ hay một thứ bát sâu lòng. im là vàng. 
Kim ở đây nghĩa là kiên-cố, bền chắc. 

#m âu là cải cái âu kiên-cố. 

Jim đề là con đê kiên cố. 

lim thành là cái thành kiên cố. 

Người ta thường ví một nước thái-bình 
thịnh-trị với cải âu vàng. Cái âu tức là cái 
chậu nhỏ đề rất vững vì trên phẳng và rộng 
lại bằng vàng thì bền chặt lắm vì không vỡ 
hay sút mẻ được, bởi thế người ta ví một 
nước thái-bình trường-trị với cải kim-âu, 


KIM MÃ NGỌC ĐƯỜNG 


Trong chuyện Z#iều có câu : 

Ấu ai hẹn ngọc thề oàng, 

Đâu giờ kim mồ ngọc đường uới dù. 

Kim-mä ngọc đường trỗ chung các nhà vua 
quan quyền qui, 

Kim-mäã nguyên là tên cửa cung Vị-Ương 
đời Hán bên Tàu. Vua Hán Vũ-Đế được người 
ta dâng một con ngựa giống ngoại - quốc 
lấy làm quý lắm, sai lấy đồng đúc tượng ngựa 
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KINH ĐÔ 
ñ kị 


KINH nghĩa là lớn hơn hết. 

ĐÔ là thành-phố lớn ; thành-phố nhỏ xưa 
Tàu gọi là ấp. 

KINH-ĐÔ nghĩa là thành phố lớn hơn hết, 
trong một nước. 

Thời quân-chủ, thành phố vua ngự bao 
giờ cũng là thành-phố lớn thịnh nhất nước. 

Vi thế, nơi Vua ở gọi là Kinh-đô. 


KINH SƯ 
1A  Ếữ 


SỬ có nghĩa là đông-đúc, Do nghĩa đó, 
mà một đoàn quân lớn gọi là sư-đoàn. 

KINH là lớn nhất. 

Quốc-đò là nơi đất rộng người đông nhất 
trong nước nên người ta cũng gọi là Kinh-sư. 


KINH LUÂN 


Trong Miều có câu : 

« Có quan Tồng-đốc trọng-ihần, 

« Là 1I5-tôn-Hiến kinh-luân gồm tài ». 
— Kinh-luân là gì ? 

— KINH là sợi dệt đọc. 
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LUẬN là một thứ sợi tơ, thô và chắc hơn 
sợi tơ lụa. ` 

Có tài «kinh-luân » là có tài tồ-chức, có 
tài thu xếp mọi công việc, có ý ví việc đó 
với sự xếp đặt các sợi tơ đề dệt, 


MKINH TAM TẶNG 
fg = Z 

Sử Tàu chép: năm Trỉnh-Quán thứ 3 nhà 
Đường, đời vua Thái-Tôn, (630) Huyền-Trang 
thuyền-sư (thầy chùa) tức là thày Đường- 
Tăng đi men đường TâWRằng:ser4 Zấmw-độ 
ở đó hon 10 năm #®fgcđpóc: $9 chảhxhinkk 
Phật, gọi là kinh Tam-Tạng. Vì thế Đường- 
Tăng được người ta gọi là Đường Tam-Tạng, 
nhắc công đã lấy được kinh Tam-Tạng về 
nước. 

Tam-tlang nghĩa đen là 3 kho chúa. Tam- 
Tạng ở đây là 3 kho kinh-sách. Sau khỉ 
Thieh-ca-Mầu-ni tức Phật-Tô viên-tịch rồi, thì 
cao-đệ là Ma-ha Ca-Diếp hội đệ-tử hơn 500 
người ở thành Vương-Xả nước Ma-Yết-đà 
ghi chép những lời thuyết-pháp của Thiích- 
Ca, soạn thành kinh-điền, chia làm 3 bộ; 
Kinh, Luật Luận, gọi là Tam-tạng. 

Ba bộ ấy gồm 650 quyền như số sách 
Đường Huyền-Trang đä đem về Trung-Hoa. () 


w . 
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Nói tam toạng: tức là nói như lời kinh 
tam-lang (đọc trạnh là toạng) nghĩa là nói 
cao-xa thái-quá, ở trên thực-tế, khó tin 
được. 


HỶ CƯƠNG 
&É 


Giây to trong lưới là CƯƠNG. 

Giây nhỏ là KỶ. 

Cương là tổng mục. 

Kỷ là phân điều. 

Cho nên người ta dùng hai chữ Kỷ-Cương 
đề trỏ gồm các Iluật-lệ trong xã-hội; Thời 
nào Kỷ-Cương ấy. 

Cương-Duy là rường mối. 

Duy chỉnh nghĩa là giây căng lưới. Tứ 
Duy là 4 sợi giây căng bốn gớc lưới. Người 
Tàu cho «Lễ, nghĩa, liêm, sỉ» là Tứ-duy, ý 
cho rằng con người ta ai cũng cần phải có 
4 thứ đó, cũng như cái lưới nào cũng cần 
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phải có 4 sợi giây căng 4 góc. 


wỲ DI 
ÄH ñã 


KỲ là hẹn. Kỳ đây là 100 năm. Vì có 
câu «nñãn-sinh bách tuế ðL kụ » nghĩa là 
người ta sống, hạn có 100 năm. 

DI là nuôi. 

Kỳ đi là người sống trăm tuồi cần phải 
có người nuôi, không làm gì được nữa. 


“Ỳ LÂN 
2 NG.: 


Bên Tàu xưa có một giống thú rất lành, 
tuy hình-dang coi rất đáng sợ: mình như 
mình nai, đuôi tựa đuôi trâu, đầu có một 
sừng. Con đực gọi là con Kỹ. Con cái gọi 
là con ZLán. Nay người ta gọi chung giống 
thú ấy là kỳ-lân. 

Người ta tin rằng giống kỳ-lân là giống 
thủ rất nhân, kiêng không nở ăn hoặc dẫm 
chân lên đám cỗ non và chỉ ra đời thời 
văn-mỉnh thịnh-trị. 
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KỶ MỤC 
Ấp H 
Ey là ông già 60 tuôi, hay 70 tuôồi. Kỳ lại 
có nghĩa là người tuôi tác có lịch - duyệt 
hơn người. 
Mục là mắt. Mục là thứử-tự. Mục là mắt 
lưới. 
Mục là đứng đầu một bọn người (như 
đầu mục). 
lỳ-mục là ông già đứng đầu một địa- 
phương nào đó, một làng, một tổng, một 
quận, một tỉnh... 


KHAI-HẠ 
EH4ñä hay Bj E 


Theo sách « Phương-Sóc chiêm-†hÖưy 8 ngày 
đầu năm mỗi ngày thuộc riêng về một giống : 


NÑgày mồng 1 
— 2 


Ị 
Q =1 Œ ch à Cœ 


thuộc gà 
chó 
lợn 
dê 
trâu 
ngựa 
người 
thóc 


Ngày mồng 7? tháng giêng là «nhân nhật» 
la lại gọi là ngày khai-hạ, và giảng nghĩa 
là ngày mở các cuộc vui. Nghĩa ấy nghe 
chưa được ồn, vì người ta mổ cuộc vui ngay 
từ ngày mồng 1 đầu năm. Có lề « khai hạ» 
là mở nhà, vì ngày ấy là ngày người, hết Tết, 


142 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN +CTT.A. 
người ta mở cửa nhà, bắt đầu cuộc làm ăn 
lrong một năm. 


KHÁCH 
# 


Ta thường gọi người Trung-Hoa là người 
khách. 

Khách là người ngoài, người lạ đến nhà 
mình. 

Người Trung-Hoa sang trú-ngụ bên ta buôn 
bán, đối với ta họ là khách, ta là chủ. 

Vì vậy ta gọi họ là khách hoặc irú-khách 
hay k¿hách-trú là khách) ở nhờ. 


KHÁCH SÃO 
® + 

Khách là người ngoài, không phải là người 
trong nhà. Khách là người khác chở không 
phải là mình. 

Sáo là khuôn hình phía ngoài một đồ vật gì. 

Khách-sáo là khuôn-hình của người khác. 
Mô-phỏng văn-điệu, thilứ của người khác 
là làm văn, làm thơ khách-sáo. 

Nói nhắc lại những lời nói mọi người 
vẫn thường nói, là nói lời khách-sáo, 

Một bài thơ bài văn sáo là một bài thơ bài 
văn, bằt-chước kiều cách của các nhà thơ 
văn khác, 
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Nghịch nghĩa với khách - sáo là kÿ - đặc 
(original) nghĩa là khác lạ, không giống kiểu- 
cách của ai. 


KHẢI HOÀN 
ặ, ị8 
KHẢI-HOÀN, ta vẫn thường hiều là thắng 
trận trở về. Thực ra, khả; là vui-hòa sung- 
sướng. Hoàn là về. 
Khải-hoàn là vui-sướng mà về. 


KHAO 
T8 


Ngày nay, người ta hiều khao là làm cỗ- 
bàn rượu chè mời đân-làng, hàng lồng cùng 
thân bằng cố-hữu ăn-uống nhân dịp thi đỗ, 
thăng quan, thưởng hàm hay được cử ra 
làm chức việc gì đỏ. 

Về việc thi-đỗ, Triều-đình (triều Nguyễn) 
đặt lệ khao rất giản-tiện: như đỗ Tú-Tài 
thì khao một con gà, một đĩa xôi và 3 
quan tiền, đỗ cử-nhân thì khao một con 
lợn, một mâm xôi và ð quan tiền, v.v.., 

Chữ xhaó nguyên có nghĩa khác. 

Khao (chữ Tàu viết cỏ chữ Ngưu là trâu 
ở bên) là mồ trâu bò dê lợn cho quân- 
sĩ ăn-uống. 
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KHẢM KHA 
H—U k 
Xe trịt bánh xuống đất, rít không đi được, 
gọi là KHẢM. Trục xe trít vào bánh kêu 
rit lên, gọi là KHA. Nói khẳm-kha là nói 
xe đi trọc-trach không êm. Do nghĩa đó, 
đề nói sự không được vừa lòng, hoặc bất đắc 
chí, người ta cũng dùng bai chữ KHẢM-RKHA. 


KHANG TRANG 
WE H 
Ta thường nói : «rộng rãi khang-trang ; 
nhà cửa rộng rãi khang-trang», có ý hiểu 
rằng khang-trang là rộng-rãi hoặc cao-rảo 
mát mẻ. 
Thật ra, khang-trang nghĩa khác. 
Nói khang-trang là nói chung các con đường 
rộng lớn. 
KHANG là chỗ đường thông đi năm ngả, 
khang tức là chỗ «ngã năm » vậy. 
TRANG là chỗ đường thông đi sáu ngả, 
tức như ta gọi «ngã sáu °, 


KHÂM LIỆM 
® ?' 


KHẨM là cái chăn, cái mền lớn, 
LIÊM là giấu, là bọc kín. Khâm-liệm là 
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lấy cái chăn lớn bọc kín xác người chết 
lại, trước khi bổ vào ảo quan đem chôn. 


KHIẾU 
# 

Người ta thường khen những trể con 
sớm có tri-khôn : 

« Thằng bé có khiếu thông-mỉnh », 

Đứa trẻ mau mồm miệng, ăn nỏi hóm- 
hỉnh, người ta khen : 

«NÑó có khầu-khiếu ». 

KHIẾU chinh nghĩa là lỗ hồng, cũng như 
chữ không vậy. 

Theo đạo - giáo, người đàn- ông có thất- 
phách phụ vào thất-khiếu. Thất-khiếu là 7 
lỗ hồng ở trên mặt: 2 mắt, 2 tai, hai lỗ 
mũi và lỗ miệng. „ 

Vậy khen đứa trể có khiếu thông-minh, 
là người ta có ý khen nó tai, mẫt, mũi, sảng 
suốt, miệng hay nói, không khiếu nào bị 
liệt-nhược. 

Người bị cảm phong bất-tỉnh nhân - sự, 
người ta hay bôi dầu bạc-hà, thôi bột bồ- 
kết nướng vào lô mũi, bảo là đề chọ . thông 
khiếu hoặc khai- khiếu. 
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KHOẢNH 
Hi: 

Ta thường hiểu lầm nghĩa 2 chữ khoảnh 
và khoảng và thường dùng 2 chữ ấy lẫn 
nhau, 

Như trong sách « Quốc-Văn giáo-khoa » lớp 
Đồng-Ấu, đo nha Họe-chánh Đông-Dương 
xuất-bản cớ câu: « Đằng sau trường có một 
khoảnh đất rộng». 

Thật ra, khoảnh và khoảng nghĩa khác 
hẳn nhau. 

KHOẢNH, nói về không-gian, là một khu 
ruộng rộng 100 mẫu. 

KHONG là nghĩa của chữ ‹gian» chỉ mọt 
khu đất hẹp hơn khoảnh nhiều. 

Nay ta thường cho rằng khoảnh trỏ một 
khu đất hẹp hơn khoảng, là la hiều lầm. 


KHỔ TẢI 
H 8 


-Gái bao gai dùng đề đựng ngô, gao, đỗ 
hay đường cát, ta quen gọi là cái khố tải. 

KHỔ TẬI nguyên là Liếng ta gọi theo tiếng 
Tàu nhưng trạnh đi một chút. 

KHỔ TẢI chính là 2 tiếng khẩu đại của Tàu. 

Khầu là miệng. Đại là túi, là bao. Khầu- 
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đại là cải bao có miệng rộng, tức là cải bao 
gai của ta. 

Khầu-đại người Tàu gọi là Khẩu-iải. 

Lâu dần ta gọi sai đi là khố tải, và thường 
hiểu lầm khố là cái khố, cái bao; tải là vận- 
tải; khố tải là cái bao dùng đề tải các vật. 

Thật ra phải đọc là khấu-tải và khấu-tải 
chính là khầu-đại chữ Hán. 


KHÔỒ SỞ 


Khồ là đẳng. “ 

Sở và Hạ là hai thứ cây nhỗ mọc thành 
bụi, xưa người Tàu dùng đề đánh học - trò 
lười hỗn; có lẽ Hạ và Sổ là cây mây, cây 
mái ở ta, xưa công-dụng cũng tương-tự như 
vậy. 

Do đó, Sở có nghĩa là đau như bị đánh bằng 
roi sở (roi mái, roi mây). 

Nói; khồ-sở, tức cũng như nói miệng phải 
ăn thức đẳng, mình phải roi đánh đau. 


KHỐC KHẤP 
— 3. sử 
KHỔC và KHẤP đều nghĩa la khỏc, duy 
khác: 'khốc lá khóc lớn thành tiếng ; khấp 
là khóc có nước mắt, nhưng khóc khẽ không 
ra tiếng. 
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RHỒN PHẠM 
8 # 


Khen người đàn bà có đức-hạnh, tiết- tháo, 
người ta thường dùng hai chữ khồn-phaạm. 

KHÔN là ngưỡng cửa, nghĩa bóng là chỗ 
ở của phụ-nữ. 

PHAM là cái khuôn bằng kim-loại dùng vào 
việc đúc đồng, đúc kẽm, nghĩa bóng là cái 
khuôn-mẫu. 

Khồn-pham nghĩa là cái khuôn mẫu làm 
đàn-bà con gái hoặc người đàn bà đáng làm 
khuôn mẫu cho phụ-nữ. 


KHỐNG TỎNG 
tà k 


Ta thường hiều « khống-tống » là đưa đám 
ma ra lhông, chẳng làm bò, lợn cỗ bàn gì cả. 

Thực ra, khống-lống không có nghĩa như 
vậy. 

KHỐNG chính nghĩa là bắn tên ở cung ra. 
Nghĩa bóng là dẫn đi, đưa đi.. 

TỐNG chính nghĩa là tiễn. Nghĩa bóng là 
đưa đi, đem đi. 

Nhống-tống là tiễn đi, nói về người chết, 
là đưa đám ma đi. 

(Bất cứ đám ma to, nhỏ, xuềnh-xoàng hay 
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linh-đình trọng-thê, đều dùng hai chữ khống- 
tống được). 


KHUÊ KHÔN 
đã lãÏ 

KHUÊ là cái cửa ngách thông từ nhà trong 
ra nhà ngoài. Cửa này thường làm một cánh, 
và theo hình viên ngọc khuẻ, nghĩa là trên 
tròn (cuốn tròn) dưới vuông, vì thế gọi là khuê- 
môn nghĩa là cửa làm theo hình ngọc-khuê. 

KHÔN là cái ngưỡng cửa nhà trong. Xưa 
khu-vực hành-động của đàn- bà chỉ ở bên trong 
buồng khe, không ra ngoài ngưỡng cửa buồng, 
vì vậy, người ta dùng hai chữ khué-khồn đề 
trỗ nơi đàn-bà ở, hoặc trỏ bóng người đàn-bà. 


KHUYẾT 
bÀI 

Ngày xưa, bên Tàu, ở ngoài cửa cung-điện 
nhà vua, thường lập hai cái đài. Trên là lầu 
đề đứng xem ra thành-ngoại. Dưới bỏ khuyết 
(bỏ trống) ở giữa đề làm lối đi, nên gọi là 
khuuết. 

Rinh-khuuết là cửa khuyết ở kinh-đô nhà 
Vua, nghĩa bóng là kinh-đô. 

Từ +za kinh-khuuết bấu lâu (Tỳ-bà-hành). 


LA-BIỀU 
l 5 


Tại các nhà hào-qui, người ta thường ;đọc 
thấy hai chữ «la-điều» hoặc « điều-la » ở 
trên các câu tối tặng tống. 

Điều là một loài giây tầm gửi (tức là giây 
Thỏ-ti-Lử). Người Tàu bay cho giây điều leo 
vào cây tùng. Người ta dùng hai chữ « điều 
la » là giây thôổ-ti-tử, đề ví với người y-phụ 
vào nhà quyền-qui. 


LÁ THẮM CHÍ HỒNG 
Trong chuyện #ều có câu : 
Đủ khi lá thắm chỉ: hồng 
Nên chẳng thì cũng tùu lòng mẹ cha. 
Lá thắm chỉ hồng (hồng diệp xích (hường 
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nói bóng việc lấy chồng lấy vợ. 

Lá thắm là hồng-diệp tức lá đổ. 

Đời vua Hy-Tôn nhà Đường, có người 
cung-nữ tên là Hàn-thúy-Tần đề thơ vào 
chiếc lá đổ thả xuống giòng Ngự-câu (tức 
là sông đào riêng dùng vào việc giao-thông 
vận-tải của nhà Vua). Có người học-trò tên 
là Vu-Hựu lượm được chiếc lá ấy, liền cũng 
đề thơ vào một chiếc lá họa lại và cũng thả 
xuống Ngự-Câu. Hàu-thúủy- Lần cũng lượm 
được chiếc lả trả lời ấy. Sau chuyện vỡ-lở, 
quan Thừa-tướng tên là Hàn-Vịnh đứng ra 
tác-thành cho cuộc nhân-duyên kỳ-ngộ đỏ. 
Hôn-lễ củ-hành rồi, Hàn-Vịnh bảo hai người 
phải làm thơ ta ơn người làm mối : Hàn- 
Thúy-Tần liền ứng khầu đọc thơ tạ ơn: 

Nhất liên thí-cú tùy lưu-thủy 

Thập tải u-tư sách lố-hoài 

im nhật thập thành loan phượng *ữu 

Phương trí hồng-diệp thị lương-mai. 

Lược dịch : 

Một uế thơ đề buông nước chấu 

Mười năm tâm-sự giãt cùng di 

Ngày nay loan phượng thành đôi bạo 

Lá thẳm thì ra giỏi mối-mail 

Chỉ hồng là xích thằng tức giây đỏ. 

Đời Đường có ngươi Vi-Cố đi kén vợ khắp 
nơi, một hôm gặp một ông già địu một bọc 
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(ơ, đang ngồi xem sách dưới ảnh trăng. 
Hồi, ông cụ nói bọc tơ hồng đề buộc chân 
trai gái nhân-gian làm vợ chồng, theo sách 
hôn-thư đã định sẵn. 

(xem chữ GIĂNG GIẢ) 


LẠC-KHOẢÁN 
Ÿã RÃ 

LẠC là rơi. Lạc đây là viết, (nghĩa ấy do 
chữ lạc bút, là hạ bút viết). 
ˆ KHOẢN chính nghĩa là khắc chữ. Khắc chữ 
lên gỗ hay lên đá, khắc lồi lên thì gọi là 
khoản khắc chữ lồm xuống thì gọi ià (hức. 
Do nghĩa đó, ngày nay, dòng chữ tiên- 
đề năm tháng và tên họ viết trên một bức 
vẽ hay một bức viết (đối liễn) người ta gọi 
là khoản. Chữ đề phia trên, gọi là thượng 
khoản. Chữ đề phia dưới, gọi là họạ-khoản. 

LẠC KHOĂN là viết cái « khoẩn » ấy lên. 
(Dòng chữ viết niên hiệu, và tên họ người 
mừng phúng trên đốiliễn, người ta cũng 
gọi là khoản). 


LÃI 
LẢI là miếng gỗ phia sau thuyền, thò 
xuống nước, trên có chỗ cầm đề đưa đi 
đưa lại khiến thuyền đi thẳng hoặc đì sang 
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phía tả, phía hữu giòng nước tùy ý. 

“Trong thuyền, thì việc cầm lái khiến 
thuyền hầu hết bao giờ cũng là việc của 
người chủ thuyền. 

Ngày xưa, đường giao-lhông trên bộ chưa 
được mở mang, và cách vận-tải chưa được 
thuận-tiện, ngược xuôi buôn bán người ta 
đi toàn đường thủy và chỉ biết dùng thuyền. 
Bấy giờ, phàm là thươnggia chân - chính 
đều đóng thuyền riêng đề dùng trong việc 
giao-thông buôn bán. 

Thành ra chủ thuyền tức là thương-gia và 
thương-gia tức là chủ thuyền. Mà chủ thuyền 
thì hầu hết bao giờ cũng tự cầm lấy lải 
thuyền. Nên người la quen gọi là ông lái. 
Chủ thuyền bản gạo người ta gọi là ông lái 
gạo; chủ thuyền bản nước mắm người ta 
gọi là ông lái nước mắm; chủ thuyền bán 
muối người ta gọi là ông lái muối v, v.., 

Lâu dần hai tiếng ông lái tức là óng chủ 
thuyền chỉ còn nghĩa là nhà buôn, như lái 
lợn, lái trâu, lái gỗ, lái chè, lái gạch 0. ø... 

Và tới nay, người la vẫn quen dùng 
tiếng lái đề chỉ người đi buôn, dù người 
đi buôn hiện giờ không bắt buộc phải là 
người cầm lái thuyền, cũng không bắt buộc 
phải đi lại bẵng thuyền như xưa. 
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NÓI LÁI là nói theo tiếng của lái buôn. 
Ngày xưa, các lái buôn đồng-nghề-nghiệp 
thường đặt ra một thứ thuật-ngữ đề nói 
và hiều riêng với nhau, khiến người ngoài 
không hiều được nghĩa. Tiếng ấy là tiếng 
riêng của bọn lái buôn, nên ta gọi là tiếng 
lái. 

Tiếng lái cũng gọi là tiếng lóng, nghĩa là 
tiếng nói vụng trộm với nhau. Nghe lóng là 
nghe trộm, là nghe được lời người ta nói 
vụng, nói riêng với nhau (nói lóng). Ngày 
nay nói lái có nghĩa là nói ngược lại. 


LAO LUNG 
# 


LAO nguyên nghĩa là nơi người la vậy 
xung-quanh đề nuôi trâu bò. 

Lâu dần nghĩa ấy biến đi, (hành ra lao 
nghĩa là nhà ngục. 

LUNG là cái lồng chìm. 

Nay người ta dùng hai chữ !zo-lung đề 
trổ nơi tường cao, cửa kín, ở trong đó người 
ta mất tự-do, có ý ví nơi ngục-thất với cái 
vòng vây nhốt trâu bò và cái lồng nhốt chim. 


LÃO MẠO 
2S 


LÄO là già. 
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MẠO là người già tuôi đã tám chín mươi. 

Läo-mgo là người đã cao tuổi lắm. 

(Người ta thường giảng lầm là: lão là già 
mạo là diện mạo, nét mặt Lão-mao là nét 
mặt coi già rồi). 


LAN GIAI 
f @ 


Ta thường dùng hai chữ “lan giai” đề 
trỗ lệ nộp cheo cho làng khi cưới gả. 

Thực ra theo Tàu tiền “lan giai” chÏỉ là 
thứ tiền nộp cho bọn chăng dây chặn đường 
đám cưới, 

Lan tà chặn. 

Giai là đường phố. 

Lan giai là chặn đường. 


LẦN 
L2) 

Cải đồ tròn hay đẹt đan bằng tre bằng 
mây, ta dùng đề đựng các đồ vật xách từ 
nơi này đi nơi khác, gọi là cải lản. 

LÀN nguyên ở chữ Tàu lam mà ra. Người 


Tàu đọc lam là làm. Ta nghe lầm nên gọi 
là lản. 
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LANG CHẶẠ 
J 

Hai tiếng này người ta vẫn dùng đề trổ 
sự mất trật - tự, mất chỉnh-lề, sự lộn.xộn, 
sự bộn bàng. 

Hai tiếng lang - chg gốc ở hai chữ Tàu 
Lang-ta. 

LANG là con chó sói, cũng giống con chó 
thường nhưng thân đài, mm nhọn hơn và 
tính ranh, độc-dữ hơn. 

TẠ là cái ồ bằng cổ, rác, rơm. 

tang tạ là cái ồ chó sói nằm. 

Người ta hiền Z#ang-ía là lộn xệộn, bề bộn, 
có ý so sánh cái gì lộn xộn, bề-bộn với cái 
ồ của con Lang, 

Cái ồ của chó sói thì tất là không được 
gọn ghể chỉnh-tề. 

LANG CHẠ là ¿Lang tạ, ta gọi trạnh đi. 


LĂNG 
f 


Phần-mộ các bực Đế-Vương gọi là lăng. 

LĂNG là cái gò lớn. 

Phần-mộ Đế-Vương sở dĩ gọi là lăng, là 
vì phần-mộ đế-vương xưa đắp thành gò 
thật cao, khác hẳn những nấm mộ thường. 
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Ñay dùng quen, dù không thấy nấm mộ 
đâu, cao hay thấp, người ta cũng gọi mộ đế- 
Vương là Lăng. 


LÂU~LÄ 
Bộ-ha của tướng giặc Tàu gọi là lâu-la. 
LÂU-LA nguyên nghĩa là reo hò rầm-rï, 
Bộ-hạ của tướng giặc Tàu xưa cốt chỉ 


reo-hò trợ oai cho chủ-tưởng nên mới gọi 
là lâu-la. 


LÊ~MINH 
ẩ tổ 1H 
LÊ là đen, 


MINH là sáng. 

Lê-Minh là lúc trời sắp sáng mà chưa sáng, 
nửa tối (đen) nửa sáng, lức là lúc tờ mờ 
sáng, nghịch nghĩa với « Hoàng-Hôn » là lúc 
.sâm-sầm_ tối. 

Bài «frgia cách ngôn» của ông Châu-bá- 
Lư bắt đầu bằng câu : 

ló-minh tức khởi nghĩa là «tờ mờ sáng 
liền dậy ›. 

LỊCH SỰ 


f8 #®% 


Ta vẫn hiểu lầm lịch-sự là sang-trọng. 
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Thật ra lịch-sự chỉ là một phầm-từ dùng 
đề trỏ người từng-trải việc đời nhiều, cũng 
như !à nói lịch-duyệt vậy. 

LỊCH là trải. 

SỰ là việc. 

Nói đồ-vật, quần ảo lịch-sự là nói sai; chỉ 
có thề nói: người lịchsự được thôi. 


LIÊN LẠC LUNG-LẶC 
RƠ f§B. 


LẠC (chữ Tầu) nghĩa là giây lưới. 

LIÊN là liền. 

Liđn-lạc là liền giây lại như giây lưới, ý 
nói kết thân với nhau. 

LUNG là lồng. 

LŨNG-lạc là lấy giây buộc (ai) cho vào lồng, 
ý nói sai-khiến, nhử mồi đề bó buộc ai. 

Chữ lạc trong những thành-ngữ: lưun-lạc, sai- 
lạc, trụu-lạc, lạc bước — khác với chữ lạc 
trong mấy thành-ngữ : liên-lạc lung-lạc ở trên, 

Chữ !ạc ở dưới nghĩa là : rụng, (lạc-hoa là 
hoa rụng), là: rơi, là sa xuống chỗ sân. 


LY~„TÄO 

MỆ 
LY là lìa, là xua-đuôi, 
TẠO là sầu phiền. 
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Ly-tao là xua đuôi sự sầu phiền. 

Thời Chiến-Quốc, Khuất-Nguyên làm quan 
nước Sở, uất-ức vì bất-đắc-chí có làm một 
cuốn sách đề ký-thác tâm-sự, nhan là sách 
« Ủụ-Tao », 

Văn « Ly - Tao» làm theo một thề riêng, 
một thê đặc-biệt. Người sau làm văn phông 
(heo thề sách ấy, gọi là « Thể Tao », 

— TAO-NHÂN là người làm thơ. 


LOAN - GÌA 
€ za 


LOẠN là con chim loan, một thứ chỉm 
qui tương tự với chim phượng. Loan lái có 
nghĩa là nhạc. 

GIÁ là đóng ngựa vào xe. 

GIÁ lại có nghĩa là cải xe ngựa. 

Ngày xưa Vua chúa bên Tàu đi thứ xe 
riêng, phia trước cỏ hình con chỉm loan 
ngậm cái nhạc ở miệng. 

Thứ xe ấy gọi là /oan-giá. Cây đao có đeo 
nhạc gọi là loan-đao. 


LONG PHI 
BỀ ZR 


Viết niên-hiệu Vua trên các lạc-khoản câu 
đối bay trướng người ta thường viết trên 
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hiệu Vua hai chữ long-phi. 

LONG nghĩa là rồng 

PHI nghĩa là bay. 

Long-phi nghĩa đen là rồng bay, nghĩa bóng 
là vua lên ngôi. 

Sở-dĩï có nghĩa bóng như vậy là vì Kinh 
Dịch có câu : 

Long phỉ lạt thiên 

Lợi: kiến đại-nhân. 

(Rồng bay trên trời 

Lợi thấy người trên.) 

Và cũng vì thế mà Long là Rồng thành ra 
cái biều-lượng của ông Vua. 


LONGxBÌNH 
RỆ s 


LONG-ĐÌNH là cái đình của nhà Vua hoặc 
dành để nhà Vua ở, hoặc đề thờ vọng nhà 
Vua. (Đình tức là một nơi công-quản làm 
theo kiều hình vuông, có 4 mái hay 8 mái 
cong góc). Phàm cái gì thuộc về nhà Vua, 
người la hay dàng những tiếng Đóng là 
rồng, Ngọc là ngọc làm phầm-từ đề xưng- 
hô, như nét mặt vua thì gọi là !ong-nhan 
(mặt rồng), giường vua ngự thì gọi là long- 
sàng, bực thềm nhà vua gọi là ngọc bệ v. v... 

Ngày nay, khi rước thần, Phật người ta 
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thường rưởc một cỗ kiệu hình vuông nóc: 
có 4 mái, đi trước tiên. Kiệu ấy gọi là 
Long-đinh vì làm theo kiều cải đình. Rước 
Long-đình đi đầu như vậy, là người la tổ ý 
tôn quân, rước vọng Vua hay sắc-mệnh của. 
Vua đi trước cả Thần Phật. 


LUẬT LINH 
tt 
Cuối cùng các câu phù-chủ về đạo-giảo, 
bao giờ cũng có mấy chữ cấp-cấp như luậi- 
lệnh hoặc cấp-cấp như Luật-Linh nghĩa là 
mau mau như quÏ Luátl-Linh. 
Theo sách « Sưu-thần kú » thì Luật-Linh là 
người ở về đời vua Mục-Vương nhà Cbu (Tàu). 
.Luật-Linh có cái tài hơn đời là chạy mau như 
giỏ. Khi Luật-Linh chết được sung chức tiều- 
quÏ dưới quyền thần Lôi-Bộ, chuyên thừa- 
hành các lệnh làm sấm, sét trên Trời. 


LỤC LÂM 
É - HÀ 


LỤC-LÂM là tên một giải núi ở Tàu. Núi 
này biềm - trở hẻo -lánh, bọn giặc- cướp. 
thường tụ -lập ở đỡ rất đông. Vì thế bai 
chữ /ực-lâm sau dùng đề chỉ bọn giặc cướp, 
bất cứ là sào-huyệt chúng ở đâu. 


MÃ 
Hồ 


MA tiếng ta, là MA chữ Hán, và MA chữ 
Hán là chữ dịch âm chữ Nam-phạn MÂRA 
của Ấn-độ. 

Theo người Ấn-độ, #/ára là thần dục-vọng, 
tội-lễ và sự chết, hình-dung bằng một người 
mặt mũi thô-lỗ, đữ-tợn, có 100 cảnh tay, cưổi 
trên lưng voi. Ñgười Ấn tin rằng thần này 
thường sai các con gải và nữ-ti đến cám-đỗ, 
làm hư-hỏng hoặc làm khiếp-sợ các vị địa- 
tiên, các vị bö-tát trên thế-gian, hành-động 
tương-tự như qui Saian trong Gia-Tô-giáo 
phương Tây. 

MÁRA, người Trung-Hoa khi dịch các kinh 
sách đạo Phật ở Ấn-độ, dịch âm ra là mø 
hoặc má-pương. 
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Tiếng ma từẤn-độ qua Trung-Hoa nhập- 
lịch tiếng ta, biến nghĩa trỏ linh-hồn người 
chết không cớ người cúng dỗ, thường hiện 
lên,làm phép quấy-rối người đời, như nhà có 
ma, đất có mơ, ma câu đề, ma hiện hình..... 


MẤPC hay MÁCH 
tà 


Trên các giây hộp chứa hóa-phầm của Tàu, 
người ta thường đọc thấy một chữ Tàu lạ, chữ 
khầu viết bên cạnh chữ Mạch là lúa mạch. 

Nhiều người hiếu-học dở Tự-điền Khang- 
hi ra tra mà cũng không thấy có. 

Người ta không hiều nghĩa chữ Mác hay 
Mách đó là gì? 

Đó là một chữ mới của Tàu, trong Tự-điền 
Khang-Hi làm gì có. 

Chữ Mác hay Mách đó người Tàu đã dịch 
âm chữ Mark của Ăng-lê hay Äarqne của 
Pháp, mà đặt ra. Mark hay Marque nghĩa là 
cái dấu hiệu riêng của một hằng "buôn hay 
hẳng chế-tạo. 

Vậy Mác hay Mách nghĩa là dấu hiệu, như 
Mark hay Marque. 

Thi-dụ : Sư-tử Mác — «mác» sư-tử, dấu-hiệu 
sư-tử; hồ-điệp mác — «mác» con bướm, dấu 
hiệu con bướm; Phật - mắc —= «mác» ông 
Phật, dấu hiệu ông Phật,... v.v... 
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MÃ TẤU 
R jH 
MÃ-TẤU là mã-đao đọc theo tiếng Tàu. 
Mã là ngựa. 
Đao là dao. 


Mã-đao hay Mã-tấu là thử dao người ta đeo 
bên mình khi đi ngựa, hoặc thứ dao nhà 
binh dùng. 


MẠC PHỦ 
.. 

MẠC (danh-íừ) là thứ màn bằng vải thật 
dầy căng lên thay nóc nhà đề che nắng 
che mưa, nhà binh, nhà du-lịch hay dùng 
thứ màn này làm doanh-trai hay làm nơi 
trú chân, ở chô không có nhà cửa (tiếng 
Pháp gọi là tente). 

Các võ-quan thường hay cầm quân ra trận 
mạc, không có: nhà ở nhất-định, nên người 
ta gọi dinh các quan Tướng, Soái là Ä⁄qc- 
phủ nghĩa là dinh lập bằng vải màn căng. 

Thí-dụ : Trước đời vua Minh-trị, mọi chính- 
trị trong nuớc Nhật-bản đều do Mạc-Phủ 
quyết-định; Thiên-hoàng chỉ có hư-vị chứ 
không có quyền-hành gì. 

MẠC-KHÁCH là người khách giúp việc 
văn-thư biên chép cho các võ-quan ở trong 
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trại vải căng; dùng rộng nghĩa, mạc-khách 
là người biên chép văn-thư trong dinh-thự 
các quan, ăn lương riêng của các quan, chứ 
không thuộc vào ngạch nhà nước. 
MAĂN-DI 
= đệ 
Hai chữ Zfan-di của Tàu chính là dịch 
âm ở tiếng nước ta. Chính là 2 tiếng Mán- 
rợ của ta dịch âm ra tiếng Tầu vậy. 
Trong tự-vị Tàu, Man là một danh-tử riêng 
trổ một dân-tộc ở phia Nam nước Trung- 
Hoa, tức là dân Mán vậy. 
MANG CHỦNG 
È ® 
Sau tiết «Tiều Mãn», ghi trong lịch Tàu, 
đến tiết «Mang Chủng›. 
MANG đây nghĩa là cái râu nhọn của 
hạt thóc. 
CHỦNG là trồng. 
Mang - chủng đây nghĩa là râu thóc bắt 
đầu mọc. 


MẮT XANH 
Nguyễn-Tịch, một trong bọn thất-hiền dời 
Tấn, có cặp mắt rất lạ đời, khi tiếp đãi 
người dung-tụe thì cặp mắt trắng. Khi gặp 
người thanh-nhã vừa ý thì cặp mắt đồi xanh. 
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Mẹ Tịch mất, có ngươi Kê-Hỉ đem đồ viếng 
đến chia buồn, Tịch tiếp bằng cặp mắt trắng. 
Em Kê-Hỉ là Kê-Khang biết vậy, liền vác 
đàn và sách rượu đến thăm. Tịch ưng ý 
lẫm, tiếp bằng cặp mắt xanh. 

Do điền này sau người la dùng hai chữ 
mắt xanh (tức thanh - nhỡn) đề hình - dung 
người tri-kỷ. 

Chuyện Kiều có câu : 

Bấu lâu nghe tiếng mứ đào 
Mắt xanh chẳng đề aL uào có không ? 

Mắt xanh chẳng đề ai vào nghĩa là chẳng 

nhận ai làm người tri-kỷ. 


MẪU THUẪN 
#8 

MÂU là một thử binh-khí đời cô, giống 
như cải giáo, mũi nhọn, cán dài, dùng đề 
đâm người khi ra trận. 

THUẦN là một thứ khi-dụng làm bằng giấy 
bồi ở trong, ngoài ken mây liền, hình tròn 
hay bầu dục, dùng đề đổ gươm giáo, ta 
gọi nôm là cái mộc hay cái khiên. 

Mâu là thứ binh-khi đề đâm, thuẫn đề 
đỡ, hai thứ chống chọi với nhau, nên đề nói 
sự trái-ngược, sự chống-chọi không đi đôi với 
nhau, người ta hay dùng hai chữ máu-(huẫn. 
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MỆ 

Mẹ là tiếng cô Việt-Nam dùng đề gọi công- 
chúa con vua; tiếng này sử Tàu chép sai thành. 
«mjị» như trong các tên Mị-Chảu, Mị-nương. 

Ngày nay trong kinh-thành Huế, các ông. 
Hoàng người ta không gọi là Đức - ông như 
xưa, mà gọi là Mệ. Như ông Hoàng-ngũ -Dại 
(tính từ vua Gia-Long trở xuống được 5 đời) 
thì gọi là «Mệ-ngũữ-Đại». 

Nguyên do sự xưng - hô lạ đời ấy là 
vì thếkỷ thứ 18, chúa Nguyễn, Vö-Vương. 
(1738—1765) sinh nhiều con trai mà không. 
nuôi được, nên mới định dùng tiếng xưng- 
hô con gái đề gọi con trai cố ý lửa đối Ma- 
Quỷ (?} khỏi làm hại. 

Lệ ấy còn mãi đến nay, 


MINH TINH 

MINH là ghi, là khắc. 

TINH là lá cờ dài. 

Minh-tinh là cái biền đài bằng giấy đỏ, 
trên ghi chép rổ tên tuôi và chức-tước người 
chết, đem đi trước linh-xa. 

Xưa người Tàu làm cái minh-tỉnh này 
theo cách thức đã ấn-định sẵn. 

Minh-linh làm bằng tấm vải hay tấm lụa: 
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hồng, quan từ tam - phầm trở lên thì mỉnh- 
tỉnh dài 9 thước, từ tứ-phầm trở xuống đài 
8 thước, từ lục phầm trổ xuống dài 7 thước. 
Người thường-dân thì minh-tỉnh dài 6 thước. 
Trong đám tang duy có cái minh-tinh là 
mầu đỏ. 

Minh-tinh nay ta làm bằng giấy và thường 
làm rất dài không theo cách-thức cô. Nên ta 
có câu: « cao như cá: minh-tinh ». 


MÔ ĐẶC HAY MA ĐĂNG 


Trong tiều -thuyết bạch - thoại của Tàu 
thường có những danh-từ mới, dịch theo 
nguyên-âm tiếng Âu, Mỹ, người không có 
Tây -học hoặc không tỉnh - ý, khó lòng 
biều được. Như chữ « modern» (giá - trị 
như chữ moderne của Pháp) của Anh, 
nghĩa là tối-tân, người Tàu dịch-âm là 
«œmô-đặc» chứ không dịch là tối-tân. Ít 
nay, người Tàu không dịch « modern » là 
mó-đặ‹c nữa, mà dịch là ma-đẳng. 


MÔ PHẠM 
K # 
Phàm đúc các đồ đồng, thiếc, chì, kềm, 


trước hết phải chế cái khuôn cốt rồi mới 
đồ đồng, thiếc, chì, kẽm lên sau, 
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Cái khuôn cốt ấy bằng gỗ, chữ tàu gọi 
là mó ; bằng kim-kbhi thì gọi là phạm; bằng 
đất thì gọi là Hình. 

Hai tiếng mó-phạm đều có nghĩa là khuôn 
cốt cả. Theo nghĩa đỏ, người ta dùng hai 
tiếng mô-phạm đề chỉ người đạo-đức cao- 
thượng đáng làm khuôn mẫu cho người đời. 

MÔN HỘ 
f8 

MÔN là cửa hai cánh; HỘ chính là nửa 
chữ môn, là cửa ngách có một cảnh. 

Đệ là nhà. 

ñión-đệ là nhà cửa. 

Môn-Mi là cài xà gỗ phía trên cửa nghĩa 
bóng là cửa-nhà, thường dùng trổ nhà cha 
mẹ để của con gái. 


LẮNG 
» 


CHU-MÔN nghĩa đen là cửa đổ (chu là 
đổ), nghĩa bóng là nhà giầu sang quyền qui, 

Thời cỗ, bên Tàu, người làm quan các 
hạt đông-dân, được nhà Vua cho phép sơn 
cửa đỏ đề phân-biệt với nhà dân, và cũng 
đề cho dân-chúng dễ nhận biết. Còn thường 
dân, tức là hạng đán áo nổi, dân quê, cửa 
nhà đều phải đề mộc, không được sơn màu 
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sắc gì, nên nhà thường-dân gọi là BẠCH- 
ỐC, nghĩa là nhà cửa đề trắng (mộc) không 
sơn màu đỏ như nhà quan. 

(Bạch ốc xuất công- khanh —= quan công, 
quan khanh sinh ra từ nhà thường - dân. 
Xem chữ Cóng khanh). KIM-MÔN — nghĩa 
đen là cửa vàng, nghĩa bóng là nhà cửa 
của Vua. (Xem chữ KIM-MÃ NGỌC-ĐƯỜNG) 


MỘT CHÉT 
#L 

Nói về sự thân-thề gầy béo (taille), người 
ta thường nói « người nàng chỉ được một 
chét; đùi nó chỉ còn được độ một chét tay 
V...V... 9 

Một chét tức là một nắm tay, giữa khoảng 
ngón tay cải khoằm liền với ngón tay trỏ. 

Tiếng «chét » của ta gốc ở chữ «chát» hoặc 
trát của Tàu mà ra. 

Chát là mảnh gỗ hoặc thanh tre dùng thay 
giấy đề ghi chép sử sách, ở thời cô nước Tàu, 
thời người ta chưa chế được giấy viết. 

Mảnh gỗ hoặc thanh tre đó cầm vừa lọt 
khoảng giữa ngón tay cái khoẵm liền với ngón 
tay trỏ. Chát, ta gọi trạnh đi, thành chét. 

Chát bây giờ có nghĩa là thư-từ và giấy đòi 
về việc quan. 


NAM-VvÔ 


Hai tiếng này phải đọc là Na-Mó và nghĩa 
cũng như quay đầu về theo, như nghĩa hai 
chữ quy-y. 

Nam-Mô là một tiếng dịch âm ở tiếng nam- 
phạn « Ñamu ». Người Tàu đọc là «nàm màu» 
ta đọc là nam-vô thành sai mất cả nguyên-âm 
tiếng Phạn và thành vô-nghĩa. 


NAM KHAÃ 


EB— Mi 
Trong Cung-Oán Ngâm-Khúc có câu : 
Giấc Nam-Kha khéo bất-bình, 
Bừng con mắt dậu thấu mình lau không. 
Giấc Nam-Kha là giấc mộng của Thuần-Vu- 
Phần đời Đường, làm quan, say rượu nói lỗi 
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pham thượng, bị mất chức về quê. 

ở quê nhà có một cây hòe cồ-thụ rất lớn, 
Thuần ngày ngày uống rượu khề khà ở dưởi 
gốc làm khuây. Một hôm rượu say, Thuần ngủ 
luôn ở đó, thấy vua nước Đại-Hoè An-quốc 
triệu vào Triều gả công-chủa cho. Với chức 
Phò-mầ, Thuần được bồ làm Thái-Thủ quận 
Nam-Kha hơn 20 năm, sinh được hai gái nắm 
trai, đều làm nên danh-giá trong Triều. Sau vì 
uy quyền lớn quả, quan Hữu Thừa-tưởng dèm 
pha trước mặt nhà Vua, Thuần bị Vua tạm 
cho về quê nghỉ. 

Tức bực, Thuần giật mình tỉnh dậy. Thì ra 
đó là một giấc mơ. 

Đại-Hoè an-quốc chỉ là cây hoè cô -thụ. Bên 
cạnh có một tồ kiến lớn, quân-sï triều thần đều 
là kiến, quốc-vương thì là con kiến chúa. Quận 
Nam-Rha thì là một cành hoè nhỏ hướng về 
phía Nam. Vam- ha nghĩa là cành hướng-nam. 

Nhân tích này mà trong văn-chương người 
ta thường nói giấc nam-kha, hoặc giấc hoè, đề 
chỉ sự giả-dối của mộng-mị và ví với sự giả 
dối của mọi việc ở đời. 

NÔ LỆ 
W ñR 

Ngày xưa về thời-đại chuyên-chế, con trai, 

con gái phạm tội đều phải sung làm đầy tớ 
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các nhà quí-tộc. 

Hạng đầy tở ấy, con gái thì gọi là nô, 
con trai thì gọi là lệ. 

Bây giờ nô-lệ chỉ còn nghĩa là đầy tớ. 

NÔM 

Chính là chữ Nam là phương Nam, nước 
Nam, đọc lở đi, có lề là theo giọng người 
Tàu thời cô. (Nay người Trung-Hoa đọc Nam 
ra nàn, hoặc nằm) Nôm hay nồm cũng là tiếng 
Nam đọc lở đi. Gió nồm là gió thôi từ phương 
đông-nam về phia tây -bắc, qua bờ biền 
Trung-kỳ và Bắc-kỳ, thôi về mùa hè, là một 
thứ giỏ mát. Gió bấc là gió lạnh thôi từ phía 
tây-bắc xuống tây -nam ; bấc chính là bắc 
đọc trạnh đi. 

Tiếng nôm là tiếng Nam. 

Chữ Nóm là chữ Nam, một thứ chữ riêng 
của người Nam, thường ghép hai chữ Hán 
mà đặt. ra, một chữ Hán cho mượn âm, 
một chữ cho mượn nghĩa. 

Sách « Đại- Nam Quốc-ngữ » của Nguyễn- 
văn-San tức Văn-đa cư-sỉ nói rằng: «&ĩ- 
Vương (Sï-Nhiếp) bắt đầu lấy tiếng Tàu dịch 
ra tiếng fa» ý cho Sï-Vương là thủy-tồ chữ 
Nôm. 

Nhà làm sử Nam thì cho Hàn-Thuyên tức 
Nguyễn-Thuyên đời Trần bằt đầu đặt ra chữ 
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nôm và làm thơ bằng chữ nôm trước tiên. 
Ông Đào-duy-Anh trong sách « Việf-Nam Văn 
Hóa sử-cương » cầng chép theo sử. 

Đến tác-giá sách « Ðại-Việt Vấn-Học lịch- 
sử » là ông Nguyễn-sï-Đạo thì viết thế này : 

« Sau khi Ngö-Quyền lấy lại nền tự-chủ cho 
nước, người Việt đặt ra lối chữ iết đề biên 
chép tiếng mẹ đ¿ gọi là chữ quốc -ngữ. Chữ 
quốc-ngữ. nàu lại có lên là chữ Nóm nghĩa là 
Nam đề phân-biệt oới chữ của người Bắc 
(chỉ: người. Tàu). » 

(Chưa rõ thuyết nào đúng) 

Nôm là Nam, nên ta thường nói điễn nôm 
tức là diễn ra tiếng nam; dịch nóm là dịch 
ra tiếng Nam; øđn nóm là văn viết bằng 
tiếng nam ; nói nóm là nói theo tiếng Nam ; 
thơ nôm là thơ bằng tiếng NÑam.... 

Đề phân-biệt chữ Bắc (hoặc chữ Hán) với 
chữ nôm, người ta quen nói chữ và nôm, 
đăng đối nhau như : Làng tôi tên chữ là Mỗ- 
Xá, lên nóm là làng Mụ; tỉnh tôi tên chữ là 
Hà-đông, tên nóm là tỉnh Đơ. Chữ, là nói 
tắt chữ Hán hay chữ Bắc vậy. 


NGÂU 


Trong « cưng oán ngắm khúc » có câu: 

« Sinh-lụ đòi rất thì Ngáu 

Một năm còn thấu mặt nhau một lần. » 

NGÂU chính là Ngưu, một tỉnh-tủ trong 
nhị thập bát-tú trên Trời (tức là 2Š vị sao 
(tỉnh tủ); Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vỹ, 
Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, 
Khuê, Lâu, Vị. Mão, Tất, Trủy, Sâm, Tỉnh, 
Quỉ, Liễu, Tỉnh, Trương, Dực, Chân). 

Theo sách « Tục 7Tề Hài Kú », ở bờ phía 
Đông (tức là phía tả) sông Thiến-Hà (cũng 
gọi là NÑgân-hà) có Chức-Nữ (tức là sao Nữ) 
là chảu gái gọi Thiên-Đế (tức là vua cha 
ÑNgọc-Hoàng) bằng ông nội, đêm ngày dệt 
cửi chăm-chỉ, ham-mải quá, không có lúc 
nào nhàn-rỗi đề rửa mặt, quấn tóc, điềm- 
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trang. Thiên-đế thấy vậy động lòng thương 
cái cảnh ngày đêm cô độc của cháu gái 
bèn gả Chức-Nữ cho Ngưu-Lang (tức sao 
Ngưu) ở bờ sông phia tây (tức là phía hữu) 
là một cậu bé chăn (râu ngoan-ngoãn lắm. 

Từ khi về ở với chồng, Chức-Nữ đâm ra 
lười-nhác, bỏ cả việc cửi-canh. Thiên-đế nồi 
giân, lại bắt về ở một mình ở bờ sông phía 
Đông, mỗi năm chỉ cho vợ chồng xum-họp 
với nhau trong một đêm là đêm mồng 7 
tháng 7 (thất-tịch). 

Đêm ấy, có chim thước đen (ô-thước một 
giống qua đuôi dài) đậu nối cánh vào nhau 
thành cái cầu bằng cánh chim, bắc qua sông 
Thiên-Hà, đề vợ chồng Ngưu-Lang, Chức-Nữ 
qua sông đi lại với nhau. Ngưu ta đọc trạng 
ra là NÑgâu. Đêm hoặc ngày mồng 7 tháng 
bảy thường có mưa rào, ta gọi là mưa Ngâu, 
tức là mưa do vợ chồng Ngâu gặp nhau 
mừng, tủi khôn cùng, nhỏ lệ thành mưa. 

Do điền này, nói đến việc lấy vợ lấy 
chồng, ta thường nói cầu ó-(hước, là cái cầu 
bằng chim thước đề vợ chồng Ngâu qua 
sông Thiên-Hà. 

NGẪU NHI 
MM _ - 

-Tình-cờ không hẹn là NGÀU, như ngẫu- 

nhiên. 
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NHĨ là gần. 


Ngẫu-nhï là tình cờ không hẹn mà được 
gần nhau. 


NGÃY 
bÄ 

Do chữ NGAI của Tàu mà ra. 

NGAI là ngần-ngơ, vụng-về, ngây-dai, 

NGAI đọc trạnh thành Ngây. 

Thơ-ngâu : thơ là còn bẻ, còn trể con, 
nghĩa chữ (hơ này cũng như nghĩa chữ (hơ 
trong «con thơ » « trể thơ ».., Ñgây là ngần- 
ngơ, vụng đại. 

Thơ-ngáy (hình dung từ) ngằn-ngơ vụng 
dại như trẻ con. 


NGHIÊNG NƯỚC, 
NGHIÊNG THẰNH 


Trong chuyện #jšz có câu: 
4Một hat nghiêng nước nghiêng thành, 

Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành là 
sắc đẹp làm cho vua chúa phải say mê quên 
việc thiên-hạ được. 

Nghĩa bóng ấy do một bài thơ cô mà cỏ. 
Đời Hán, Lý-diên-Niên được hầu cận vua Vũ- 
để. Lý có một người em gái nhan-sắc tuyệt 
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vời. Một hôm rượu say, Lý hát huyên-thiên 
trước mặt nhà Vua ; 
Bắc phương hữu giai-nhân 
Tuyệt thế nhỉ độc-lập 
Nhất cố khuunh nhân thành 
Túi cố khuụnh nhân quốc 
Ninh bất trì khuunh thành dữ khuunh quốc 
Giai nhân nan tái đắc ! 
lược dịch : 
. Phương bắc có người đẹp 
Đẹp tuuệt đứng một mình 
Một liếc nghiêng cả thành 
Hai liếc nghiêng cả nước 
Thà chẳng hay nghiêng thành uới 
nghiêng nước 
Ngườt đẹp khó lòng lại gặp được 
Vua Vũ-Đế nghe hát liền truyền đòi em 
gải Ly vào cung. 
Từ đó « khnunh (Eành khuụnh quốc» cô 
nghĩa là sắc đẹp tuyệt vời. 


NGHIỆT TỬ 
go # 
Ta-thường nói «cô thần nghiệt tử». 
Cô) thần là kể bầy tôi trơ-trọi một mình, 


vì có)một mình trung- trực còn toàn là 
nịnh thần cả. 
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Nghiệt-tử là người con do vợ lễ sinh ra 
thường bị bạc-đãi. 


NGỌC THÔ 
+ đt 


Trong văn-chương việt-Hản, người ta thường 
dùng hai tiếng Ngọc-thổ đề chỉ mặt trăng. 
Theo sách nhà Phật, xưa trời làm mất mùa, 
súc-vật cũng bị đói. Một con thổ trắng thấy 
đồng -loại đói, trạnh lòng thương, liền tự 
nguyện nhây vào đống dử@Á Ibuk:đdê đấy thịt 
mình cho đồng-loai.ĂN, 

Thần Đế Thích (qIndra) đi vân-du, thấy vậy, 
liền lượm lấy nắm xương con thỏ từ-bi, hóa 
phép cho sống lại đem về giao cho việc tán 
thuốc ở cung Quảng-Hàn trên mặt trăng. 

Do tích đó mà Ngọc-thổ sau dùng đề nói 
bỏng mặt trăng. 


NGOẠI Ô 
ÿ_ đã 


Chỗ ở bên ngoài tiếp giáp với thành phố, 
4a thường gọi là ngoại-ô. Vậy ngoại-ô là gì 
xà ở chữ gì mà ra ? 

Chính ra thì phải viết và nói: NGOẠI Ồ, 
chứ không phải ngoai-ô. 

Ò là thành phố nhỏ. 

Thôn-ồ là làng và thành 'phố nhỏ. 
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Ngoại - ồ là thành phố nhỏ ở bên ngoài: 
thành phố lớn, thành phố chính. 

Ö có hàm nghĩa ở xung quanh, theo đường. 
vòng tròn như cái ö chim. 

Dần dần ta dùng quen là ngoại-ô, có lề đề: 
cho xuôi tai hơn. 


NGÔ 
X 


Ta thường gọi người Trung-Hoa là người. 
Ngô. 

Đường za chớ ngại Ngô Lào, 

(chuyện Kiều). 

Gọi thế là gọi theo thời xưa, thời nước Trung~ 
Hoa chia làm 3 nước (tam-quốc) thời nước ta 
thuộc quyền đô-hộ nước Ngô, thời nước ta còn. 
mang tên Giao-châu. 


NGÔN~„NGỮ 


IIl 


an 
Ta thường giảng nghĩa hai chữ ngôn-ngữ- 
là tiếng nói, và có ý hiều nghĩa hai chữ ấy: 
cũng như nhau. : 
Thật ra, ngôn nghĩa khác, ngữ nghĩa khác.. 
Nên nhà Nho xưa mới có câu ; 
-Thực bất ngữ (nghĩa là lúc ăn không nói). 
Tám bất ngôn (nghĩa là lúc ngủ không nói.) 
Sở dĩ người ta phân biệt và dùng khác nhau: 
như vậy, là vì ngữ là nói chuyên, ít ra cũng. 
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phải có hai người; ngôn là nói một mình, 
nghĩa là không có ngưởi đáp lại lòi mình 
hoặc là lời nói viết lên giấy. 
NGŨ~HỒ 
“-: 

Ta đọc truyện Tàu, thường thấy nói Phạm- 
Lãi cùng Tây-Thi dong thuyền đi chơi 
Ngũ-hö. 

Nhân đó, ta lại có câu : « Năm hồ bảy 
miếu». Như vậy, ta muốn hiều Ngũữ- hồ, 
mơi Phạm-Lãi, Tây-Phi chơi thuyền, là 5 
cái hồ. Người ta bảo 5 hồ ấy là : 

— Tây-hồ, Thái-hồ, Động-đình-hồ Phan- 
-dương-hồ... và Sào Hồ. 

Nhưng không phải ! 

Ngũ-hồ đây chính là một tên khác của Thái- 
hồ, một cái hồ chu-vi tảm trăm dậm, ở 
vào khoảng giữa hai tỉnh Giang-tô, Triết- 
Giang nước Tàu. 

Ngũ hồ đây tức là Thái-hồ, chứ không phải 
là 5 cái hồ như ta vẫn tưởng lầm, 

NGUY-HIÊM 
f8 đã 
NGUY chính nghĩa là cao, cao chênh- 


vênh, đứng ở chỗ cao đó, người ta phát 
choảng-váng, chỉ.sợ bị ngä xuống thiệt mạng. 
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Ngug-lâu là lầu cao chót-vót, 

HIỀM chính nghĩa là có nhiều sự trở- 
ngai khỏ khăn cho sự đi lại như rừng-rậm, 
sông rộng, núi cao. 

Do những nghĩa đó, ngày nay nguy-hiềm 
cỏ nghĩa là khó-khăn, đáng lo-ngại, vì gần: 
sự thất-bai và sự chết. 


NGUYÊN TIỂU 
7U Ì 

NGUYÊN: là đầu, là thứ nhất. 

TIÊU là đêm. 

NGUYỀN-TIỂU nghĩa den là đêm thứ nhất, 
đêm đầu năm, nghĩa bóng là đêm trăng đầu. 
năm, tức đêm rằm tháng giêng, cũng gọi 
là nguyên-lịch 7ù /ÿ là chiều tối đầu năm, 
tương đối với nguyén nhật hay nguyên-đản 
là ngày đầu năm, tức là ngày mồng một Tết.. 

Đời Đường, vua Duệ-Tôn nhân đêm rằm. 
tháng giêng (nguyên tịch) sai làm một cây đèn. 
cao hai mươi trượng, trên (thắp tất cả năm. 
van ngọn đèn, ảnh sáng chiếu ra khắp mọi 
nơi, gọi là hồa-thụ, nghĩa là cáp lửa. Nhân 
đân trong nước kéo tới kinh thành xem hội 
Cây lủ*a đồng như nước chảy, đêm nguyên- 
tiêu thành ra một đêm náo-nhiệt vui-vể nhất 
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trong một năm. Nên chuyện XiŠz có câu: 
Cửa hàng buôn bán sho may. 
Đêm đêm Hàn- Thực ngàu ngàu Nguyên- Tiêu. 
Nghĩa là mong cho cửa hàng may - mẳn 
đêm nào cũng đông khách như Tết Hàn- 
Thực (xem chữ Hàn - 7hực) và ngày nào 
cũng nảo-nhiệt như đêm Nguyên-Tiêu. 


NGUYÊN ỦY 
l E 


Chỗ bắt đầu gọi là NGUYÊN 

Chỗ tận cùng gọi là ỦY 

Nguyên nghĩa là gốc, ủy nghĩa là ngọn. 

Nói nguyên-ủu việc gì tức là nói đầu 
đuôi, gốc, ngọn việc ấy. 


NGỰ 
ñ 

NGỰ là đánh xe ngựa. 

NGỰ lại có nghĩa là (thống-trị. Nhà vua 
dừng lại ở đâu, gọi là Ngự ở đấy, lấy nghĩa 
nhà vua /hống-ngự tứ-hải (trị suốt cả 4 bê). 
Ở trước mặt vua gọi là ngự-tiền. Quan gần 
vua gọi là Wgự-sử. Đạo quân tùy-tòng nhà 
vua gọi là đgo-ngự. Vua cầm bút tự phê 
gọi là ngự-phê. Vua ban cho gọi là ngự-tứ. 
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NGƯỢC 

Miền thượng -du, người nước ta gọi là 
mạn ngược, hoặc đường ngược ý nói miền 
trên. 

Miền thượng-du nước ta, rừng núi nhiều 
khíi-hậu nặng, người lạ mới tới thường hay 
mắc chứng sốt rét rừng liên-miên mỗi ngày 
một cơn hoặc cách 1 ngày 2 ngày một cơn. 
Người Trung-Hoa sang cỏ việc ở miền đường 
ngược nước ta thường hay mắc các chứng 
sốt đó. Họ không biết gọi là bệnh gì cho 
đúng, vì đó có một bệnh mới, nên lấy luôn 
tên mạn ngược là nơi phát bệnh mà gọi 
là bệnh ngược (ngược-tật). 


NHA~XỈ 


XỈ là răng ở trước môi, tức là răng cửa 
và răng nanh, 

NHA là răng ở bên cạnh túc là răng hàm. 

Các viên tỳ-tưởng, tức là các tướng phụ- 
tá hay các phó-tưởng(aide de camp) người 
ta cũng gọi là /Vhaø-lướng, nghĩa là các tướng 
giúp việc ở bên cạnh đại-tướng, có ý ví các 
viên tỳ-tưởng với các răng ở bên cạnh. 


NHẶẬC 
DU] 
NHẠO chính nghĩa là đỉnh núi hay dãy 
nủi cao. 
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Tại Trung-Quốc có Ngữ-nhạc là : 

1. — Đồng-Nhạc tức nủi Thái-Sơn ở tỉnh. 
Sơn Tây. 

2.— Nam-nhạc tức núi Hành-Sơn ở tỉnh 
Hồ-Nam. 

3. — Táy-Nhạc tức núi HoaSơn ở tỉnh 
Thiêm-Tây. 

4. — Đắc-nhạc tức núi Hãng-Sơn ở tỉnh 
Trực-Lệ 

Bð— Trung-nhạc tức nủi Trung-Sơn ở tỉnh 
Hà-NÑam. 

Tại dãy núi Thái-Sơn có một ngọn núi gọi 
là Trượng-nhân. Người Trung-Hoa thường 
quen gọi bố-vợ là Trượng-nhân (nghĩa là ông. 
già), mà nủi Trượng-Nhân lại ở dẫy Đông- 
nhạc,nhân thế mới dùng chữ Nhạc thay chữ 
Trượng-nhân đề trỏ nhà vợ ; như nhạc-gia 
là nhà vợ; nhạc-phụ là bố vợ, nhạc mẫu là 
mẹ vợ. Ta thường gọi nôm bố vợ là ồng 
nhạc mẹ vợ là bà nhạc. 


NHÀ VÀNG 


Chữ Lián là KIM ỐC 4 BR dịch nôm là 
NHÀ VÀNG tức là nhà làm toàn bẵng vàng. 
Đời Hán bên Tàu, khi vua Vũ-Đế còn là Thái- 
Tử nhỏ tuôi, phụ-hoàng là vua Cảnh-Đế hỏi : 
— Con muốn lấy vợ không ? 
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Vũ-Đế đáp có. Chỉ ruột vua Vũ-Đế là Trưởng 
công-Chúa liền trỏ một người con gái, hỏi 
Vũ-Đế rằng : 

— Chảu cỏ thỉịch cô A-Kiều này xhông ? 

Vũ-Đế đáp: — Nếu lấy được A-Kiều, thì sẽ 
làm nhà vàng cho ở (ý nói yêu qui lắm). 

Hai chữ nhà vàng xuất từ điền này vậy. 

Trong Kiều cỏ câu : 

Giá này dẫu đúc nhà pàng cũng nên 

Nhà vàng nghĩa bóng là nhà sang-trọng đẹp: 
đề làm đề người đẹp ở. 

NHÀ NGỌC tức là NGỌC-ĐƯỜNG dịch. 
nôm nghĩa là nhà quan, dinh quan văn. 

(xem chữ KIM MÃ NGỌC ĐƯỜNG). 


NHÂM THẦN 
X1 ff§ 


Đàn-bà có chữa gọi là dựng-phụ hoặc là 
nhâm: hay là hoài-thai ; có thai đến lúc thai 
cử-động được trong bụng gọi là fhần. 

Dựng-phụ là đàn bà chửa. 

Sản-phu là đàn bà đẻ. 


NHUẬN EÚT 
8 ## 


NHUẬN là thấm ướt. 
BÚT là quản bút, ngòi bút 
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Nhuận-bút là thấm ướt ngòi bút 
Tiền nhuận-bút là tiền thù-lao nhà cầm 
bút (nhà văn), ta nỏi nôm là tiền sấp-bút. 


NHƯỢC THỦY 
ED) 2 


NHƯỢC là yếu-ớt 

THỦY là nước 

NHƯỢC THỦY là nước yếu-ớt. 

Sách cô của Tàu chép : tại biên Tây-Hải có 
núi tiên, lên núi phải qua một suối nước. Nước 
suối yếu-ớt quá không đủ sức trôi bè mắng 
(ngh7a là bè mắng thả xuống đều bị đắm liền) 
vì thế gọi là nhược-thủp nghĩa là nước yếu. 

Ta thường nói ðồng-Lai Nhược-Thủy đề 
1rỏ cảnh-tiên. (xem chữ Bồng-Eaì) 


ÔNG BỒ 
®c 


Ngày nay, thấy ai là người nho-học, có lần: 
dạy học chữ nho, người ta thường gọi là ông. 
Đồ. 

Người bị gọi là ông Đồ thường khi tổ vẻ bất-. 
bình, vì thấy người ta nói đến hai tiếng đó 
bằng một giọng khinh-bỉ. 

Thực ra, hai tiếng ông Đồ nguyên khỏng. 
phải là một danh-từ đáng khinh. Không nỏi 
gì thời nho-học;, ông Đồ được coi ngàng hàng, 
với cha, và Vua (quân, sư, phụ), chỉ cứu xét 
nguyên-ủy hai tiếng đó thì thấy ngay cái chân. 
giả-trị của Ông Đồ. 

Năm Đinh-hợi (1647) chúa Nguyễn, tức chúa. 
Thượng Nguyễn Phúc-Loan mở khoa thi kén. 
nhân-tài trong nước, gọi là thi Chính - đồ và. 
thi Hoa-văn. 
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Thi Chinh-đồ chia làm 3 kỳ. 

Những thí-sinh trúng tuyển kỳ thi pày chia 
làm 8 hạng : 

Hạng nhất : Giám - sinh, được bồ làm Tri- 
huyện, 

Hạng nhì: Sinh-đồ, được bồ làm Huấn-đạo. 

Hạng ba : Cũng gọi là Sinh-đồ, được bồ làm 
Lễ-sinh boặc làm Nhiêu-học. 

Đến đời vua Gia-long, phép thi có thay đôi 
chúI it. Thi-sinh phải qua 4 kỳ thi (tử trường) 
mới trúng-tuyền hẳn, Ai đỗ tam trường thì 
được gọi là Sinh - đồ ; đỗ tứ trường gọi là 
Hương-cống. 

Sau vua Minh-Mệnh đôi Sinh-đồ làm Tú-tài 
và Hương-cống làm Cử-nhân. 

Xem như vậy, thì tiếng ông Đồ ở 2 chữ 
« Sinh-đồ » mà ra. Và thuở xưa gọi « ông Đồ » 
tức cũng như ngày nay ta gọi « ông Tú » vậy. 

Hai tiếng «ông Đồ » chẳng có gì đáng khinh, 
và không thề tặng chức « ông Đồ» cho hết 
thầy các người dạy học chữ nho, hay viết câu 
-đối chữ nho. 


ÔNG NGHÈ 


NGHI là một tiếng cỗ của nước ta dùng đề 
:goi nôm điện-các nhà vua và điện (đền) miếu 
thờ Thần (có từ đời Lê-mạt). 
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Đời Lê, phải là người đỗ Tiến-Sĩ mới được 
tuyên-bỗ vào làm việc' tại các phòng việc trong 
điện-các nhà vua. Các quan - chức làm việc 
trong điện - các (gọi nôm là Nghè) người ta 
thường gọi nôm là ông Nghè, nghĩa là ông quan 
làm việc trong - Nghè. 

Lâu dần, dùng quen tiếng ông Nghè đề gọi 
các ông Tiến-§ï làm việc trong Nghè, hã ai đỗ 
Tiến-sỉ là người ta gọi luôn là ông Nghè dù 
ông Tiến-sĩ ấy có làm việc trong Nghè hay 
không cũng thế. Thành ra tới nay ông Nghè 
biến thành tiếng gọi nôm của Tiến-Sĩï. 

Ông Tiến-Sĩ giấy là thứ đồ chơi của trẻ em 
trong tết rằm tháng tảm (Trung-Thu) người ta 
gọi là ông Nghè tháng tâm. 

(ở nước ta chức Tiến-Sĩ có từ năm 1374; 
đời vua Duệ-Tôn nhà Trần, Hồ - Qui - Ủy cải- 
cách phép thi, đôi chức Thái-Học-Sinh nhà 
Lý nhà Trần ra làm Tiến-Sï). 

Triều nhà Nguyễn người làm việc trong 
Điện - các nhà vua, không bắt buộc phải là 
người có đỗ Tiến-Sĩ, nhưng phải là người có 
chức Hàn-lâm. Nên ngày nay, tại Trung-Kỳ 
là nơi gần Kinh-đô, nhiều nơi gọi người có 
chức hay có hàm Hàn - Lâm là ông Nghè, dù 
người ấy không làm việc trong Nghè bao giờ 
cũng vậy. 

Một thuyết nói : Vì vua Gia-k+;ong xưa phỏng 
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theo quan-chế đời Càn-Long triều Thanh bên 
Tàu, chỉ bô-dụng vào Tòa Hàn - Lâm những 
người nào có đỗ Tiến - Sï, nên nay, người cở 
chức hay có hàm Hàn-Lâm tại Trung-Kỷ nhiều 
nơi người ta vẫn gọi là ông Nghè làm như tới 
nay nhà vua vẫn chỉ ban chức Hàn - Lâm chơ. 
người đỗ Tiến-Sĩ vậy. Mà Tiến-Sĩ thì người 
ta quen gọi là ông Nghè từ đời Lê rồi. 


ÔNG SƯ 
`. 

Chính phải gọi là « thuyền-sư » nghĩa là ông. 
thầy chuộng sự thanh-tĩnh, tức là ông thầy tu 
theo đạo thanh-tĩnh nhà Phật. 

Gọi là ông sư là ta gọi tắt. 


ÔNG TỪ 


Người giữ việc đèn hương ở đình hay ở- 
đền, người ta. gọi là ông Từ. 

Từ là đền hay đình, tức là nơi thờ một 
hay nhiều vị Thần. 

Người giữ đền hay đình, nguyên gọi là: 
thủ -iừ,; nghĩa là giữ đền (hay đình), sau 
người ta gọi tắt, bổ chữ ¿(hủ đi, chỉ gọi là. 
ông Từ. 
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ÔNG TỰ 


5 

TỰ là chùa, Chùa thường có sư ở đèn. 
hương lễ Phật. Cũng có chùa không có sư 
mà có một ông thầy phù-thủy cẳt ra làm: 
việc thay sư. 

Công việc ông thầy ấy cũng như công- 
việc ông sư, nhưng không gọi ông Ếy là sư 
được, vì vẫn có vợ con, không phải là người 
đi tu đạo Phật. 

Người ta gọi ông thầy ấy là ông TỰ hay 
thầy TỰ. 

Chinh ra phải gọi là THỦ - TỰ nghĩa là 
giữ chùa, nhưng người ta gọi tắt như thế: 
cho tiện. 


ÔNG THỐNG 
a 

THỐNG là thống hệ, là mối-dường. 

Thống đầy là đạo-thống, nghĩa là røõi dạo. 
Đạo-giáo là một tôn-giáo độc-lập tôn Lão~ 
Tử làm tồ-sư, các thầy phù - thủy đều là: 
người theo đạo ấy, tức là người trong đạo~- 
thống. 

Vì thế ta gọi tắt thầy phù - thủy là thầy 
THỐNG. 
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ÔNG VẢI 


Ông, cha cùng các người đã mất ở trong 
nhà, ta gọi chung là: ông bà ông ẫi. 
Ông bổi nhiều người cho là ông bằng rải. 
Theo tang-lễ ta, khi ông bà cha mẹ mất, 
người ta lấy một miếng lụa trắng (nhà nghèo 
thường dùng vải trắng) dài 7 thước đề lên 
mặt, sau kết thành hình người, gọi là hồn 
bạch, đề cho vong hồn người chết y-Ÿ vào đó. 
Hồn là linh-hồn, bạch # là lụa. 
Hồn-bạch: là tấm lụa có linh -hồn ỷ vào. 
Khi đưa đám, người ta rước hồn-bạch đi 
trước, linh cữu đi sau. Khi ha-huyệt mai- 
táng rồi, người la lại rước hồn-bạch về nhà, 
đã trên linh-tọa tức bàn thờ mà thờ, coi 
như là cái hình-ảnh của người đã mất vậy. 
Do cái hồn-bạch đó, mà người ta gọi nêm 
người đã mất trong nhà, thờ trên bàn thờ 
là óng oải, vì tuy gọi là hồn- bạch nhưng 
phần nhiều, người ta dùng vải trắng kết 
thành, 
Nới óng bà ông øải là nói chung ông 0ải, 
bà ải, tức là các ông, các bà đã mất. 
Ông ải lại có người giải nghĩa khác. 
Ông øải chính là tiếng ông päi biến ra. Ông 
0ñi, bà oäi nghĩa là ông cái (ông để ra cái 
tức là ra mẹ) bà cái (bà đẻ ra mẹ) hay óng 


^ 
O©T1rŒt TẦM NGUYÊN TỦ BIỂN 195 


ngoại bử ngoại; mãi là một tiếng Việt cổ 
hiện nay dân tỉnh Sơn-Tây Bắc-kỳ vẫn còn 
dùng. 

Ông bà ông oẩi tức là ông bà ông mãi, và 
cỏ nghĩa là: ng bà mình ¿ông bà nội) và 
ông päi là ông ngoại. Vậy ông bà óng oäi 
trổ chung cả ông bà bên nội và bên ngoại. 

Các bà già đi chùa, ta cũng gọi là bà oãi, 
đó là một cách tôn xưng, tổ ý coi trọng 
các bà già ấy như bà øã¿ (bà ngoại) của 
mình vậy. 


PHẠM NHAN 
H2 bở] 


8ử cũ chép rằng đời Nhân-Tôn nhà Trần, 
năm đỉnh -hợi (1287) thái -tử nhà Nguyên 
(Mông Cồ) tên là Thoát-Hoan đem 7 vạn quân 
900 chiến-thuyền, 6 nghìn quân Vân-Nam, và 
1 vạn ð nghìn quân ở bốn châu ngoài bề, 
cùng lướng-tá đem quân bản-bộ, (ôổng-cộng 
tất cả 30 vạn quân, kéo sang đánh nước 
Nam ta lần thứ hai. Chuyến này Thoát-Hoan 
đem theo một tên hưởng-đạo là Nguyễn-Nhan, 
tự là Nguyễn-Bá-Linh, lúc đó đang bị giam 
trong ngục và bị khép vào tội trằm-quyết, 
tình-nguyện đi đánh trận đề lập công chuộc 
tội. Nguyễn-Nhan là người Tàu lai Nam. Cha 
là người Quảng-Đông sang nước ta buôn 
bán, lấy vợ ở làng An-Bài huyện Đông-Triều, 
để ra Nhan. Lúc lớn lên, Nhan về Tàu học, 
thi-đỗ Tiển-Sĩ lại cao tay phù-thủy, thường 
hóa phép vào cũng nhà Vua đề thông-gian 
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với cung-nữ. Việc bại-lộ Ng. Nhan bị kết án 
tử-hinh, 

Chuyến ấy tình-nguyện sang nước ta đánh 
trận lập công, Nhan ra trận thường hóa 
phép làm quân ta bị thua. 

Nhưng sau phép phù - thủy của Nhan bị 
Hưng-Đạo-Vương phá được, Nhan bị bắt 
chém đầu ở làng An-Bài là quê mẹ. 

Tục truyền rằng sau khi chết đi, hồn Nhan 
thường hiện lên trêu ghẹo đàn-bà con gái, 
quấy-rầy nhiều điều, có khi làm người ta 
chết đi được. Những người bị hồn Phạm- 
Nhan (nghĩa là thằng tù tên là Nhan) quấy 
rầy ta thường bảo là người có tà. Tà nghĩa 
là không chính, đây nghĩa là tà-ma, nghĩa là 
ma không chính, ma phạm tội. Người bị 
coi là có tà thường trầy đền Kiếp-Bạc là đền 
thờ đức Hưng-đạo-Vương, để cầu ngài trừ 
tà cho. 
` Hồn Phạm-Nhan thường quấy rối người 
ta nhiều điều, rất khỏ chịu, nên người nào 
hay quấy-rối, người ta cũng thường ví với 
Phạm - ÑNhan, mà bảo rằng: « Thật là đồ 
Phạm-Nhan 2. 

PHẶM-VI 


PHAM là cải khuôn bằng sắt. 
VI là vòng quanh. 
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Phạm-oi là đường vòng quanh, cái khuôn, 
đùng theo nghĩa bóng, là giới-hạn một sự 
vật gì. 

PHẦN NÀN 
t4 tt 

PHÀN- NÀN là nói cho người ngoài biết 
điều gì mình không bằng lòng, điều gì mình 
cho là khổ-sở khó chịu. 

Hữu thân hữu khô, phàn-nàn cùng ai? (ca-dao) 

Hai tiếng phàn -nàn nguyên là hai chữ 
nho Phán-Nạn. 

PHẦN nghĩa là đặn, là nói với ai, là giao 
hẹn với ai ; (người Tàu đọc Phản ra a. phản 
hay phèn). 

NẠN nghĩa là khồ-sở, nguy-hiềm, sự không 
như ý (người Tàu đọc là Nàn hoặc Nán), ` 

Phân-Nạn, là nói cho ai biết sự khồ-sở sự 
nguy-hiểm, sự khó chịu hay sự bất như-ý 
của' mình. 

Phân-nạn đọc là phàn nàn là đọc lở theo 
giọng đọc của người Tàu. 


PHẢN 
Hộ ghế ghép bằng ván gỗ dùng đề ngồi, nằm 
thay giường, người Bắc-kỳ ta gọi là phản, 
PHẢN chính là chữ Hán BẢN ÿ{ nghĩa là 
văn gỗ, đọc sai đi. PHẢN, người Nam-kỳ 
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không gọi là phản, mà gọi là oứn hay bệ oán, 
tức là gọi theo nghĩa, chữ BẢN vậy. (Người 
Bắc gọi theo chữ, nhưng đọc sai đì). 

Bộ ghế ghép bằng ván gỗ không đóng chân 
liền, cỏ bộ « mễ » dời đề kê, ngoài Bắc người 
la gọi là ghế ngựa, trong Trung và trong Nam 
gọ! là bộ ngựa. 

Gọi như thế, là vì bộ « mỗễ» kẻ phẩn có 
chân làm choạc ra theo kiều chữ A, mỗi 
đầu có hai chân, coi như bốn chân con ngựa. 
Và cũng chính do sự giống chân ngựa đó, mà 
cái giả chân kê phản hình chữ A (sau người ta 
cải-cách làm theo hình chữ công (.. ) cớ tên 
là chân mã. 

MẼ nguyên là chữ Hản MÃ là ngựa dọc 
trạnh đi. Chân mễ hay 6ó chán mễ nguyên 
là bộ chân mã, (nghĩa là bộ chân, phẩn làm 
theo kiều chân ngựa) đọc trạnh đi. 


PHẠN 
* 


PHAN cũng nghĩa như THUYỀN là yên lặng, 
vắng vẻ. 

Đạo Phật lấy tịch, tỉnh (yên-lặng vẫng 
vẻ) làm chủ nghĩa, nên cái gì thuộc sề nhèề 
Phật phần nhiều đều gọi là phạn. 

Chữ nhà Phật gọi là chữ Phạn. 
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: Chùa thờ Phật gọi tà Phạn-cung. 
Cáo lăngni đạo Phật gọi là Phạn-chúng. 


PHẤT DẪN 
Ko 

ĐÂN là giây buộc áo quan người chết. 

Xưa người phủng viếng khi đi đưa ma, 
đều nắm lấy các giây (dẫn) ấy. 

Nay khiêng linh-cữu ra huyệt, người ta 
gọi là phát dẫn. 

PHÁT là đem đi. Đhới dẫn là đem những 
cải giây buộc áo quan (tức là cả áo quan) 
ra đồng. 


PHÂN BUA hay PHẦN VUA 

Nói to cho mọi người cùng biết một chuyện 
riêng hoặc thuật cho mọi người cùng biết 
một việc gì xầy ra, hay giao-hẹn cùng mọi 
người biết một điều gì, mục-đich đồ tội-lỗi 
cho người khác, đề mình khỏi mắc tội lỗi 
tiếng-Iăm oan, người ta thường gọi là « phân 
bua » hay « phân pua» nhưứ « phân bua » với 
cả nhà, phán-bua với làng xỏm. 

Phân-bua chính là hai chữ phán-phô 9Q 
8j của Tàu, đọc lở đi, theo giọng đọc của 
người Fàu. 

Phân, (người Tàu đọc là hen, gần như 
dọng ta) nghĩa là dặn bảo. 
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Phô, (người Tàu đọc là Pu hoặc Đua gần 
giống tiếng buø của ta) nghĩa là bầy tổ cho 
mọi người biết. 

Phân phô nghĩa là vừa bầy tổ vừa dặn cho 
mọi người biết. 


PHẦN MỘ 
đã, đễ 


MỘ là nơi chôn người chết, 
PHAN là nơi chôn người chết, có đắp cao 
lên, thành nấm Lhành gò. 


PHẦN HOÀNG 
3š øt 


PHẦN là đốt. 

HOÀNG là vàng. 

Phẳn-hoàng là đốt bản sắc sao vào giấy 
vàng. 

Lê phần-hoàng là lễ đốt bản sao sắc ấy. 

Nguyên xưa người làm quan nhất phầm thì 
được nhà vua ban sắc phong tặng cha mẹ 
ông bà, và cụ (tam-đại) nhị phầm thì được 
phong tặng cho cha mẹ, ông bà (nhị đại) tam 
tứ phầm thì được phong lặng cho cha mẹ 
(nhất đại). 

Lễ phần-hoàng cử-hành đại-khải như thế 
này : sao bản sắc của nhà vua vào một tờ 
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giấy vàng rồi đề cả hai bản lên cái mâm 
trên hương-án, làm lễ cáo tô, tuyên đọc sắc 
vua, rồi đốt bản sắc sao giấy vàng, có ý trao 
cho người chết bản sắc phong ấy. 


PHẦN TỬ 
Jì 4 


Trong văn-chương Việt-Hán, người ta hay 
dùng hai chữ « Phần-Tử » hoặc Tang Tử hoặc 
« 7ử-Lú » đề nói bóng là quê-hương, sinh- 
quản, 

PHẦN là một giống cây dâu vỏ trắng. 

TỬ là một thứ cây gỗ dùng làm đàn người 
Tàu tin là Thiên-lôi kiêng, không đánh tới 
bao giờ. Hai thứ cây này, người Tàu hay trồng 
xung quanh làng, xung quanh nhà như cây 
tre của ta. 

Vì vậy nói đến phần-(ứ hay (ử-lý (làng 
trồng cây tử) là người Tàu hiều ngay là nói 
quê-hương, như ta nói «lu tre xanh » vậy. 


PHÍ BẰNG 
HP ñ 


PHỈ là phán-đối sau lưng người ta, hoặc 
nói xấu vụng người ta. 

BÁNG là vạch những sự lỗi-lầm của người 
ta ra mà nói xấu. 


ĐEir TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN 203 


PHIỀN PHỨC 
$ g 


PHIỀN là nhiều, là đông. 

PHÚC là tay hoa xe. 

Phiền-phức là nhiều và rắcrối nhự lay 
hoa xe vậy. 


PHIỆT, DUYỆT 
lo) bộ) 


Nói đến những thế - gia lệnh - lộc, những 
môn-đệ quyền-qui cao sang, người ta hay dùng 
hai chữ « Phiệt duyệt » hoặc « thể phiệt ». Vậy 
nghĩa hai chữ ấy là gì ? 

Thời cồ, vua chúa Trung-Hoa chia các bậc 
công-thần ra làm năm hạng khác nhau, trong 
đó có một hạng gọi là Phiệt, một hạng gọi 
là Duyệt. Phiệt là hạng công - thần có công- 
trạng hiền-hách, Duyệt là hạng công-thần giúp 
vua đã dầy ngày. Nghĩa là Phiệt, Duyệt 
nguyên là hai hạng công-thần. 

Lại có chỗ giảng nghĩa hai chữ Phiệt Duyệt 
khác thế một chút, và nghĩa hai chữ tượng- 
tự giõng nhau. 

Muốn kỷ công các bậc công - thần xưa, nhà 
vua hạ lệnh ghi công-Lrạng các vị ấy vào một 
cải bảng và cho treo ở trước cửa nhà họ. 
Bảng ghi công-trạng treo ở bên tả gọi là Phiệt, 
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treo ở bên hữu (tay mặt) gọi là Duyệt. 

Do những nghĩa đó mà sau này, người ta 
dùng hai chữ « Phiệt Duyệt » đề chỉ những 
nhà thế-gia quyền-qui. 

Thể-Phiệt nghĩa là đời ấy đời khác nối- 
nghiệp làm quan to (công-thần). 


PHÒ MÃ 
- NG:-) 


Chồng của công - chủa, tửc là con rễ vua, 
người ta gọi là Phò - mä. Nhiều người giải 
nghĩa.rằng : Phò là giúp, mã là ngựa ; Phò- 
mã là người đi bên ngựa nhà vua đề giúp đỡ 
ngài, nghĩa là người rất thân-cận với nhà vua. 

Thật ra, Phò nghĩa là con ngựa đề đóng 
vào xe. 

Còn Phò-mã nguyên là một chức quan đời 
nhà Hản và chức quan ấy chính là « Phò-mã 
đô-úy », 

Từ đời Tấn trở về sau, vua Tầu lập ra cái lệ 
rằng hễ ai lấy công - chủa thì được nhậm 
chức ấy. 

Lâu dần, người ta chỉ hiều phò - mã là con 
rề vuø, mà không nhở danh-từ đó nguyên là 
một chức quan. 
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PHÓ 
MÍ 

Ta thường gọi tôn các người thợ thuyền là 
ông Phó, bác Phó, như Phó Mộc, Phỏ Xẻ, 
Phó Nề, Phó Ngồa v. v... 

Gọi thể là người ta có ÿ suy tôn thuyền thợ 
coi như các tay thợ giỏi giúp việc viên đầu- 
mục thợ nhà Vua, Vi xưa Vua ta có đặt chức 
Tượng-mụe là đầu-mục coi thợ thuyền, dưới 
tượng-mục có chức Phó-tượng-mục. 


PHONG 
Mũ 


PHONG là một thứ cây mọc ở xử rét, cây 
cao, tới hai, ba trượng, cuối thu sang đông, lá 
biến thành sắc đổ hồng (giống như cây bàng). 

Đời Hán, trong sân các cung điện nhà Vua 
hay rồng thứ cây ấy ; nên sau cung Vua có 
tên gọi là Phong Thần i8 Ÿ nghĩa là nhà phong, 
đều. phụng. 

Đách quan đóng chật sân phong (Nhị độ-mai) 

Sân phong : sân cỏ trồng cây phong tức là 
sân nhà Vua. 

Khi ấp mận ôm đào dưới nguyệt, 
Lúc cười sương cợt tuuết đền phong. 
(CGung-Oán ngâm-khúc) 


206 TẦM NGUYÊN TỬ ĐIỀN ĐHCO 


Đền phong : đền (hay điện) trước cửa có 
trồng cây phong, tức là cung điện nhà Vua. 


PHONG KIẾN 
#† # 


Đời Thái-Cồ, nước Tầu chia ra làm nhiều 
địa-phương, mỗi địa - phương do một người 
thủ-lĩnh cai-trị như một nước nhỏ độc-lập, 
gọi là nước chư-hầu phải triều - cống nhà vua 
(tức là Vương, từ đời Tần cải gọi là Hoàng- 
Đế). 

Đời vua Đại - Vũ nhà Hạ, nước Tâu có hơn 
vạn nước chư-hầu. Đời nhà Chu có 800 nước 
chư-hầu. Sau khi đánh xong vua Trụ - vuơng 
nhà Ân, vua Vũ - Vương nhà Chu phong cho 
hơn 70 người làm chư-hầu, chia ra năm bực 
là : công, hầu, bá, lử, qam, gọi là ngữ tước. 
Nước phong cho tước công, tước hầu thì 
rộng 100 dậm gọi là đại - quốc ; nước phong 
cho tước bá thì rộng 70 dậm gọi là Trung- 
quốc ; nước phong cho tước fử tước nam thì 
rộng 50 dậm, gọi là tiêu - quốc. Nước nào 
không đủ 50 dàm thì gọi là phụ-dung, nghĩa 
là các nước phụ-thuộc vào nước chư-hầu. _ 

Từ đời nhà Hán, nhà Vua, bấy giờ theo lối 
nhà Tần tự xưng là Hoàng - Đế, đặt lệ phong 
tước Vương cho các tòn-thất công - thần. Các 
đời sau cũng bắt chước lệ nhà Hán. Thành 
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ra ngũ tước sau biến thành lục tước. 

Thời có các nước chư-hầu, người ta gọi là 
thời phong kiến. 

PHONG chỉnh nghĩa là đắp bờ, đắp thành 
xung quanh ; đất - đai của các nước chư - hầu 
thời xưa hầu hếtđềucó đắp thành xung quanh 
đề ngăn nạn tranh-lấn, nên sau lãnh - thồ của 
chư-hầu gọi là PHONG. Nhà vua cho ai đất- 
đai và tước-vị cũng gọi là phong hoặc (tặng 
phong (nghĩa là cho đất, hoặc phong công 
nghĩa là cho đất (phong) đề đền công. 

KIẾN nghĩa là lập, là dựng Kiến đây tức là 
Kiếa Ấp, nghĩa là lập thành ấp .(Thời cỗ nước 
Tầu, Ấp nghĩa là thành-phố, hay châu, huyện) 
đất nhà Vua cho chư-hầu, gọi là phong-ấp. 

PHONG-KIẾN nghĩa là cho đất đề lập thành 
nước chư-hầu (ấp). 

Tới nay, ở nước ta nhà Vua cũng thường 
phong tước Vương, tước Công, tước Nam cho 
các vị tôn-thất và công- thần, nhưng chỉ tặng 
cho tướe-vị, chớ không lặng đất-đai đề kiến- 
ấp như thời xưa. 

PHONG LƯU 
- Hf 

Ta vẫn hiều lầm phong-lưu là giầu cỏ. - 

Thật ra phong là gió, lưu là trôi, là thôi, là 
thoảng đi. 


208 TẶN NGUYÊN TỪ ĐIỀN +?1†1LCT 


Phong-lưu là thôi đi như giỏ. Người cốt 
cách phong - lưu là người gập cảnh nào vui 
cảnh đó, như gió thôi vào đâu cũng lọt. 


PHONG-TỤC 
l§ fA 


PHONG. là giỏ. 

Các tục-thượng một nước, một xã -hội 
truyền-bá ra như giỏ thồi khắp nơi, nên 
cũng gọi là phong, có ý ví các tục-thượng 
ấy với gió, ' 

Do đấy mà phong có nghĩa là tực-thượng, 
lề-thỏi. 

Phong-rao là những câu-hát biều lộ được 
các tập-tục một nơi nào. 


PHỐÔNG 


Trong cuộc chơi tô-tôm khi bài trên tay có 
một đôi rồi người khác đánh ra một quân 
hoặc bốc bài « nọc » được một quân giống 
với đôi trên tay, thì dù chưa đến lượt « ăn » 
người có đôi trên tay cũng được phép hạ đôi 
trên tay xuống «ăn › quân bài kia. Thế gọi là 
phông. 

Tiếng « phẳng » trong cuộc chơi tỗ-Lôm, sau 
dùng rộng ra, có nghĩa là tranh mất, cướp 
mất. 
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Thỉi-dụ : Đa định xin iệc ấu, nhưng có người 
đã phống lau trên mất. 

PHỐNG nguyên là chữ PHỦNG ‡§ của Tàu. 

PHỦNG là dơ hai lay ra nâng lấy, cầm lấy, 
bưng lấy vật gì. 

Chữ PHỦNG sau đọc trạnh ra là phông. 


PHU~-NHÂN 
£ X 


Ngày nay hai liếng phu-nhân thông-dụng 
đề gọi lôn vợ người khác. Ngày xưa hai 
chữ phu-nhân nguyên là Vinh-hàm của vợ 
các quan nhất, nhị phầm do nhà vua ban 
cho ; vợ quan tam phầm được phong (hục- 
nhân; vợ quan tứ phầm là củng-nhân ; vợ 
gu.a ngũ phầm là nghínhân ; vợ quan lục 
phầm là aa-nhân; vợ quan lhất-phầm là 
nhị nhân. 

Mẹ và vợ các quan từ thấtphầm trở lên 
gọi chung là các bà mệnh-phụ, nghĩa là các. 
bà đã chịu cáo-mệnh (sắc phong) của nhà 
Vua. (Vì xưa, vợ và mẹ các quan tó đều 
được sắc phong). 

Chuyện Kiều có câu: 

Cũng ngôi mệnh-phụ đường "đường. 
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PHÚC 
13 


PHÚC là sự may mắn, sự hay, sự lành, 
người ta thường cho là kết-quả việc làm điều 
lành, điều tử tế. 

Làm ơn được phúc. 
Con hơn cha là nhà có phúc. 
Có phúc để con biết lội, có lội để con biết 

l trèo (ngạn ngữ). 

PHÚC người nước ta thường cho là có 
năm hình-thức, gọi là ngĩ-phúc: 

1.— Phú (giầu có) 

2.— Quý (sang trọng, làm nên) 

3.— Thọ (sống lâu) 

4.— Khang (khỏe mạnh) 

5,— Ninh (yên ồn, không có hoạn nạn) 

Theo KINH-THƯ thì ngĩ-phúc là : 

1.— Thọ (sống lâu) 

2.— Phú (giầu có) 

3.— Jhang-ninh(bình yên khỏe mạnh 
không có hoạn nạn) 

4.— Du hiếu đức (vui về ham làm việc 
phải đạo) 

5.— Khảo chung mệnh (thuận theo 
mệnh trời mà chết) 

Trong Mỹ-thuật-giới phương Đông, người 
ta thường về năm con dơi quây- quần với 
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nhan, và gọi là kiều Ngũ phúc. Vì con đơi 
-chữ Tàu cũng gọi là Phúcj nên người ta 
mnượn con đơi làm biểu-tượng chữ Phúc. 
Người ta lại thường về con dơi ngậm cải 
:giày buộc một chữ thọ và hai đồng tiền. Con 
đơi tức là PHÚC. chữ thọ là THỌ, hai đồng 
tiên tức là SONG- TIỀN, đọc gần giống hai chữ 
'SONG-TUYỂN là vẹn đôi. Vậy kiều con dơi 
ngậm chữ Thọ và hai đồng tiền nghĩa là : 
®ĐHÚC THỌ SONG TUYỀN, (PHÚC và THỢ 
xen đôi). 
Cách ngôn : Cứu được một người phúc đẳng 
hà sa. 
Phúc đẳng hà sa là phúc nhiều 
bằng cát ở sông 
(Hà sa là cát ở sông.— Hằng hà sa số là cát 
sông Hằng-hà (Gange) là con sông lớn nhất 
nước Ấn-độ, ý nói nhiền quá không kề siết 
ược). 


é, à» Š: 


PHUNG-PHÍ 
đi lí 


Chính là PHONG-PHÍ. Đọc là PHUNG, là 
đa đọc tranh đi theo giọng người Tàu. 

PHONG hay PHUNG ở đây nghĩa là đầy, 
giầu, lớn. 

PHÍ là tiêu tiền. 
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PHONG-PHÍ hay PHUNG-PHÍ là tiên tiền, 
một cách đầy-đủ, tiêu tiền nhiều. 

PHAO-PHÍ ‡ §t là tiêu tiền vào những 
việc vô-ích như ném tiền đi (phao là nẻm), 

XA-PHÍ # O là tiêu liền nhiều một cách 
quả đáng (xa là quả đáng, như za-pong là 
hy-vọng một cách quá-đáng). 


PHÙ-BỒ 
» ẻB 


Ta có câu cách-ngôn : 

« Dù xây chín đợt phà-đồ. 

Không bằng làm phúc cứu cho một người ». 

Phù-đồ, có người giảng là bức-tranh (đồ} 
xề nỗ (phù) hay là những tranh địa-ngụe 
đắp bằng vôi ở các cảnh chùa mà người ta 
quen gọi là « động ». 

Cở người lại cho phù-đồ cũng như phù- 
kiều là cái cầu nồi... Không phải, phù- đồ. 
chính là một tên khác của cái tháp nhà chùa. 

Chín đợt phù-đồ là chín đợt tháp. Ở bên 
Tàu, đã gọi là tháp thì có hoặc 7 từng (hay 
đợi), hoặc 9 lừng hoặc 13 từng. 

Ở Nam-kinh (Tàu) cỏ một ngọn tháp cao. 
7 đợt làm toàn bằng sử, và ngày nay dùng 
làm đài vô-tuyến-điện. 
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PHÙ SÃÄ 

PHÙ là nồi. 

SA là cát, 

Phù-sa là cát nồi trên đòng nước. Khi 
dòng sông uốn khúc, Phù-sa gặp trở-lực 
thường tụ đọng lại và lâu dần nổi thành 
bãi cái, 

Bãi cát ấy gợi là châu-thồ. Châu là bãi, 
#hồ là đất. 


PHÙ TANG 
* # 


PHÙ là một loài cây nhỏ thấp bên Tàu. 
TANG là cây đâu, một loài cây cũng nhỏ, 
+4hắp. Hai thứ cây này hay trồng hoặc mọc 
thành bãi xanh tốt san-sát che-lấp cả chân 
trời. Nên ngày xưa, người Tàu cho rằng mặt 
trời mọc tự bãi phù-tang lên. Nhật xuất phù- 
(ang, là mặt trời mọc ở đám cây phù-lang. 
Phủ-tang thành ra như chỗ gốc mặt trời : 
mặt trời mọz từ đó mà lặn cũng ở đó. Nước 
Nhật-bản, nghĩa đen là nước gốc mặt trời, 
nền người ta cũng gọi bóng là nước phủ- 
tang. 
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PHÚNG 
§B 
PHÚNG ngày nay nghĩa là đem lễ-vật đến: 
lễ người chết và chia buồn cùng tang-gia. 
Phúng nguyên nghĩa là đem xe, ngựa 
giúp tang-gia làm lễ tống-táng. 
PHỨC TẬP 
#ÐO  # 
PHÚC là tay hoa xe. 
TẠP là trộn các thứ rau lẫn lộn với nhau 
làm một mớn. 
Phức-tạap là nhiều thứ, nhiều loại, ở lẫn. 
lộn một chỗ, một nơi, nhiều và lẫn với nhau; 
như các thứ rau trộn làm một món. 


PHÚC TẤU 
l8 k§ 


PUỨC là tay boa xe. 

TẤU là châu vào chỗ vòng tròn gần trục: 
bánh xe. 

Phức-tấu là tay hoa xe châu vào chỗ trục... 

Do nghĩa đó, đề nói nhân-dân đồ xô nhau. 
1ụ tập đông-đúc tại một xứ, người ta cũng. 
nói phức-lấu, cỏ ý ví số người cùng ở vào 
một nơi như số tay hoa xe châu vào trục xe... 
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PHƯỢNG HOÀNG 


lấ cài 

PHƯỢNG-HOÀNG là một loài chim lông 
mã rất đẹp có đủ ngũ sắc. Loài chỉm này 
rất hiếm nên được người ta coi trọng ngang 
với loài rồng. Phượng là con chim trống, 
hoàng là con chỉm mái về loài ấy. Tư-mä 
Tương-như bắt đầu bài « Phượng cầu Hoàng » 
bằng hai câu : 

Phượng hề ! Phượng hề ! qui cố-hương ? 

Ngao du tứ-hải cầu kỳ Hoàng... 

HỒNG-NHẠN là một loài chim lông trắng 
bạch óng-mượt như lông hạc, coi rất đẹp. 
Loài chim này cỏ tình anh em, bao giờ 
con lớn cũng bay trước, con nhỏ bay sau 

Hồng là giống lớn. Nhạn là giống nhỏ. 

Người ta thường lấy hai tiếng « hồng- 
nhạn » đề trỏ anh em cũng như dùng những 
tiếng « Phượng- hoàng» «uyên -ương » đề 
trỏ vợ chồng. 

Người ta lại (hường nỏi phượng-loan. Loan 
là một loại chim hiếm có và tương-tự với 
phượng. Lông cũng ngũ sắc, hót cũng đủ 
ngữ-âm. Loan và Phượng đều là cái trưng- 
triệu thái-bình thịnh thế. Chỉ cỏ điều khác là 
lòng chim loan thì có nhiều sắc xanh, mà 
lông chim phượng thì có nhiều sắc đỏ. 
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Chim loan cũng có tình vợ chồng như 
chim phượng. Con trống hót trước, con mái 
hót theo sau. Vì (thế, người ta thường dùng 
điền loan-phượng đề trỏ sự hòa-Lhuận trong 
'gia-đình, chồng nói vợ theo. 

Chim loan, con trống kêu là loan, con 
mái kêu là hỏa. 


QUÁ NHÂN 
+ . 


Đọc chuyện Tàu, ta thấy vua chúa hay tự 
xưng là quả-nhân. 

QUÁ nghĩa là it-ỏi, lẻ-loi. QuÃ-phụ là đàn 
bà góa chồng. 

Nói Quđ-nhân là ý muốn nói mình là người 
có ít đức (quả đức). 

Hai tiếng Quả-nhân là tiếng Vua các nước 
chư - hầu bên Tàu thuở xưa tự xưng một 
cách khiêm -tốn. Họ cũng tự xưng là 
Cô - gia nữa. Hai chữ này nghĩa cũng 
-tương-tự như hai chữ trên, Vua chư-hầu 
gọi là Bá hay Vương. Vua Trung - Hoa (gồm 
cả chư - hầu) thì gọi là Hoàng-đế và tự xưng 
là Trẫm. 
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Những chữ có, quả, bả, pương trong câu 
Kiều này : 

Thiếu gì cô, quả, thiếu gì bé, ương ? 
cũng nghĩa như trên đã nói. 

QUÝCH 
s 

Ngày nay, lrong tiếng nói phô-thông, ta 
thường dùng chữ « guúch» làm pbầm- từ 
lặng người nào khờ dại. 

Một người nghe ả-đào tán-tỉnh nói khéo, 
bồ tiền ra cho riêng ả ấy, ta thường chê là 
«quých» (nghĩa là khờ dại). 

QUÝCH nguyên là một chữ Hán, nghĩa là 
con khỉ. Có lề người ta cho người, khờ- dạk 
dễ bị lừa-gạt cũng giống con khỉ, (khỉ tuy 
có ý linh-khôn nhưng rất dễ lừa-gạt) nên. 
đem chữ QUÝCH tặng người ấy, cho được: 
thanh-nhã kin-đáo hơn. Dùng lâu quen đi, 
ngày nay nhiều người không còn biết cái 
nghĩa đen của chữ «zuÚch » là gì nữa. 


QUAN VIÊN 
QUAN-VIÊN là hai tiếng trỗ gồm các quan- 
„at Quan là qguan-chức ; viên là piên-chức: 
ở hàng dưới các quan. 
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Tại Triều-đình có các quan-piên giúp việc 
nhà Vua đề trị nước. Tại đình làng, vị thứ: 
ăn ngồi, người ta cũng dập theo kiêu-rmẫu 
của Triền-đình. (/#mơng-đẳng: tiều triều-đình: 
nghĩa là hương-đẳng là triều-đình nhỏ). Và. 
người ta cũng gọi các người có chức-sắc, 
đàn-anh trong làng là quan-uiên, vì trong 
làng thường cũng cớ các quan-chức và các 
piên-chức. Quan -viên trong Triều thì chầu 
vua, lạy vua, quan-viên trong làng thì tế lễ 
Thần Thành-Hoàng, là đấng thiêng-liêng đại-. 
diện nhà Vua về Tôn-giáo. 

Khi tế-lễ Thành-Hoàng, thường có phường 
chèo làm trò bay ả-đào hát múa chúc-hỗ 
như hát chúchỗ Vua ở Triều-đình ngày 
xưa. Khi ả-đào hát, thì các quan-viền trong 
làng phải cắt cử nhau đánh trống thưởng- 
thức những chỗ hát hay hoặc đề điêm câu. 
cho bài hát. Tiếng trống ấy gọi là tiếng 
lrống chầu. Đánh trống chầu tức là đánh. 
trống đề chầu Thành- Hoàng, theo lệ trong: 
Triều ngày xưa, kbi ảä-đào hát chúc-hỗ nhà: 
Vua, cũng có một vị chọn trong hàng quan- 
viên, điềm trống làm dịp hay ngắt câu hát, 
đề chầu puu. Nghĩa là đánh trống chầư 
nguyên nghĩa là đánh trống chầu Vua, khi 
cỏ cuộc múa hát. Do tục quan-viên đánh, 


° 


trống chầu ở trong Triều ngày xưa và ở 
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đình làng hiện giờ, người không phải là quan- 
chức bay viên-chức gì đến trả liền nghe 
hát đánh trống ở nhà cô đào, người ta 
cũng gọi là qưzn-oién, và đánh trống nghe 
hát như -vậy, người ta cũng gọi là đánh 
érống chầu. 


QUỐC SẮC 
8p 6, 


Trong văn-chương quốc-văn, đề khen người 
con gái đẹp,. người ta thường dùng những 
chữ «sốc nước hương trời ». 

. Sắc nước hương trời là địch mấy chữ Hán 
Quốc Sắc Thiên Hưởng ra. 

QUỐGC-SẮC là sắc đẹp nhất trong nước. 

THIÊẾN-HƯƠNG là hương thơm nhất trên 
trời, hòặc thứ hương thơm nhất trời sinh 
ra, (tức là bông hoa thơm nhất trong các 
loài hoa). 

Hai chữ QUỐC-SẮC thấy đùng trước nhất 
trong sách « Chiến-quốc sách» đời Tần ở 
câu : « Lệ-Cơ giả, quốc -sắc dã » nghĩa là : 
nàng Lệ-Cơ là bực sắc đẹp nhất nước. (Lệ- 
Cơ là vợ vua Hiến-Công nhà Tấn, nồi tiếng 
là đẹp thời hấy giờ). 

Khen gái đẹp, mà nói: sắc nước hượng 
trời, là có ÿ cho người con gái ấy đẹp nhất 


¬—-———————-——————————— 


nước và ví với bông hoa thơu nhất do trời 
sinh ra. 


QUAN CỨ LỊNH LĨNH CỨ TRUYỀN 


Xước Nam ta về thời chúa Trịnh, nhà Lê 
tuy làm vua nhưng chỉ có hư-vị. Bao quyền- 
hành đều ở trong tay các chúa họ Trịnh. 
Bao việc quân-quốc trọng-sự đều do phủ 
Chủa — cũng gọi là phủ Liêu, hay Soái-Phủ, 
hay (2hinh-Phủ — định-đoạt. Các mệnh lệnh. 
cũng đều do chúa Trịnh truyền xuống cho. 
quan quân: Mệnh:lịnh truyền cho quan chức,. 
phủ Chủa gọi là /akh chỉ. Mệnh - lịnh truyền 
cho quân-sĩ gọi là iruyền-chỉ, cho nên có câu:. 

Quan cứ lịnh 

Linh cứ truyền 

Nghĩa là quan cứ theo linh -chỉ, quân-sŸ 
cử theo truyền-chỉ, mà thùa-hành ehức-vu. 


QUẦN XUYẾN 
R Hễ 


QUÁN là quan tiền. Xâu mấy quan tiền 
liền với nhau, gọi là XUYỂN. Xuyến tức là 
quan tiền dài. 

_ Do nghĩa, đó, trong một bài văn, ý từ 
liên-tiếp nhau có thứ-tự, người ta gọi vắn- 
từ quán-xuyến. 
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Người xử-sự khéo, làm xong việc trước đến 
việc sau, không phân-vân rõi-loạn ta gọi là 
người quán-xuyến hoặc người biết quán-xuyến. 


QUẮC THƯỚC 
l§ #£ 


Đề khen người già mà thần-thái còn tráng- 
kiện, lnh-lợi, người ta hay dùng hai chữ 
'‹QUẮC-THƯỚC (dùng như ruột phầm-từ kép. 

Quắc nghĩa là ngó nhìn bên này bên nọ. (Ta 
nói quả mắt lén, là theo nghĩa chữ guắc này). 

Thước là long-lanh sáng láng. 

Quắc-thước chính nghĩa là mắt long-lanh 
ngỏ bên này nhìn bên nọ, có ý tinh-nhanh 
1inh-lợ ì. 


QUÂN TỬ TIỀU NHÂN 
+ 4 th À 


Từ lâu, người ta vẫn hiều quân-tử là người 
đạo-đức hoàn-toàn hoặc người đạt được đức 
nhân, hoặc một bực hoàn-toàn trong đạo Nho. 

Thật ra, quân-tử nguyên có nghĩa khác. 

Không-Tử nói : « Đức quân-tử như gió, đứe 
tiều-nhân như cổ, gió thôi thì tất cỗ phải 
rạp xuống» (Quân-tử chỉ đức phong, tiều- 
nhân chỉ đức thảo, thảo thượng chỉ phong 
tất yền). 
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Mạnh-Tử nói : 

« Không cỏ quân-tử không ai trị dân quê, 
không có dân quê thì không có ai nuôi quân- 
tử » (Vô quân-tử mạc trị dã- nhân, vô dã- 
nhân mạc dưỡng quân-tử). 

Và « quân-tử làm việc bằng tâm, tiền-nhân 
làm việc bằng sức mạnh, kể làm việc bằng 
{âm thì trị người, kẻ làm việc bằng sức mạnh 
thì bị người trị, kẻ bị người trị thì nuôi người, 
kể trị người thì được người nuôi ». 

(Quân-tử lao tâm, tiều-nhân lạo-lực. Lao 
tâm giả trị nhân, lao lực giả trị vu nhân. 
Trị vu nhân giả tự nhân, trị nhân giả tự 
vu nhân. Mạnh Tủ). Như vậy thì quân-tử là 
người làm Vua, làm quan tức là kẻ trị người. 
Theo nghĩa đen, quân là nguời làm Vua, tử 
là người, thì quân-tử cũng nghĩa là người 
cai-trị người. 

Tiều nhân ta vẫn hiều là người không có 
đao-đức, người hèn mạt đảng khinh, theo nghĩa 
trên, nguyên chỉ là dân-chúng bị thống-trị. 


QUẬN CHÚA 
ñR # 


Theo chế-độ nhà Chu ngày xưa, con gái 
các vua chư-hầu cùng một họ với Thiên-tử 
(nhà Chu) đều do các quan quận, huyện làm 
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chủ-hôn khi xuất-giá, nên gọi là Quận-chủa 
(tức quận-chủ) hoặc Huyện quân (do quan 
huyện làm chủ. Quân là làm chủ). 


QUỶ THẦN 
J ?ủ 


Theo Tàu, hồn kể tiêu-nhân, tức là hạng, 
dân thường, khi chết, gọi là quỷ. 

Bực thượng-nhân, quân - tử, tức là hạng 
Vua, quan, tri-thức, thượng-lưu, khi chết, hồn 
gọi là thần. 


QUỶ MẪU 
ƒ 1® 


Sách « Thuậf-di-ký» chép: 
núi Tiều-ngu châu Nam-hải có một mẹ 

quỷ (quỷ-mẫu) để một lúc ra mười quỷ con. 
Đề ban mai thì đến hôm quỷ-mẫu ăn thịt 
hết thầy các con mình. 

Nay ở Thương-ngô có thần Quỷ-mẫu, chính 
là thần ấy. 

Nam-hải là Quảng - đông, Thương -ngô à 
Quảng: tây (Tàu) bây giờ. 

Ở nước ta, cũng có thần ấy, nhưng là một 
hung-thần. 
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QUYỀN 
k3 

Ngày xưa sách Tàu chế theomột lỗi riêng 
có thề mở ra, cuộn vào được. 

Cuộn vào là quyền. 

Vì thế, sách, vở đều gọi là “quyền. 

NÑgày nay, dù sách chế theo kiều khác,|người 
ta vẫn dùng tiếng « quyền » đề trỏ sách, vở. 


QUYỀN VẦNG 


Chữ Hán là Hoàng- -quuền = 8 

HOÀNG-QUYÊN hay quyền sảng là//tiêng 
trổ, chung các sách kinh-điễn cũ. 

Sách « Nghệ-uấn-chí» nói người xưa lấy lụa 
vàng bọc sách. 

Sách «Độn Trai nhờn lầm » nỏi : người 
xưa chép sách, đều dùng hoảng-bá nhuộm 
giấy đề mối-mọt khỏi ăn. 

Vì các tích đó, nên sau người ta gọi 
sách là quyền vàng, dù giấy không nhuộm 
vàng, và bìa sách không bọc bằng vải vàng. 

QUYỀN HÃNH 
tế ý 
QUYỀN nguyên nghĩa là cầm quả cân, cân- 


nhắc, hay đề đồ-vật lên cân. 
HÀNH là cái cân. 
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QUYỀN-HÀNH là đề đồ-vật lên cân cân. 
Người quyền-bành trong nước là người 
cầm cân chính-trị trong nước. 


QUỐC TRÁI 
8 = 


QUỐC là nước. 

TRÁI là món tiền nợ. 

QUỐC-TRÁI là tiền nhà-nước nợ đân 
trong nước hay nợ nước khác. 


QUỐC TỬ-GIÄM 
ý 


Xưa, trường học do nhà Vua dựng lên 
đề con em trong Hoàng-tộc (nhà Vua) và 
qui-tộc (nhà quan) đến học, gọi là Quốc- 
tử-giắm, 

Quốc là nước. QUỐC-TỬ là con của nước 
tức là con vua, con quan. 

GIÁM là trông nom, coi sóc, 

QUỐC-TỬ-GIÁM là nơi lập lên đề trông 
nom coi-sóc các trẻ con của nưởe, tức là 


trường học dậy con cái của nhà Vua và nhà 
quan, 


RÊU RAO 


Trong chuyện #iều có câu : 

... sỞ-hanh lên tiếng rêu -rao 

RẺÊU-RAO chính là hải chữ CHIÊU-RAO 
$4. 8 của Tàu. Chiếu đọc tranh ra là rêu. 

CHIẾU là vẫy tay. 

RAO (hay dao) là bịa chuyện ra mà nói. 

CHIÊU-RAO là vẫy tay (gọi ai) bịa chuyện 
ra mà nói, tức là rêu-rao như ta vẫn nói và 
hiểu bấy lâu. 


RANH 


Ta thường nói : ranh-ma, ranh mãnh và 
thường hiều nghĩa là (nh - nghịch như ma- 
quái: 

Trong chuyện Kiều có câu : 

... hàm, chỉ những thói trẻ ranh nực cười. 

Ta thường giải nghĩa trẻ ranh là trẻ nhỗ 
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tỉnh nghịch. Và trong chốn dân - giã, người ta 
thường nói : con mẹ ranh, con ranh con (lời 
mắng đứa trẻ tỉnh - nghịch quá). Vậy ranh: 
nguyên nghĩa là gì ? 

Sách « Mọi Xonium » của hai ông Nguyễn-- 
kinb-Chi và Nguyễn-đồng-Chỉ chép rằng : 

«Ằ Ở nước ta, đửa trẻ nào chết mà chưa đặt 
tên thì gọi là « hữu øị uô danh », thuộc oề loài 
u ranh » chớ không phải là loài người, cho nên- 
không được chôn lẫn lộn oới người lớn. Cha 
mẹ không khóc 0ù không thờ-tự gì cả, hoặc chỉ' 
thờ riêng chứ không thờ chung ới lồ-hên ». 

Như vậy thì « ranh » nguyên là một loài mœ- 
trẻ con. Hạng ma trẻ con đó, ban sơ người. 
ta gọi theo chữ Hán là « hữu oj oô danh » hay 
(hay jữu pị oõ ranh), sau gọi tắt là nô danh- 
hay 0ô ranh, sau cùng gọi tắt nữa là danh bay: 
ranh, như ngày nay. 

Ttanh-ma —= là ma trẻ con và ma người lớn-- 

lìanh-mãnh — con ma trẻ con khỏe mạnh: 
đữ dội (mãnh). Nhân hai tiếng ranh mănh, mà. 
sau cỏ tiếng óng mãnh, có lề là tiếng gọi tôn 
con ma trẻ con thiêng-liêng (kiêng chữ ranh. 
là uô danh, mà tôn là ông). 

Trẻ ranh — tức là trẻ nít sô danh hoặc trẻ: 
con finh-nghịch như ma ranh. 

Thằng ranh con — thằng ma ranh nhề. 
nghĩa là gần bằng ma raz4). 
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Mắng trẻ con là đồ ranh, hoặc chê là trẻ 
ranh, là người ta có ý so-sánh chúng nó với 
loài ma ranh vậy. 


SA HƯƠNG 


T Củ 
Sa là một giống thú ở bên Táu, hình-thừ 
giống hươu song con cái, con đực đều không: 
có sừng, con đực ở dưới bụng có một khối: 
4Ìo phấn da nó kết-tinh nên, mùi rất thơm,, 
gọi là sa-hương. 
Sa-hương là một dược-phầm rất qui-hiểm.. 


SÃI 

Ta có câu : 

lLẫm säi không ai đóng cửa chùa 

SÄI là gì? 

Chính là SĨ, vì kiêng tên chúa Sï-Vương nhà: 
Nguyễn mà người ta đọc trạnh ra là Sẩi. 

SĨ là đạo-sĩ là gọi tắt, tức thầy phù-thủy hay 
người được cắt làm người (hủ-†ự (gọi là thầy: 
tự) giữ chùa. 
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SÀN 
l8 
Tiếng sàn của ta gốc ở chữ SẠN của Tàu. 
Sạn là lát gỗ làm đường đi (ở các khe núi). 
Ta ghép ván gỗ làm nền nhà, gọi là làm 


sàn. Ngày nay nơi khách thương lưu-trủú dọc 
đường, Tàu gọi là khách-sạn. 


SẨM THƯƠNG 
CS lỗi 


Trong chuyện Kiều có câu : 

« Sám Thương chẳng uen chữ lòng... » 

Sâm, Thương là sao hôm và sao mai. 

Chuyện cô nước Tàu : 

Họ Cao-Tân cỏ hai người con trai, trưởng 
là Yêu-Bá thứ lá Thực-7Trầm thường tranh 
nhau, cãi nhau đánh nhau lộn bậy. Ngọc- 
Hoàng thấy vậy, nổ: giận bắt mỗi người ở 
riêng một nơi, Yéu- Bd ở phương Đông làm 
sao Thương, tức là sao Hôm ; Thực-Trầm ở 
phía Tây, làm sao Sâm (tức là sao Mai) ; hễ 
sao mai mọc thì sao hôm lặn, không bao giờ. 
đượ c thấy mặt nhau. 
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SÃO 
S) 


Chúm môi lại thồi thành tiếng kêu, ta gọi là 
huủi sáo. 

SÁO chính là một chữ Hán w# ta đọc là Tiêu, 
Tàu đọc là Sáo. Nghĩa là cái cỏi hoặc thôi cỏi. 

Khi ta chúm môi lại thểi thành tiếng, là ta 
bắt-chước tiếng còi, nên gọi là huýt sáo. 


SÀI 
b3 


Các bệnh-tật của trẻ con nhỏ tuổi, người 
ta thường gọi là sài. 

SÀI nguyên không phải là tên một bệnh- 
tật; SÀI là một chữ Hán, có nghĩa là ốm- 
yếu, gầy còm. Các bệnh-tật của con trẻ đều 
làm cho chúng hóa gầy-eòm đi, nên người 
ta gọi chung là chứng SÀI, nghĩa là bệnh 
nhẹ chỉ làm cho trẻ gầy-còm mà thôi. 


SEN VÀNG 


Đông-Hôn-Hầu vua nước Tề bên Tàu thuở 
xưa, có một người vợ lề rất đẹp, người hợ 
Phan, gọi là Phan-Phi (nghĩa là vợ vua người 
họ Phan), yêu-chiều rất mực, qui-trọng vô 
cùng. Đông-Hôn-Hầu sai lấy vàng nuột đúc 
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thành hoa sen, gắn xuống nền gạch trong 
phòng Phan - Phi, bảo nàng cử tự-do đẫm 
lên các hoa sen vàng. Đông - hôn - Hầu ngồi 
ngắm nàng thưởt-tha đi trên hoa sen vàng, 
sung-sướng nói : « Thát là mỗi bước chân nở 
qnột hoa sen » (nguyên văn: bó-bộ sinh liên hoa 
‡ÿ# 1Ð !E Ÿ# Tế nghĩa là : bước bước nở hoa 
sen.) 

Do điền này, về sau các nhà văn-thơ thường 
dùng những chữ sen pàng hay gót sen, hay 
®ðước sen đề chỉ bước chân người gái đẹp, 
như : 

... Sen Dàng lững-thững như gần như za.... 

.. Tiếng sen xầu động giấc hòc. (chuyện 
#iều). 

Tiếng sen là tiếng bước chân của gái đẹp. 


SÌ~ĂbĐÔNG 


Trong chuyện Kiều có câu : 

« Trên yên, bút giá thi-đồng » 

Thi-đồng là ống đựng thơ. Phàm ống dài, 
trong rỗng đều gọi là đồng. 

Ống sì-đồng, tức là ống bẵn của ta, nguyên 
là hai chữ s¿-đồng Ä† fli nghĩa là ống bần, 
hay suy đồng 1£ đỗ là ống thôi. 
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SÓC, VỌNG 
Lái Sã 


SÓC, nghĩa là bắt đầu. 

Ngày mồng một đầu tháng âm - lịch, 
gọi là ngày sóc, nghĩa là ngày bắt đầu một 
thắng. 

SÓC lại có nghĩa là phương Bắc. 

Nên gió bấc tức gió bắc, người ta thường 
goi là «sóc phong ». 

VỌNG là trông ngóng. 

Ngày 15 mỗi tháng âm-lịch, tức là ngày 
rằm, gọi là ngày vọng, là cỏ ý nói ngày ấy, 
mặt trời, mặt trăng đăng đối với nhau, như 
trông ngóng nhau vậy. 


SƯ PHẠM 
ññ SG 


Đúc đồng, km làm các đồ vật, người ta 
trước hết phải làm khuôn các đồ vật, đề 
sau đồ đồng, kềm theo các khuôn ấy mà 
dúc. Pham là cái khuôn Hi g) kim-loại, dùng 
vào việc đúc các đồ đồng. 

Sư là thầy. 

Sư - phạm là cải khuôn - mẫu làm thầy. 
(Xem chữ sư. PHẠM). 
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SỨ 
% 


SỬ là một chữ Hán, có nghĩa là sai-khiển 
người dưới làm việc gì hay đi đâu. 

SỨ-GIẢ là người được nhà Vua hoặc chủ- 
tướng sai đi làm việc gì ở ngoài Triều hay 
ở nưởc khác. 

SÚ-THẦN là bầy tôi (tức là ông quan) được 
nhà Vua hay quốc-trưởng sai đi nước khác 
thay mặt mình làm việc gì (Đại là ii.y). 

ĐẶC -SỨ là viên đạisử được phái đi nước 
khác theo những trường-hợp đặc-biệt, hoặc. 
làm những việc bất-thường. 

Xưa, nước ta thần-phục nước Trung-Hoa, 
thường cử ba năm lại phải đem đồ cống- 
phầm (xem chữ CỔNG) sang dâng vua Tàu 
một lần. Đứng đầu bọn người đom cống- 
phẩm sang Tàu Tà một vị quan to, tức là một 
vị sử-thần. Ông quan nào được cử làm sử- 
thần sang Tàu, thường cũng lấy làm khỏ-. 
chịu thầm trong lòng, vì đường giao-thông: 
chưa mở-mang, cách vận-tải chưa thuận- 
tiện, sang Tàu thời bấy giờ là một việc vất- 
và hết sức và có lề đường đất nghe còn xa 
hơn đi Mỹ - Chân ngày nay. Cho nên cửa 
miệng người nước ta đã có câu : « Vất-pử 
như đi sứ » (đi sử tức là làm sứ-thần sang Tàu). 
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Đi sứ Tàu, các ông sứử-thần thường được 
nhà Vua sai mua các thứ hàng Tàu, tựu- 
trung cỏ các thứ đĩa hát, ấm chén men xanh 
của Tàu là được hoan-nghênh nhất, vì nước 
ta không chế được. 

Các đồ hàng của Tàu do các vị sứử-thần 
mua về, phần nhiều là các thứ bát đĩa... 
men xanh ấy cả; không biết gọi các thứ bát 
đĩa ấm chén men lạ và đẹp ấy là đồ hàng 
gì, người ta liền gọi luôn là đồ sứ, nghĩa là 
đồ do quan sứ mua về. 

Thế là các bát-đĩa ấm chén, lọ... men xanh 
của Tàu thành tên là đồ sử; tên ấy còn mãi 
tới ngày nay. Đồ sứ hồi ấy ít lắm, nên rất 
qui. Bát của Tàu thường được đem làm kiều 
qẫu cho thợ đồ gốm nước ta nặn theo, nên 
cũng gọi là bát mẫu hay bát kiều. 

Bát ngó là bát của Tàu — chén tống là chén 
của Tàu (đời Tống). 

Bát Đại-thanh —= cũng là bát tàu (đời nhà 
Thanh, quốc-hiệu nước Tàu là Đại-thanh). 

SƯ-TỬ HÃ-BÔNG 
ftồổf ý 

Xưa đời-Tống, Trần-Quý ngày đêm mê-mải 
về Phật-Học, quên cả vợ và tình-yêu ; vợ là 
Liễu-thị quán tỉnh Hà-Đông (bên Tàu) lấy thể 
làm bực mình, thường tỏ lời đay - nghiến, 
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mắng-nhiếc. Nhiều lúc khách đến chơi nhà,. 
gặp Liễu-thị đang mắng-nhiếc chồng xa-xả. 
Chồng cứ mê-mải Phật-Học lặng im ngồi tụng, 
kinh làm như không nghe thấy gì vậy. 
Thời bây giờ, có thi-hào Tô-Đông-Pha biết 
chuyện, làm thơ diễu rằng : 
» Thùu lự Long-khâu cư-sY hiền ? 
Đàm không thuụết pháp dạ bất miền, 
Hốt oăn Hà-Đông sư-lÈ hồng 
Trượng-irụ lạc thủ tâm mang nhiên. »- 
Dịch nôm : 
Ai hiền bằng thầu đồ Long-khâu ? 
Đọc kinh thuyết pháp suốt đêm thâu 
Hỗng nghe sư-iử Hà-đỏng rỗng, 
Sợ quá iau rơi gậu lúc nào ! 
(Gậy đây là gậy xich-trượng nhà Phật.) 
Nhân bài thơ đỏ, mà sau người ta mệnh- 
danh cho đàn-bà hay ghen chồng là sư-iử> 
Hà-đông như ta vẫn nói ngày nay. 


SỬ XANH 


Ngày xưa, chưa biết chế giấy, người Trung-. 
Hoa chép sách, chép sử lên trên những. 
mảnh tre. 

Da tre xanh, nên sử chép trên mảnh tre- 
người ta gọi là (hanh-sử' nghĩa là sử xanh. 

(Mãi đến đời Hán, Thải-Luân mới nghĩ ra. 
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cách chế giấy viết). 

Trước khi dùng tre đề viết, người ta đem 
tre đốt qua đi cho tre ra hết nước, nước 
ấy coi như nước mồ-hôi (hẩn) của tre, nên 
người ta cũng dùng bai chữ hãn-thanh nghĩa 
là mồ-hồi của tre zanh, đề trễ sử cũ. 


TẢ, HỮU 


z # 


Người Tàu lấy phía đông làm phía tả; 
phía đông con sông thì gọi là giang-đông 
chay giang-tả. 

Phia đông dẫy núi thì gọi là sơn-đông 
thay sơn-tả. 

Phía tây là phía hữu ; Như phía tây con 
sông thì gọi là giang-hữu. 

Tả lại cỏ nghĩa là không thuận. Tay trái 
làm việc không thuận gọi là tay tả. 

Do nghĩa này mà người ta gọi các tôn- 
:giáo không được chinh-thức công nhận là 
tả-đạo, nghĩa là đạo không thuận, không 
‹chính. 
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TẦM THƯỜNG 
„ th 


Chuyện #iều có câu : 

Ngàn lầm nhờ bóng tùng quân. 

Tùng là cây thông. 

Quân là vỏ cây tre, đây nghĩa là cây tre. 

Ngàn tầm nhờ Đóng tùng quân nghĩa là nhờ 
bỏng cây thông (vi người trượng-phu) và cây 
trẻ (vi người quân-tử) cao ngàn tầm, cao 1000: 
lần § thước, ý nói cao lắm. Vì fầm nguyên là 
một thử thước đo cô của Tàu dài 8 thước ;. 
thường dài gấp đôi nghĩa là 16 thước. Do. 
nghĩa đó nên có chữ tăm mắt, tầm súng 0.0... 


TÄĂAM BẰNH 
K= 82 


Trong chuyện Kiều có câu : 

.-Ö- ® Đấu giờ mới nỗi tam bành mụ lên ». 

Và tROHg tiếng nói hàng ngày, ta thường, 
nói : « nồi tam bành lục tặc ». 

TAM BÀNH tức là 7AM THỊ BÀNH-THẦN 
gọi tắt. 

Tarn thị bành thần là ba vị thần giữ thần- 
xác (thân thể) người ta : 

1.— Bành Hiêu ở öc 

2.— Bành Cư ở trán 

3.— Hài:h Chấi ở bụng 
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Đỏ là theo sách «Chư chân huuồền-áo s. 
Nhừng theo sách « Thái-Thượng Tam Thi 
Inunng kinh» thì: 

1.— Bảnh cư ở đầu người ta 

2.— Bảnh chất ở trong bụng người ta 

3. — Hành kiêu ở dưới chân người tá 

Và theo Liễu-tôn-Nguyên, văn-sĩ đời Đường, 
thì ba vị thi-thần ấy ở trong bụng người 
chuyên việc xui dục người làm điều càn-bậy, 
rồi đến ngày canh-thân, lại lên trời ton-hót 
với đức Ngọc-Hoàng đề Ngài trị tội. 

Người ta tin rằng khi người nỗi giận-dữ là 
do ba vị thần giữ thần-xác xui dục. 

Nhân thế đề nói sự nồi giận, người ta nói 
« nồi tam bành s. 

LỤCTẶC, nghĩa đen là sáu thẳng giặc. Đây 
nghĩa là sáu thứ thường « đánh cướp » mất 
chân-thân con người ta, theo thuyết của nhà 
Phật. 

Phật - gia nói người ta có lục căn (sảu 
rễ) : 

1. — Nhỡn (mắt) 

2. — Nhĩ (tai) 

8. — Tị (mũi) 

4. — Thiệt (lưỡi) 

5. — Thân (mình) 

6. — Ý (lòng nghĩ) 

Lục-căn cho ta nhận biết ngoại-sự, ngoại 
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vật ; những sự nhận biết đó gọi là /ục-thức 
(sáu điều biết). Do lục fhức mà ta biều và 
thấy ngoại-cảnh. Ngoai-cảnh đó gọi là lục trần 
(sáu thứ trần tục, sáu thứ bụi bặn ở đời). 

Lục trần là : 

1.— Sắc (màu. sắc do mắt thấy) 

A.— Thanh (tiếng do tai nghe) 

3.— Hương (mùi do mũi ngửi) 

4, — V¡ (vị do lưỡi nếm) 

Š. — Súc (sờ, đụng chạm, do mình làm chủ) 

6. — Pháp (đây là ý-nghỉ do ý làm chủ) 

Vì /uc-irần mà ta ham muốn điều này 
điều khác, vì lục-trần mà ta cỏ ?ựụe-lith 
(mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét), vì lục 
trần mà ta thường để mất cái chân-tinh (tức 
cũng như lươog-tâm) ; nhà Phật cho lục-Trần 
như quân giặc phá mất chân-thân (tức là cái 
người thuần thiện, thuần lương) của con người 
ta, nên cũng gọi lục-trần là !ực -(ặc nghĩa 
là sáu thằng giặc. 

Nói «nôi tam bành lục lặc» tức là nói 
«nồi những thói xấu của thần xác », ngày 
nay ta thường hiểu là nỗi giận-đữ. 

Các thầy cúng nước ta khi làm đàn giải- 
oan, cắt kết (cắt những cái oan-chướng nó 
kết lại) là cắt Iục-cấn, lục trần, lục thức... 
cho các oan-hỏön vậy. 
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TAM BẢO 


= 

"TAM là ba. 

BẢO là của báu. 

TAM BẢO là ba thứ qui-báu nhất của nhà 
qPhật: 

1.— Phật-Bảo (các đẳng đã thành Phật) 

2. -- Pháp-Bảo (các kinh, sách giáo-lý, giáo 

luật) 

3. — Tăng-Bảo (các nhà sư, các nhà tu hành} 

Ta thường gọi lầm ban thờ Phật nơi chinh- 
viện các chùa, là Tam- Bảo. 


TÄAM CƯƠNG 
ke Lỗi 

TAM CƯƠNG là ba giường mối (giằng 
“uộc nhan). 

Đời Hán, vua Hán-Chương-Để họp quần-. 
thần và chư nho ở điện ĐBạch-hồ-quan đề 
:giảng-luận về Ngĩữ-kinh (Thi, Thư. Lễ, Dịch 
và Xuân-Thu). Do các cuộc giảng-luận ấy, 
sau soạn thành một bộ sách nhan là sách 
« Bạch-Hồ-Thông » dâng lên Vua. Trong sácb 
Ấy có các lời bànluận về học-thuyết của 
Nho-Giáo, cốt phát-huy nghĩa Tam-cương: 

1. — Quán u¿ thần cương (vua làm cái giường 
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mỗi cho kẻ bầy tôi.— Cương ta giảng là. 
giường, nhưng nghĩa chính là giây;, 
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như 
2.— Phụ 
mối 
3. — Phu 


mối 


trong chữ giây cương) 

DL lử cương (cha làm giường-. 
cho con). 

bí thê cương (chồng làm giường-- 
cho vợ) 


Nghĩa là vua như cái giây cương đề điều- 
khiền bầy tôi, cha như cái giây cương điều- 
khiền người con, chồng như cái giây cương. 
điều-khiên người vợ. Ta thường nói Cương 


thường. 


CƯƠNG THƯỜNG là gồm cả tam cương. 
và ngũ thường. 


Xưa Mạnh-Tử có nói : 
Phụ tử hữu thân, (cha con có tình thân yêu), 
Quân thần hữu nghĩa (vua tôi có nghĩa) 
Phu phụ hữu biệt (vợ chồng có sự phân biệt}. 
Trưởng ốu hữu tự (lớn bé cô thú-bực) 
Đằng-hữu hữu tin (bạn bè có sự tin) 
Năm mối ấy, đời sau, gọi là ngũ thường: 
(5 điều thường ai cũng có) hay ngũ-luân 
(là 5 thứ bực). 


Ngũ thường cũng có nghĩa là 5 đức thường. 


người ta ai 
Mrí, lín, 


cũng phải có : Nhân, nghĩa, lễ, 
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TAM GIỚI 
= ? 
TAM là ba 
GIỚI là cồi. 
TAM GIỚI là ba cöi, theo thuyết của Phật- 
:Eiáo. 
Ba cối ấy là : 
1. — DỤC-GIỚI (cöi muốn), ở cồöi này người 
nào cững cỏ tình-dục 
2. — SÃ0-GIỚI (cöi hình säc) ở cöi này người 
nào cũng có hình-sắc nhưng tuyệt được 
tình-dục 
3. — VÔ .SẮG GIỚI (cði vô sắc) ở cổi này 
người ta đến hình-sắc cũng không cỏ, tức 
là cöi hư-vô, cổi Niết-Bàn, nơi thiên- đường 
cực-lạc của đạo Phật. 


TÄĂM HÒE 


Đời xưa phía trước triều-đình thường trồng 
toàn một thứ cây hỏe. 

Sách «Chu Lễ» có câu; 

& Điện tam. hòe, lam công 0ị yên » nghĩa là: 
nhìn ra ba cây hòe, đó là ngôi của các quan 
tam công. 

Vì thế, đời Bắc-Tống, Vương - Hựu không 
-được làm quan Tê-tưởng (một vị quan trong 
‡am-công) mới tức mình trồng ba cây hòce ở 
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trước cửa nhà và nguyện rằng con mình sẽ- 
làm đến bực Tam-công. 
(Xem chữ HÒE QUẾy 
TAM NGHIỆP 
= bề 

Nhà Phật gọi nguyên-nhân gây nên tội-ác là: 
cải nghiệp và cho rằng trong thân-thề người. 
‡a có ba thứ gây nên lội-ác, tức là q7: 
nghiệp : 

1. Thân (mình) 

2.— Khầu (miệng) 

3.— Ý (lòng nghĩ) hoặc 

Tham (lòng tham) Sáu (lòng giận) S¿ (lòng. 
ngây, tức là sự dại). 

TAM QUANG 
5 * 

Sách a Bạch-hỗ-Lhông » chép : 

q Thiên hữu tam quang: nhật, nguyệt, tỉnh »- 
nghĩa là trời có ba thử sảng là mặt trời mặt. 
trăng và sao. 


TAM QUY NGŨ GIỚI 
= &@ % ® 


Trong chuyện lfiều có câu: 
-.„ Tam-qguu ngũ-giới cho nàng suất-gia. 
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XUẤT GIA là ra khỏi nhà, bổ nhà theo 

Phật. 

TAM QUY là: quy g Phật (hết lòng theo Phật) 
quy Pháp (hết lòng theo Pháp} 
quy ÿ Tăng (hết lòng theo Sư). 

Đã đi chùa tu tức là phải theo /ưm qng, và 
phải ăn ở đúng theo ngĩ giới. 

Kinh « 7i- N¿- lạng » chép ngũ giới tức là 
năm điều răn như sau này: 

1.— Bất sát sinh (chẳng giết các loài sống) 

2. — Bất thâu đạo (chẳng trộm cắp) 

3. — Bất tà-dâm (chẳng là-dâm) 

Á4.— Đất oọng ngữ (chẳng nói bậy) 

ð. — Bất ầm lửu thực nhục (chẳng uống 

rượu, ăn thịt). 


TÃĂM SỰ 
`... 

TAM là ba. 

SƯ đây là thờ. 

TAM SỰ là ba thứ đồ thờ: một cái đỉnh, hai 
cái lọ cắm hương. 

NGŨ SỰ là năm thứ đồ thờ: một cái đỉnh, 
bai cái lọ cắm hương, bai cây đèn, (hoặc hai 
cầy nến). 

Tại các nhà giầu sang, cả bộ 7am-sự hay 
cả bộ Ngũ-sự thường làm bằng đồng. 
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TAM TÃAI 
5 Ä 


Khi nói về sự cúng lễ, hay lý-số, người ta 
thường nói hạn tam (ai và lễ giải hạn iam-tai 

Vậy tam tai là gì? 

Là ba thứ tai-bai, theo thuyết nhà Phật. 

.NÑgười ta chia ra hai thứ tam tai: tiều tam 
tai và đại lam ta. 


TIỀU TAM TAI là : đói khó, bệnh tật. và 
binh đao. 


ĐẠI TAM TẠI là: hỏa tai (cháy), phong tai 

(bão) và thủy tai (lụt). 
TAM TÀI 
s 3đ 

TAM TÀI tức là ba đấng tài giỏi nhất trong 
vũ-trụ : 

4.— Thiên (là trời) 
2.— Địa (là đất) 
3.— Nhán (là người) 

Trời đất sinh hóa vạn-vật. Người đứng 
đầu vạn-vật lại giúp việc trời đất làm cho 
loài người văn-minh, trời đất tốt đẹp thêm. 
Vì thế người xưa tôn ba đấng ãy là Tam-Tài. 


“?AT⁄ TẮM NGUYÊN TỪ ĐIỀN 218 


TAM TÒNG 
= # 

TAM TÒNG là ba thờikỳ người đàn bà 
phải theo ý người khác. 

Nghĩa « Tam Tòng » do Nho-giáo phảt-huy, 
mấy nghìn năm nay đã thành cái đạo chung 
của người đàn-bà phương Đông. 

Sách « Nghỉ lễ » nói : 

« Phụ-nhân hữu tam tòng chỉnghĩa : 0 giá 
lỏng phụ, kú giá tòng phu, phu tử tòng tử». 

Dịch : 

« Người đàn-bà có cái nghĩa tam lòng : chưa 
lấy chồng theo cha, đã lấu chồng theo chồng, 
chồng chết thì theo con ». 


TAM TÔ THÃNH HIỀN 
= 1ú  E = 


Đề chê người nào nói quá sự thực, hoặc 
mỏi một việc gì không thê có được, người 
ta thường nói : « Nó¿ tam lồ thánh hiền » † 
Nói vậy là người ta có ý bảo người ấy nói 
như am iồ thánh-hiền. 

TAM TÔ THÁNH HIỀN là 3 vị hòa-thượng 
lừng lẫy tiếng-lăm về đạo-pháp huyền-diệu, 
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ở đời nhà Trần: đệ nhất tồ Giảc-Hoàng, 
tức vua Trần Nhân-Tôn, đệ nhị tồ Pháp- 
Loa, đệ tam tô Huyền-Quang. 

Ba vị tô-sư này đều có diệu-pháp như- 
Phật, biến-hóa khòn lường, cớ thể làm được- 
những việc người thường không làm được,. 
nên người ta thường bảo người nói vu- 
khoát rằng «làm như ¡aình là Tam- Tô. 
thánh-hiền » vậy. 

TAM THỂ 
5S 1t 

TAM THẾ là ba đời, theo đạo Phật, 

Ba đời ấy là ba đời luân-hồi truyền kiếp của, 
chúng-sinh (mọi loài sống): 

{.— Quá khứ (đời đã qua) 

9, — Hiện tại (đời hiện giờ) 

3.— Vị lai (đời chưa tới, tức là đời sau} 

TANG BỒNG 
% két 
Trong văn chương, ta thường thấy những 


câu dùng điền như : 
Tang bồng hồ thỉ nam nhỉ trái... 


(NÑguyễn-công-Trử). 
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Tung-h¿ hồ thÌ bốn phương trời. 

(Hồ xuân Hương) 

Và « làm trai chỉ ở bốn phương » : «lang bồng 
hồ thỉ mới là irai». hay chí lang bồng, nợ- 
lang bồng, duyên hồ thÌ 0. 0... 

TANG BỒNG chính là ‹ fang hồ bồng thỉ ». 
nghĩa là cung bằng gỗ đâu, tên bằng cỏ bồng, 
Ý nói thứ cung tên nhẹ nhàng lắm. ' 

Trong kinh LỄ có câu ; 

« Nam lử sinh, tang hồ bồng thì lục, dĩ œ@ 
thiên địa tử phương; Thiên địa lứ phương 
giả, nam tử chỉ sở hữu sự đã ». 

Nghĩa là : 

« Đởi người. con Irai, phải như sáu chiếc 
cung bằng gỗ dâu (lang hồ) sáu cái lên bằng lá: 
cổ danh (bồng thì) đề bắn ra trời, đối 4 phương. 

Trời đất, bổn phương là chỗ người con trat 
phải có piệc ậu ». 

Do đó mà sau trong văn-chương người ta 
thường dùng hai chữ « TANG BỒNG » hay 
« HỒ-THỈ » đề nói sự người con trai phải: 
xông pha vùng-vẫy khắp bốn phương trời. 


TANG-DU 
#S Hđù 
TANG là cây dâu: 
DU cũng là một loài dảu. 
Hai thử cây này người Tàu hay trồng ở 
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xung quanh làng, xung quanh nhà. Khi ánh 
sáng mặt trời chiếu dọi vào rặng dâu, là lúc 
mặt trời đã tà, ngày sắp tắt. Nên người ta 
mượn cảnh tang-du về chiều đề ví với cảnh 
già (tang-du oần cảnh). 

Trong Kiều có câu : 

Bóng dâu đã xế ngang đầu. 

Cũng là nói cảnh già theo nghĩa Ấy. 


TANG THƯƠNG 
s lê 


TANG-THƯƠNG tức là THƯƠNG-TANG. 
Và THƯƠNG 'TANG tức là thương-hất tang- 
điền, gọi tắt. 

THƯƠNG-HÃI là biền xanh, (vì nước biền 
sắc xanh). 

TANG-BIỀN là ruộng trồng đâu. 

Sách « 7hần-lién-chuyện » chép rằng : 

«MaCó (một nàng tiên) nói từ khi biết 
đến giờ thấu Đông-Hải (biền đông) ba lần 
biến làm ruộng dâu ». 

Sách « Ván-Phủ» chép rằng có ba ông 
già ngồi trên bờ bề nói chuyện khuếch- 
khoác và hỏi tuổi nhau; một ông khoe là 
có bà-con nội ngoại với ông Bàn-Cồ (tức 
là ông Tô sinh ra Trời, Đất muôn vật) ; 
một ông nói mỗi lần thấy biền xanh biến 
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làm ruộng đâu lại vứt một que thể đề ghi. 
nhở, nay số thể ấy đã đựng chật ních mười 
nhà ; một ông nói thầy học ăn quả đào tiên 
(ba ngàn năm mới cỏ quả một lần) vất hột 
ở chân núi Côn-Luân (ngọn núi cao nhất 
nước Tàu) nay đã mọc thành cây và cây Ấy 
đã cao bằng ngọn núi Côn-Luân. 

Các chuyện trên (thương bải tang điền) 
là do Nhà Đạo (tức là phái tôn-giáo đồ-đệ 
của Lão-Tử, Trang-Tử) bịa đặt ra đề lỗ rằng 
muôn vật trong trời-đắt đều có lần thay đồi 
không có gì vĩinh-viễn được, duy có ĐẠO: 
(tức là giáảo-lý của nhà Đạo) là không bao 
giờ tiêu-diệt. 

Trong văncchương Tàu và ta, người ta 
thường dùng những chữ thương-lang, lang-: 
thương, bề đâu, dâu bề đề trỗ những sự: 
thay đồi lớn trong đời người. 


TÃẠO KHANG 


lạ tú 

TẠO là trấu. 

NHANG là bä rượu, bỗng rượu. 

Người vợ cả lấy từ lúc còn hàn-vi (nghĩa là 
lủc còn ré? và chưa làm nên to, ni là nhỏ -nhặ t} 
mgười ta gọi là vợ TẠO KHANG, ý nói người 
vợ phải làm những việc tầm-thường dưới bế p, 
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phải mỏ đến /rấu (dấm bếp) và bỗng (cho 
lợn ăn). 

Sách « Hậu Hản » chép rằng : 

« Chị ruột pua Quang-Vũ (nhà Hán) là Hồ- 
ương Công-Chúc mới góa chồng. Nhà Vua 
bản uới công-chúa ngầm dò xét tình-ý bạn 
-quần-thần, đề kén chồng cho công-chúa. 

Vua nói ;Có Tôống-Hoằng tướng-mgo oai- 
nghỉ, quần-thần không ai sánh kịp, la ihử dà 
-‹ xem. Rồi bảo công-chủa ngồi: sau bình- 
phong lóng nghe. Vua triệu Tống-Hoằng phán: 
« Giàu đôi bạn, sang đôi vợ, là thường tỉnh 
-của con người ta phải chăng ?» Hoằng tâu: 
-« Bần tiện chigiao bất khả vong, tao khang 
chỉ thê bất hạ đường (nghĩa là :Đạn chơi 
Ärong lúc nghèo hèn không nên quên, 0ợ trẫu 
-bỗng không nên đuồt ra khỏi nhá). Vua quay 
.Đào bảo công-chúa : Việc không xong rồi. y 


TÀU 


Ta quen gọi người Trung-Hoa là người 
"Tàu, là vì người .Trung-Hoa sang thông- 
thương ở nước ta đầu tiên ; Họ đóng những 
chiếc thuyền đi biền rất to, gọi là Tàu ; 
không biết họ người nước nào, dân gian 
gọi họ là người đi Tàu, người dưới tàu, và 
đâu dần gọi tắt là người làu. Tới nay ta 
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vẫn theo cách xưng - hô đơn -giản đó, gọi 
người Trung-Hoa là người Tàu, nước Trung- 
Hoa là nước Tàu. 


TÄY LONG, TAY HỒ. 


Tay long là tay trái. Tay hồ là tay mặt 
-(tay phải). Bảng rồng là bằng ghi tên những 
người đỗ kỳ thỉ văn. 

Bảng hồ là bảng ghi tên những người đỗ 
‹kỳ thi võ. 

Vì theo lý-số-học và nghi-lễ của Tàu thì 
phía tả (tay trái) thuộc về văn, phía hữu (tay 
mặt) thuộc về võ. Tả văn, hữu võ ; tả thanh- 
-long, hữu bạch-hồ (phía tả thì có rồng xanh, 
jphía hữu thì có hồ trắng chầu Hoàng - Đế 
và các vị Thần-nhân). 


TẤTY GIAO 
# l2) 


Chuyện Kiều có câu : 

« Äiột lời gắn bớ lãt-giao ». 

GIAO là keo (xem chữ GIAO-LOAN). 

TẤT GIAO làsơn và keo. Bạn /ất-gizo là 
bạn thân, khăng-khít với nhau như keo sơn 
:gắn bó. 

Đời Hán, có đôi bạn thân là Lôi-Nghĩa và 
TTrần- -Trọng cùng đi thi. Lôi-Nghĩa đỗ Mậu- 
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Tài (tức là Tú-Tài), Trần-Trọng bị hỏng. Nghĩa. 
muốn nhường cho bạn đỗ đề mình chịu hỏng, 
nhưng quan Thứ-Sử không nghe. Nghĩa bèn 
giả hóa điên, xõa tóc chạy rông ngoài đường 
phố, nhất định không nghe lệnh trên. Sau hai 
người cùng đỗ Hiếu-Liêm một khoa, rồi cùng, 
được làm quan Thượng-Thư. Người đời bấy 
giờ nượi khen đôi bạn ấy ; 

« Œ:ao tất tự bị kiên 

« Hãi như Lôi giữ Trần ». 
ĐỊCH : 

leo sơn bảo là bền - 

Chẳng bền bằng Lôi, Trần. 

Từ đó, người ta dùng hai chữ tất-giao đề lâ. 
tình bạn-bè thân-mật khăng-khít. 


TÂY THI 
B đi 


Trong Cung-Oán ngâắm-khúc có câu : 
Tây-thi mất oía Hằng-Nợa giật mình. 
và: Cái thân Tâu-Tử lên chừng điện Tó 
Tây-Thi và Tây-ử cũng là một người. 
Tây-Thi là một gái đẹp tuyệt sắc đời Ñgô- 
Việt, họ 7 hi tên là Di-Qnang, ở núi Trữ- 
La, phía Tây khe Nhược-7à, vì thể gọi là 
Tâu-Tử nghĩa là cô gái ở phía Tây hay 7áy- 
4hi, nghĩa là họ Thi ở phía Tây núi. 
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Chuyện « Ngô-Việt Xuân-Thu» chép rắng : 


Vua nước Việt thấy vua nước Ngô tham 
dâm biếu sắc, liền lập-mưu cùng các quan 
Triều, sai đi khắp nước kiếm người đẹp. 
Tới núi Trữ-La, kiếm được hai người con 
gái nhà quê giặt lụa là Tây-Thi và Trịnh-Đán, 
tên thật là Tu-Minh, đem về cho ăn mặc tơ 
lụa dậy cách soa phấn son và các cách 
múa nhầy trong ba năm, rồi sai Tưởng-quốc 
Phạm -kãi đem tiến Ngô - Vương. Ngô - 
Vương đẹp lòng lắm, Ngũữ-Tủ-Tư hết sức 
khuyên can cũng không nghe, lập riêng một 
tòa cung điện ở đất Cô-t6 cho Tây-Thi 
ở, sau vì đam-mê Tây-Thỉ mà bị mất 
nước. 


Trước khi dâng vua Ngô, Phạm-Lãi cùng 
Tây-Thi dong thuyền chơi ở Ngũ-Hồ, (xem 
chữ NGŨ HỖ) lập kế dụ-dỗ vua Ngô. 


Sách « Trang-Tử » chép : Tây-Thi có bệnh 
đau bụng, mỗi lúc đau, nhăn mặt, coi càng 
đẹp tuyệt. Đàn-bà con gái trong làng thấy 
vậy cũng bắt chước ôm bụng nhăn mặt. Thấy 
họ nhăn mặt chẳng ai khen đẹp, trái lại 
người giầu thì đỏng chặt cửa lại không ra, 
người nghèo thì bồng-bế vợ con chạy trốn. 
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TẦN TẤN 
RE # 


Nói đến việc hôn-nhân, người ta thường 
dùng hai chữ TẤN TẦN, như: duyên Tần 
Tấn, chỉ Tốn tơ Tần, giây Tần Tấn v. v. 

TẦN và TẤN nguyên là hai nước chư-hầu 
về thời cỗ nước Tàu. Sách « Tả- Truyện » 
chép rằng : 

« Vua nước Tấn là Huệ-Công phụ lời thề 
ước, vua nước Tần đem quân sang hỏi tội, 
bắt được. Vua Tấn liền xin cho thái-tử tên 
là Ngữ sang ở nước Tần làm con tin. Muốn 
ràng-buộc. nước Tấn bằng tình-cảm, bằng 
tinh-thần, vua Mụe-Công nước Tần liền gả 
con gái là Hoài-Doanh cho thái-tử Ngữ. 

Khi đã được tin nhiệm và được đi lại tự- 
do, Ngữ liền lập mưu trốn về nước, sau 
nối ngôi cha làm vua nước Tấn, hiệu là 
Hoài- Công. 

Sau này, chú ruột Ngữ là công-tử Trùng- 
Nhĩ sang nước Tần, Tần-Mụe-Công đem năm 
người con gái ra dâng Trùng-Nhï, trong số 
đó có cả Hoài-Doanh. 

Do điền này, mà hai chữ Tần Tấn sau 
được dùng đề trổ bóng việc nhân-duyên. 
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TẤN THÂN 


tạ 

TẤN là giắt. 

THÂN là giây lưng. 

Tấn thân là giắt vào giây lưng. 

Xưa các quan Triều khi sắp vào chầu 
vua, thì giất cái hốt vào giây lưng, rồi 
mới lên ngựa đi. Vì vậy hai chữ tấn thân 
(nghïa đen là giắt (hốt) vào giây lưng) sau 
dùng đề trỗ gồm các quan Triều-thần. 


TẬP TƯỚC 
b Ñ† 


Ngày xưa, thời phong-kiến, có lệ tập-tước, 
lập ấm. Nghĩa là hễ cha được phong Quận- 
Công, thì con trai cả dù không làm gì cũng 
được tập phong tước Hầu và cháu trưởng 
sau này cũng được tập phong tước Bá v.v... 
Cha làm quan nhất phầm thì sau con được 
làm quan nhị tam phầm chẳng hạn. 

Vậy tập chính nghĩa là gì? 

Tập chỉnh nghĩa là mặc áo lại, nghĩa là 
dùng áo đã dùng rồi đề mặc. 

Do nghĩa đó, mà con cháu được phong 
theo tước-vị của ông cha, người ta gọi là 
tập-tước hay tập-ấm. 
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TẾ TỬU 
Ất TẾ 

Ông Đốc-Học trường QUỐC-TỬ-GIÁM xưa, 
gọi là quan Tế-Tửu. 

TẾ nghĩa là tế-lễ. 

TỬU nghĩa là rượu. 

Cồ - nhân hễ uống rượu là cử người cao 
tuôi nhất đem rượu lế Thần trước đã, rồi 
các người dự cuộc lế-lễ theo sau. Làm 
quan Đốc-Học trường Quốc-tử-giám, phàm 
có việc tế-lễ gì đều được cử vào chủ 
tế, nên thành chức là quan Tế-Tửu, nghĩa 
đen là quan tế rượu. 


TỈ-DỤ 
Bƒ Bì 

TỈ là ví, là dẫn những điều ở ngoài vào 
đề chửng rõ những điều mình nói. DỤ là 
khiến cho người ta hiều được. TỈ - DỤ 
là dẫn chứng ở ngoài vào đề người ta hiều 
được điều mình nói. 

TỈ là ví. Nên đáng lễ nói Z-dụ, người ta 
cũng nhiều khi nói øí-dụ, nửa chữ, nửa nôm. 
Nghĩa là tỈ-dụ và ví-dụ cũng lả một. Thí là 
thử. Thí-dụ là thử tìm cách làm cho người 
ta hiều. Người Tàu còn có chữ (h¿zế(.dụ, nghĩa 
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là đặt ra các chuyện làm cho người ta hiều 
được lời mình. ' 


TỊ, LIÊN 
MÀ lất 

Ta vẫn thường giảng TỊ-LIÊN là liền láng 
giềng. 

Thật ra, tj và liên mỗi chữ đều có nghĩa 
riêng và nói hai chữ liền nhau, ti-liên chỉ 
có một nghĩa là láng-giềng. 

Theo cỗ-chế nước Tầu, 5 nhà liền nhau 
là một tị, 10 nhà ở gần liền với nhau là 
một liên. 

Nói về người, thì xưa bên Tầu cứ 5 người 
là một ngữ, 10 người là một liên; Lại có 
lệ 5 tị tức 25 nhà là một lữ tức là một 
xóm, 4 lữ là một tộc, 8 lữ là một liên. 

Vì thế có chữ «liên -lý» và lữ-lý là 
làng xóm. 


TÍ NHAU 


Vào khoảng thể-kỷ thử 16, 17, các nhà 
truyền-giáo Gia-tô sang nước ta, dùng chữ cái 
la-tinh đặt ra một lối chữ riêng đề dịch kinh- 
sách ra tiếng nước ta, cho tiện việc dậy tín- 
đồ và giảng đạo. Thứ chữ ấy sau có hai 
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giáo-sĩ người Bồ-đào-Nha và cố Alexandre de 
Rhodes người Pháp tồ-chức lại, sau cùng có 
giám-mục đ'Adran (đức cha Bá-đa-Lộc) và 
giám-mục Tabert (người Pháp) xác-định lại 
thành chữ Quốc-ngữ, : hiện thông-dụng khắp 
nước và thành một thứ chữ riêng của 
nước Nam ta. 

Ngày nay, nếu chúng ta coi lại chữ Quốc- 
ngữ viết hồi phôi-thai, tất sẽ lấy làm ngạc- 
nhiên không hiểu là thứ chữ gì. Thíi-dự : con 
nhỏ muốn 0ào chứng, thì cố Borri thuộc giáo- 
hội Bồ- đào - Nha ngày xưa viết: Con gnoo 
muon bau chiam. Con nhỏ ban sơ viết là con 
gnoo ; tí nhỏ viết là ti gnoo. Sau có giáo-sï 
viết f¡ nhỏ là tí nhau đọc cũng như f gnoo 
trước, nhưng theo vần chữ quốc-ngữ ngày 
nay, thì phải đọc là (í nhau. 

Tí nhỏ là thằng bé nhỏ tý. Sở dï ngày nay 
có tiếng fí nhau, là vì xưa có lần viết tí nhỏ 
ra ÍÍ nhau. 


TÍA 


s 


Ở Nam-Kỳ có nhiều người gọi cha là TÍA. 

Tiá gốc ở chữ Tàu ra. Nó chỉnh là chữ 
gia (viết phụ trên chữ đa) và nghĩa là bố. 

Chữ gia đó người Tàu đọc là (chía, hoặc 
tía. 
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TIN NHẠN 


Trong văn - chương Việt - Hán, người ta. 
thường dùng hai chữ nhạn-tín hay tin nhạn, 
nhạn thư hay thư nhạn đề trỗ thư-tín. 

Tin nhan hay thư nhạn là thư-n do chim 
nhạn đưa ủi. 

Đời Hán-Nguyên-Đế bên Tàu, lão-thần nhà 
Hán là Tô-Vũ, chức phong Trung-Lang-Tướng, 
phụng mệnh sang sử nước Hung-Nô, bị vua 
Hung-Nô lưu lại đỗ-dành làm quan lại Hung- 
Triều. Tô-Vũ nhất định không chịu thần- 
phục, bị vua Hung-NÑô đầy ra bãi tuyết chăn 
dê ròng-rã trong 19 năm trời. Người bên 
Hán-triều không biết dùng cách gì thông tin 
với Tô-Vũ, bèn viết thư buộc vào chân chỉm 
nhạn, đề nhạn đưa thư tới giùm. Do tích 
này mà sau người ta gọi thư tín là iin nhạn. 

Theo sách « Cách-uật-luận » của Tàu nhạn 
là thứ chim bay thành đàn, có hàng ngữ, con 
lớn bay trước, con nhỏ theo sau, (vì thể ta 
thường ví anh em với hồng-Nhạn — Hồng là 
chim nhạn giống lớn); tỉnh nhạn rất sợ rét. 
Phương Bắc nước Tàu tiết trời giá lạnh, 
phương Nam, tiết trời ấm-áp, nên tới mùa 
thu là chim nhạn từ phương Bắc kéo từng 
đàn bay về phương Nam. Tới mùa xuân, 
nhạn lại bay về phương Bắc. 
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Cử coi nhạn bay về phương nào, người ta 
có thể biết sắp tới mùa nóng hoặc mùa lạnh. 
Nên trong chuyện kiều có câu : 


Đồi thay nhạn gến đã hòng đầu niên 


Học-trò thi đỗ ta thường nói là : nhạn tháp 
đề danh nghĩa là tén đề tháp nhạn. 


THÁP NHẠN là tên một cây tháp ở chùa 
Từ - Ân tại Trường-An, kinh đô nước Tàu 
thời xưa. Đời Đường, có người tên là Vi- 
Triệu sau khi thi đỗ đại-khoa, đến vẵng cảnh 
chùa Từ-Ân và hứng chí đề tên vào tháp 
Nhạn nhà chùa, có ý đề kỷ-niệm cuộc du- 
ngoạn. 


Từ đời vua Trung-Tôn (nhà Đường) về sau, 
nbà Vua định lệ rằng sau tiệc yến ban tại Hạnh- 
Viên, các ông tân-khoa đều phải đến đề tên ở 
tháp Nhạn chùa Từ- Ân. Việc đề tên vào 
tháp nỷ cho một người trong bọn tân-khoa 
chữ tốt nhất, 


Do đó mà sau mấy chữ : (én đề tháp Nhạn 
có nghĩa là thi đỗ, 
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TINH VỆ 
ll 

Chuyện Xiều có câu : 

« Tình thân biền thẳm lạ điều 

Nào hồn Tinh-Vệ biết theo chốn nào ? » 

HỒN TINH-VỆ đây dùng theo nghĩa bóng 
nghĩa là oan-hồn hay hồn oan. 

TINH-VỆ nghĩa đeu là tên một loài chim 
nhỏ thường sỉnh-hoạt ở bãi biền, hình thù 
giống chỉm quạ, đầu có lốt vẫn, mỏ trắng, 
chân đỏ. Giống chim này thường tha gỗ, đá ở 
Tây-Sơn thả xuống Đông-Hải, hình như có ý 
định lấp biên vậy. Sách « Thuậi-Dị ký » và 
sách « Bác-pậi chí » của Tàu có chép rằng: 

Con gái uua Viêm-Đế (tức uua Thần-Nông) 
chết đuối ở biền, hồn hóa làm chùn Tỉnh- 
Vệ, cồng gọt là Oan-cầm. Chỉm Tình-Vệ bầu- 
bạn cùng chìm Hải-Vến, sinh ra chỉm con, con 
cái gọi là chím Tính-uệ, con đực gọi là chỉm 
Hải-Yến. 

Đề lrả thù biền đã làm chết mình, chỉm Tỉnh- 
Vệ tha đá thả xuống, định lấp biền. 

Sau này người ta thường ví người có mối 
thâm-hận gì, hoặc người định làm việc gì 
lớn-lao quá sức, với chim Tỉnh-Vệ, và các 
nhà văn nước ta thường viết vẫn-tắt trong 


266 TẦM NGUYÊN TỪ BIỀN 'TI1NNT+Z 


Văn-chương hai chữ « iấp biên » đề nhắc tích 
ấy. Trong văn-thơ quốc-văn người ta lại 
thường dùng những chữ « /ấp biền dời non » 
đề trỏ việc làm lớn-lao cần nhiều sự cố gắng. 

LẤP BIỀN là nhắc tích Tỉnh- Vệ ở trên. 

DỜI NON là nhắc tich Ngu-Công thời cô. 

Thiên Thang-Vẫn sách « Liý†-tử » chép rằng : 

Núi Thái-Hàng (Cũng chép là Thải-Hình) 
oà núi Vương-Ốc rộng bầu lrảm dậm, cao 
hàng oạn nhận (mỗi nhận là ® thước cồ của 
Tàu). Ở đất Bắc-Sơn có ông Ngu-Cóng luồi 
đã 90, nhà trông ra núi, thấu nút kụ-khu lễm- 
chởm che lấp mất cả tầm mắt oà bắt ông phải 
đi oòng quanh, lấu làm lức gián, ý định bạt 
phẳng đi. Ông liền tụ họp cả nhà lại bàn 
cùng nhau họp sức cố đởi núi đi chỗ khác thật 
œa cho sự đi lại được thuận-tiện. Cả nhà đều 
hăng-hái nhận lời quuết làm uiệc đó. 

Có người can ngăn ông. Ông nói : nếu tôi 
chết thì còn con tôi. Gon tôi lại sinh cháu, 
cháu lại sinh chải... Nếu núi cử mãi như uậu 
không to lớn thêm chút nào, thì lo gì chẳng 
có ngày bạt phẳng được. 

Thần Tháo-Xà (tức Thần Rắn) ở trong núi 
nghe biết chuuện Ngu-Công quả quyết như 0ậu, 
liền lên lâu mới Ngọc-Hoàng. 

Cảm tấm lòng thành, Ngọc-Hoàng liền sat hai 
người con của Khoa-Nga-thị, mỗi người oác mội 
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trái núi, người thì đem oỗi ở phương Đông- 
Bắc, người thì đem uất ở phương Tây-Nam. 

Thành ra mới cỏ quyết-tâm, chứ chưa hành- 
động gì cả, mà Ngu-Công đã đời được hai 
trái núi đi nơi kháe, theo như ý muốn của mình. 

Đời sau, người ta thường nhắc lại chuyện 
này đề tỏ rằng ở đời chẳng việc gì là lớn-lao 
quá, khó-khăn quá, hễ quả-quyết và đồng- 
tâm là làm được hết. 

Ngoài những chữ « lấp biền đời non » người 
ta lại thường nói « Chí Ngu- Cóng, hồn Tỉnh- 
V » đề trỏ cái chí to, mối thù lớn. 


TIỆC 
ñã 

Chữ TIỆC do chữ « TỊCH » của Tàu mà 
Ta. 

TỊCH là thứ chiếu tết bằng có bồ.. 

Chiếu đan bằng rơm-ra gọi là TIẾN, chiếu 
tre gọi là DIÊN. 

Ngày xưa, chưa chế giường phản, người ta 
giải chiếu vệt xuống đất mà ngồi. 

Do đó mà chỗ ngồi nay gọi là tịch. 

Tửu-tịch là chiếu rượu, chỗ ngồi uống rượu, 
hoặc là Liệc rượu, cïng nghĩa như tửu-diên. 
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TIỀN~TỆ 

TỆ là vật, là của dùng đề trao đồi mua 
bán thay tiền-bạc. 

Thời xưa nước Tàu có 3 hạng TỆ. 

Hạng nhất là châu (ngọc trai) ngọc (ngọc 
đả). 

Hạng nhì là vàng, bạc, 

Hạng ba là vải-vóc, dao sắt, da thủ và 
răng thủ. 

Tệ tức là của tiêu thay tiền. 

Mãi đến đời Hán, nước Tàu mới đúc 
tiền đồng tiêu. 

Tại nước ta thì tiền đồng đúc từ đời Định 
Tiên-Hoàng hiệu là « Thái-Bình Thông-Bảo ». 

Đời Trần, Hồ-quí-Ly về tiền giấy, thu tiền 
thật kỷ kho. 

Vua Trần-minh-Tông bắt đầu đúc tiền kẽm. 

Mạc-đăng-Dung đúc cả tiền sắt, 


TIỀN 
gã 
TIÊN chính nghĩa là đặt tiệc rượu đưa 
chân người sắp từ-biệt mình đi nơi khác. 
Bây giờ đưa chân nhau, đều gọi là tiễn, như 
tiễn khách ra công, tiễn chồng ra tàu, tiễn 
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bạn đi Tây v...., dù đặi tiệc rượu hay 
không, cũng vậy. 


TIỂU PHÒNG 
Lộ 3 


Trong «Cung-Oän ngâm-khúức » cỏ những 
câu : 

Oan chỉ những khách tiêu phòng † 

..Đ5ực mình muốn đạp liên phòng mà ra. 

Phông -tiêu lạnh ngắt như đồng... 

TIÊU-PHÒNG hay PHÒNG TIỂU nghĩa đen 
là phòng vách trát hồ-tiêu, nghĩa bóng là 
phòng Hoàng-Hậu hay phòng các vợ vua 
đời xưa. 

Sách « Hán-thư » chua nghĩa rằng : 

« Tiêu-phòng là tên một cung-điện ở trong 
cung Vị-Ương, Hoòng-Hậu ngự ở đó ›. 

Sách « Nhỉĩ-nhã » thì giải nghĩa : 

« Hồ-liêu quả nhiều mà øị thơm, đời Hán, 
cung Hoàng-Hậu gọi là TIỂU-PHÒNG, là 
có ý mong Hoàng-Hậu sẽ đông con cái như 
giống Hồ-tiêu, oà cũng øÌ người ta trộn hồ- 
tiêu uởt uói đề trái lường-oách cho ấm-áp 9. 

Các nhà văn Tàu cũng gọi Tiêu-Phòng là 
liều-đình (sân tiêu) hay tiêu điện (đền tiêu). 
Khách tiêu - phòng là người ở trong tiêu- 
phòng, tức vợ vua-chúa thời cô. 
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TIÊU THỤ 
#ñ C) 


Tới nay, hầu hết mọi người chúng ta đều 
hiều ¿iém-thụ là mua dùng và thường dịch 
nghĩa chữ Pháp consommer là (iêu-thụ, coh- 
sommaieur là người tiêu-thụ ; (Việ-Nam-Tự- 
Điền viết Tiêu-thụ là 3 § và giải nghĩa là 
mua sắm hàng hóa). 

Lầm. 

Hai chữ TIỂU-THỤ của Tàu đã không 
cỏ nghĩa gì là mua dùng hay mua sắm, 
mà nghĩa lại trái thế hẳn. 

TIỂU ở đây nghĩa là bán hóa-vật ra cho 
hết. 

THỤ nghĩa là bán hàng ra. 


TIÊU-THỤ nghĩa là bán hóa-vật ra cho 
hết, cho chạy. 

Vậy người bán hóa uật mới là người liêu 
Ihụ. Người mua hóa - vật, người mua sắm 
hàng hóa (tiếng Pháp consommateur) mà ta 
gọi là người tiêu thụ, thì thật là hoàn 
toàn sai và trái nghĩa. Người Tàu dịch 
nghĩa chữ consommer ra làm iiên-phí ï} E† 
{chữ iiéu này viết khác chữ (iéu là bán cho 
chạy trong chữ //6z-thụ) nghĩa là tiêu tiền, 
bỏ, tiền ra mua: consomunaleur là tiêu-phí- 
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giả fl  ä nghĩa là người tiêu tiền, người 
bỏ tiền ra mua hóa vật. Trong Pháp-Việt- 
Từ-Điền, ông Đào-duy-Anh cũng dịch con- 
sommer là tiêu phí, tiầều dụng j#i tị chứ không 
hề dịch là điêu thụ. 

Và trong Pháp Hoa Tự điền, tiếng Pháp 
Marché¿ (nghĩa là chợ, nơi bán hàng hóa) 
người Tàu dịch là tiếu thụ xứ ÿ# Ej / nghĩa 
nghĩa là nơ tiêu-thụ, nơi bán hàng hóa. 

Nơi bán chạy hàng ra, người Tàu cũng 
gọi là (iên trường #3 2 (débouchéẻ). 

Lối (đường) đề bán hàng ra, là ¿4u lô £R§ 
t#ã (đừng lầm với (iu là tiêu-phí, tiêu-dụng, 
tiêu tiền...) 

Như vậy, izếu-thụ chỉ có nghĩa là bán 
hàng ra. 


TIÊU XÀI 
8 Ri 


Đồng - bào ta ở Nam-Kỳ thường dùng hai 
chữ (iu xài đề trỗ việc chi-dụng tiền bạc hãng 
ngày, như nói : 

— Làm ít lương không đủ tiền fiêu sài ; thầy 
Hai /iu xài lớn như ông Hoàng ; buôn bán 
làm ăn cũng đủ zài. 

Và phần đông thường hiều zải nghĩa 
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cũng là /⁄êu; Xài phí người ta thường giải 
nghĩa là (iu tiền một cách hoang-phí, vô- 
Ích. 

Thật ra, xài chính là chữ Tài (chữ Hán) 
đọc theo giọng người Tàu. 

Tùi là của-cäi tiền-bạe. TIỂU XÀI tức là 
TIỂU TÀI nghĩa là /¿âz tiền-bạc. 

Và XÀI-PHÍ tức là TÀI-PHÍ cũng nghĩa là 
tiêu dùng tiền-bạc (phí nghĩa là tiêu dùng). 

Đủ zài tức là đủ tài nghĩa là đủ tiền bạc. 

Dư sài tức là dư tài nghĩa là thừa tiền 
bạc. 

Tiêu xài lớn tức là tiêu tài lớn nghĩa là 
tiêu nhiều tiền bạc. (Ngoài sự hiều lâm zài là 
liêu, nhiều người lại hiều lầm zài là đn, và 
thường giải nghĩa làm tiều xài là tiêu tiền và 
ăn uống). 


TIỂU, QUYỀN, ĐỊCH 
li =ï fq 


Ba danh từ này la thường dùng lẫn nhau 
vì không hiều nghĩa từng danh-tử một. 

TIỂU là sáo thôi dọc. 

Ngày xưa tiêu là một thứ nhạc-khí gồm 
24 hoặc 16 ống trúc ghép làm một như kiều 
kèn» của Thồ, Mán miền Thượng-du. Nên 
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người ta cũng gọi cái tiêu là «độc quyền » 
hay «đơn quyền » đề khỏi lẫn với cái tiêu 
nhiều ống ngày xưa. 

Quyền chính là chữ quản đọc trạnh đi. 
Phàm thứ ống tròn dài, rỗng lòng đều gọi 
là quản, như huyết-quản, khi-quẫn, quấn 
bút. Quản hay quyền là tiếng trổ chung các 
thứ sáo. 

Quẳn huụền dâu đã dục người sinh tụ. 

(Kiều) 

Cử tửu dục ầm, uô quản-huyền 

(Tỳ-bà-hành;) 

Huyền là giây đàn. Quản huyền là sáo, 
đàn, trỏ gồm âm-nhạc. 

Địch cũng là một thứ đơn - quyền nhưng 
địch thồi ngang. 

Càng đàn càng địch càng mồ 

(0ung-oán ngâm khúc) 


TIỀU MÃN 
4à — l8 


_ Trong 24 tiết trong lịch Tầu, sau tiết Lập- 
Hạ có tiết « Tiều-mãn ». "¬ 

Tiểu là nhỏ, là it. Mãn là đầy. Tiều-mẵn 
là đầy một ít, nghĩa bóng nói lúa bắt đầu 
thành bông, hạt mởi hơi hơi chắc. 


37⁄4 TÁM NGUYÊN TỪ BIEN T152 


TIỀU THƯ 
2} #ñ 

THƯ là chị. 

Em trai gọi chị gái thì dùng chữ Tỉ, 

Em gái gọi chị gái thì dùng chữ 7hư. 

Thư với tÌ đều nghĩa là chị gái. 

Sách « Thuuết-băn » của Tàu nỏi rằng : 

Người đất Thục gọi mẹ là Thư. Cho nên 
người đàn-bà chưa lấy chồng thường gọi là 
tiều-thư, cũng như mẹ chồng gọi là có, em 
gái chồng gọi là /iÊu-có vậy. 

Đời xưa các cung-nhân (tức là các nàng 
hầu của vua) phần nhiều gọi là Tiều-thư. 
Người ta cho làm cung-nhân là vẻ-vang, sung- 
sướng, nền sau hai chữ (tiều-thư được dùng 
đề trổ con gái các nhà quyền-qui, như ngày 


nay. 
TÔ 

Chính là chữ TỔ f đọc trạnh đi. 

TỔ chính nghĩa là nặn đất thỏ, sau dùng 
rộng theo nghĩa.là nặn, là tạc, là đắp. 7- 
tượng. là nặn tượng, đắp tượng. 

Khi nặn tượng (tô tượng) xong, người. ta 
thường về màu hay sơn bên ngoài, và điềm 
nhãn (về mặt) ta gọi là (ồ- -uẽ, tô-điềm, nghĩa 
là sửa sang pho tượng đã tô cho thêm về 
đẹp. 
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Đàn bà, con gải đánh phấn, bôi son, kẻ 
lông mi... sửa sang cho bộ mặt thêm đẹp, 
người ta cũng gọi là /ó điềm, có ỷ ví với 
việc sửa sang bộ mặt pho tượng vậy. 


TÔ-GIớ1I 


8 3 

Những đất-đai nước này nhường quyền 
quản-trị cho nước kia, đề lấy một vài quyền- 
lợi trở lại, như tại nhiều nơi ở nước Tàu, 
người ta gọi là fô-giới. 

Tại Thượng-Hải có tô-giởi Anh, tô - giới 
Pháp, tô-giởi quốc-để, v. v... 

Tô đây là cho thuê, cho mượn, giới là 
cổi đất. Tô-giới là cði đất cho thuê hoặc cho 
mượn. 

Nhà cho thuê gọi là fó-ốc, phòng cho thưê 
gọi là /ô-phỏng, thuyền cho thuê gọi là (ó- 
thuyền. - 


TỒ CHỨC 
Ấ{HÑ đR 


Tổ là lấy tơ tết hay dệt thành một cái 
giây mồng và rộng bản. 

Chức là dệt. 

Tồ-chức là đệt nên giây lơ ấy. _ 

Đứng ra xếp đặt một công cuộc gì, người 
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ta gọi là tồ-chức, có ý ví cái công việc 
xếp-đặt đó với sự dệt nên giây tơ. 


TOURANE 


TOURANE là tên thành-phố Đà-Nẵng ngày 
nay, do người Pháp đặt. TOURANE nguyên 
là chữ Hán. 

Thành-phổố Tounrane ngày nay lrước là đất 
làng THẠC-GIẢN ÍẤÿj #f, nghĩa là cái khe 
nước sâu, (7hạc là sâu, giấn là khe nước giáp 
núi). 

Khi người Pháp mới tới đó, không hiều 
một người Pháp hay một viên thông-ngôn 
người Nam nào biết võ-về ít chữ Hán, đọc 
lầm THẠC-GIẢN viết ở cồng làng ra làm TU- 
GIAN /# RÏ, vì diện-tự mấy chữ THẠC-GIẢN 
và TU-GIAN (chữ Hán) hơi giống nhau. 

TU-GIAN sau người Pháp dịch âm ra Pháp- 
Văn, viết là TOURANE như ngày nay. - 


TÒ TÔN (hay Tông) 
mẻ? 
Ông sáng lập thứ nhất ra gia-tộc, tức là 
ông Tồ thứ nhất trong gia-tộc, Tàu gọi là Tồ. 


Ông Tồ thứ nhì trở đi thì kêu là Tông hay 
Tôn. 
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Như vua Lê-thái-Tô (Lê-Lợi) là vua thứ 
nhất nhà Lê. Rồi đến các vua Lê-thái - Tôn, 
Lê-thánh-Tôn. Cũng như Lý-thái-Tổ, và Lý- 
thái-Tôn, Lý-nhân-Tôn, Lý-thần-Tôn v. v... 


TỪ 
đt 


Rượu đề lâu ngày người Tàu gọi là Tủ. 

Nước ao lâu ngày không thay đồi, không 
chầy thoát đi đâu được, ta gọi là nước 
ao tù. 

Ngay từ xưa, ở Tàu rượu đã là một món 
hàng độc-quyền của nhà nước. Người ta 
phải đặt riêng một ngạch quan chuyên coi 
việc nấu rượu và bản rượu. Viên quan đứng 
đầu các quan coi về rượu gọi là Tủ. 

Do nghĩa đó các viên đầu - mục các bộ- 
lạc mọi-rợ cũng gọi là Tà-trưởng. 


TÚ TÀI 
?®⁄Z 


Tú-tài là một trật trong khoa thi ngày 
xưa. 

Tủ nguyên nghĩa là lúa hoặc các thứ cây 
cỏ đang lúc nầy hoa. 

Tú-tài là nói cái tài đang thời nầy nở 
như lúa, cỏ đang lúc nầy hoa. 
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TUẦN THỦ 
MÔ # 

Ngày xưa, về thời phong-kiến, nước Trung- 
hoa chia làm rất nhiều nước nhỏ. 

Sách ¿ữ-Läm (quan thế thiên), chép các 
nước do nhà Chu phong có hơn 400, các 
nước phụ thuộc có hơn 800, » 

Sách Sử-kú chép : « Vũ-Vương và Thành- 
Thang phong đến vài trăm nước, và cùng 
họ cỏ đến 59 nước. » Tuân-Tử thì nói rằng: 
Chu-Công lập ra 71 nước mà mình họ Cơ 
(họ vua nhà Chu) đã có 53 nước. 

Vua chúa các nước nhỏ do vua Thiên-Tử 
phong cho gọi là chư-hầu, tức là vua bày 
tôi Thiên-Tử. 

Đặt nước do vua Thiên-Tử phong cho vua 
chư-hầu, và đặt dưới quyền cai-trị, quản 
thủ của vua chư-hầu, chữ Tàu gọi là thú 
(giống chữ thủ là quản-thủ, gìn giữ). 

Sau này, nhà Hản đặt lên các quan quận- 
trưởng là thái-thú (nghĩa là quan đứng đầu 
một thú) là có ý vi các quận hạt với các 
đất ¡hú phong cho các nước chư-hầu ngày 
xưa. (Bấy giờ nước Việt-Nam í(a cũng bị 
nhà Hán chia làm 9 quận, có 9 quan thái 
thú cai-Lrị. ) 

Thuở xưa, vua Thiên-tử đi kinh-lý các 


TƯ TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN 379 
nước chư-hầu, người Tàu gọi là đi tuần- 
thú nghĩa là đi tuần thăm các (hú hay các 
địa-hạt đã phong cho các vua chư-hầu. 

Đến nay, dù chế-độ phong-kiến không còn 
như trước, người ta cũng cứ quen lệ, gọi 
các cuộc ngự-du của vua chúa qua các địa- 
hạt trong nước, là các cuộc tuần-thú. 


TUẤN-KIỆT 


8 
Tuấn-Riệt, ngày nay ta hiểu là thông-minh, 
tài-trí và anh-hùng. 
Chữ Tuấn, Kiệt, nguyên có chung một 
nghĩa là tài-trí hơn gấp 10 người, 


TÙNG-THƯ 
8o 


TÙNG là bụi cây. 

HOA-TÙNG là bụi hoa. 

TÙNG THƯ là nhiều loại sách gom góp 
vào như một cái bụi cây. 


TƯ TRANG 
ã Lộ 
TỪ (danh từ) Đền của. _ 
TRANG (danh từ) quần áo -hay đồ :tô-điềm. 
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Quần áo, đồ-vật đem theo bên mình cũng 
gọi là trang, như hành trang (quần ảo đồ vật 
đi đường), quân trang (các quần áo đồ vật tuỳ 
thân của quân sỉ) giá trang (quần ảo đồ vật 
cô dâu đem về nhà chồng). 

TƯ TRANG trỏ gồm cả tiền của phục sức 
(quần áo) và tu-sức (đồ nữ-trang). Trang sức 
là đồ mặc và đồ tô-điềm. 

Cước chú. — Nói « tư - trang và tiền đáng 
giá 1000§ » và « 500p và ba lạng vàng toàn đồ 
tư-trang đáng giá 800p » là nói thừa, vì nói 
lư-Irang là nói gồm cả tiền, quần áo và đồ 
tu-sức rồi. 


TỬ TẾ 
f 8 

Ta thường dùng hai chữ « tử-tế » làm một 
phẩm-từ lặng người cỏ lòng tốt. 

Thật ra hai chữ ấy, theo tự-điền Tàu, chỉ 
có nghĩa là bé nhỏ, tỉ-mỉ. Và nay người Tàu 
chỉ dùng 2 chữ « tử-tế » hoặc « tế-tâm » theo 
nghĩa « cần thận », mà thôi. 


TỰ VỊ 
+: 
TỰ là chữ 
VỊ đây là loại. 
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TỰ VỊ là quyền sách xếp đặt các chữ theo 
từng bộ-loại đề tra-cứu. 

TỰ-BIỀN-— là quyền sách chép các phép- 
tắc, điền-cố về các chữ. 

TỪ-DIỀN là quyền sách chép các phép-tắc 
điền-cồ về tiếng nói (/ử là lời, là tiếng nói). 


TỨC 
lsễ 

Mũi thở ra, hít vào gọi là tức. TỨC là một 
cái thở ra, hoặc một cái hít vào. 

Thở dài mạnh thành tiếng gọi là thải tức.. 

Khi người ta có sự gì uất-ức, khó chịu trong 
người, thường hay thở dài (thải tức). 

Cho nên khi trong người uất-ức, bực dọc, 
người ta quen gọi là tức 

TỬU DIÊN 
fÊ¡ SE 

Ngày xưa bên Tàu, chưa biết chế phản ghế, 
người ta giải chiếu xuống đất mà ngồi, nẫm, 
Chiếu ngày xưa làm toàn bằng tre. Thứ?chiếu 
ấy tên gọi là DIÊN. 

Do nghĩa đó, mà sau đién có nghĩa là chỗ 
ngồi. Như chỗ ngồi uống rượu là (ửu-diên, chỗ 
ngồi dạy học gọi là giảng-diên, chỗ ngồi yến- 
tiệc gọi là yến-diên. 
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'TỨ BÌNH 


Bÿ 

TỪ là bốn. 

BÌNH là bức chẩn hay cái đề che, như 
BÌNH-PHONG là cái che gió. 

TỬ BÌNH là bốn bức tranh đi vào bộ với 
nhau, đã treo thì phải treo cả bốn.Gọi là tứ bình 
là vì 4 bức tranh đó treo che kín cả tường. 

Tranh tử bình, các họa-sĩ phương Đông 
ta về nhiều kiều khác nhau, đại khái hay về: 
Tử ihời tức là bốn mùa tả bằng: mai 
xuân),liên tức sen (hạ),cúe (thu), tùng (đông). 

Tứ hựu (4 thứ cây vườn, hựu là vườn) 
hoặc fử quý (bốn thứ cây cuối mỗi mùa) : 

lan, mai, cắc, trúc. 

Tứ dân: Ngư (người câu cá) íiều (người 
gánh củi) canh (người cầy ruộng) mực (người 
chăn trâu bò) hay Wọư, liều, canh, độc, 
(người đọc sách) và cầm, kỳ, thi, họa (về 
bốn người tố-nữ gầy đàn (cầm) đánh cờ 
(kỳ) làm thơ (thi) vẽ tranh (họa) 

TỨ CHIẾNG 
HH ñ 

Ta thường nói ; « Gái giang - hồ, trai tử 
chiếng », có ý bảo gái giang - hồ và trai tử 
chiếng là những hạng đáo-đề cả, 
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Tử chiếng là fứ trấn đọc trạnh đi, tứ trấn là : 
Sơn-Nam, Sơn-Tây, Kinh-Bắc, Hải-Dươog, 4 
nội-trấn triều Lẻ, Trịnh, thường giúp cho nhà 
Vua nhiều đội binh tỉnh-nhuệ. 

Vì thể, người ta cho trai tử-trấn là dũng- 


cảm anh-hùng. 
TỬ ĐỨC 
HH # 


Kinh Lễ chép rằng: 

Cồ-giả phụ-nhân, tiên-giá lam nguyệt, giáo 
dĩ phụ-đức, phụ-ngôn, phụ-dung, phụ-công : 

Dịch : 

«Đàn bà ngàu xưa, trước khi đi lấu chồng 
ba tháng, người ta dậu (cho biết): đức của 
đàn bà, cách ăn nòỏi của đàn bà, cách tô 
điềm nét mặt cửa đản bà, công 0iệc của 
đàn bà ». 

Phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công, 
sau người ta gọi là (ứ đức nghĩa là bốn đức 
(của đàn bà). 

TỨ LINH 

TỬ là bốn b 

LINH là thiêng liêng 

TỬ LINH là bốn con vật thiêng-liêng đáng 
qui. Bốn con vật ấy là : 
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Long, Lân, Quy, Phượng. 

1. —= LÔNG là rồng, giáo -sĩ Corentin 
Petillion tả trong sách «Allusions littéraires» 
như thế này: 

« Sồng có sừng như sừng hươu, đầu giống 
đầu lạc-đà; mắt là mắt quái oậi; cồ rắn; 
bụng cá-xấu, có móng như móng diều-hâu, 
lai như lai bò, nhưng lại nghe bằng sừng, 
Rồng tiêu-biều nhà 0uua, nể chắn có 5 móng. 

Rồng tiêu-biều nhà vua, nên cung - điện 
nhà vua và các thức ngự-dụng đều về rồng. 
chạm rồng: 

Xưa nhà các quan đại-thần muốn trang- 
hoàng bằng hình rồng thì phải về một con 
vật gần giống rồng tức là con giao. Ông 
Paulus CỦA tả con Giao thế này : 

«Giao thuộc pề loài rồng, nhưng không 
có sừng, người ta lin rằng Giao ở dưới đất, 
mà mỗi khi lên khỏi mặt đất thời chô ấu 
thành hồ thành sông ». 

LONG NHAN nghĩa đen là mặt rồng, nghĩa 
bóng là mặt các bực đế -vương. Sở dỉ có 
tên gọi như vậy là người ta theo lời sách 
«Sử-ký» của Tư - mã - Thiên tả vua Cao-Tồ 
nhà Hán nói mặt như mặt rồng (long nhan). 

2.— LÂN là con cái, Kỷ là con đực một 
giống thú mà người ta gọi là “Long - mã 
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(xem chữ Kỳ-Lân) 

3. —QUI tức là loài rùa; người Tàu quỷ 
rùa ở chỗ nó sống rất lâu, tới ngàn năm. 
Nó là thứ linh-vật, vì trên lưng có hình 
bát - quái, người xưa bói bằng mai rùa và 
dùng mai rùa làm tiền-tệ đề tiêu dùng. 

4.— PHƯỢNG một giống linh - cầm (xem 
chữ Phượng-Hoàng). — Phượng tiêu - biều 
Hoàng-Hậu; 

Hoàng-Hậu mặc áo thêu cửu phượng, đi 
giầy thêu song phượng, đi kiệu đòn phượng, 
(phượng liễn) đội mũ dát cửu-phượng. Các 
đền thờ nữ-thần, các lâu-đài của các bà Chúa, 
trên nóc không đắp rồng mà đắp phượng. 


TƯỚNG CÔNG 


8 5 


Ngày nay ta thường tôn-xưng cáo quan đại- 
thần trên hàng Tông-Đốc là Tướng-công, như : 
Võ-Hiền Điện Đại Học-Sỉ Hoàng Tướng-Công 
Hiệp Tá Đại Học-Sĩ Vi Tướng- Công v. v... 

“TƯỚNG CÔNG nguyên là tên gọi quan Tề- 
tưởng thời cô. 

Sách « N°áti lr-lựe » nói rằng đời xưa hễ 
ai được tôn làm quan 7?-Tướng, tất được 
phong luôn tước Cóng, vì thể người ta 
gọi Tề-Tưởng là Tưởng-Công, nghĩa là quan 
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Tê-Tưởng được phong Tước-Công, 7ê-Tướng 
cũng gọi là 7ướng-Quốc. 

Trong « Hán- Thư, Bách-Quan biểu » có nói 
rằng : 7iêu-Hà làm Thừa-Tướng bảy nắm rồi 
thăng làm Tướng-Quốc. 

Như vậy chức Tướng-Quốc nguyên là một 
chức ở trên chức Thừa-Tướng, song người ta 
thường gọi tên các quan Thừa - Tướng là 
Tướng-Quốc, nên sau này, Tướng-Quốc thành 
tiếng thông xưng của Tề-Tưởng. 

Tề- Tướng nghĩa đen là vị quan văn đứng 
đầu các quan trong triều, ngày nay người ta 
cải gọi là Thủ- Tướng, nghĩa cũng như thể. 


THÁI-TỬ THÊ-TỬ 
%4 #4 tt # 


Về đời nhà Chu bên Tàu, con trưởng (con 
đầu lòng) của Vua Thiên-Tứ (tức như Hoàng 
Đế) và của vua Chư-hầu (tức như các Vương- 
tước) đều gọi chung một tên là Thái-Tử hay 
Thế-tử. 

THÁI là lớn. THÁI-TỬ là con lớn tức là 
con đầu lòng. 

'PHẾ là đời: THẾ-TỬ là con đời, tức là 
con đề nối đổ: đời đời. 

Sách « Đạch-Hồ-Thông » giải rằng : 

« Sao lạt gọi là Thế-Tử ? (Gọi thế là có ú 
mong đời đời không dứt oậu. » 

Đời Tần con trưởng của Đế, Vương cũng 
tôn-xứng như vậy. Đời Hán, Thá(-Tử và 
Thế-Tử cũng vẫn dùng chung như đời Chu 
và đời Tần, 
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Đời Kim (Khiết Đan) và đời Nguyên (Mông- 
Cô) con thứ của nhà Vua (Hoàng Để hay 
“Thiên-Tử) cũng gọi là Thải-Tử. 

Từ đời nhà Minh trở về sau, con trưởng 
của vua Thiên-Tử cải gọi là Hoàng-Thải-Tử 
con trưởng các vị Thân-Vương gọi là Thế-Tử. 

Các đời vua nước ta xưa cũng theo lối 
xưng-hô của nhà Minh. 

Tới triều Nguyễn con trưởng nhà Vua gọi 
là Thái-Tử, các con thứ đều gọi là Hoàng- 
Tử. 


THẮNG CHẠP 
Bội R 


Ngày Tuất thứ ba, sau tiết Đông Chí là 
ngày Lạp. Ngày ấy nhằm trúng vào ngày 
cuối năm trong lịch cồ của Tàu. 

Về đời Tần, đời Hản, người Trung-Hoa 
thường làm lễ tế tô-tiên vào ngày cuỗi năm. 
Thành ra ngày Lạp có nghĩa là ngày lễ-tế 
tồ-liên vào dịp cuối năm. 

Tháng.12 tức là tháng cuối nắm, người 
ta gọi là Lạp-nguyệt nghĩa là tháng có lễ 
Lạp. 

Chữ Lạp của Tàu khi nhập tịch: vào ngôn- 
ngữ Việt-Nam thì biển thành chữ chạp. 
Người Tàu nói kự lạp, ta nói dỗ chạp. (Ry 
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là ngày dỗ, ngày kỷ-niệm riêng từng ông 
Tổ, Lạp là ngày tế chung cả Tồ-Tiên vào 
dịp hết năm). 
Người Tàu gọi là Zạp- nguyệt người 
Nam gọi là thủng chụp. 
THANH LÂU HỒNG LẦU 


DI g8 íúẽ 8 


Trong chuyện K:ều có câu: 

Lầu xanh có mụ Tú bà... và 

... "hanh lâu hai lượt, thanh ụ hai lần... 

THANH - LÂU nghĩa là LẦU XANH, ngày 
nay người ta hiều là nhà chửa, nhà thồ, 
nhà chứa gái làm nghề mãi-dâm. (THANH- 
VY tức áo zanh, nghĩa bóng là đầy tớ gái, vì 
xưa bên Tàu, bọn con đòi đầy tớ đều cho mặc 
áo xanh). 

THANH-LÂU nguyên không có nghĩa ấy. 

THANH -LẦU xưa trỏ nhà giàu sang, quyền 
qui. Cô Nhạc-Phủ Trung-Hoa có câu : 7hanh- 
lâu lâm đạt lộ, cao môn kết trùng quan nghĩa 
là: Lầu xanh bên đường cái, cửa cao đồng 
hai lần. 

Cung - điện của nhà vua xưa cũng gọi là 
Thanh - lâu. Sách « Tề - Thư » chép rằng ; 
Quang-hưng-lâu của mua Vũ-Đế, trên đều quét 
sơn xanh, nên gọi là Thanh-lâu. 

Mãi đến đời nhà Lương, THANH-LÂU mới 


290 —— TẮM NGUYÊN TỪ ĐIỀN TETA. 


có nghĩa là nhà chứa, như la hiểu ngày nay. 
Và nghĩa đó xuất tự câu thơ của Lưu - Mạo 
như sầu này : 

Xướng-nữ bãi! thăng sầu 

Wết thúc hạ thanh-lâu 

Dịch : 
Gái hát nghĩ buồn tênh 
Quấn töc &uống lầu xanh 


* 
x «+ 


Trong văn-chương quốc-văn, người ta lại 
thường dùng hai chữ « HỒNH-LÂU nghĩa đen 
là lầu hồng đề trổ nhà hát ả- đào. 

HỒNG-LÂU nguyên nghĩa là nhà giàu sang. 

Thời xưa, các nhà phú-quý bên Tàu, thường 
làm nhiều lầu-các, và thường quét sơn màu 
đỏ, nên gọi là hồng-láu. 

Thơ Bạch-cư-Dị (thi-sĩ đời Đường) có câu : 

Đảo nhất hồng-lâu gia 
Ất chỉ lhan bất lúc 

Dịch : 

Đến một nhà lầu-hồng 
Thích nhìn không chán mắi. 


và câu : 
Lạc-Đương 0ô hạn hồng-lâu nữ.. 
(Thành Lạc- Dương vô số gái lầu hồng) 
Thơ Vi-Ttáng (đời Đường) cỏ câu : 
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Trường-Àn xuân-sắc bẫn uò chủ, 
Cồ lai tận thuộc hồng-!lâu nề. 
Dịch : 
Xuân sắc Trường-Án uốn 0ô chủ, 
Xưa naụ đều của gái lầu-hồng. 
Do những câu thơ đó. mà sau HỒNG - LẪU 
dùng đề trổ chỗ ở của đàn bà con gái. 
Nhà hát ả-đào là chỗ ở của nhiều đàn bà 
con gái, nên các nhà văn ta cũng gọi là hồng- 
lâu. 


THĂNH - VÂN 
bị m 

Trong chuyện Kiều có câu: 

Bằng nau chịu tiếng uương-thần, 
Thênh-thêénh đường cái thanh -vân hẹp gì. 

Cửa giời rộng mở đường mây... 

lim từ nhẹ bước thanh vân... 

Trong «Chinh-phụ-ngâm » có câu: 

Sử giời sớm dục đường mây... 

Trong thơ «Phan-thanh-Giản» cỏ câu: 

Đường mây cười lớ ham dong duồi, 

THANH - VÂN nghĩa đen là máu xanh, 
nghĩa bỏng là chức øị cao (như ở trên 
mây xanh). 

ĐƯỜNG MÂY dịch chữ Hán Thanh vân 
chỉ lộ ra, nghĩa là con đường đưa người 
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đến chỗ ngôi cao, tức là đường tiển - đại 
về công-danh, 

Trong «Sử-kú › của Tư-Mã-Thiên có những 
câu đại-lược như sau này: 

Dịch: 

«Người trong làng xóm muốn được nồi 
danh, nếu không g-phụ ào các bực « Thanh 
vân chỉ sỉ» (tức là kế sĩ có đức - độ 
danh oọng cáo) thì làm thế nào mà đề 
liếng được. lại đời sau?» 

. «Giả (tức là Tu-Giả\ không ngờ được 
nhà Vua đưa lên tận chốn « Thanh Vân ›. 

Do đó mà sau đề trỏ việc thi đỗ, làm quan 
(hoặc hiển-đạt về đường công-danh) người ta 
thường dùng những chữ « 7hanh Vân » hoặc 
«đường mây » (vân-lộ) « thang mây » (vân 
thê)... 


THÀNH HOÀNG 
1Ñ Ra 

Thành là bức tường xây bao chung-quanh 
một thị-trấn, một thành-phổ. 

Ngày xưa, phía ngoài thành bao giờ cũng 
cớ đào hào rãnh cho sự phòng - thủ được 
kiên-cố. 

Cái hào bao quanh Thành đó, có nước thì 
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gọi là TRÌ (thành-trì) cạn, không có nước (thì 
gọi là HOÀNG. 

Thuở xưa người ta tin rằng đất, nước chỗ 
nào cũng có thần coi giữ. Thành -cỏ thần coi 
thành, trì hay hoàng cũng có thần coi. Thần 
coi thành-hoàng người ta gọi chung là thần 
thành-hoàng. 

Lâu dần, thành hoàng có nghĩa là thần coi 
một thị-trấn, cho đến bây giờ ta hiểu thành- 
hoàng là thần coi một làng, thờ tại đình làng. 


THÀNH QUÁCH 
1$ #l 
Bức tường bao vây quanh một thị-trấn, một 


thành phổ ở phía trong, thì gọi là THÀNH, ở 
phía ngoài thì gọi là QUÁCH. 
THAO LƯỢC 
Ú Ất 

Trong chuyện Kiều có câu : 

« Côn-quuền hơn sức, lược thao gồm lài » 

Và cửa miệng người ta vẫn thường nói: 
Người ấy là tay thao-lược lắm. Người đàn-bà 
ấy thao-lược lắm... v. v. 


Thao tức là lục-thao. 
Lục-thao là tên một bộ biỉnh-thư do Khương- 
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Tủ-Nha một vị Tê-tướng nhà Chu (Tầu) soạn. 

Sở dĩ bộ binh-thư ấy mệnh-danh là Lục- 
Thao, là vì sách gồm có 6 phần : Long, Hồ, 
Văn, Võ, Báo, Khuyên, tên 6 chương nói 
toàn về cách hành-binh và chiến-lược, chiến- 
thuật. 


* 
*w la 


Ta cũng nên biết qua về Khương-Tử-Nha, 
tác-giả bộ sách ấy. 

Khương-fử-Nha, cũng gọi là Tháải-Công hay 
Lã-Tử-Nha, hay Thái-Công-Vọng, ta cũng gọi 
Lã-Vọng hoặc Lão-Vọng, là người dòng dồi 
vua Viêm-Đế thuở xưa, cỏ công giúp Vũ- 
Vương nhà Hạ trịthủy, được tứ-tnh (cho 
theo họ vua) là Khương-Thị. Sau, vua Trụ 
hà khắc dâm loạn, Khương-Tử-Nha liền lánh 
sang nước Chu, ngồi câu cá ở bờ sông Vị- 
Thủy. Một hôm, trước khi đi săn, vua Văn- 
Vương bói được quê nói rằng : 

Săn không được hồ, báo, thủ vật gì, mà 
sẽ săn được một vị công-hầu, Trời sai tới 
giúp. Quả-nhiên hôm đỏ, Văn-vương gặp 
Thái-công đang ngồi câu. Thái-công nói : — 
Lhải-công trông. đợi (tức là Vọng) nhà vua 
đã lâu. 

Vì thế vua Văn-vương mới sai gọi là Thái- 
Còng-Vọng. (Vọng nghĩa là ngóng đợi). Sau 
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Thái-công giúp vua Võ-vương nhà Chu diệt 
được vua Trụ. 


»* 
“ »* 


Lược tức là fam-lược. 

Tam-lược là tên n:iột bộ bỉnh-thư do Hoàng 
Thach-Công, một vị ần-sỉ ở đời nhà Tần soạn, 
trong chỉa làm ba phần Thượng, Trung, Hạ, 
nỏi về ba cách dùng binh, dùng kế. 

Hoàng Thạch-Công chính là ông già bi-mật 
đã truyền dạy cho Trương-Lương nhà Hán, 
sách Tam-lược vậy. 


* 
LG * 


Có tài Thao, Lược ban đầu có nghĩa là 
lầu-thông các sách Lục-thao, Tam-lược. 

Sau nghĩa ấy biến ra là : có tài dùng bình, 
hoặc có. nhiều mưu - lược trong việc dùng 
bỉnh. 

Ngày nay, hiều theo nghĩa rộng, người có 
mưu-tri hoặc cỏ tài xử-sự khôn-khéo, người 
ta cũng gọi là người thao-lược. 


THÂN 
Đi 


Thân là gần - gụi yêu mến. Bạn thân là 
bạn gần - gụi nhau luôn và yêu - mến nhau. 
Thân-nhân là người nhà, người gần-gựi yêu- 
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mến của mình. Cha, mẹ gọi là SONG THẢN 
hai người mình gần gụi yêu mến). 

TỨ- THÂN PHỤ-MẪU là cha mẹ mình và cha 
mẹ vợ. 

LUỤUC-THÂN là cha con, anh em, vợ chồng 
(sáu người gần-gui yêu-mến nhau). 


THẦN HÀO 
Đất 


THÂN là cái đai, khi các quan bận triều- 
phục thì đeo ở ngoài ; dùng theo nghĩa rộng, 
thân trỗ các quan-chức, như hương-thân là 
quan ở trong làng, fhán-sŸ là kẻ sĩ làm quan, 
hoặc các quan và các văn-sĩ. 

HÀO nghĩa đen là người tài-trí gấp trăm 
người thường, nghĩa bóng là các. hào mụẻ 
đứng đầu một làng, một tông như lý-trưởng, 
chánh-tông... 

THÂN-HÀO là danh-từ kép trổ gồm các 
quan-chức và các tổng-lý. 


THẦN LINH 
to 5S 


Cải chất tỉnh-tủy của khí-dương người 
Tàu gọi là thần. 
Cái chất tỉnh-túy của khi âm gọi là Linh, 
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Bách-thần cũng nghĩa như Bách-linh, có 
điều khác là bách-Linh là hằng trăm vị thần 
đờn-bà (thuộc khí âm) mà bách thần là hằng 
trăm vị thần đờn ông (tỉnh túy của khi-dương). 

Thần-linh trỏ gồm các đấng thiêng liêng ». 


THẦN THÔNG 
nút Kui 


Đề trỗ các phép-tắc màu-nhiệm, ta thường 
nói : phép Thần-Thông. 
THẦN-THÔNG là tri-tuệ sáng suốt triệt-đề, 
. có thề biến-hóa bất thường. 
Kinh Ho+-Nghiêm nói rằng : Phật đủ sáu 
phép thần-thông là : 
—, — Thiên-nhỡn-thông 
2.— Thiên-nhĩ-thông 
3. — Tha tâm thông 
$4. — Túc-mệnh lhông 
ố, — Thần-tús thông 
6. — Lậu-lận thông 
Thiên-nhỡn-thông nghĩa đen là cón mắt 
thiên-nhiên sáng-suốt, theo nghĩa nhà Phật là 
con mắt có thể nhìn thấy những cái người 
thường không thề nhìn thấy dù bé nhỗ hay 
xa-xõi đến đâu cũng vậy. 
Thiên-nhĩ thông nghĩa đen là tai thiên-nhiên 
sáng-suốt, theo nghĩa nhà Phật là tai có thể 
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nghe tiếng nói của lục đạo chúng-sinh (1 — 
Công hầu khanh tưởng, 2 — quan quả cô độc 
3 — muông (hú. 4 — chim chóc, Š — cá tôm 
6 ~— Sâu bọ) bất cử ở gần ở xa, tiếng nhỏ 
tiếng lớn, nhất - thiết các âm-thanh trong 
vũữ-trụ. 

Tha lâm thông nghĩa đen là thấu suốt lòng 
kế khác, theo nghĩa nhà Phật, là có thê biết 
rö được ý nghĩ kín- đáo trong lòng của 
mọi vật mọi loài, tức là lục đạo chúng- 
sinh. 

Túc mệnh hông nghĩa đen là thấu suốt cái 
mệnh kiếp trước của mình, theo nghĩa nhà 
Phật, là có thề biết rồ kiếp trước mình là 
giống gì ; vì theo Phật-gia, thì người ta trước 
khi sinh ra đời đều có một sinh-mẻnh, hoặc làm 
Trời, hoặc làm Người, hoặc làm qui đói, hoặc 
làm muông chim, luân-hồi chuyền kiếp lên làm 
người bây giờ ; cái sinh mệnh của mình kiếp 
trước đó gọi là /úc-mệnh, biết rồ tủc-mệnh của 
mình là túc-mệnh-thông. 

Thần-túc-thông nghĩa đen là chân thần thông 
suốt, theo nghĩa nhà Phật, là chân có thể đi 
nhanh như bay hoặc có thề cuổởi mây, cưởi 
giỏ, trong chớp mắt đi được muôn dậm 
đường. 

Lậu lận thông nghĩa đen là biết rồ các lỗ 
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khiếu đã hết, theo nghĩa nhà Phật, là biết rõ 
rằng mình đã diệt được các sự phiền-não, khô 
thống ở đời, do lục-căn (nhỡn, nhĩ, tị, thiệt, 
thần, ý) phát tiết ra, bản thân mình không bị 
các sự phiền-não khô -thống dày-vò, mà lại 
biết được cả van vật có còn bị phiền-não khô 
thống hay không. 

Lận nghĩa đen là lỗ, là khiếu trỏ gồm lục căn. 

Sáu phép trên gọi là « Lực thần thông lực » 
hoặc gọi là « Lục Thông », hoặc gọi là Lục 
trí thần thông », hay gọi tắt là phép « Thần 
thông » như ta đã nói. 


THẬP ÁC 
+: ®% 

Thập ác là 10 tội lớn :1.— Mưu bạn (mưu 
làm hại xä-tắc) 2.— mưu đại nghịch (phá hủy 
lăng.miếu) 3.— mưu phản (theo giặc phẩn- 
quốc) 4.— ác nghịch (đánh hay mưu giết cha 
mẹ ông bà) 5:— bất đạo (giết 3 người vô tội 
trong một họ hay cắt da thịt người sống đề 
làm thuốc độc hay bùa yêu) 6.— đại bất kính 
(thất kính đối với vua hoặc trộm cắp đồ thờ 
ở lăng miếun, đồ xa giá của vua) 7. — bất. hiếu 
(chửi mắng nói xấu cha mẹ ông bà, hoặc 
không đề tang) 8.— bất-mụe (mưu sát hay 
là bán bà con trong họ) 9.— bất nghĩa 
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(giết binh lính và quan trên) 10. — nội loạn 
(loan-luân). 

Xưa phạm vào một tội trong 10 tội trên, thì 
bị chém đầu. 

Đời vua Minh-mệnh, nhà Vua ra lệnh chu- 
sắt giáo-sĩ và người theo đạo Gia-Tô, cho đạo 
ấy là tả-đạo tức là đạo nghịch, nên gọi cây 
Thanh-Giá hình chữ thập, là cây Thập-ác. 

Gọi cây Thánh-Giá Thập-tự là cây Thập-ác 
là gọi lầm. 


THẤT BẢO 
+ Ñ 


THẤT BẢO là bảy thứ của báu của phương 
Đông thời xưa : 

San-hó, hồ-phách, xà-cừ, mã não, sinh-kim 
(oàng), trân-châu (ngọc tra) pà uân-mẫu. 

Trong chuyện Kiều có câu : 

Đặt giường thấi-bảo âu màn bái-tiền. 

Giường thất-bảo (hay thất bửu) là giường 
có khảm hoặc dát bảy thứ của báu nói trên. 

Màn bát tiên là màn có thêu tám vị tiên 
thời xưa : 

Chung-lJ-Quyền (hay Chung-Iu-Muộ:), Lãä- 
đồng-Tán, Lụ-thiết-Quài, Tào-quốc-Cữu, Lam- 
thái-Hòa, Trương-quả-Lão, Hàn-tương-TửỬ nà 
Hà-tiên-Cô. 
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Ta thường nói: Ngũ Lão Bát tiên. NGŨ 
LÃO là năm ông cụ già, đây là năm vị sao 
trên trời hiện hình thành năm ông già. Sách 
« Trúc thư kỦ niên y chép rằng vua Nghiêu 
dẫn vua Thuấn lên núi Thú-Sơn chơi, đi 
qua bãi sông, thấy năm ông cụ già vui chơi 
trên sông. Đó là năm ngôi sao trên trời 
hiện-hình, Năm vị sao ấy là: kim-tinh, mộc- 
tỉnh, thủy tỉnh, hỏa-tinh và thô-tinh. 

Theo sách «2Art Chínoís » (Nghệ-thuật 
Trung-Hoa) của ông Ö#ushell, thì tám thứ bát 
tiên cầm ở tay là báf-bảo hay bát-bửu : 
"1. — quạt của Chung-ly-Quyền 

2. — đôi xênh của Lã-đồng-Tân 

3, — bầu rượu của Lỷ-thiết-Quài 

4. — thanh gươm của Tào-quốc-Cữu 

5. — lãng hoa của Lam-thải-Hòa 

6. — ống tiêu của Hàn-tương-Tử 

7. — gây của Trương-quả-Lão và 

8. — Bông sen của Hà-tiên Cô. 

Người nước ta khi làm bộ bát bửu đề thờ 
thần, thì chạm đục tám thứ sau này : 

Pho sách, cuốn thư, lẵng hoa, bầu rượu, 
đàn lỳ, cái quạt, phất trần và cây như-ý. 
(Cây như-ý là một thứ người Tàu đặt ra đề 
tặng nhau, dài độ bằng cái quạt, bằng gỗ 
trâm hay bằng ngọc, vàng, bạc, thân uốn 
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cong, đầu có hình một cái nấm chỉ ba tai 
(cũng gọi là cỏ chủ). 

Canh bộ bát-bửu, thường bầy các bính- 
khí bằng gỗ sơn son hay bằng đồng, đề thờ, 
ta quen gọi là đồ lộ-bó. Thực ra là đồ Lễ- 
bó g3 #§ là chữ trỏ gồm các đồ binh-khí 
dùng làm nghỉ-trượng của nhà Vua ngày xưa. 


THẤT XUẤT 
HH 

Ngày xưa trong luật ta, luật Tàu đều có 
tội thất xuấi. 

THẤT là bẩy. 

XUẤT là ra. 

THẤT XUẤT là bảy lội nếu người vợ phạm 
vào một tội nào thì người chồng được phép 
bỏ ra. 

Theo sách « Wghi-Lễ » thì thất xuất gồm : 

1. — Vô tử = không có con 

2. — Dâm dát 

3. — Bấi sự cữu cô — không thờ cha mẹ 
chồng. 

4. — Khầu thiệt — lắm miệng, lắm điều 

5. —¬ Đạo thiết — trộm cắp 

6. — Đố *⁄ụ = ghen tuông 

7. — Ác lật — có bệnh-tật gì ghê gớm. 
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THẦY PHẤP 
J  #Ụ 


Chính chữ Tàu là Pháp-Sư. 

PHÁP-SỰ là ông thầy có phép-thuật, có thể 
dùng ấn-quyết phù-chú trị được tà-ma, hoặc 
mọi người đều cho là có thể làm được thế. 

Người ta tin rằng thầy phù-thủy có phép- 
thuật như thế, nên gọi là thầy Pháp. 


THẦY PHÙ-THỦY 
J*s . X 


Những người theo Đạo-giáo, dùng bùa chú 
trừ tà, trị bệnh cho người ta, ta gọi là thầy 
phù-thủy. 

PHÙ là bùa. 
THỦY là nước. 

Các thầy Thống chuyên dùng bùa - dấu và 
nước lä cúng rồi (gọi là nước thải) đề chữa 
bệnh, nên ta gọi là thầy phù-thủy. 


THỀ-TÀI 
HỆ #3 


Thể là cách-thức, thể-thức. Tài đây là thể- 
lệ, lề-lối. Thê-tài là cách-thức, lề-lối. 
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Thê-tài một tờ bảo là cách-lhức, lề-lối soạn 
tờ báo ấy. 


THỊ-Y'HẦẰNH 
m kì 


Ngày xưa ta gọi thành phố là « kể chợ ›. 
Thành-phố,thì kinh-đô là thành-phố lớn nhất, 
nên sau tiếng « kể chợ » dùng đề chỉ riêng nơi 
kinh-thành. 

Tàu gọi thành-phố là Thị. Thị ta vẫn dịch 
là chợ, nên thành-pbố lức thị, ta mới gọi là 
« kẻ chợ ». 

Theo Tàu, Thị hay thành-phố là nei nào 
gồm cỏ it nhất là 5 vạn cư-dân. 

Đứng đầu một thị là Thị-trưởng cũng như 
Xã-trưởng (Maire) bên Pháp hoặc như Đốc-lý 
bên ta. 

Theo Tàu, Thành chỉ có nghĩa là cái tường 
xây vây quanh một Thị. 

THIÊN-CƯƠNG 
xX.# 

Các nhà đạo-giáo thường nói đến hai chữ 
Thiên-Cương. tưởng như Thiên-Cương là một 
vị tỉnh-tú gì bi-mật. 

Thực ra Thiên-Cương chỉ là một tên khác 
của sao Bắc-Đầu, cái tên do nhà Đạo-giáo đặt 
ra. 
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THIÊN BÌNH 
X K§ 

Ta thường biểu Z7hiếén-đình là trên trời, 
:nơi Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giá ngự. 

Thật ra (hiên- định chỉ là tùng cao nhất 
Ngọn núi Côn-Luân, núi mà xưa Lhái-Thượng 
.Lão-quân tu-luyện,. 

Sách « Thủy-kinh chú » chép: Núi Côn- 
đuuâm có ba từng: Từng dưới gọi là Phàn- 
Đồng, lại cỏ tên là Bản-Tùng, từng thứ nhì 
gọi là Huyền-Phố, lại có tèn là Lãng-Phong 
(ta quen gọi là Lãng-Uyễn) ; từng cao nhất gọi 
-là Tăng-Thành, lại có tên là Thiên-đình, người 
ta bảo Thiên - Đế (tức là chúa Trời, hay 
-Ngọc - Hoàng) ngự ở đó (cũng nanả như 
người Hy-Lạp lin rằng dỉnh núi Ólgmpe là 
nơi Ngọc-Hoàng Thượng-Đế cùng vạn thánh, 
„quần tiên khánn-hội). 


THIẾP 
th 


Bên Tàu, thuở xưa, chưa chế được giấy 
“xiết người ta viết lên lụa, lên thanh tre 
“hay mảnh ván. 

Thứ lụa đỏ — (có viết chữ ở trên) — gọi 
đà thiếp. 
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'Thanh -Ire hay ván gỗ thay giấy đó thì gọi. 
là giản-sách. 

Thiếp lại có nghĩa khác : 

Dựng tảng đá lên, gọi là dựng bỉa. Theo. 
lối viết của cô- nhân khắc vào đá ấy, thì. 
gọi là thiếp. 

Tờ chữ phóng đập in ở bia ra đề cho: 
học-trò tập viết, cũng gọi là thiếp. 

Viết tên hợ mình vào giấy hay mướn 
in như bây giờ, dùng đưa để thông-báo cho- 
chủ nhân biết rằng mình tới thăm, giấy ấy: 
cũng gọi là thiếp hoặc danh-thiếp. 


THIÊN MẠCH 
li fñ 


THIÊN MẠCH là bờ ruộng, lối đi qua các: 
ruộng. 

Lối đi ấy ở phía đông, phia tây, thì gọi. 
là thiên ; ở pbía nam, phía bắc thì gọi là. 
mạch. 


THIÊN-QUÍ 
x5 


Thiên là giờ, là tự-nhiên. 
Qui là bàng rốt trong thập can (giáp, ấE 
Y. V...) 
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Về ngũ hành, thì QUÝ thuộc thủy. Thủy là 
nước. 

Do nghĩa đỏ; người ta gọi kinh - thủy của 
phụ-nữ là THIẾN-QUÍ, tức là nước tự-nhiên, 
cho được bóng-bẫy, kín đáo và thanh-nhã. 


THIÊN KỊM 
+ 4@& 


"THIÊN KIM ta dịch là nghìn pàng nhưng 
không rồ là nghìn lạng vàng, hay nghìn nén 
vàng. 

Theo sách « Sử- Äú chính nghĩa »: đời 
nhà Hán bên Tàu, gọi một cân pàng là nghìn 
bàng, số vàng đó đôi được một vạn đồng Liền. 

Vậy nghìn oàng nghĩa là một cân vàng. 

THIÊN KIM NHẤT TIỂU — Nghìn vàng một 
tiếng cười, nghĩa là nụ cười của người gai đẹp. 

Vương Tăng-Nhụ xưa vịnh thơ nàng Sũng- 
Gơ cỏ câu : 

Tái cố liên-thành dịch, 
Nhãt tiếu thiên kứm mãi ! ! 
nghĩa là : 
Hai cái liếc nhìn, thành cũng đồi, 
Một nụ cười, mua lới ngàn vàng. 

Trong RIỂU có câu : 

..„ „Một cười nàu hẳn nghìn oàng chẳng sai1. 

Câu này thoát ý ở câu thơ cồ đó. 
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THIÊN KIM CHI TỬ — người con nghìn 
vàng, nghĩa là cop nhà phủ-qui. 

Trong sách « Sử-/ý Việ(-thế-gia» cỏ câu : 

Thiên kừm chỉ tử, bất tử ư thị — người con 
nghìn vàng, chẳng chết ở chợ. 

Do đó, ta thường nỏi (hiên kim tliều-hứ 
nghĩa là cô gái nhà phú-qui. 


THIÊN TỬ 
x + 


Theo cựu-thuyết, thì THIÊN tức là Trời 
ở trên, mà đât ở dưới nên người xưa 
gọi thế giới là THIÊN-HẠ nghĩa là dưới 
trời, ta địch là gầm trời. 

Kinh Lễ có nói: (Quán thiền hạ, iết 
thiên tử» nghĩa là làm vua thiên-ha, thì 
gọi là Thiên -t. (Nên nhớ thiên-ha đây 
trỗồ riêng Trung guốc ngày xưa vì người 
Tàn văn -minh rất sớm, tự phụ dưởi gầm 
trời chỉ có nước mình, ngoài ra đều là 
những bộ lạc mọi rợ không đáng kê). 
Xưa người Tàu cho rằng Trời cai trị người 
ta và muôn vật, người cầm quyền thống 
trị thiên -hạ, tất phải là người thay má 
Trời, vì thế gọi Vua là Thiền -iử, nghĩa 
là con cả (con trưởng) của Trời. 
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THIÊN THAI 
% #ứ 

THIÊN-THAI là một quả núi ở phía bắc 
huyện Thiên - thai tỉnh Triết- giang nước 
Tản ngày nay. Núi này là một chỉ- phải 
ở phía đỏng dẫy núi Tiên -Hà, hình thế 
rất cao lớn đồ-xộ, ở phía bắc có cải cầu 
đá dài mấy trượng nối liền hai ngọn núi 
vởi nhau, từ đời thượng-cỗ người ta vẫn 
cho là có phi-tiên (tiên bay được) ở đó. 
Đời Hán, Lưu-Thần, Nguyễn-Triệu vào núi 
Thiên-thai hải thuốc, gặp hai người con 
gái giữ lại ở nửa năm trời. Sau nhớ nhà 
hai người xin về, tới nhà mới biết là 
mình đi vẳng đã bầy đời người. Nay trong 
văn chương Việt, Hán, người ta thường 
mượn hai tiếng Thiên-thai đề trổ nơi tiên 
hay gái đẹp ở, (vì gái đẹp người ta thường 
vi với các nàng tiên, gọi là thiên nhân 
(người trời) hoặc (hiên (iên (tiên trên trời), 
thi dụ như: 

.‹.„ Vén máu trông tô lối oào Thiên-thai... 


(KIỀU) 
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THIÊN-HƯƠNG QUỐC SẮC 
vn Củ BỊ} 


Trong chuyện Kiều có câu: 

«Đã nên quốc sắc thiên hương... 

QUỐC - SẮC THIÊN- HƯƠNG hay THIÊN- 
HƯƠNG QUỐC - SẮC là lời khen hoa mẫu- 
đơn, đây khen người con gải vừa có sắc 
vừa có tài, có ý ví với hoa mẫu -đơn là 
thứ hoa vừa có hương vừa có sẵc. 

Sách «7oàn Đường thí-thoạiy của Tàu 
có chép rằng : 

«(tua Văn-Hoàng nhà Đường hỏi Trần- 
lu-WỦ rằng: Ngày nay thơ uịnh mẫn-đơm 
truyền lụng ở Kinh (kể chợ) pà ở nơi quận 
ấp (nhà quê) hay nhất của ai? 

Trầniu-Kj tâu thơ của Lụ-Chíinh-phong 
hau nhất, nà hay ở hai câu: 

Thiên hương dạ nhiễm 
Quốc sắc triêu hàm tửu 
lược dịch: 


Đém khuụa áo ướp hương trời 
Ban mươi sắc thắm như sau rượu nồng 
(xem chữ QUỐC-SÃ2) 
Bốn chữ «Thiên-hương quốc-sắc» là 'ấ3y 
ở hai câu thơ vịnh hoa mẫu-đơn : :a 
này vậy. 
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THÔ 
SN 


Ngựa thồ là ngựa dùng đề vận-tải hàng 
hóa, lương thực, 

THỒ là tiếng Tàu. Chữ thồ ấy ta đọc là 
đả. ĐÀ nghĩa là con ngựa lớn dùng đề tải 
đồ, người Tầu đọc là THÔ. 


THÔI 


tà 


Ñgày nay một bàn cỗ, bàn tiệc người ta 
quen gọi là một thồi. 

Thồi là tiếng ta nói theo nguyên-âm của 
'Tàu. 

THỒI chính chữ viết là Đài. (Mộc bên chữ 
thai hoặc chữ đài). Đài nghĩa là bàn. 

Chữ Đài người Tàu đọc là Thồi. Ta cũng 
quen đọc theo như vậy, nhiều xhi quên hẳn 
không biết Thồi nghĩa là gì và chữ Hán ấy 
xiết thế nào. 


THÔI XÃO 
#E 
Nói về nghệ-thuật làm thơ, người thường 
“mỏi đến phép « thôi sao ». 


312 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN TEŒœ 


THÔI là đầy. 

(XAO là gồ 

Sở dỉ thói co có nghĩa là lựa chọn chữ- 
dùng trong thơ, là đo điền này ; 

Đời Đường. Giả-Đảo lúc còn làm nhà sư 
khi đi đến thăm người bạn tên là Lý-Nghi,. 
ngồi trên lưng lừa viết rằng : 

Điều túc tri biên thụ 
Tăng Xuo nguyệt hạ món 
Dịch : 
Chim đỗ câu cạnh nước 
Sư gồ cửa dưới trắng. 

Ban sơ, Giả định hạ chữ /hôi. Sau lại muốn- 
hạ chữ Xao, không biết nên dùng chữ nào cho-. 
hay và cho đúng, bèn ngồi trên lưng lừa, đơ: 
tay làm hiệu ¿hó¿ môn vàXao môn đề xem nghĩa. 
chữ nào đúng. Giữa lúc ấy thì xe ngựa của. 
Hàn-Dũ (quan triều) đi ra, trong lúc mải lựa. 
chữ, lừa của Giả đụng phải xe của Quan lớn 
Hàn. Bọn lính hầu liền kéo nhà sư xuống: 
lừa giải đến trước mặt Hàn - Dũ. Giả - Đảo 
khai vì mấi lựa hai chữ THÔIEXAO nên 
không biết mà hồi-ty,xin tha tội; Hàn-Dữ 
nghe, mỉm cười nói: 

— Hạ chữ Xữo hay hơn và phải hơn. 

Hai bên liền nói chuyện thơ văn, rồi từ- 
đỏ Giả-Đảo thành một người bạn thơ củe. 
Hàn-Dũ. 
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THÔNG MINH 
bói HH 

Thoáng nghe đã thấy biết ngay, chữ Tàu 
øọi là thông minh, nghĩa là sáng láng 
THÔNG-MINH là tai nghe thấu suốt, mắt 
trông lỗ rồ, ý nói tai mắt lành-lặn, không 
điếc không lòa. Ngày nay thông-minh dùng 
theo nghĩa : « có nhiều trí khôn ». 


THÔNG GIÁ 
ið % 

Nhà có con trai, nhà có con gái cho lấy 
nhau, người ta gọi nôm hai nhà là « dâu. 
gia », gọi theo chữ Hán là « thông-gia ». 

Thật ra, « thông gia » nguyên không phải 
trỏ riêng hai nhà có con trai, con gái lấy 
mhau. Hai nhà chơi-bời đi lại thân-mật với 
nhau cũng gọi là « thông gia ». 


THÙ TẠC 
BỊ HỆ 


Trong chuyện kiều có câu : 

« Vợ chồng chén lạc chén thù ». 

Vậy. chén tạc, chén tbù là gì? 

Theo tự-điền Tàu, chủ-nhân rót rượu mời. 
khách uống, gọi là thủ. 

Khách rót rượu mời lại chủ, gọi là !ạc. 
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Do nghĩa đó hai người hay nhiều người rệt 
rượu mời mọc lẫn nhau, cũng gọi là thù, tạc. 

Dùng tiền bạc đề đền công, hay trả ơn người 
ta, gọi là thù lao hay thù tạ. 

Nhận của người ta tặng mình, rồi mình 
lại tặng người ta vật khác gọi là tạc. 

Văn-chương thù tạc là tiếng gọi chung 
những bài thơ văn người tặng tống đề khen 
ngợi lẫn nhau. 

Cái lối người nọ kinh tặng lẫn người kỉa, 
hoặc tiền bạc, đồ vật, rượu chè hay văn thơ, 
cũng gọi là lối ứng-thù. 

Tiếp đãi, kính biếu người ta cũng gọi là 
'thù phụng. 


THUẦN 
8| 
Thuận tòng, dễ bảo, không nghịch-ngạo, ta 
-goi là !huần. 
Thi dụ: Dân thần. 
Ngựa thuần 
Người thuần 
Tinh thuần 
Trâu thuần 
Ta thường nhận lầm chữ (huần này với Ðhữ 
4huần là thuần-kiết, thuần nhất không bT+- 
tạp (như thuần-túy, thuần thị... hồn thu*›, 
-chân-lý thuần v. v...) 
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Thật ra chữ /huần là dễ bảo viết khác, cớ 
chữ mã ở bên) và nguyên - nghĩa là con 
ngựa dễ bảo, trái nghĩa với kiểu, là con 
ngựa bất kham. 


THÚC TU 
* 
THÚC là nắm, là bó, là mớ. 
TU là một thứ đồ ăn làm bằng thịt đề khô 
{ức là nem, 
Thúc tu: là một nắm, một bó nem. 
__ Ngày xưa, ở Tàu người ta dùng «thúc tu» tức 
là nắm nem, làm lễ «chạm mặt »; lễ yết-kiển. 
Vì thể ngày nay, người ta dùng hai chữ 
«thúc tu » đề chỉ món tiền « thù.kim » người 
ta trả công ông thầy học, có ý cho đỏ là 
món tiền lễ mừng thầy. 


THỤC TƯ THỤC THỤC RKHẨCH 
SH ÍÀA # SE ® 
THỤC là nhà ngang tức là lớp nhà làm ở 
phía tả hay phía hữu lớp nhà chính; đứng 
ở cửa nhà chính trông ra lớp nhà ở bên 
cạnh gọi là nhà ngang. 
Theo cồ-chế nước Tàu, lớp nhà ngang đó 
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dành riêng làm nơi con em học-tập, cho nên 
tởi nay, THỤC có nghĩa là trường học lập ở- 
trong nhà. 

TỪ-THỤC là trường dậy học tư. THỤC- 
KHÁCH hay THỤC-SƯ là ông thầy dậy học. 
tư ở trong nhà. 


THUYỀN LÂM 
f8 M 

Thuyền nghĩa là yên lặng, vắng vẻ. Đạo 
Phật lấy sự thanh tỉnh làm đầu nên mởt 
kêu là /huyền-môn (cửa thuyền) tức là nơi 
yên lặng tĩnh-mạc. 

Thuuền u¿iện cũng nghĩa như thuyền môn.. 

Thuyền - đỉnh là rắn giữ cho (định) lòng. 
mình (hanh-tĩnh, hư-vô. 

Tham (thuyền là suy xét nghĩ ngợi một 
cách bình tĩnh, 

Thuuần-lâm là rừng thuyền tức là rừng. 
lĩnh mịch, trổ toàn thể thuyền-môn. 

Thugền-sư là ông thầy chuộng sự thanh. 
tĩnh, tức là ông thầy chùa. 

'a thường đọc và viết lãm là thiền. 
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THƯƠï{G CÔ 


THƯƠNG CÔ ta đều giảng nghĩa là buôn 
bán," và thường lầm tưởng nghĩa hai chữ 
giống nhau. 

Thật ra, CÔ là ngồi nhà buôn bản. 

THƯƠNG là đi ra ngoài buôn-bán, như 
đem hàng ra chợ bán, boặc đi các nơi 
chào hàng. 

THƯỢNG DƯ 
. 

Ta thường hiều THƯỢNG-DU là miền 
Từng nủi. 

Thật ra, (hượng-du chỉ cớ nghĩa là thượng- 
lưu, nghĩa là dòng sông mạn trên. /1q dư là 
đòng sông mạn dười. 

Ta lại thường nói nôm « mạn ngược » và 
4 mạn #uôi ». 

Nói mạn ngược hay thượng-du hay thượng- 
lưn, là nói mạn trên con sông. Nói mạn xuôi 
điay hạ-du, hạ lưu là nói mạn dưới con sông. 

Bắc- Kỳ, mạn lhượng-du sông Hồng - Hà 
'có nhiều rừng núi, nên người la mới tưởng 


lầm rằng thượng - du có nghĩa là miền rừng 
núi. 
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THƯỢNG HOÃN 
nạ tẼ 

Đời Đường, quan lại cứ 10 ngày lĩnh lương. 
một lần, gọi là tiền hoăn - mộc nghĩa là tiền 
tàm gội, và cứ làm việc 10 hôm thì được nghŸ 
một hôm, vào ngày 10, 20 và 30 môi tháng, gọt 
là kỳ hưu-móc, nghĩa là kỳ nghỉ đề tắm gội. 

Ngày nay người ta thường dùng những chữ-, 
thượng-hoãn thay thượng-tuần ;¡ trung-hoãi: 
thay trung-tuần, và hạ-hoãn thay hạ-tuần. 

Cũng có người đọc là Thượng-Cán hay 
+ Rượng-Huán. 


THƯỢNG NGUYÊN 
E 7P 


Đạo - gia lấy Trời, Đất, Nước làm lan: 
nguyên tức là ba vị thần căn-bản ở đời. 

Thượng nguyên là Trời cho ta phúc. 

Trung nguyê¡t là đất xá tội cho ta. 

Hạ nguyên là Nườc giải ách-nan cho ta. 
Tam nguyên cũng gọi là Tam quan. Về tháng. 
giêng, các chùa, các đền làm lễ thường gọi 
là lễ Thượng nguyên. 

Đó là theo tục-lệ đời nhà Đường. Đời ấy, 
người ta gọi ngày rằm tháng giêng là lễ 
Thượng-nguyên ; ngày PĐằm tháng bảu là lễ 
Trung - nguyên ; ngày rằm tháng mười là lễ 
hq-nguuyên. 
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Nay các lễ - tiết làm trước hay sau ngày. 
rằm tháng giềng, ta cũng quen gọi là lễ Thượng: 
nguyên, trước hay sau ngày rằm tháng bảy 
quen gọi là lễ 7rung nguyên ; trước hay sau. 
rằm tháng mười cũng quen gọi là lễ Ha- 
nguuền. 

THƯƠNG 
Co) 

Đề nói người chết, đạo - gia thường dùng 
chữ Thương, như nói : năm nay trong họ- 
Ngài thể nào cũng có vài cái thương (nghĩa 
là có vài người chết). Nhiều người thường 
hiều lầm rằng ¿hương đây cũng đồng nghĩa 
với thương là đau, bị đau, như nói b‡ 
thương. 

Thương đây chính nghĩa là chết, nhưng 
chữ /hương chỉ dùng đề chỉ sự chết của 
các đồng-tử, các người vị-thành-niên, chưa 
có vợ, chồng. ' 

Theo Kinh Lễ của Tàu, Vua Thiên-tử chết 
thì gọi là Đấng ; vua chư-hầu chết thì gọi 
là Oanh ; quan Đai-phu chết gọi là Tối; kẻ 
Sĩ chết gọi là Bất !c ; người thường-dân 
chết gọi là /ử; đồng-tử chết gọi là thương. 

Kinh LÊ giải-thích rõ pghĩa chữ thương 
như sau này : 
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Người vi-thành-nhân, tức là chưa thành- 
niên, mà chết thì gọi là /hương. Người từ 
16 đến 19 tuôi (chưa thành-niên) chết thì gọi 
là trưởng thương ; từ 12 tuôi đến lỗ tuổi 
chết gọi là (rung-(hương ; từ 8 tuôi đến 11 
tuôi chết là hạ (hương. Trai gái từ 7 tuôồi 
trở lại chết thì không phải đề tang. Trẻ 
con mới 3 tháng chết, không gọi là thương, 
người nhà không phải đề tang và cũng không 
phải khóc. 


THƯỢNG THƯ 
đi # 


Ngày nay Thượng-? hư là tên gọi các quan 
đại-thần đứng đầu các bộ trong Triều-đình, 
-hoặc trong Nội-các những nước dân-chủ. 

"THƯỢNG chính nghĩa là chuộng. 

THƯ là sách. 

THƯỢNG THƯ nghĩa đen là chuộng sách, 
trọng sách hoặc chú ý đến các sách vở. 

Sở dĩ các đại-thần các Bộ gọi tên là Thượng- 
Thư, là vì chức ấy thời xưa nguyên là chức 
quan trông coi về việc sách vở. 

Đời nhà Tần bên Tàu, Thiếu-Phủ tức là phả 
coi về việc thu thuế biển, đất, núi, đầm đề 
cung-dưỡng nhà Vua, (phủ này là tư-phä 
của nhà Vua, và quan đứng đầu phủ là một vị 
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quan Khanh trong Cửu khanh) sai bốn viên 
quan nhỏ vào làm việc trong cung-điện nhà 
Vua, chuyên trông-nom về việc phát sách mới 
cho dân (vì nhà Tần đốt hết các sách cô) gọi 
chức là Thượng-Thư nghĩa là trông coi về 
việc sách. 

Đến đời nhà Hản, mới đặt ra các chức 
Thượng-Thư-lệnh, Thượng-Thư Bộc-Xaạ, Đốc 
Thượng-Thư tào-lang lý-sự. Sau đó các chức 
ấy đều giao cho các quan đại-(hần và cải gọi 
là Bình- Thượng-1 hư-Sự, Lục-Thượng-Thư-Sự, 
địa-vị cao-quí như các quan cơ-mật đại-thần 
ngày nay. Đời vua Quang-Vũ, bao nhiêu việc 
quan - trọng trong nước đều ở tay các qua 
Thượng- Thư. 

Đời nhà Đường, Thượng-Thư lệnh sung 
chức tỉnh-trưởng như Tồng-Đốc ngày nay. 
Đời Tống, ?hượng-1hư lạnh chỉ là một tặng- 
hàm, chứ không có thực-chức. 

Nhà Nguyên bãi bỗ chức Thượng-Thư lệnh 
ở các tỉnh. 

Nhà Minh cũng vậy, nhưng đặt ra lục bộ 
Thượng Thư ở trong Triều, độc -lập bẩn 
thành một ban thuộc quyền nhà Vua, chứ 
không thuộc quyền Thiếểu-Phủ hay các quan 
trong Triều như trước. Cuối đời nhà Thanh, 
nước Tàu cải chức Thượng-Thư gọi là Đại- 
Thần, như trước gọi ðinh-Bộ Thượng- Thư 
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thì nhà Thanh cải là 8inh-Bộ Đại-thần. 

Tại Triều-đình nước ta, lục bộ Thượng-Thư 
đặt ra từ đời nhà Trần, và mãi tới ngày nay, 
địa-vị cũng quan-trọng như lục bộ Thượng- 
Thư triều Minh hay Lục Bộ Đại-Thần triều 
Thanh vậy, 


TRÂM ANH 
8 7 


TRÂM là cải trâm dùng đề cài mũ liền 
vào tóc đầu. 

ANH là eải giải mũ rua xuống phía lưng. 
Người ta dùng hai tiếng « Trâm-anh › đề chỉ 
nhà gia-thế. Vì bên làu xưa, chỉ những nhà 
danh-gia mới đội mũ, và mới có (âm và anh. 


TRĂNG HOA 


Trong văn - chương và trong ngôn -ngữ, 
người ta thường dùng hai chữ trăng hoa 
đề nói việc trai gái, như trong Kiều có những 
câu này chẳng hạn ; 

Trảng-hoa song cũng thị phi biết điều... 

.. ⁄ở nhiều 0ảng đá, phải tìm trăng hoa... 
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TRĂNG HOA là dịch hai chữ NGUYỆT 
HOA (chữ Hán) ra. Ta cũng thường dùng 
nguyên-văn hai chữ ngugệt-hoa trong văn- 
chương như : 

Nguyệt-hoa, hoa-nguuệt não nùng.. 

Đừng điều nguyệt nọ hoa kía (Kiều) 

... THôi em còn bé chưa tưởng nguyêi-hoa 

(Phong-dao) 


NGUYỆT HOA chính là NGUYỆT HẠ HOA 
TIỀN H T #Š ẨÑi gọi tắt đi. 

Nguyệt hạ là dưới trăng; hoa tiền là 
trước hoa. 

Trai gái hay hẹn nhau đêm trắng ra trước 
đám họa trò-chuyện nên sau người ta dùng 
mấy chữ nguyét hạ hoa tiền đề trỗ việc tự- 
tình của trai gái.  — 

Trong sách « Lưỡng thế nhân-duyên truyền 
kỷ » của Tàu có câu : 

« $%g giao ngã nguyệt hạ hoa tiền bất động 
lình ? » 

Nghĩa là : 

« €ó thề nào bảo tôi dưới trăng trước hoa, 
đừng động lòng ? » 

Trong văn-chương Việt-Hán người ta lại 
thường dùng hai chữ TRĂNG GIÓ hay PHONG 
NGUYỆT ]# F đề trỏ việc trai gái chuyện- 
trò fình-tự với nhau. 
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PHONG NGUYỆT tức là NGUYỆT BẠCH 
PHONG THANH, nghĩa đen là trắng sáng 
g:ó mái, nghĩa bóng là đêm đẹp, Tô-đông-Pha 
đời Tống có câu : « Nguyệt bạch, phong-thanh, 
như thủ' lương dạ hà? !» nghìa là: Trăng 
sáng gió mát, đêm mới đẹp làm sao Ï 


~RẲNG NGẮN 

Tả cảnh gái đẹp, nhà văn-thơ thường dùng 
mấy chữ: trong giá trắng ngần. 

TRONG GIÁ là trong suốt không có vết gợn 
bần gì như giá (tức là nước đông như 
băng, tuyết). 

TRẮNG NGẦN là trắng bóng như con cá 
ngần. Cả ngần là một thứ cá nước ngọt 
mình trong như thủy-tinh và trắng như bạc, 
nhỏ và dài, coi rất đẹp và ăn rất thơm 
ngon, ngày xưa những nơi có cá này, như 
dân chài làng Đa-Ngư Thanh-Oai (Hà-đông) 
chẳng hạn, đều phải đem cả tiến Vua. 


TRẦN CHÂẦU 
lR 


Nói đến việc hôn-nhân, người ta hay dùng 
những tiếng gá nghĩa Trần- Châu hoặc kết 
nghĩa Châu- Trần. Trong chuyện Kiều cỏ câu : 

Châu-Trần còn có Châu- Trần nào hơn Ì 

Châu và Trần nguyên là hai họ ở nước 
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Tàu đời đời kết-hôn với nhau, không họ 
nào lấy người họ khác. 
Trong thơ Đạch-Cư-Ðj¡ đời Đường có câu : 
Từ-châu Cồ-phong huyện, 
Hữu thôn uiết Châu - Trần 
Nhãi thôn duy lưỡng tính, 
Thế thế 0L hôn - nhân 
Dịch : 
Cháu Từ, huUện Cồ-Phong, 
Có xóm gọi Châu- Trần 
Cả xóm duy hai họ, 
Đời đời kết hôn - nhân 
Vì bài thơ này, mà sau người ta thường 
mượn hai họ Cháảu-?rần đề trỗỏ bóng sự kết- 
hôn. Hiện nay, tại nh Giang-Tô ở phía Nam 
huyện Phong, vẫn còn một thôn tên gọi là 
thôn Châu-Trần, 


TRẤM 
RX 


Các vua chúa ở Tàu và ở ta thường 
tự xưng là Trẫm với thần dân. 

TRẦM là một chữ Tàu, chẳng có nghĩa 
gì khác, là tôi, nghìa tương-đương với 
nghĩa những chữ «ngô», chữ «ngä» của 
Tầu bây giờ. 

Thời cổ, thời vua Nghiêu, vua Thuấn, 
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thời vua Vũ, vua Văn bên Tàu, thời mà 
các vua chúa chỉ như một ông tiên - chỉ, 
một ông quan Lang, một ông Tổng-đốc, 
thời mà vua với dân không cách biệt 
nhau như trời với đất, ai cũng có 
quyền tự xưng là «Trẫm», vì trẫm nghĩa 
là tôi. 

Tiếng « TRÂM » thành tiếng tự xưng 
tiêng của Vua, Chủa là từ đời nhà 
Tần. 

Vốn là một ông vua độc-tài, Tần Thủy- 
Hoàng muốn dành riêng một thử tiếng đề 
phân-biệt Hoàng-đế với Vương, Công, thứ 
dân, bèn ra lệnh cấm nhân - dân, không 
ai được tự xưng là trẫm như trước : 
Tiếng « trẫm » chỉ Hoàng đế được dùng 
thôi. 

Quan và dân khi tâu vua đều phải tự 
xưng là «thần» nghĩa là phải tự nhận là 
tôi tở của nhà vua. 

Vì vậy, tiếng «trâm» của chung thiên - 
hạ, biến thành tiếng tự xưng riêng eủa 
Hoàng - đế. Các Vua nhà Hán và các Vua 
Chủa đời sau cũng vẫn giữ tiếng tự 
xưng độc-tôn ấy. Và các Vua Chúa nước 
ta cũng bắt chước vua Tàn tự xưng là 
«Trẫm» với thần-dân. 
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TRẪM MÌNH 


Tự dim mình xuống nước cho chết, ta 
gọi là «trẫm mình». 

Trẫm chính là chữ /rầm đọc trạnh đi. 
Trầm là chìm. 

Trẫm mình lá chìm mình, làm cho mình 
chìm xuống nước. 

Người tự mình dìm mình xuống nướe 
cho chết, chữ Tàu gọi là /ự /rầm. 

Trầm nịch là chìm, đuối 

(Ñich !à đắm đuối, Nịch-tử là chết đuối), 


TRANG HẠ 
tt 


Trên câu đối mừng, ta thường viết hai chữ 
Trang hạ dười chữ tên ở khoản. (Câu đối 
phúng thì viết (rang oãn). 

HÀ là mừng 

TRANG là trang trọng, trang kính. 

TRANG HẠ nghĩa cũng như kính hạ, (mừng 
một cách kính-cần, trang trọng). 

Người dưới mừng người trên, thường dùng 
những chữ cưng hạ, bái hạ. Người trên mừng 
người dưới thường dùng những chữ (hư 
hạ, lhư tặng, chí lặng.... (nghĩa là viết ra 
đề mừng). 
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Người bằng hàng nhau thường dùng hai 
chữ (rang hạ. 


TRI ẤM 
II) 

TRÍ là biết. 

ÂM là tiếng. 

Tri-áâm là ban biết tiếng đàn mình nghĩa 
bóng là bạn thân. Nghĩa hai chữ fzi-ảm xuất 
tự điền này : 

Sách ///f-Tử chép Chu-Bá-Nha đánh đàn 
có tài. Chung-tử-Kỳ có tài nghe tiếng đàn. 
Đang đánh đàn, Bá-Nha nghĩ tới núi cao, Tử- 
Kỳ nói : Vòi-vọi như non cao. Bá-Nha nghĩ 
tới nước chảy Tử- Kỷ nói tiếng đàn cuồn 
cuộn như nước chấy Tử-Kỳ mất. Bả-Nha 
cho là đời không còn ai là /r-:âm (biết 
tiếng), bèn đứt đứt giây đàn, không đánh 
đàn nữa. 


TRI HUYỆN TRI PHỦ 
#Uõ Kế —X.) 


TRI chính nghĩa là biết. 

TRI đây nghĩa là chủ, là đứng đầu. 

Tri-huuện là chủ một huyện ; frí phả là 
chủ một phủ ; /ri-cháu là chủ một châu, 

Sách « Tả-Truyện » có câu 
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« Tủ-Sản kỳ tương trí chính hỲ » nghĩa là 
« Tử -Sản là người gần biết việc chính- 
trị vậy ». Sách « Ngụg-Liễu-Ông độc - thư tạp 
sao » cho rằng sau này, đặt tên quan-lại, người 
ta hay đặt chữ 7r¡ ở trên là lấy nghĩa chữ 
tri-chính ở câu trên vậy. 


TRI RỶ 
II NNs/ 


TRI là biết, 

KỶ là mình 

TRI-KỶ là người bạn biết rõ mình. 

. rong sách « Quốc Ngữ », Quản-Trọng nói 
rằng: Lúc nghèo tôi thường chung phần đi 
buôn với Bào-Thúc, lúc chỉ tiền lãi thường tự 
lấy phần hơn. Bào-Thúc không bảo là tôi tham 
vì biết rằng tôi nghèo. 

Sách « Hàn Th ngoạt truyện » chép Bào-Thúc 
bị đau răng không ăn được, Quản-Trọng thấy 
vậy cũng nhịn ăn. Quản nói với vợ con rằng: 
Sinh ra ta ấy là cha mẹ, biết ta ấy là Bào- 
Thúc. Bào mà chết, thì trong thiên-ha không 
còn ai là người biết mình nữa. Nên dù có chết 
cùng với Bào ta cũng cam tâm, không có gì là 
không nên cả », 

Do đó mà hai chữ íri-kử (nghTa là biết mình) 
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sau dùng đề trỏ người bạn rất thân và hiểu 
rỡ mình. 


TRIỆN LỆ 


Chữ Triện là thê chữ viết thời cỗ nước 
Tàn, hình dạng coi như con nòng-nọc, vì thế 
gọi là chữ « khoa-đầu » (nòng-nọc). 

Đời Tần (Tần-thủy-Hoàng) Lrong các giấy má 
công-văn, người ta viết toàn bằng thề chữ 
triện ấy. Việc quan bận rộn, người ta không 
có thì giờ viết được đúng thể chữ khó viết, 
khỏ nhớ ấy. Thê chữ Triện đời ấy viết sai 
đi, thành một thê chữ khảc hẳn, người ta gọi 
là chữ LỆ tức là chữ của lại-lệ. 

Chữ lệ bắt đầu có từ đó. 

Con dấu của Tông, Lý ta gọi là triện, là vì 
trên có khắc lối chữ triện, 


TRÌNH ĐỘ 


Phàm một phép đo có đdịnh-hạn thì gọi 
là Trình. 

Như trình-độ là cái độ dài bao nhiêu ; 
Chương-trình 5Š #£ là cái trang dài bao nhiêu ; 
Hành-trình 4† & thôi đường đi dài bao nhiêu ; 
lộ-trình Ø8 @ đường dài bao nhiêu ; lịch-trình 
PE£## là cái quãng đã qua đài bao nhiêu. 
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TRỌNG TÀI 
8# 3ã, 

TÀI đây là tài-phán, quyếtđoán, phán- 
đoán. 

TRỌNG là nặng. 

TRỌNG-TÀI là xem-xét, phán-đoản xem 
cán cân bên nào nặng, bên nào nhẹ. Do 
nghĩa đó, trọng-tài nay dùng để trỏ người 
đứng giữa giảm-sảt bay phân-xử đôi bên. 


TRÚ REHÁCH 
t# ⁄.3 


Ta thường gọi người Hoa - Kiều là chú 
khách, làm như dân Tàu là chú bác gì 
mình, và &hách là một tên riêng chỉ người 
Trung-quốc. 

Thật ra khách là người khách, tức là người 
ngoài đến nhà mình, đến nước mình. Mình 
là chủ nên gọi bọ là khách. 

Trú-khách (hay khách trú) là người khách 
sang nước mình ở trú-ngụ. 

Khi nhà Minh bị Mãn - Thanh cướp ngôi 
nhiều người Trung - Hoa làm quan với nhà 
Minh, không phục nhà Thanh, trốn sang 
nước ta như bọn Mạc - Cửu, được chúa 


TR.Ư TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN 333 


Nguyễn cho vào khai-khần đất ruộng các miền 
lấy được của nước Chiêm-Thành và nước 
Chân-Lạp (nam-bộ Trung.Kỳ và xứ Nam-kỳ 
ngày nay). Họ là bầy Lôi nhà Minh nên khi ở 
thành làng gọi là Minh-Hương (làng Minh). 

Bọn ấy đều là quan to của nhà Minh chí- 
khí và học - vấn rất cao, nên được chúa 
Nguyễn lấy lễ đãi như đối với khách, dân 
gian nhân đó gọi họ là khách. 


TRÚ c~MAI 
(† 3 


Trọng chuyện Kiều có câu : 
Một nhà sum họp trúc mai 
Càng sâu nghĩa bề cảng dài tỉnh sông. 

Ta thường giảng nghĩa : Trúc là cây trúc ; 
Mai là cây mai, tức là cây Mơ. Thật ra, cây 
trúc với cây mơ là hai giống cây khác loại 
nhan, lấy chúng mà vi với sự xum họp của 
mọi người trong một nhà, thì nghe có điều 
vô-lỷ. Vì, dù sao, thì có cùng một loài 
với nhau, mới xum-họp với nhau được l 

Cửu xét ra, thì cây mưi đây không phải là 
cây mơ. Cây mai đây chính là tên khác của 
cây bương. Bương là loài tre lớn nhất, 
thân cây có thê dùng làm cột nhà. Bương có 
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hoa ; hoa bương gọi là bóng mại. Trúc là 
một loài tre nhỏ nhất. Người ta lấy 2 loài tre 
nhỏ nhất (trúc) và lớn nhất (mai) đề ví với 
người lớn người nhỏ, cùng xum họp một nhà. 


TRƯNG THƯỜNG 


Tại các đền, miếu hoặc nhà thờ tô ta 
thường đọc thấy trên câu đối mấy chữ «vạn 
cồ trưng thường ». Vạn cô là muôn đời. 

TRƯNG đây là lễ tế về mùa đông (đông tế). 

THƯỜNG đây là lễ tế về mùa thu (thu tế) 
Van cồ Trưng thường là được người la tế- 
lâ thu đông muôn đời. 


TRƯỢNG PHU 
+ + 


Trong chuyện Kiều có câu : 

Trượng-phu chốc đã động lòng bốn phương. 

TRƯỢNG-PHU chỉ là tiếng gọi chung người 
con trai. 

Những chữ « TRƯỢNG-PHU » trong văn- 
chương, như trong câu Ñ¡Èu trên, chẳng hạn, 
đều là « đạ¿ trượng-phu », gọi tắt, ần đi một 
chữ đại. 

Mạnh-Tử nói : 

‹ Phú quú bất năng dâm, bần liện bất năng 
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di, nụ - 0Ä bất năng khuất, thử chỉ ðL đại- 
trượng-phu ». 
Dịch : 

« Giầu sang khóng thề làm xấu bụng, nghèo 
hèn không thề làm đồi lòng, uỤ-guyjền không thề 
bắt khuất phục, thế gọi là kẻ đại-Inượng-phu ». 

Theo cách định-nghĩa của Mạnh - Tử, thì 
người đại - (rượng - phu tức cũng như người 
anh-hùng. 

Ta thường nói (rúc (tre) biểu - hiệu người 
quân-tử ; /ùng (cây thông) biều - hiệu người 
đq¡-trượng-phu. 

- Thật ra, fủng chỉ có biệt - hiện là đgi-phu, 
chứ không phải là đạỉ-rượng-phu. 

Sách « Cô kim chú hoán » chép rằng : 

Tần-1 hẳụ-Roàng ngự lên chơi núi Thái-Sơn. 
Thình lình mưa to gió lớn đồ xuống. Trên núi 
có năm câu tùng lớn,nhà Vua liền tới trú mưa 
ở dưới bóng tùng, oà phong cho năm câu tùng 
ấu là ngũ đại-phu » (tức nắm quan Đại-Phu) 

Trong /(/ều có câu : 

Nghìn tầm nhờ bóng lùng quân, 
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng. 

Tùng là cây thông; quần là cây tre lớn ; 
nghìn tầm là cao tới nghìn /ãm (xem chữ 
TÂM THƯỜNG). Có lề câu này cũng dùng 
điền trên kia. 


UN 


Tại Bắc-kỳ, các bà, các cô khi lên Đồng chư- 
vị (nghĩa là lúc mà người ta bảo linh-hồn các 
vị tiên-đồng, tiên-cô nhập vào thần-xác người 
trần) thường nói nhiều tiếng riêng, — có thể 
gọi là thuật-ngữ của các bà đồng — như 
chẳng hạn, gọi trẻ con mới đẻ, hoặc còn nhỏ 
tuổi là cái Ún. 

CẢI là một quán-iử (attiele) như cá: nhà, 
cát xe, cải quạt... 

Còn ỦN thì nhiều người, cả các thày cúng 
đánh đàn hát chầu văn, và chính các bà đồng 
cũng không hiệu nghĩa là gì. Hình như 
người ta chỉ bắt-chước nhau truyền khầu cái 
danh-từ lạ tai ấy, cho nó có về thần-bí hợp 
với các cuộc lên Đồng. 

Cỏ người đoán rằng Ún chỉ là tiếng mí, 
nghĩa là nhỏ nhất, bé nhất (như em ứi, con 
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-j) đọc trạnh đi, làm như các tiên-đồng, liên- 
"cô (ám-ảnh vào các bà đồng) là những vị còn 
nhỏ tuôi, nên nói ngọng như vậy, 

Thật ra, Ún không phải là ú/ đọc trạnh đi. 
.Ủn chỉ là một tiếng Mường. Mường là dân 
rừng núi các tỉnh Phú-Thọ, Sơn-rây, NHòa- 
Bình, Hà-Đông, Ninh-Bình, Thanh-Hỏa, Nghệ- 
An. Người Mường nói liếng lơ-lớ tiếng Việt 
ta, như ta nói cơm, thì người Mường nói 
-khơm ; ta nói gà thì Mường nói cả ; ta noi mẹ 
thì Mường nói mế..... ; ta nói em thì Mường 
nói ún... Ún chỉ có nghĩa là em ; gọi Cái Ún là 
:gọt theo người Mường vì người MNiường thường 
lạm-dụng tiếng Cái, như cái Thân, cái Quan. 


UYÊN ƯƠRG 
& Ñ 


Tên một thứ chim, coi giống như vịt 
nhưng nhỏ hơn. 

Con trống gọi là UYÊN. 

Con mái gọi là ƯƠNG. 

UYÊN-ƯƠNG thuộc về loài thủy-điền, mổ, 
cbân giòng hệt như vịt No kien aa 
-đưởi nước như áp-loại. 

Uyên - ương bao giờ cũng đi đôi, nên 
người ta thường lắy nó làm biều-hiệu chơ 
-cặp trai gái yêu nhau, cặp vợ chồng hòa-thuận. 


VÁCH QUẾ 


Trong «Cung oán ngâm khúc» có những: 
xâu: 

Trải vách quế giỏ pàng hỉu - hÃit.... 

‹ÖÖ„ Đềm năm canh lần nương vách quế.... 

VÁCH QUẾ tức là vách (tường) CUNG. 
QUẾ. nói trong câu : 

Trong cung quê ám thầm chiếc bóng... 

CUNG QUẾ dịch chữ Hán QUẾ-CUNG. 
#‡ # ra, nguyên là tên một tòa cung điện 
thời cô. 

Sách «7ủy-kinh chú» có chép: 

Quế -cung ở phía tây-bắc huyện Trảng - 
An tỉnh Thiềm - tâu, do uua Hán Vũ -đế 
dựng lên, chu ðỉ hơn mười dậm, trong có. 
Quang-minh-điện bà Bách - lương - đài, có: 
đường lối đi lhông sang nhau». 

Lại trong sách « Wam- Bộ Yên-Hoa /(Ú»- 
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S6 Xiihiiie0l6iibecirg.ð)0SESDIE tựcy 
có nói rằng: 

7 rần Hậu- Chúa sai làm cho nàng Trương- 
Lệ-Hoa một cùng - điện riêng ở phía sau 
điện Chiêu minh, gọi là Quế-Cung. Cung 
này có cửa iròn như mặt trăng, cửa lắp 
lhủu -tlỉnh. Sân phía sau đề không, chỉ 
trồng độc một cây quế. 

Do đó, từ đời Trần (nước Tàu) trở về 
sau, pgười ta thường gọi nơi vợ vua ở, là 
cung quế. 

Vách quế và cũng quế trong Cung-oán 
ngâm-khúc cũng dùng theo nghĩa ấy. 


VĂN BỊ hay tĩ 


Ta thường nỏi: han ẩn 
Và trong các lối hát tuồng, hát chèo cô, 
có lối hát Văn. 


Vậy ẩn nghĩa là gì? 


VĂN chính nghĩa là khiêng đỡ linh- xa 
người chết. Và lối hát mẩn (vẫn ca) nguyên 
là lối hát buồn- thẩm trong đám tang 
thuở xưa. Vì thế trong các bức (rướng, 
đối viếng đám ma, người ta thường viết 
cuỗõi lạc-khoản những chữ bđz-pần, cụng 
ăn hay trangoẩän. Vần đây chính nghĩa 
là than-vẩn giùm tang-gia vậy. 


340 TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỀN `" Atœ 


Lối "pẵn-ca gốc ở Trung-Hoa và khỏi từ 
đời Hán. 

Vua Hán - cao - tổ (Lưu - Bang) lên ngôi 
Hoàng-để rồi; em ruột vua Tề-vương xưa, 
tên là. Điền- Hoành chiếm một hải - đão 
xưng hùng, xưng bá, không chịu phực 
nhà Hán. Cao-tỗ ra lệnh triệu về. Bắt 
buộc phải về Triền, dọc đường tới làng 
Thi-Hương, Điền-Hoành thừa cơ tự vẫn 
đề khỏi phải chịu nhục. Nhà vua bắt đem 
thủ-cấp về Triều. Bọn gia-nhân bộ-ha của 
Điền đi theo xe thủ-cấp của chủ đều lấy 
làm thương sót, muốn khóc mà không 
dám khóc, đành mếu-máo nuốt lệ khởớc 
thầm, vì sợ vua quan bắt tội. Đề tỗ lòng 
bi thương, sầu thấm, họ mượn giọng hát 
thay tiếng khóc, lời than. Nhưng tiếng 
hát sao mà bỉ - thương, ai-oán thế, sau 
thành ra một lối hát riêng gọi là ãn-cø 
hát vào lúc khiêng quan tài người chết 
.đi mai-táng. 


VĂNG ĐÁ 


ĐÁ VÀNG hay VÀNG ĐÁ dùng theo nghĩa 
bóng trong văn-chương Việt-Hàn, là do hai 
chữ KIM-IHẠCH 4@ Z dịch ra. 

KIM-THẠCH chữ Hán có nhiều nghĩa khác. 
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nhau, nên trong văn-chương quốc-văn hai chữ 
VÀNG-Đá hay ĐÁ VÀNG cũng phải tùy chỗ 
mà giải-nghĩa. : 

Trong chuyện KIỀU thường có những chữ 
Đàng đá hay đá oàng, và những chữ ấy không 
phải ở câu nào, cũng có chung một nghĩa. 


» 
* * 


VI dù giải kết đến điều 

Thì đem vàng đã mà liều uới thân. 

VÀNG ĐÁ đây nghĩa bóng là khi-giới, là 
các đồ nhọn sắc có thê làm chết người. 

KIM đây không phải là vàng mà trổ chung 
cắc loài kim-thuộc. 

THẠCH là đá, một thứ binh-khí thời cô, vì 
lhời cồ dùng súng nỏ (có lẫy như máy) lấy 
đá làn đạn bắn sang quân địch. KÍM-THẠCH 
là tiếng trỏ chung các khi-giới làm bằng loài 
kim và súng bắn bằng đạn đá. 

Sách CHU-LẼ có chép rằng : «(Phàm quốc 
hữu đại-cố nhỉ dụng kim-thạch, tắc chưởng kử 
lệnh » nghĩa là : phàm nước cỏ việc lớn mà 
dùng đến khi-giới, thì giữ quyền ra các lệnh. 

Cả câu Kiều trên nghĩa là ; nếu bị cởi mở- 
(tức là bị phá duyên, không cho đôi bên lấy 
nhau; giải kết là gỡ nút, gỡ mối) quá, thì 
sẽ liều thân bằng đồ nhọn sắc (khi - giới} 
tức là sẽ tự-sát cho xong đời. 
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Hai chữ ĐÁ VÀNG trong câu : 

Đã gần chí có điều +a 

Đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều. 

cũng nghĩa là các đồ khi-giới. Đá vàng 
cũng quyết phong ba cũng liều nghĩa là : dù 
phải đâm chém (bằng khi-giới) dù gặp sóng 
gió, cững quyết liều với nhau, (chứ không 
chịu phụ nhau). 


. MJâu-mưa đánh đồ đá vàng... 

.. Whững điều vàng đá phải điều nó: chơi?.. 

... Trước còn giững gió sau ra đả vàng... 

. Một lời uâng tạc đả vàng thủy chung... 

ĐÁ VÀNG hay VÀNG ĐÁ ở đây có nghĩa 
là những lời hò-hẹn thề-nguyền quả-quyết 
chắc chắn như ghi vào uảng-đú. 

VÀNG tức là KIM; KIM ở đây trỏ chuông 
đồng, đỉnh đồng (kim-loại); ĐÁ tức là THẠCH; 
THẠCH ở đây trỏ các thứ bị, kệ (bia vuông 
và tròn); Người xưa thường khắc chữ vào 
chung đỉnh (chuông và đỉnh) và vào bi kệ 
đề kỷ-công hoặc đề khuyếu-giởi. Vì kửừn 
thạch là những chất bền dai, nên người ta 
tin rằng lời khắc vào kín thạch không thể 
di-dịch hoặc mai-một đi được. 

Do đó, sau người ta gọi lời thề-nguyền 
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quả-quyết là lời đá-uàng hay lời pảng đá, 
có ý nói lời thề-nguyền đó sể không di-dịch 
“hay mai-một, mà còn mẩi-mãi như lời khắc 
vào chất kim thạch vậy. 

Những chữ đá-pàng hay oàng đá ở mấy 
câu KIỀU trên đây đều có nghĩa là lời thề- 
iguuền. 

..Ÿừ phen đá biết tuồi nàng... 

..Chút riêng thử đã chọn vàng... 

ĐÁ VÀNG ở chô này dùng theo nghĩa đen 
là hòn đá đề thử vàng và vàng. 

Đá biết tuồi pàng nuhŸa là hai bên đã 
quen biết nhan như đá thú' oảng đã biết rồ 
xàng mấy luôi. 


* 
Lí “ 


Sách «Hậu Hán Thư » có câu: Tâm như 
im thạch nghĩa là lòng như pảng đả. 

San để nói tấm lòng kiên-trinh, người ta 
chỉ dùng hai Liếng pảng đá. 

GAN VÀNG là gan bền như vàng. 

TẤC VÀNG — tấc lòng vàng, (tấc lòng 
vững như vàng). 

1ấc lòng là ta dịch chữ Hân !hổn tâm 
noặc thốn-chung ra vậy. 

Lời con dặn lại một hai 
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Đẫu mòn bia đá dám sat lấc bảng (Xiều). 

Câu này nghĩa là: dù bia đá mòn ởi (tức 
là lâu ngày lắm lắm) cũng không thay đồi. 
tấm lòng bền vững như vàng. 


Là 
# * 


„Cách hoa sẽ dặng tiếng vàng... 

"TIẾNG VÀNG đây là tiếng nghe êm-ái như: 
tiếng âm-nhạc. 

Âm-nhạc, người Tàu gọi bóng là KIM-. 
THẠCH. 

Wim trỗ kim chung là chuông vàng tức là. 
chuông bằng kim-loại. 

Thạch Lrỗ thạch-khánh tức là khánh bằng. 
đá. Chuông, khánh là hai thứ nhbạc-khí đứng. 
đầu trong bát-âm, nên người Tàu dùng hai 
chữ Xim Thạch đề Irỗ göm âm-nhạc. 

Sách « f4 Truyện » chép: Hành chỉ đi 
tủùn thạch chỉ nhạc nghĩa là tấu nhạc bằng 
đoài kim-thạch. 

Cũng có người giảng liếng oàng tức l> 
điểng kim là thứ tiếng nói dọng cao mà 
mhỏ the-thé, 


+ 
» . 


+Lởi nàng nâng lĩnh ý cao... (KiỀu) 
LỜI VÀNG tức KIM- NGỘN, là lời nóš 


đảng qui-trọng như vàng. 

Thơ Bạch-Dư-Di có câu : « Kim ngôn lự: 
liêu thước » (lời vàng tự tan-rã). 

...Mấu lời hạ-lứ ném châu rơi vàng (Kiều). 

Ném châu rơi uảng tức là ném ngọc bàng 
Ta. Ngọc nàng hay uàng ngọc, (kim ngọc) 
là những vật qui-giá nhất, nên phàm vật gì. 
xquï-trọng, người ta thường vi với nàng ngọc. 


VĂN ~Ự 
z3 


VĂN chính nghĩa là về. Vấn hán là về 
mnình, như dân nước ta (Văn Lang) thời xưa. 

Theo vật-loại mà về thành hình đề ghi nhớ. 
(như phền nhiều chữ Tàu) gọi là VĂN. Cho 
cái hình ấy một tên gọi tức thành ra TỰ,. 
mphĩa là chữ. 


VÂN CẦU 
# ấn) 


Trong « Cung - Oán ngâm - khúc » có câu : 

Bức tranh oân-cầu, nề người tang-thương. 
Đức tranh oán-cầu tức là bức tranh trời 
mây thay đổi, đây nói bóng là bức tranh 
cuộc đời thay đồi bất-thường. 

VÀN-CAU nghĩa đen là chó mây (pán là 
xây, cầu là chó). 
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Trong thơ Đỗ-Phủ, thi-hào đời Đường, 
“Có câu ; 
Thiên thượng phù-oân như bạch-ự, 
Tư-iu biền ảo øì thương-cầu 

Dịch : 
Trên trời mâu nồi như úo trắng 
Chốc lát biến thành con chó xanh. 

Thi - hào có ý ví cuộc đời biến -ảo mau 
chỏng như mây trên trời. 

Do câu thơ đó mà sau người ta thường 
dùng những chữ « ðqch pán thương cầu w 
(mây trắng chỏ xanh) hoặc « Ván-cầu » (chứ 
mây) đề nói việc đời biến-ảo bất-trắc. 

(Xem chữ TANG-THƯƠNG} 


VIÊM BĂNG 
%®⁄ 

Trong văn-chương Hản - Việt, người ta 
thường dùng hai chữ « Viêm-bang » đề thay 
cho hai chữ « Ñam-bang». Viêm-bang nghĩa 
đen là nước nóng-bức. 

Phía Nam, theo lý-số-học của Tàu thuộc 
Hỏa là lửa. Lửa tất nóng-bức. Vì thế người 
ta dùng chữ « Viêm » là nóng-bức đẻ thay 
chữ Hỏa và chữ Nam. 
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VIÊN MÔN 
8. 8 

Ngày xưa, các vị Đế-vương nước Tàu, khi 
ngự đi tuần-thủ trong nước thường hạ lệnh 
đem các xe nhà Binh đến vây xung quanh 
nơi Vua ngự, như một cái hàng rào lâm- 
thời, gác càng xe châu vào nhau làm 
cửa ra vào. 

Càng xe, chữ Hản là « Viên y vì thế cái cửa 
đỏ, gọi là « VIÊN MÔN », nghĩa là cái cửa làm 
bằng càng xe. 

Do nghĩa đó, sau người ta goicông dinh hoặc 
cồng doanh trại các quan đề-đốc, đại-tưởng 
hay đại-hiến là « Viên môn ›. 

Trong truyện Kiều có câu: 

Đại-quan lễ phục ra đầu cửa uiên. 

Cửa viên tứ› là VIÊN-MÔN. 


VÕNG 
# 
Đố ai ngồi uổng không đưa 7 (phong-dao) 
VÕNG chính nghĩa là lưới. Sở-đìĩ ta gọi thứ 
đồ đan bằng gai, bằng đay hoặc bằng tre đề 
ngồi nằm cho êm là øỡng, là vì thứ đồ đan 
đó có những mắt, coi giống cái lưới, 
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JI, 

Tại phía đông huyện Vu-Sơn, tỉnh Tử~ 
Xuyên, (nay là đạo Đông - Xuyên tỉnh Tử- 
Xuyên nước Tàu) có một dãy núi gọi là núi 
Vu -Sơn. Dẫy núi này là một chỉ - phái của 
dãy núi Ba-Sơn. Dẫãy Vu-Sơn có mười hai 
ngọn, dưới chân núi có miếu Thần -Nữ là 
một ngôi miếu rất cô. Vu - Sơn cững gọi là 
Vu-Giáp, nghĩa là ngọn núi Vu, 

Trong bài «Cao-ÐĐưởng Phú » của Tống- 
Ngọc, (Tống Ngọc là đồ-đệ của khuất-Nguyên, 
Tống làm quan Đại-Phu nước Sở thời Chiến- 
quốc) có chép rằng : 

« Ngày xưa Tiên Vương (iức là: uua Sở- 
Nhương- Vương) thường ngự chơi đất Cao- 
đường (nau ở phía táy-nam huyện Vũ- Thành, 
tỉnh Sơn- Đông nước Tàu). Một hôm. Tiên- 
Vương nghe người mệt - mỗi, liền ngủ ngày. 
Trong lúc thiêm - thiếp giấc nồng, nhà Vuœ 
nằm mơ thấu một người đàn - bà đến lâu: 
rằng: Thiếp là con gái. núi Vụ - Sơn, 
ngụ đãi (ao-Đường, nau nghe nhà Vua chơi 
đất Cao-Đưởng, nên xin đến hầu giường gối. 
Nhà uua liền cùng nàng ân -ái. Xong, nàng 
lừ - biệt nhà 0uua ra Đề, trước khỉ đi cớ 
nói: Thiếp ở phía đông núi Vu - Sơn, tại cát 
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hang sáu lrên đỉnh núi cao, sớm làm mâu 
buỗi sáng, chiều làm mưa, sáng sáng chiều 
chiều ở chân ngọn Dương - Đài. (tức là ngọn 
núi oề phía đông). Sáng hôm sau, nhìn quả 
lhấu như lời nói, nên nhà Vua sai lập miếu 
thờ (tức là miếu Vu-Sơn Thần - Nữ) gọi là 
miếu « Triêu-Vân » (nghĩa là mây ban mai). » 
Do điền này, sau đề nỏi chuyện trai 
gái giao-hợp với nhau, nhà văn thơ thường 
dùng những chữ máy mưa, gió mưa, Vu- 
Sơn, giấc Vu-Sơn, đỉnh giáp non thần, Cao- 
Đường... cho được bóng -bảy thanh - nhã, 
_như trong những câu thơ sau này chẳng hạn : - 
‹--« Máu mứa đánh đồ đá vàng.... 
..„«„ Một cơn mưa gió nặng nề.... 
. Mặc người mươ Sở máu Tũn.... 
. Ngày xuân càng gió càng rnưư càng 
nồng.... 
. Bâng-khuâng đỉnh giáp non thần... 
(chuyện 2n) 
. Chày,kình đóng tỉnh giấc Vu-San.... 
(Tôn Thọ-Tường) 
.Tỉnh giấc Cao - Đường lủc ngửa 
HBHICHĐ -... 
(Huỳnh mân-Đạt) 
...„ Có cây cũng muốn nồi Lình mäy-mưa. 
(Cung-Oán ngâm-khúc) 
-Chú-ý. — Trong văn-chương Tàu, người ta 
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cũng dùng những Liếng Vần - ti (mây mưa), 
Vu-Sơn, Cao-Bường. Dương- Đài... đề nói việc . 
đỉ-ân của trai gái. 

VŨ~-TRỤ 

# 

Người ta thường hiều Vũ -trụ là thiên-ha 
là tạo-hóa, là vòng Trời đất. Thật ra, VŨ: 
và TRỤ, mỗi chữ có một nghĩa riêng, khác 
hẳn nhau, 

VŨ là trên trời, đưới đất và bốn phương : 
nam, bắc, tây, đòng. VŨ trỗ tất cả không-gian 
trong vòng trời đất. 

TRỤ là suốt từ đời xưa đến đời nay, trỏ 
tất cả thời-gian dï-väng và hiện-tại. 

Nói VŨ-TRỤ tức cũng như nói : thiên - địa 
cô - kim. (Theo nghĩa sách Hoài-nam-tử và 
sách 7rang-Tử). 


XA~XỈ 
$ 8 


^XA là thái-quả. 

Xa - vọng là mong - ước những điều viên-. 
vông thái-quả. 

XỈlà tiêu phí tiền bạc. 

XA-XỈ là tiên-phí tiền bạc nhiều quá. 

Xa-zÏ-phầm là đồ-vật mua đắt tiền quá mà. 
không thiết-dụng 

Xa-phi là phí-tồn thải- quá. 


XÃ TẮC 
mú¬?# 
_ Người la thường nói : « Sơn - hà xã - tắc ».. 
Sơn-hà là sông núi. Còn xã-tắc là gì, người. 
la thường hiều lầm. 
Xã-tắc không phải là bờ cối hay sông núi. 
hay nước non gì đâu. 
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XÃ là thần Đất. 

TẮC là thần lúa. (Tắc là một thứ lúa, hột 
:gao màu vàng, xưa cho là đứng đầu các 
thứ lúa gạo, rên thần coi các thử lúa cũng 
gọi là Tắc). 

XÃ-TẮC trỏ gồm nơi thờ thần Đất, thần 
Lủa, tức là các nơi thờ-tự của nhà Vua. 

Kinh Lễ có nói: 

« Đông-chỉ tế Trời gọi là tế GIAO, Hạ-chỉ 
dễ Đất gọi là Tế XÃ. 

Trong « Hiếu-kinh» có câu: « Bảo kỳ xổ- 
tắc» _ nghĩa là: gi# lấy nhà-nước. 

XÃ-TẮẶC sở đï có nghĩa bóng là SA chúc. 
là vì đời xưa hễ họ Vua này mất về hợ 
vua kỉa, thì nơi thờ thần XÃ-TẮC cũng 
đổi thay theo. 


XUÂN HUYỆN 


XUÂN là một loài cây mọc ở bên Tàu, 
đá non có thê ăn được. 

Sách « 7rang - 7`» chép rằng trên núi 
Só một loại cày Nuân tám nghìn nắm một 
mùa 'xuân và tám nghìn là một mùa thu. 

Vì thế người ta gọi cha là uầắn - đình 
hay suáắn- đường, có ý mong cho cha sống 
dâu như cây Xuân vậy. 
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Theo sách « Bác-oật chí», Huyện là một 
loài thảo, ăn vào thì trong lòng khoan-khoái 
vui về quên cả mọi nỗi lo buồn, nên cững 
gọi là øong-ưu-thảo nghĩa là cổ làm quên 
lo buồn; đàn bà có thai nến đeo hoa cây 
Huyện thì tất sinh con trai, nên cũng gọi 
là nghi-namihdo nghĩa là cỏ hợp con trai. 

Vì vậy người ta gọi mẹ là Huyên-đường, 
có ý nỏi mẹ an-ủi mình quên những nỗi 
io-buön như cỗ vong-ưu. 


* 
* . 


Phụ-chú. — Chữ XUÂN điện-tự giống chữ 
THUNG #§ nên nhiều người đọc lầm là 
.fhung-Huyên. 


XUẤT BẢN 


H HH 

XUẤT là ra, là cho ra. BẢN là bản chữ 
sđề in sách. Xuất-bản là cho những bản chữ 
ấy ra, tức là in sách. 


XỬ THỬ 
Re #3 


Trong hai mươi bốn Tiết-khí một năm, 
:sau tiết Lập-thu, là tiết «Xủ-thử». 
XƯ là ở, là không ra làm quan, là ở 
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ần một nơi, như nói (Xuất xử». 

Xuất là ra (làm quan). 

Xử là ở (Ân). 

Thử là nóng. 

Xử-thử là nóng ở ần một nơi, nghĩa là: 
hết nóng nực. 


YÊN SĨ PHI-LÝ THUẦN 


Giải nghĩa theo nghĩa chữ Tàu, thì danh- 
từ-kép này chẳng có nghĩa gì hết. Vì danh-từ 
mới này là Tàu dịch nguyên-âm chữ « inspira- 
tion » trong Anh-Văn ra. Pháp-Văn cũng có 
chữ « inspiration» cũng nghĩa như chữ ấy 
trong Anh-Văn, nhưng không đọc giống tiếng 
Anh. Người Anh đọc « inspiraLion » ra làm 
« Yến-sjịt-pê-rê-sờn » gần như Yên-sĩ phi-lý- 
thuản. Inspiration nghĩa là cái hứng nó giúp 
làm nên văn hay, thơ hay. 


YÊU ĐÀO 
£ ? 


Chuyện Kiều có câu : 
Vẻ chỉ: một đóa gêu-đảo 
Yêu-đào n ghTa đen là hoa đào tươi đẹp, nghĩa 
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bóng là người con gái đến tuôi lấy chồng. 

Trong kinh Thỉ cỏ câu : 

Đào chỉ: yuêu-0êu 

Thước thước kỳ hoa 

Chỉ ft ðuu quy 

Nghỉ kỳ thất gia 

-dịch : 

Mơn-mởn đào hoa 

Tươi như sao sq 

Con oề nhà chồng 

Nên củ'a nên nhà l 

Do bài thơ này mà hai chữ Yêu-đào có 
nghĩa bỏng như trên. 


BỘ DI@ 


(1) BỒ là vá. DI là rơi, sót. BỒ DI là vá vào chỗ 
sót, tức là bù vào chỗ rơi, sót. Vì nhà in đề lạc 
bản-thảo, nên phải thêm phần Bỗ-Di này. 


CÃ NƯỚC 


Trong « Chíinh-Phụ-Ngâm » cô câu: 

« Những mong cá nước 0ui Dầu...» 

CÁ NUỚC đây trổ bóng việc vợ chồng... 
Nghĩa ấy xuất từ điền này: 

Tề-Hoàn-Công, đời Chiến-Quốc, sai Quản-. 
Di-Ngô tức Quản-Trọng tới mời Nịnh-Thícb 
ra giúp việc tr:ều-chinh. Ninh-Thích chỉ đáp. 
vắẫn-tắt một câu : : 

« Hạo-hạo hồ !..» (nghŸa là ; mênh -mông 
thay 1) 

Quản-Trọng không hiểu ý ra làm sao. Cỏ- 
đứa hầu gái nhà Ninh-Thích nói rằng; Trong. 
kinh Th¿ có câu ấy : 

llạo-hạo hồ thủu 

đJ)ục-dục hồ ngư 

VỊ hữu thất-gia 


œ Bỗ-DI 361 


JVh¿ an triệu ngã cư ?» 

¿)¡ch nghĩa : 

đMiênh mang nước rộng 

Cá lội thênh-thang 

Chưa có cửa nhà 

Chỗ đâu gọi ta sang ? 

Ninh-Tử ý muốn có nhà ở chăng ?. 

Do câu đó, mà sau người Tàu dùng hai chữ: 
NGƯ-THỦY đề trỏ bóng việc cửa nhà tức là 
viễc vợ chồng, rồi ta dịch nghĩa ra là CÁ- 
NUỨC và cũng dùng theo nghĩa ấy. 


CÔNG ĐƯỜNG CÔNG MÔN 


# K5 ^ f" 

CÔNG ĐƯỜNG nghĩa đen là nhà chung. 
của Nhà-nước. 

Sách «Quốc-oän lhành-ngữ. từ~-điền » của 
Trang-Thích (người Trung-Hoa) và sách « Tứ 
Nguyên » giải nghĩa rằng : 

ĐÔNG-ĐƯỜNG là 1. — nhà của ông Vua. 
mì nước ; 2, — nhà xét việc công. 

Theo sách « 7ử- ải» (cũng của Trung- 
Hoa) thì cống đường xưa có nghìa là học- 
hiện, học-đường. 

Ngày nay ở Tàn và ở ta, người ta thường 
goi đinh các quan hoặc tòa-án là Công-đường: 
cỏ khi lại gọi là Công-ãinh hay Cóng-môn. 
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CÔNG ĐÌNH # ÿ£ nghĩa đen là sân chung 
Nhà-nước, theo sách « 7#-Hải », nguyên nghĩa 
là sân miếu-đường nhà Vua thuở xưa. 

CÔNG-MÔN nghĩa đen là cửa chung Nhà- 
nước, xưa có nghĩa là của nhà Vua. 

Sách « Luận-Ngữ » (thiên Hương Đẳng) 
-cÓ cân ; 

« Nhập công-môn, cúc-cung như đä» nghĩa 
là cào cửa nhà Vua, thì phải khom lưng 
.tuống Uậu ». 

Nghìa ấy mất đần đi, sau CÔNG-MÔN 
{hay cửa công) có nghĩa là nơi xử việc 
công, hoặc dinh-thự các quán. 

Sách «hi đẳng lục » có câu: 

« Nhất tự nhập Công-môón, cũu ngưu duệ 
bất xuất » nghĩa là: « Một chữ đä uào cử'a 
-công, chín con trâu kéo ra không nồi s. 


CÔNG TỬ 


3 

CÔNG nghĩa đen là chung, là của chung 
Nhà-nước. 

TỬ là COn; 

CÔNG - TỬ nghĩa đen là con chung Nhà- 
mước. 

Ngày xưa bên Tàu, con trai vua Chự - hầu 
gọi là Cóng-Tả'. 
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Thơ Chu-Nam trong #;nh-Th: có câu : 

« Chẩn-chấn công-†Ủ'/ » nghĩa là « nét mặt 
nhân hậu thay cậu Công-Tủ' ». Công-Tử đây 
trỏ con trai vua Văn-Vương. Sách Luận-Hành 
nói : « Con vua Chư-hầu gọi là Cóng-Tử, chảu 
vua Chư-hầu gọi là Công-Tôn ». 

Theo chuyện Cóng-Dương, thì con gải vua 
Chư-hầu xưa cũng gọi là Cóng-Tử. 

Sách Nghi-lễ-chú nói : « Công - Tử là con 
thứ của nhà Vua ; con đề nối dồi đời đời, 
gọi là Thế-tử, còn các con khác (nhà Vua 
Chư-hần) đều gọi là đỏng-tử ». 

Gần đây, con nhà quan to gọi là Công- Tử'. 
Và đề tôn -xưng con người khác, người ta 
cũng gọi là Cóng-Tể, dù không phải là con 
nhà quan. 

Ngày nay (hanh-niên ăn-bận sang - trọng, 
người ta thường cũng gọi là công-tử, có ý nói 
sang-trọong như con nhà quan (phần nhiều là 
ngụ ý chế-diễu ). 


ĐỈNH CHUNG 
(Thêm uào chữ ĐỈNH-CHUNG trang 86) 


* 
* * 


ĐỈNH CHUNG hay CHUNG ĐỈNH ## #ì lại 
dùng để trỗ công-danh sự-nghiệp hiền-hách 
được ghỉ vào sửủ-xanh. 

CHUNG là chuông đồng và ĐỈNH là đỉnh 
đồng, ngày xưa thường có khắc chữ vào đề 
ghi nhở những việc quan-trọng trong nước 
hay những bành-vi, những công-trạng lớn của 
Vua, Quan. Nên sau người ta dùng hai chữ 
ĐỈNH CHUNG đề trỗ sự-nghiệp hiển-hách. 

Sách « Tam-Quốc- Chỉ » có câu : 

« Cóng-danh trứ ư đỉnh-chung, danh xưng 
thùu ư trúc bạch » 
nghĩa là : 

« Công-danh ghi vào Đỉnh, Chuông, danh 
tiếng lưu ở tre lụa y (tre lụa tức là sử sách, 
vì ngày xưa không có giấy, phải chép sách vào 
tre, lụa). 
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Sách « Cựu Đường thư, — Trưởng-Tôn Vồ- 
Íụ truyện » có câu : 

‹( Tự cỗ đế-pương bao-sùng huân - đức, kứ 
lặc mình ư chung đỉnh, hựu đồ hình ư đan 
thanh » nghĩa là : «Từ xưa các bậc đế-vương 
khen thưởng những công-đức lớn, đã khắc 
tên vào chuông, đính, lại về hình lên 


tranh ›. 
La 
L4 » 


CHUNG ĐỈNH bay ĐỈNH CHUNG còn 
dùng đề trổ nhà giầu sang. 

Đời xưa, các nhà phủ-quý đông người ăn, 
thường nấu cơm bằng vạc (đỉnh) và đánh 
chuông (chung) để báo giờ ăn. 

Sách Giz-Ngữ có câu : 

«( Uïu nhân nhỉ lọa, liệt đỉnh nhỉ thực n 
nghĩa là : trải nhiều chiếu đề ngồi, bày đỉnh 
-đễ ăn. 

Trong bài phú « Lưỡng l¡th » của Trương- 
Hành đời Hậu-Hán có câu : « Kích chung, 
đỉnh thực » nghĩa là : đảnh chuông (báo giờ), 
ăn bằng vạc. 

Trong bài « Đẳng- Vương - Các tự » của 
Vương - Bột đời Đường, có cầu : «Chung- 

.mình đỉnh thực chỉ: gia » nghĩa là : nhà khua 
chuông bảo hiệu và đựng cơm vào vạc mà ăn, 
.ý nói nha giầu sang, đông người ăn lắm. 


...x* 
* 
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ĐỈNH-THỰU lại có nghĩa là ăn những thức 
ngon lành quí-giá. 
Sách «Hận-Hản thư có câu: «Sỉnh bất 
ngũ đình thực, tử tắc ngũ đỉnh trưng » nghĩa 
à : sống chẳng được ăn bằng năm vạc, chết 
thì cúng thức ăn đựng trong năm vạc. 


* 
Lj » 


Phụ chú.— Như trên đã nói, Đỉnh thành: 
của báu truyền-quốc là từ đời vua VŨ nhà 
Hạ. Còn ông Vua sai đúc đỉnh đầu tiên ở- 
nước Tàu là vua HOÀNG-ĐẾ sinh vào năm 
2697 trước Tây-lịch kỷ-nguyên. 

Sách «Sử - ký» của Tư - mổ - Thiên đời. 
Hán chép rằng : « Hoàng-Đế lấy đồng ở núi 
« Thú-Sơn đem đúc đỉnh ở chân núi Kinh-. 
« Sơn. Đúc xong đỉnh, thì có con rồng xuống 
« đón Hoàng-Đế. Hoàng-Đễ bèn cười lên lưng 
« rồng, quần-lhần nà hậu-cung tất cả hơn 70: 
« người cũng trèo lên lưng rồng đi theo. Thế 
« rồi rồng bay đi mất, chỗ đúc đình bị đánh 
xsâu thành hồ, người đời sau đặt tên là: 
« Đỉnh - Hồ để kỷ - niệm nơi Hoàng - Đế đúc: 
« đỉnh ». 


KIM EẢNG 
+ # 


Sách « Thái- Bịnh Quảng - ký» chép rằng: 
"“Thôi-Thiệu nằm bệnh, một hôm mơ xuống 
âm - tỉ, thấy có treo ba cải bảng, một cải 
bằng vàng, một cải bằng bạc và một cát 
bằng sắt. 

Trên tấm bảng bằng vàng (tức là #im~ 
bảng) đề toàn tên những vị Tướng, Tưởng 
{Đại-Tưởng và Tê-Tưởng) ; trên bằng bạc đề 
tên những vị quan bực trung ; còn bảng sắt 
thì đề tên các quan châu-huyện trở xuống. 

Đo tích này, sau đề trổ việc thi đỗ người. 
ta thường nói: kim bằng đề danh nghĩa là. 
tên đề trên bảng vàng hoặc danh tiêu kim- 
bảng nghĩa là tên nêu trên bẳng vàng, có ý 
nói người thi đỗ sẽ làm nên quan lo, 
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Đề nói việc thi đỗ, người ta lại thường 
dùng những chữ bảng rồng, bảng hồ hoặc 
nói danh đăng long hồ bằng (nghĩa là tên đề 
lên bằng rồng hồ). : 

Sách «ương Thư» chép chuyện Âu- 
dương-Chiêm, có nói: Chiêm đỗ Tiến-Sỉ cùng 
khoa với Hàn-Dũ, Lý-Quan, Lý-Giang đều là 
những bực tài - danh thiên -hạ biết tiếng, 
nên bằng đề danh khoa ấy, người thời bấy 
giờ gọi là /Fong-hồ-bảng, nghĩa là bảng đề 
tên những bực tài giỏi như rồng như hồ. 

Sáeh « Vấn kỳ Logi-lâm » chép rằng : khoa 
ấy Lue-Tuyên-Công làm quan chủ-khảo lấy 
đỗ bọn Hàn-Dũ, Âu-đương-Chiêm đều là bực 
văn-sĩ anh-hoa vÿ-kiệt trong thiên-hạ, nên 
đặt tên bằng đề danh là Long-hồ-bẳng. 

Đời nhà Thanh, bảng hồ: (tức hồ-bảng) là 
:bảng đề tên các thí-sinh trúng tuyên các khoa 
thỉ võ. 


KHỈÍ-HẬU THỜI-TIẾT 
Ñ 18 HỆ — BÍ 


Nóng, rét đồi thay, ta gọi là KHÍ-HẬU. 

RHÍ và HẬU nguyên là hai chữ, người 
“Trung-hoa. dùng đề chia thời-tiết trong một 
-iắm, 

THỜI-TIẾT ta hiều là trời nóng hay lạnh, 
„mưa hay gió, nghĩa đen là những đốt (tiết là 
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đốt tre) hay những khoảng đề phân- biệt bốn 
mùa (thời là mùa) tức là những phân-khoảng 
của khi-hậu. 

Sách « Tổ Vấn » (thiên Lục tiết tàng-tượng 
luận) chép rằng : 

« Năm ngày gọi là HẬU, ba hậu là một KHÍ, 
sáu khí (lục khí) là một THỜI (mùa), bốn 
mùa là một năm ». 

Sách « Ngọc-Hải » cũng chép tương-tự như 
vậy : - 

« Năm ngày là một HẬU, ba hậu là một 
KHÍ, nên một năm cỏ hai mươi bốn khi »' 

Mỗi tháng có hai RHÍ ; khi đầu thảng: thì 
gọi là TIẾT-KHÍ, giữa tháng thì gợi là TRUNG 
KHÍ. 

Hai mươi bốn khí, cũng gọi là hai mươi 
bốn TIẾT, liệt kê theo lịch Tàu hiện giờ như 
sau này : 


MÙA XUÂN 

Lập xuân (đần tháng giêng) vào ngày 4 hay 5 
Février 

Vũihủu (giữa — — ) 19 hay 
20 Fèv. 

Minh trập (đầu tháng hai) 5 hay Ö 
Mars 

Xuân-phân (giữa — — ) 21 hay 


22Marà 
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Thanh mính (đầu tháng ba) 5 hay 6 
Avril 
Cốc uũ (giữa — — ) 20 hay 
21Avril 
MÙA HẠ 
Lập hạ (đầu tháng tư) vào ngày 6 hay 7 
Mai 
Tiều mãn (giữa — — —-) 21 hay 
22 Mai 
Mang chủng(đầu tháng năm) 6 hay 7Juin 
Mạ chí (giữa — —) 21 hay 22 — 
T:iều thủ — (đầu tháng sáu) 7 hay 8 
JuiHet 


Đại thủ) (giữa tháng —) 23 hay 24 — 


MÙA THU 
Lập thu (đầu tháng bẩy) 8% hay 9 
Aoät 
Xử thử' (giữa — — ) 233 hay24 — 
Bạch lộ — (đầu tháng tám) 8 hay 9 
Septembre 
Thu phân (giữa — 7 -—-} 233 hay 24 — 
Hàn lộ (đầu tháng chin) 8 hay 9 
Ocltobre 


Sương giáng (giữa — —) 23 hay 21 — 


MÙA ĐÔNG 

Lập đồng — (đầu tháng mười) ?hay 8 
Noyembre 

liều tuyết (giữa — — } 22 hay 23 Nov. 
Đại tuuếi — (đầu tháng một) Thay 8 
Décembre 

Đồng-chỉ (giữa tháng một) 22 hay 23. 
Décembre 

Tiều hàn (đầu tháng chạp) 6 hay 7 
Janvier 

Đại Hàn — (giữa tháng chạp) 20 hay 21 
Janvier 


Ngày xưa người Trung-Hoa không chia năm 
ra làm 24 KHÍ như ngày nay, mà chia làm 
tám tiết tức BÁT TIẾT là: 

Táp Xuân, — lập hạ, — lập thu, — lập đóng, 
— ,uân phân, — thu phân, — hạ chí, — đông 
chỉ. 


LAM ĐIỀN 
J4] H 


LAM - ĐIỀN là núi Lam- Điền ở phía 
đông huyện Lam-điền. (Huyện Iam-điền 
đời Minh, Thanh thuộc phủ Tây-An tỉnh 
Thiềm-Tây nước Tàu, nay thuộc đạo Quan- 
Trung tỉnh Thiêm-tây), Núi này xưa nay 
thường sản ra một thứ ngọc sắc lam 
{xanh thẫm) nên cũng gọi là Ngọc - sơn 
nghĩa là núi ngọc. 

Trong Vãn-chương người ta thường dùng 
hai chữ Zam-điền đề nói nơi sản ra ngọc. 
Như trong X⁄iều có câu : 

Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông ! 

LAM-KIỀU ÿ# ‡# nghĩa đen là cầu Lam, 
tức là cái cầu bắc trên sôn Lam-thủy chầy 
qua trấn Lam-kiều ở phía đông-nam huyện 
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Lam-Điền. Đời Đường, Bùi-Hàng được dị- 
nhân cho cải chầy bằng ngọc bảo đến 
Lam-kiều sẽ gập nhân -duyên. Tới nơi 
BùiHàng quả gập nàng Vân-Anh xinh 
đẹp như tiên, lấy làm vợ, nên người ta 
nói rằng Lam-kiều là aơi có tiên ở. 

Nay trong văn-chương người ta thường 
dùng hai chữ am-kiều đề nói bóng nơi 
người đẹp ở, có ý ví người đẹp với người 
tiên, như trong chuyện Kiều có những câu; 

..Xăm xăm đẻ nẻo Lam-kiều lần sang... 

..Jiằng mua ngọc đến Lam kiều... 

..Chầu sương chưa nện cầu Lam... 


MAI HẠC 
HỆ  Đ§ 


Thơ cỗ của ta (tương truyền là của một 
vị quan sang sử nước Tàu, đề vào đỉa chén 
sử của Tàu nhưng không rồ tên) có cầu: 

Nghêu-ngao pư¿: thú gên-hà 
Mai là bạn cũ, hạc là người quen. 

Và các nhà nghệ-sĩ phương Đông thường 
về tranh, vẽ kiều in vào đồ sử, hay chạm 
khắc vào gỗ một con hạc đứng cạnh gốc mưi, 
gọi là kiểu MAI HẠC. 

MAI là thử hoa nở trưởc nhất các hoa 
trong một năm, nên được gọi là HOA - 
KHÔI 2ÿ #3 nghỉa là đứng đầu bách hoa. 

Hoa mai sắc trắng tỉnh không có vết, 
nở trên cành cỗi xương xấu, cô - kinh, 
nên lại được người ta dùng đề biều-tượng 
sự thanh-khiết, nghĩa là sự trong sạch. 
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HẠC là một loài chỉm đã bay là bay 
cáo vút tận mây xanh, không ăn với loài 
chỉm nhỏ thường, tiếng hót trong và lớn 
làm vang động cả từng không, nên người 
ta lấy hạc đề biều-lượng sự thanh -cao 
khác tục. 

MAI-HẠAC hợp lại biều -tượng sự cao- 
khiết khác lục. 

Đời Tống, có một vị cao-sĩ tên là Lắâm- 
Bô ở ần tại núi Cô - Sơn, Tây - Hồ, suốt 
đời không lấy vợ, không có con, chỉ trồng 
MAI và nuôi HẠC đề làm bạn, nhân thế 
người thời bấy giờ gọi là MAI-THẼ HẠC- 
TỬ, nghĩa là mai là vợ, hạc là con. 

Câu thơ cồ của ta trên kia có lẽ định 
nhắc tích này, . 

Nghệ-sỉ phương đông lại thường họa kiều 
TÙNG-HẠC. 

TÙNG đây ảm-chỉ XÍCH- TÙNG - TỬ tên 
một vị tiên thời eồ nước Tàu. 

Các đạo-sĩ ở Tàu tin rằng khi người ta 
tu-tiên đã đắc-đạo, thì người ta không ehết. 
Người ta sẽ biến hình thành loài chim 
vỗ cánh bay lên cổi liên, nên các đạo - sĩ 
chết đi, người ta gọi là VŨ HÓA 3⁄4 4L nghĩa 
là chấp cánh biến hỏa đi (Vũ là cánh). 

Và trong bài « Hậu-Xích-Bích-Phú » của 
Tô-Đông-Pha đời Tổng, có nói ngủ mơ thấy 
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một đạo-nhân đến chơi, khi tỉnh đậy trông 
lên trời chỉ thấy con hạc vỗ cánh bay di, ý 
nói đạo nhân đã biến thành hạc bay về tiên- 
cảnh. 

Nên người ta về cây TÙNG và chim HẠC 
đề biều-tượng cốt-cách thần-tiên và cũng để 
chúc sự mạnh khỏe sống lâu. Sách Lục-kụ thị- 
sớ» nói hạc sống nghìn năm. Sách « 7hế-thuyết 
Tán-ngữ » nói cây tùng cây bách gặp tuyết 
sương vẫn xanh. TÙNG biểu-tượng cái khi: 
chất mạnh-mề, HẠC biểu-tượng sự sống lâu, 


MẦẨNG 


Ta thường nói : nghe máng - máng, biết 
múng-máng, hiều máng-máng.... 

MÁNG-MÁNG nghĩa là không được rồ- 
ràng chắc chắn. Chữ MÁNG chính là một 
giọng đọc của chữ Hán MAẠNH ïf; chữ 
MẠNH khi đọc là MÁNG (Tàu cũng đọc 
như vậy) có nghĩa là không được chắc- 
chắn. 


NÀNG OANH Á LÝ 


Trong chuyện Z:(ều có câu : 
Dáng thơ đã thẹn nàng Oanh 
Lại thua à Lú bán mình hay sao. 
Nàng Oanh tức là nàng Thuần - Đề - Oanh 
đời Hán. Sách « Hán-thư » chép rằng : 
Thuần-vu-Ý không có con trai, chỉ sinh 
được năm người con gái. Sau Ý phạm lội 
phải chịu hình ngục, lấy làm oán - giận nói 
rằng : Để con gái không đẻ con trai, khi có 
việc gấp-bách chẳng giúp được việc gì cả. 
Con gái bé của Ý, là Đề-Oanh thương cha, 
theo cha về Kinh, dâng thư lên Vua, tự 
nguyện làm tỳ-nữ trong cung để chuộc tội 
cho cha. Vua Hán Văn - Đế xem thơ động 
lòng thương liền tha tội cho Thuần-Vu-Ý và 
ban khen hiếu-nữ Đề-Oanh. 
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Â Lý là nàng Lý- Kỷ đời Đường vì nhà 
nghèo, bán minh cho người ta đưa tế thần 
rần, đề lấy tiền giúp đở cha mẹ. Sau nàng 
lập mưu chém được thần rẳn, 


NỢ LIỄU-THĂNG 


Tháng 10 năm đinh-vị (1427) Bình-định- 
Vương tức vua Lê-Thái-Tổ nước ia đánh 
trận Chi- Lăng, giết được Chinh- Lự Phỏ 
Tưởng-quân An-viễn-hầu của nhà Minh là 
Liễu-Thăng cùng Tham-tưởng Bảo-định-bá lạ 
Lương Minh. 

Sau này, khi Bình-định-Vương lên ngôi 
Vua, cầu phong nhà Minh, nước Tàu đặt lệ 
bắt nước ta cử ba năm phải sang cống một 
lần, mỗi lần phải đúc hai người bằng vàng 
gọi là « đại thân kim nhân » có ý nói là hai 
người thể mạng cho Liễu-Thăng và Lương- 
Minh. 

Lệ này mãi đến đời Hậu-Lê, tức là đời 
chủa Trịnh, nước Tàu mới chịu bãi bổ cho, 
sau khi đã thu của nước ta baơø nhiêu là 
vàng. 

Người ta bảo đỏ là cái nợ Liễu-Thăng. Vì 
vua Lê giết bọn Liễun-Thặng mà cử ba năm 
lại phải trả nợ hai người vàng. 
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Ngày nay, hễ bắt buộc phải trả hằng năm 
một khoản tiền gì không có cớ dích-đảng, 
người ta thường cũng gọi là cải nợ Liễu- 
Thăng, có ý nhắc đến lệ cống người vàng 
đời trước. 


CẢI CHÍNH 


TRANG |DÒNG | CHỮ | IN LẦM šiỄ:x0bFÄ] 
Mấy lời | 
nói đầu | 8 | 3 | kêu-cứu | kê -cứu 
9 | 3| 3 | bát bộ | bát bộ 
¡2 | 18|12; ## 8# | Bê Đ - 
61 1,2: M# l 
9 ¡ 21L| 4 — thầy lquân hay 
| sư-đoàn 
103- sị2: Lê 
107 2a| 2; B8 tị 
159 10 | 2 | GIÁ GIÁ 
218 61 1] 
244 17 | 1 |Quầnthần|Quân thần 


Cừng các nhà sách 
khắp Đông- Dương 


QUỐC-HỌC T1HU-XÃ xuất-bân toàn những 
sách có giá-trị oề tư-lưởng, học-thuật, được 
dư-luận rất hoan-nghênh, sách phát-hành chỉ 
trong ài ngày là đã gần hết, nên không có 
sách đề gửi bản «en consignalien » dù ở ngaụ 
Hano: cũng ậu. Mong qui Ngài lượng biết 
cho, rà nếu muỗn có sách thì nên đặn trước 
như nhiều Ngài, đã dặn, thì tiện hơn. 

QUỐC-HỌC THƯ-XÃ 
Giám-đốc 
LÊ VĂN - HÒE 
46bis, Rue Tien Tsin — HANOI 


THỀ LỆ MUA SÁCH 
của QUỐC-HỌC THƯ-~XÃ 


Sách bán loàn liền mặt (au compianl) hoặc 
theo cách lĩnh-hóéa giao-ngân (conire rem- 
boursemenl. Hoa-hồng nhất luật trừ Đã phần 
trăm (25 pour 100). Commande từ 10 cuốn 
lrở lên, tiền cước-phi uề phần QUỐC-HỌCG 
THƯ-YÃ chịu hết. 


Đồi sách cũ lấy sách mới 


Ñếu một cuốn sách nào bán không chạy 
thì qui Ngài có thề gửi øề đồi lấy sách 
khác (của QuấcHọc Thư-Xã) bán. Nhưng 
số sách gửi trả lại đồi lãy sách mới không 
bao giờ được quá số 20 phần 100 sách đã 
commande, nghĩa là trước commande 10 cuốn 
thì sau có thề gửi trả lại 2 cuốn ; trước 
commande 100 cuốn thì sau có thề gửi trả 
lại 20 cuốn 0.0. . 

Cấm ngặt không được cho thuê sách của 
Quốc-Học Thư-Xã. 


Quôc-Học Thư-Xã 


ĐÃ XUẤT-BẢN 


QUỐC SỬ ĐÍNH NGOA 0§50 (còn Ít) 
THI-NGHỆ 0.48 (còn (!) 
NGƯỜI LỊCH-THIỆ? 0.65. (hết) 


TRĂM HOA 0.60 tcỏn fP) 


SẼ XUẤT-BẢN 


Hán- Việt Biện-Chính tiều tự-điền 
Hán-Việt phồ thông từ-điền 
Hán-Văn chính-tả tự-điền 
Hán- Văn đồng-âm. tự-điền 
Trung-Nam g-dược đại lừ-điền 
Thị- Thoại 

Quốc-ngữ mới 

Quốc-Sử°" khầu-truuền 
Phong-dao_ giải-thích 

Chữ Nho cho người Việt-Nam 
Học-thuuết Mặc-Tử 

Học-thuyết Khồng-Tử 

Thơ Việt-Nam 

Việt: Nam. oắn-pháp. 

Triết-Hoc -Bai-Cương 0:0... 


|“ BẠN LÀNC THƠ HÃY ĐÓN COI 
Thảo - Luận 
Luật Thơ Mới 


của LAM ~ GIANG 
DANH-SĨ BÌNH ĐỊNH (TRUNG-KỲ) 
TỰA CỦA 
CỤ NGHỀ NGUYÊN HUY-NHU 


SÁCH NÀY DO' LẺ VĂN 
HOÈ BIÊN-SOẠN, D0 QUỐC- 
HỌC THƯ-KÄ XUẤT-BẢN, 
IN TẠI NHÀ 1N THỤY-KÝ 
98 PHỐ HÀNG - GAI HANOI 
XONG NGÀY 4 FÉvRIER 1942 
TÁC-GIẢ GIỮ BẤN- QUYỀN, 
CẤM KHÔNG .AI BƯợC 
IN LẠI HOẶC BẮTm- 
CHUỚC LỐI SOẠN LẠI. 


